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LỜI GIỚI THIỆU

T iếp theo hai tập Lịch sử Đảng bộ tình Lâm sòng (sơ thảo) 
thcti-kỳ 1930-1945 và thời kỳ 1945-1954, đã ra mui dông chi, 

đồng bào nước đây, năm nay, năm có nhiêu ngày kỷ niệm lịch sử cùa 
Đảng và dân tộc, chúng tôi xuất bản tập thứ ha Lịch sử Dỏng bộ tỉnh 
Lâm Đông (sơ thảo) thời kỳ 1954-1975 giới thiệu vê cuộc dấu tranh 
chổng Mỹ, atu nước.

Thực tiến hơn 20 năm đấu tranh cách mạng, giải phóng quê hương 
cùa Đảng bộ và nhân dán tỉnh ta hết sức phong phú với nhiêu bài học 
sáu sác. Nhưng do hom cảnh chiến tranh, nên nhiêu tài liệu, tư liệu 
íịch sử bị hư hỏng, thết lạc đến nay vẫn chưa SIÙI tập ếây đù. Với tình 
thân trách nhiệm với đòng chí, dông bào, nhâi ià vói những ngiỉời dã 
khuất, với tăm lòng trân trọng truyền thống cách mạng, tập thể cán bộ 
công tác lịch sử Đàng được sự giúp đđ của các đông chí lãnh dạo cú 
và nhiài cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhăn dân trong tình, dã hoàn 
thành tập sách này. Mặc dù, bộ phận biên tập đà có nhièti cô, gắng, 
nhưng vì nhiêu lý’ do, nên tập sách không tránh khỏi những thiểu sót 
và hạn chế. Chúng tôi rất mong đòng bào, đóng chí trong tình nhà và 
bạn đọc gân xa góp ý  kiếh, để tiếp tục bô'sung và chỉnh tý cho lăn xuất 
hỏn chính thức đạt được chốt lượng cao hơn.

Nhân dịp xuất bản tập sách này,một lần nữa chúng tôi XÚI tỏ lòng 
biết ơn Viện lịch sử Đảng Trung ương, các đòng chí lãnh dạo cùaJüîu 
6, hai tình Tuyên Đức và Lâm Đong (cũ), đòng bào, đòng chí và bạn 
bè gan xa đã góp công sức-đểxây diene các tập sách về Lịch sứ Đảne 
bộ Lam Đòng từ 1930 đen 1975.

Ngày 03 tháng 02 năm 1990 
Ban Un/ừng vu tình Ay Lâm Song.
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CHƯƠNGI

CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG, XÂY DựNG YÀ PHÁT TRIỂN 
THựC L ự c CÁCH MẠNG. (Từ tháng' 7 -1954 đến tháng 7 -

1961)

Trải qua 9 năm kháng chiến gian khổ nhưng vô cìrag anh dũng, 
nhân dân la đã đánh bại cuộc chiên tranh xâm lữỢc của thực dâo 
Pháp. Thắng iợi đó đa đưa cácầ mạng nước ta sang giai đoạn mới 
: Miền Bắc chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghía, miên Nam 
tiếp tục đâu tranh ổê hoàn thànầ cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà

Nhàn dân các dân tộc Lâm Đồng vô cùng phán khởi đốn mừng 
hòa bình và mong muốn được sông trong độc lập, tự do. Nhirhg đế 
quỏc Mỹ và bè lũ tay sai đã trắng trợn phá hoại ỉỉỉệp định Giơ-ne-vơ, 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân ta. Tháng 6-1954, đế quốc Mỹ đưa 
Ngô Đình Diệm Về miền Nạm lập chính phủ bù nhìn và cỉmẩn bị 
hất cẳng Pháp. Đ ế quốc Mỹ âm irnra biên miền Nam thành thuộc 
địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, cỀia cắt lâu dài đất nước 
ta và ngăn chặn phong trào giải phóng1dân lộc đang phát triển ở 
Đông Nam Chảu Á. Một lần nữa nhân dân Lâm Đồng còng với 
nhán dân cả nước tiên hành cuộc kháng chiên chông Mỹ cứa nưức 
suốt 21 năm dày gian khổ hy sinh những rất anh dũng, tự hào.
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Lảm Đồng là một tỉnh miền nứí ở Nam Tây Nguyên (1 )có diện 
tích tự nhiên khoảng 10.400 km2, phía Bắc giáp tỉnh Đắc Lắc,- phí- 
Tây giáp cầc tỉnh Sông Bé, Đồng Nai, phía Đông và phẾá Nam giáp 
các tỉnh Khánh Hòa, Thíiận Hải, Đồng Nai. Với đĩa hình rừng núi 
liên hoàn, hiểm trcf, có độ cao từ200 đến trên 2.000 mét đã tạo cho 
Lâm Đồng có vị trí chiên lược quan trọng, là điểm nốĩ tiếp giữa 
Nam Tây Nguyên với míen Đông Nam Bộ và Sài Gòn bằng đường 
quốc lộ 20, nộì liền với đồng bằng duyên hải Nam Trang Bộ bằng 
đường 11, đuờng số 8 và đường xe lứa Đàlạt, Tháp Chàm. Thành 
phố Đảlạt là một trong phững nơi da lịch hấp dẫn của cả nước và 
là trang tâm chính trị, văn hóa coa Tỉnh. Do vị trí chiên lược quan 
trọng đó nên trước đây thực dân Pháp, đế qudc Mỹ và bè lũ tay sai 
đã xây dựng Lâm Đồng ưong thế chiến lược liên hoàn nhằm bảo 
vệ từ xa cơ quan đâu não của chứng ở Sài Gòn, đồn» ihc iáin Ũ.LŨ 
đạp đổ đánh phá pbang trào cách mạng các tình Cực Nam Trung 
Bộ và Nam Tây Nguyỗn.

Dân SỐ rinh Lâm Đồng có khoảng trên 100.000 người (nám 
1960),gồm 26 dân tộc. Ngữừi kình chủ yếu sống tập trung ờ các thị 
xả, thị trấn và dọc các đường giao thông quan trọng; đồng bào các 
dân ỉộc ít ngoờỉ sinh sông ở những vòng sâu, vùng rừng núi. Đồng 
bào kinh từ nhiêu miều cảa đất nơớc đên Lâm Đồng sinh sông, họ 
mang truyền thổog cách mạng của địa phương, cùng đồng b á o  các

(1 )  Tĩnh Lâm sầ n g  trước đây gồm bai tỉnh L-âm Viên và Dồng Nai Thượng. Tháng 
10-1950, ủ y  han Kháng chiến hành chính mỉèn Nam Trang bộ sát nhập hai tỉnh 
thành tỉnh Lâm Đồng. Tháng 5-1958 chính quỳên Ngô Đình Diệm dổi tên tính Đỏng 
Nal ThữỢng thành tính Lảm Đĩìng (gồm haỉ huyện Bảo Lộc, Dĩ linh ); thảnh lập 
tình TnyenĐứe gồm oác huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương; thị xã Đà Lạt 
trực thuộc Trung ưcmg, có quĩ chế riêng. Tháng 8-1961, Trung ương cục miên Nam 
thanhiập Ban can sự Đàng tỉnh Lãm' Đồng (tháng 12-1961 thảnh lập Tỉnh ứy) vá 
Khu đy khu 6 thành lập Tình ủy Tuyên Điíc.TháDg 6-1976, Quốc hội kboá 6 nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định sát nhập bai tỉnh Lãm Đong (cũ) 
và líiyèn  Đức thành tỉnh Lâm Sồng.
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dân tộc ít người tiếp tạc đấu tranh qua các cao trào cách mạng 
1930-1931; 1936-1939 và giành được chính quỳên về tay nhân đản 
trong cách mạng thăng 8 năm 1945 lịch sử.

Nhầm thực hiện âm mưu lâu dài của chóng, thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ đã đẩy mạnh phát triển tỗn giáo trong vùng đồng bào 
dân tộc và bố trí dồng bào thiên chúa giáo di cơ ử các điểm dân cư 
có vị trí chiến lữợc quan trọng. Tình hình đo đã làm cho ta gặp khó 
khăn trong việc xây dựng và phát triển thực lực cách mạng.

Khỉ thực dân Pháp ơở lại xâm lược nước ta iần thứ hai, Lâm 
Dông là một trong những tỉnh bị địch chiêm đong sớm (tháng 
1-1946). Tụy xa sọ chỉ đạo của Trang ương Đảng và Liên khu ủy 
V, những dưới sợ lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc ơong 
rinh đã vượt qua mọi tchri khăn, gian khổ tiến hành cuộc kháng 
chiến anh dũng, vẻ vang. Từ vùng căn cứ da kích Mang Yệu - Chí 
Lai, phong trào cách mạng phát triển trong nhiều buôn dồng bào 
dán tộc phía «am các hnyện Di Lĩnh, Bảo Lộc và mở rộng đến vùng 
’ra In, La H am  Tại thị xã Đàlạt, phong trào phát triển mạnh, xây 
dựng được nhiêu cơ sớ trên các địa bàn, từ đó mđ rộng ra các ấp 
vùng ven, vàng dông bào rián tộc phía Tây Bắc, tạo thế cho việc mở 
phong trào ưong thời kỳ chống Mỹ. Tuy vậy, phong trào cách mạng 
tròng tỉnh vẫn phát triển choa đêu, cỉiưa mạnh, nlũêu nơi cơ sớ 
cách mạng còn ít như thị trấn Di Linh, Blao và trong các đồn điên; 
cán bộ lãnh đạo, đảng viện là ngữỏí tại chỗ còn ít, chưa đáp ứng 
đaạc yêu (âu nhiệm vạ cách mạng.

Ở T ÜTTI Đồng tổ chức Đảng được thành lập từ tháng 4 năm 
1930 và đã lãnh đạo nhân dân tham gia các cao tiùo cách mạng. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ không 
ngàng đơợc củng cố và pầát triển, Ban cán sự Đảng tính và các 
huyện được thành lập, toàn Đảng bộ qp hàng trăm đẳng viên. Sau 
khỉ Hiệp đinh Giơ-ne-vơ được ký kết, sô' cán bộ, đảng viên thoát ly
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và lợc lơợng vũ trang của tỉnh đều tập trung xuống chiến khu Lê 
Hồng Phong (Bình Thuận) để học tập vê vãn ¿fe đình chiẽn và chuẩn 
bị chuyển quân lập kết (1). Ngay từ đầu Ban cán sự Cae Nain và 
Ban cần sợ Đảng Tỉnh không kịp thời sắp xếp lại tổ chức, bõ' trí 
cán bộ, đảng viên ỏ  lại hoạt động. Đến tháng 10-1954 tại Đà Lạt 
dù  còn 03 Đảng viên hoạt động hợp pháp (trong đó có một đong 
cM trên đường chayen quân tập kết bị tai nạn phải ở lại).

Những đặc điểm, tùih hình ưên đây đã ảnh hưởng trực tìcp đến 
phong trào cách mạng tỉnh Lâm Đồng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước Nầưng dưđi sụ lãnh đạo của Đảng, niỊản dán 
các dân tộc ơong tính vẫn tíẽp tục phát huy truyền thống cách mạng, 
vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhíỗu thắng lợi vẻ vang,, 
góp phần đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nưđc đến thắng lợi bôàn 
toàn.

I- Cồng cố tổ dure Đảng, xây ùựtog thực lực cách mạng, đấu 
trank đòi hòa binh, cfcemg địch ¿bỗng bố. (Từ tháng 7-1954 đến 
tháng 7-1956).

Cuộc kháng chiến cñóng thực dân Pháp kết thức thing lợi, 
nhưng nước ta còn lạm tliởi chĩa làm hai mien, nhản d ie aiíên Nam 
tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai để 
hoàn thảnh cuộc cách mạng dãn chủ nMn dân. Tháng 7-1954, HỘI 
nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng iần thứ 6 (khóa IT) nhận 
định: "Đế quốc Mỹ là kẻ thà chính cỏa nhân đán yêu chuộng hòa 
bình thế giới và hiện đang trở thành kẻ thù chinh, trực liếp của

(1 )  Lệnh ngừng hắn ở Cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên có hiệu lực từ ngây 
1-8-1954 và d á i ngày 5-10-1954 phải ũến bành xong việc chíiyển quân tập k ế t
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nhfln dân Đông Dương" (1). Hội nghị đe ra ba nhiệm vụ trước mắt 
của toàn Đảng và loàn dân ta là :

1. Tranh thủ và củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn 
thành độc Lập, dân chủ trong toàn quốc

2. Tăng cưởng lực lượng quân sự, xây đựng một quân đội nhàn 
dân hùng mạnh thích hợp với yêu câu của tình th ế mớỉ.

3. Tiếp tục thực ỉũộn người cày có ruộng, ra sức phục hồi sản 
xuất, chuẩn bị đíôu kiệD kiến thiết nước nlià (2).

Trong bản báo cáo đọc tại Hội nghị, Chủ ựcầ Hồ Chí Minh chỉ 
rõ : Đấu iranli củng cô hòa bình, thực hiện thô'ng nM’t đất nước là 
một cuộc đấu tranh lân dài gian lđiổ và phức tạp vì đế quốb Mỹ sẽ 
ra sức phá hoại hòa bình và thực dân Pháp vẫn iiieo đuôi đế quốc 
Mỹ.

Ngay sau khi ổưa Ngỏ ĐìnliXìiệm vê lập chính phủ bù nhìn ở 
nuổn Nam, đế quốc Mỹ tiến hành nhiêu âm Jßiiru để hất cẳng Pháp, 
phá hoại việc thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ; dồng thời gấp nít xảy 
dựng bộ máy ngụy quyồn các cấp, cải tổ ngụy quân, tăng cường viện 
trợ kinh tế làm công cụ thực hiện chính sách xâm lược thực dân 
mới.

Tháng 2-1955, Mỹ - Diộm hắí dầu thực hiện chínb sách °t.ỗ' 
cộng” nhằm tiỏu diột lực lượng cách mạng, xóa bỏ mọi ảnh hưởng 
cda Đảng trong nhân dân. Lực lượng qnán đội, cả nh sát re ờ nhiêu 
cuộc hành quân càn quét, kết hợp với giai cấp địa chủ phong kiến,

(  1 )) ( Î )  Một sổ'văn lciộii của Đảng vê chống Mỹ, cứu nưđc. Tập í, NXB Sự thịt, Hà Nội 
- 1985, trang 51,52,53.



ác ôn tại chỗ đảnh phá cách mạng. Chóng tổ chức các lớp học "tố 
cộng" bắt ép qùân chứng nói xấu Đảng, nóỉ xấu cách mạng, khai 
báo người thân tham gia kháng chiến, từ đó truy bắt cán bộ, đẳng 
viên và những người yẽu nước. Những vụ thám sát đẫm máu ở  Ngân 
Sơn, Chí Thạnh, Vinh TrinlC Chợ Đựợc, Mỏ Cày„đã giết hại hàng 
chục ngàn người và hàng trăm ngàn ngườỉ bị bắt.

Tại Lâm Đồng, ngụy quỳên các cấp tiến hành phân loại qúầp 
chóng, phát hiện cán bộ, đảng viên và cơ sớ cái* mạng. Đầu năm 
1956, một số tên phản động ở Đà Lạt giả danh cán bộ cách mạng 
lập ra một tổ chức 'cách mạng’ nhằm thực hiện những âm mưu đen 
tối của chúng. Tại một khu rừng ở Cam Ly, chúng chuẩn bị cờ đỏ 
sao vàng, ảnh Bác Hồ rồi vận động cơ sở cách mạng ,thanh niên 
yêu nước đến dự mít tinh. Khỉ mọi ngữờỉ đến đông đủ, lực lượng 
cảnh sát đến bao vây, bắt mọi người vê giam tại nhà lao Đà Lạt. 
Chúng đánh đập, tra tân những người dự mít tình phải khai báo tổ 
chức Đảng, cán bộ lãnh đạo và cơ sử cách mạng. Chóng còn tung 
tin va khống "Việt cộng” tập hợp lực lượng âm mua phá hoại Hiệp 
định rtĩnh chiẽh, đi ngược Lại mong muốn của đòng bào, nhằm làm 
giảm lòùg tin của quần chúng đối với Đảng, với cách mạng.

San khi tiến hành các đợt "tố cộng" ở các tỉnh đồng bằng cực 
Nam Trang Bộ, gây ra các vạ khủng bố dã man ở  Hàm Tân, kho 
Lê Hồng Phong (Bình Thuận), An Xuân, Vĩnh Ký, Thái An, Sơn 
Hải (Nính. Thuận), địch, tập trung lực lượng đánh phá phong ưào 
cách mạng ở  miên nứi và các tỉnh Nam Tây Nguyên. Ở Lâm Đồng, 
địch tổ chức hàng trăm lớp "Lố cộng", cliúng chia ra làm hai ỉe ạ i: 
một loại cho quần chúng nhân đán, một loại cho ngụy quyần cấp
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huyện, xã (1). Thực chất cổa các lớp "tô' cộng" là những ưạí tập 
trung ưa tấn, trny bức quần chứng khai báo tổ chức Đảng, cán bộ, 
cơ sớ cách mạng. Phương châm của chúng ỉà : diệt tận gổc bọn lãnh 
đạo, bắt giết nham 100 ngữờỉ còn hơn để lọt một tên cộng sản. Nhận 
rõ âm mưa và thủ đùạn thâm độc của kẻ thù, đồng bào ừ ĩiíũeu nơi 
trong tình tìm mọi cách tẩy chay không tham gia các lớp học "tố 
cộng”, có khi bị cưỡng ép đến Iđp nhưng cõng đủ ngồi im không 
phát biển, thảo luận. Những hình thúc đấu tranh khôn khéo, có ỉý 
lẽ của quần chứng đã gày khó khàn cho địch trong việc tỏ chức các 
lớp học "tố cộng".

Đi đôi với chính sách “tố cộng", Mỹ - Diệm đưa đến Lâm Đồng 
hơn 30.000 đồng bào thiên Chóa giáo dĩ cư từ miên Bắc vàu. Chúng 
bố o i các điểm dán cư nhằm bảo vệ các tiểu khu, chỉ kha vả dọc 
các đường giao thông quan ưọng như Tán Thanh, Tân Phát, Tân 
Bùi (Bảo Lộc), Phú Hiệp, Tân Xnân, Tân Lập (Di Linh), Bình 
Thạnh (trên đữởng liên tỉnh 18 còn gọi là đocởng 21 kéo dài), Lạc 
Lâm (trên quốc lộ 21A), các ấp nội ô và vùng ven phía Tây Bắc Đà 
Lạt- Ngoàỉ ra còn cổ hàng ngàn đong bào các dân tộc lầy, Nùng ở 
các tỉnh biên gỉđỉ phía Bắc chạy theo sư (toàn Nùng (2) được bố tri 
ở  xen kẽ vtíi số đồng^bào ở  kha V, Nam Bộ bị địch khủng bô' phải 
rởi bỏ qnổ hương đen Lâm Đồng sinh sống. Do đo đã làm thay đổi 
cơ cấu dân cư, gây khô khăn phức tạp cho cách mạng.

' ' ■ ' V
Trước tình hình Mỹ - Diệm ra sức phá hoại Hiệp định đừỉb 

chiên, quần chóng nhân dân bị địch lầm  kẹp, khủng bố đã man,

(1 )  Đếb Ihâng 6-1956, tại Làm Đồng dịch đá'mứ 80 lớp tố cộngvcS gàn 20.000 người 
clió quần chúng nhân dân và 19 lđp với hũn 10.000 ngưdí cho ngụy qnỳèn cáp huyện, 
xã.
(2) sư đoàn 5 Nùng tữ mien Bắc cbạy vào đóng hậu cứ ở  Sông Mao (Bĩnh Thuậrr).
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tháng'9-1954, Bộ chỉnh trị Trang ương Đảng ra nghị quyết về tình 
hình mới, nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam. Bộ chính trị 
xác định: "Nhiệm vụ của Đảng ở miên Nam trong giai đoạn hiện 
tại là: lãnh iỉạo nhân dân míen Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định 
đình chiến, cảng cố hòa bình, thọc hiộn tự dơ dân chủ, cải Ihiện 
dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh thủ độc lậpn(l). Vì vậy, 
phương châm công tác lúc nay là "tranh thủ hoạt động hợp pháp 
và nửa hcỵp pháp, kết hợp công tác hợp pháp với cồng tác không 
hợp pháp"(2). Để phù hợp vđi tình hình mới, Bộ chính trị quyết 
định giải thể Trang ương cục miền Nam, lập lại Xứ ủy Nam Bộ, ở 
Liên khu V giữ nguyên khu ây và thành lập 3 Lỉôn tỉnh ủy.

Quá/I triệt tình thần nghị quyết của Bộ chííih irị, Liên khu ủy 
V đê ra nhiệm vụ trọng tâm txước mắt là: Phải tạo thê'bám trụ vững 
chắc trên các địa bàn, từ thànli thị đf’n nông thôn, lừ đồng bằng đến 
miên núi, bám rễ ưong nhân dân để xây dựng và củng cố mạng lưới 
cơ sỏ cốt cán, tập hợp đỏng đảo quần chúng dưđi mọi hình thức 
hợp pháp; nửa hợp pháp, Ưaiih thủ tê neụy, lập chính quyên iheo 
kiểu "xauh vỏ đổ lòng”. Hình thành đơỜEg dây chỉ đạo chai chẽ từ 
tính xuốhg đến cơ sở. Phải lãnh đạo quân chứng dựa vào pháp lý 
hiệp định đấu tranh chông "tố cộng”, đòi qoyìên dân sinh dân chủ.

LiỄn khu ủy chủ trương tăng cường cán bộ, đầng viên cho các 
tỉnh Tây Nguyên- Một số cán bộ từ các tình Khánh Hĩm, Ninh 
Thuận, Bình Thuận đã ưieo đường hợp pháp, bất hơp pháp lên 
hoạt động ở Lâm Đồng.

(1 )  Một số  văn kiện cđa Đàng vẽ chông Mỹ, cứu nưđc, Lặp 1, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1985, ÍBIUg 68.
(2 )  Mộị sốvăn kiện cùa Đảng vê chống Mỹ, cửu nưdc, tập 1, NXÌỈ Sự thật, Mã Nội? 
S85, bàng 70.
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Tháng 9-1954, Ban cán sư Cực Nam bố trí một số cán bộ ớ lại 
họạt động vùng căn cứ Mang Yêu - .Chí Lai và củng cố lại huyện 
ủy Di T inh gồm 7 đồng chí (có 3 đồng chí người dân tộc), đồng cỉú 
Ngnyễn Xuân Do được cử làm Bí thư huyện ổy (1). Căn cứ vào yêu 
dân nhiệm vụ mới và tình hình thực tế ở địa phương, huyện ỏy chủ 
trương tập hợp số đảng viên người tại chỗ ở vùng căn cứ để thành 
lập các cỉũ bộ; khẩn tnrơng tổ chức và phát triển các đoàn thể quẳn 
chóng như thanh niên, phụ nir, tùng bước mở rộng đỉa bàn hoại 
động, phát triển cơ sờ lên sát thị xã Di Linh, thi trấn Bko, tạo bàn 
đạp bám sát đữờng 20 và mở sang phia bắc đường. Phương thức 
hoạt động lúc này là lợí dụng những sơ hở của địch, cài cắm cán bộ 
và quần chủng cốt cán váo cậc tổ chức ngụy quycn ở cơ sờ để tổ 
chức "tè hai mặt", tạo thuận lợi cho nhiệm vụ xây dựng thực lực 
cách mạng và nắm tình bĩnh ưong vùng địch Idem soát

Thực hiện chd trương của Huyện ủy, các đoàn thể quần chúng 
ở vùng căn cử được củng cố và tiếp tục hoạt động, tập hợp được 
nhiều hội viên. Hnyện ủy phản công cán bộ, đảng viên xũống các 
buồn thực hiện "4 còng* (2), vận động đong bào lãm “rẫy cách mạng" 
đẩy mạnh lăng gia sản xnât để giải quyết lương thực và đóng góp 
cho cách mạng. Qua máy mùa sản xuất đã khắc phọc được tình 
trạng thiếu đổi, đồng bào càng tin tường và quyết tâm đĩ theo Đảng 
làm cách mạng.

Đầu năm 1956, hai dồng chí đảng viên cùng với hơn 100 dồng 
bào buôn Con sỏ (3) tổ chức lễ (tam trâu ăn this. Đó là một truýền 
thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, biểu thị quyết tầm đí theo cách

(1 ) Tử tháng 12-1952 huyện ủy Di I-inh trực thuộc sự chi đạo của tinh ủy Bình 
Thuận.
(2 ) Thực hiện cùng ăn, cùng ỏ, cùng làm, củng nôi tỉếhg dân tộc.
(3 )  Nay thuộc xã San Đíẽn, huyện Di Lỉnh.



mạng, kiên qnyết chông lại mọi âm mưa và thủ đoạn của Mỹ - Diệm. 
Sau buổi lễ, địch huy động lực lượng đến bắt một số cơ sứ và đòng 
bào ớ các buôn Con sỏ, Đăng Gia, Bô Cao đưa đi giam tại Đà Lạt, 
Blao. Những người còn lại bí mật thành lập các tổ du tích, tự trang 
bị các loại võ klú thô sơ như cung, tên, giáo mác sẵn sàng đảnh địch 
khi chóng đến càn quét, cướp phá buôn làng.

Cùng với việc củng cố tổ chức Đảng và xây dựng cơ sd cách 
mạng ở vùng căn cứ phía Nam huyện Di Linh, áảu năm 1955, Ban 
cáu sự Đảng Cực Nam cử 8 đồng chí cán bộ, đảng viên từ Bình 
Thuận, Ninh Thuận theo đường hợp pháp lên hoạt động ở Đà Lạt. 
Sau khi tạo được thế sông hợp pháp và tìm việc làm thích hợp để 
che mắt địch, tháng 3-1955, Ban cán sự Cực Nam quyêl định thành 
lập Ban cán sự Đảng Đà Lạt, gồm 3 đồng chí (1). Trong cuộc họp 
dâu tiên, Ban cán sự Đảng Đà Lạt đê ra một số nhiộm vụ trưức mắt 
nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, móc nối và phát triên cơ sứ 
cách mạng, trước hết là ưong công nhãn, lây công nhân làm chỗ 
dụa để phát triển rộng ra các ấp người kỉnh vùng ven. Ban cán sự 
phân công đảng viên xuông các địa bàn liên lạc và Iiắra lại những 
cơ sớ cũ ưong nội ô, san đố D1Ở rộng ra các ấp vùng ven như Trại 
Hầm, Tây Hồ, Đa Phú rà  vùng Thạnh Mỹ, Ka Đô (Đơn Dương).

Sau một thời gian tuyên trnỳên, vận động, ta đã xây dựng đữợc 
nhiều cơ sở trong các tổ chức nghiệp đoàn cỏng nhân, nhất là ở 
nghiệp đoàn Hỏa xa, phụ nữ chợ Đà Lạt, phát triển một số cơ sờ 
đơn tuyến và hình thành đường dây Kên lạc hợp pháp, từ Đà Lại

(1 ) Đồng chí Đỗ Đạt Khoáng bí t íiư, các đống chí Đoàn Quang, Nguyễn Trung ủy 
viên.
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đến Ban cán sự Cực Nam. Đẽn cuối năm 1955, hầu hết các cơ sở 
cũ được liên lạc và tiêp tạc hoạt động, phát triển thêm 50 cơ sớ 
trong các ấp người kinh ở vùng ven thị xã.

Hưởng ứng "phong trào hòa bình Sài Gòn-Chợ Lđn" (1), cuối 
năm 1954, một sô' đảag viên và cơ sở ở Đảlạt tạ  động thành lập ủy 
ban bảo vệ hòa bình tại địa phương do 2 đồng cỉú dẳng viên trực 
tiếp chỉ đạo. Thành viên của ủy  ban là những ngơờỉ yêu nurớc, trong 
đố lực lượng đông đảo nhát là công nhân các ngành xây dựng, cầu 
đường và lái xe tắc xL Sau khi thànli lập,ủy ban cử cán bộ đi Hên 
hệ với phong trào hòa bình Sài Gòn-Chợ Lớn lây tài lỉộu tuyên 
truỳên, sau đó bí mật ỉn và phát hànli hơn 1.000 bản tài liệu vớỉ nội 
dong tuyén truỳỏn, giải thích các điêu khoản của hỉộp định đình 
chiến và tố cáo ám mưa phá hoại Kiệp định của Mỹ-Diệm. ủy  baa 
quyên góp tiên mua một chiêc xe tắc xi làm phương tiện vận chuyển 
tài liộu và đảm bảo hoạt động đữợc nhanh chóng, Ihuận ưện. Với 
ảnh hưcỷng rộng lđn của phong ưàOịCác â'p vùng ven ahư Nghệ Tĩnh, 
Hà Đông, Sào Nam, Tây Hồ đã có nhiều quần chứng tích cực ủng 
hộ và thani gĩa các cuộc đấn tranh công khai hợp pháp. Quần chúng 
cử đại diện lên gặp Thị trưởng Đà Lat đưa kiên nghị đoi clúnh 
quỳên địch phảỉ tôn trọng các điên khoản ciỉa hiệp định, đòi tự do 
hội họp, tự do đi Lại làm ăn, quan hệ bình thựờng giữa hai miên 
Nam-Bắc.

Phối hợp vđi phong ưào bảo vệ hòa bình, tháng 8-1955, được 
sự chỉ đạo của cơ sở Đảng bên trong, hơn 300 phụ nữ chợ Đà Lạt 
tổ chức cuộc mít tính bãi Ihị, cử đại diện gặp Thị trương Đà Lạt

(1 )  Tháng 8-1954; nhiÊu trí thức yêu nơđc đ Sài Gòn thành lập "Phong trào hòa 
bình Sài Gòn-Chợ Lớn", mục tiêu đấu tranỉi cùa phong trào là nhằm cùng cố  hòa 
binh đ Đông Dương, bdo đàm quýên tự do dân chủ, thđng nhất Việt Nam bằng tổng 
tuyển cử tự  do.
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đưa kiến nghị đòi thi hành hiệp định đình chiên, đòi Mỹ không được 
can thiệp vào miên Nam Việt Nam.

Trước sự phát triển và ảnh hưởng rộng lớn của phong trào, 
chính quỳên địch ở địa phương tìm cách đôĩ phó, dùng mọi thủ đoạn 
để đàn áp, khùng bố. Tại Đà Lạt, địch bắl một số người hoạt động 
trong phong ưào bảo vệ hòa bình, trong đó có một đồng dú đang 
viên ưong ủy ban. Do có người khai báo nên địch truy bắt 13 cơ 
sở và quần chúng ứ Đơn Dương đoa vẽ nhà lao Đà Lạt. Cuối nám 
1955, phong trào bảo vệ hòa bình tại Đà Lạt dần dần lắng xuống 
và ngừng hoạt động.

Phong trào bảo vệ hòa binh ở Đà Lạt tuy có mục tiêu đấu tranh 
cụ thể,-nhang đo chưa có kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo, chưa vận 
dụng thích hợp hình thức đấu ưanh hợp pháp, bất hợp pháp vào 
điêu kiện cụ thể và hoàn cảnh mới, còn chủ quan bộc lộ lực lượng 
nên sđm bị địch đánh phá. Mặt kbác, phong trào chưa tập hợp được 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành một mặt trận 
đâu tranh rộng rãi đòi hòa bình, tự do, chống âm mưu phá hoại 
hiệp định đỉnh chiến của Mỹ-Diệm.

Qua các cuộc khủng bố, đàn áp, địch đã bắt gân hai trăm cán 
bộ, đảng viên và qùân chứng yêu nữớc ở các nơi trong tỉnh và một 
số người ở các tỉnh ỡialai Kon Tam, Đắc Lắc về giam tại nhà lao 
Đà Lạt. Mặc dù cuộc sống nhà lao vô cùng khắc nghiệt và bị tra 
tấn, đánh đập dã man, nhưng những nguờỉ yêu nước vẫn giữ vững 
khí tiết cách mạng, dù có phải hy sinh tính mạng của mình cũng 
khống khai báo đổ bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạhg. Giữa 
năm 1956, các đồng chí đầng viòn trong nhà lao đã vận động, lổ 
chức cuộc đấu ưanh đòi cải thiện chế độ ăn uống và chống học tạp 
"tố cộng". Bằng những lv lẽ khôn khéo, hợp tinh hợp lý của anh em 
tù nhân, giám thị nhà lao buộc phải chấp nhận cho tù nhân được 
tham gia quản lý việc tiếp phẩm và ăn uống, do đó đời sống đỡ khó
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khăn hưn trước. Tại các lớp học "tố cộng",anh chị em tù nhân dùng 
nhiêu hình thức đấu tranh hợp pháp để không tham gia học tập vá 
bằng những lý lẽ đanh thép vạch trân âm mưu cùa Mỹ-Diệm không 
thi hành hiệp định. Đỏĩ với một sô phần từ của Đảng Đại Việt do 
đich cài vào nhà lao anh em tù nhân vừa đấu ưanh chỉ rõ nhứug 
việc lãm sai trái của họ, vùn thuyết phục, cảm hóa họ đong tình với 
các cuộc đâu tranh ở nhà lao và tán thành cuộc đấu tranh cách mạng 
cùa nhân dán ta.

Đầu năm 1955, Ban cán sự Cực Nam cử một số cán bộ theo 
đương hợp pháp đèn hoạt động tại Bảo Lộc, Dí Linii để phái động 
phong trào quần chúng, xây dựng cơ sứ cách mạng trong các thị 
trấn, đổn điên. Những can bộ đố đã cung nhau thành lập Ban cán 
sự Đảng liên huyện Bảo Lộc-Di Linh (1) vá phân cóng cán bộ xuông 
các địa bàn năm tinh ỉùah và xây đụag phong ưào. Tháng 7-1955. 
Ban can sự họp kiểm điểm Unn hỉnh 6 tháng hoạt động và đê ra 
những nhiệm vụ trước mắt- Trên cơ sở đár).h giá tình hình địch ta, 
Ban cán sư chủ,trương; Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp và 
Mỹ nhất lã ưong các đồn điền, nhanh chóng tuyên truyên cho quần 
chúng vă cóng nhân hiểu được kẻ thủ chính của dán tộc ta lã đế 
quốc Mỹ và chính quyên tay sai Ngô Đình Diệm; từng bưđc xây 
dựng cơ sở cãch mạng và tổ chừc Đảng ưong công nhân.

Thực hiện chủ trương ưên, các đỏng chí trong Ban cản sự Liên 
huyện trực tiếp vào làm còng nhân trong một số đòn điền. Do làm 
tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên đã xây dựng được nhiêu cơ 
sđ cách mạng, vận động và tổ chức cỏng nhản đấu tranh chống ngụỵ 
quỹÊn bắt ép họ tham gia "phong ưào cách mạng quốc gia’. Trong

• Ị T  ■

(1 ) Ilan cán sự Đáng lịcn 5 chí Trán
Soạn, ngiịyèỊFnyvi£n Bai

Dc.w Ịầt
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các đồn điên Đạ Nghịch, Mỉnỉx Rồng, công nhán đâu tranh đòi bọn 
chủ tăng lương, bán gạo và cấp thuốc chữa bệnh. Những cuộc đấũ 
tranh đó có ảnh iiưdng lớn đến các đồn điền khác d Bảo Lộc, Di 
Linh, nhĩồu nơi công nhân cử đại diện gặp bọn chủ đưa yôu sách 
hoặc từn cách ỉãn công, làm hỏng máy móc. Trước tình hình đó, 
bọn chủ dồn điền vừa đe dọa công nhân, vừa phải nhượng bộ và 
chấp nhận bán gạo, cấp thuôc chữa bệnh cho gia đình công 
nMn,tăng mức lương công nhân nữ lỗn ngang mức lương công nhân 
nam ttong cùng một côag việc.

Thông qua phong trào đấu tranh đòỉ dân sinh, dân chủ của công 
nhân, Ban cán sự Lỉôn huyện chú ý việc bồi dưỡng, xây dựng CỐI 
cán, đào tạo cán bộ ưong lực lượng cỏng nhân. Tháng 10-1955, tại 
đôn điên Bít Snê đã thành lập Ban cán sự gồm 3 đồng chí (có 2 
đảng viên) và xây dựng được 16 cơ sđ cách mạng ứ các đồn điền Đạ 
Nghịch, Minh Rồng.

Giữa lúc phong trào công nhân ở Bảo Lộc, Di Linh đang có 
nhiều cỉiuyển biếrx mạnh, thi địch tâng cường lực íượng iùng sục, 
kiểm tra chặt chẽ việc đi lạĩcúa quần chúng để phát hiện, truy bắt 
cán bộ. Đêm 12-12-1955, một dồng chí trong Ban cán sự Liêìi huyện 
bị bát, các đòng chí cỏn lại hoạt động trong đíẽu kiện hết sức khó 
khăn, căng thẳng nèn ỉần lượt chuyển vùng hoạt động. Đến giữa 
năm 1956, Ban cán sự Đảng.Uêri huyện Bảo Lộc-Di Linh lãiông 
còn nứa.

n- TòQng bước chuyển hướng đấo tránh trong tình hình mới (tà’ 
tháng 8-1956 đến CUỐI năm 1958).

Qua hai năm đản tranh đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, cách 
mạng miên Nam đứhg trưđc tình hình vô còng khó khăn, phức tạp. 
Mỹ-Dỉệm ưắng ượn phá hoại hiệp định thực hiẹn ahíéu ãm 
mưú,thủ đoạn phát xít tàn bạo. Tháng 3-1956, chính quyền Ngô
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Đình Diệm lổ chức tuyến cừ riêng rẽ, bâu "Quốc hội lập hiến" và 
tháng 10-1956 ban hành hiến pháp mới, bầu Diệm iàm tông (hỏng. 
Hiệp định Giơ-ne-vơ irên tỉiực tế đã bị XC bỏ hoàn toàn.

Tháng 6-1956, Bộ chính tri Trung ưcmg -Đản? ra nghỉ quyết 
nêu rỏ: 'Tuy iìinh thức đáu tranh ưong toàn quốc cùa la hiện nay 
là đâu tranh chính trị, không phải đáu tranỉi vũ trang, nói .như Ihế 
không có nghía là tuyội đối không dùng VÜ trang tự vệ irong những 
hoàn cánh nhủi dinh... cản củng cố các lực lượng vũ Irang và bẩn 
vũ trang hiện có, xảy dựng căn cứ làm chỗ dựa, đồng Ihòri xây dựng 
cơ sở quàn chúng vững mạnh lam điồu kiện căn bàn để duy trì và 
phát Iricn Jựo lượng vũ írangTi).

Thục hiện nghị quyet Bộ chính irịvà ùuợcsựciù đạo ưực Liếp- 
của Liên khu uy V, Ließ linh úy 3(2) chủ trương can khic phục 
khuynh hường đâu tranh một chiêu, hướng dấn quần chúng canh 
gác, bỏ piiòng chông địch lùng sục đê lự bảo vệ mình và khốnỹđược 
quèn nhiệm vụ xây dựng càn cứ miên núi, tạo tíiế bam, thể đứngr 
lâu dài cho phong txàocách mạng địa phương.

Quán triệt tinh thần đó, huyện úy Dĩ Linli tập irung CỈ1Ỉ đạo 
vung căn cứ du kích đẩy mạnìi còng tác bố phòng bảo vệ buỏn làng, 
nương rẩy, tự tạo các loại VÜ klú Ü1Ô sơ đế tự vệ khi cần thiếu đang 
thời vận động đồng bào trong vùng địch kiểm soát lập các khu bất 
hợp pháp, cát dấu lương ikực, Lhực phẩm. Đâu năm 1957, hưn 400 
đòng bao ở 3 buỏn thuộc xã Bò' Gia ra rửng lập thế hợp pháp, thoái 
khỏi sự kêm kẹp, khùng bố của địch. Những ngày đau dù phải ãn 
rau và củ rừng Uiay cơm, nhung đồng bào vấn một lỏng lin tương

( !  ) Những sự kiộn lịch sứ Đang, lập III, NXI3 Thòng tinlý iuãn, Hà Nội-1985, tran^ 
58
(2 ) I Jên tinh 3 gôrn cac tinh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức và 
I .ĩrn fjorig (cũ).
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và quyết tâm đi theo cách mạng. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, 
xã Sờ Gia đã hình thành được các tổ chức tự quản, xây dựng lực 
lượng du kích vá ườ thành vùng căn cứ vững chắc trong cuộc kliáng 
chiến.

Học tập kinh nghiệm xã Bờ Gia, nhiều buôn ở vùng Nộp, 
K’Dòn đêu bí mật lập các khu bất hợp pháp, dự trữ lương Ìhực, 
thực phẩm. Một sô'khu bất hơp pháp dần đần trở thành diếm ớứng 
chân của các đội công tác và hậu cứ của các cư quan, đơn vị.

Tại lhị xã Đà Lạt, phong trào bảo vệ hòa bình tuy bị địch khùn^ 
bố, nhưng vẫn còn ảnh hưởng ưong quần chúng. Ban cán s ir ửảng 
Đà Lạt vừa lãnh đạo quần chúng đả'u tranh công khai hợp pháp, 
vừa tích Ctfjjpäy dưng cơ sở pliát triển đảng viôn. Được Liên lỉnh 
ủy 3 táng cường cán bộ, đảng viêạ, giữa năm 1956 chi bộ Đảng nội 
ô được thành lập và đau năm 1957 thành lập chi bộ công nhân iỉỏa 
xa, ngoài ra còn phát triển hai đáng viên lại chỗ hoạt động đưn 
tuyến. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và cơ sở cách mạng, nhãn dân 
Đà Lạt đã tham gia nhiêu cuộc dấu tranh chống tăng thuế, chỏng 
độc quyền-rau của Trần Lệ Xuán và không tham gia (ổ chức “phụ 
nữ liên đới” của địch. Từ phong trào cách mạng của quân chúng, la 
xây dụng được nhiêu cơ sứ ở các â'p vùng ven nhơ Đầ Thiện, An 
Lạc và Cầu Đất, Xuân Sơn (trên đường 11), Định An (trên đường 
20).

Đầu năm 1957, Liôn tỉnh ủy 3 điêu một số cán bộ đen hoạt 
động tại thị trấn BLao để gây dựng iại phong ưào và móc nôi với 
cơ sở cũ. Ngày 19-8-1958, một số đàng viên sống hợp pháp đã iự
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động thành lập chi bộ (1). Trong kbi„chính quỳên địch đang tiến 
hành dồn dân. cướp đâĩ để dời tỉnh lỵ từ Di Linh vộ thị trấn BLao, 
chi bộ vận động đồng bão ấp Kon Hia, khu 16 mẫu, khu 7 mẫu đấu 
tranh trực diện vỡi địch. Hàng trâm ngữời kco lén quận lỵ đâu tranh 
và gởi đcm cho ngụy quyền Trang ương phản đối hành đông ngang 
ngược cùa chính quyên ngụy ở địa phương va đòi bồi tỉiường thiệt 
hại cho 75 gia đinh ớ thị trấn BLao. Trước những đề nghị có lý lẽ 
cùa đông bào, chính quyền ngụy phải bồi thường gần 1 triệu đồng, 
cấp 50 héc 13 đất và các loại vật liệu càn thiết cho 75 gìa đinh làm 
nha mới.

Sau hơn hai năm tiến hành các đợi tố cộng, đảnh pha phong 
trào cach mạng ỡ các tinh đồng bàng, từ nám 1957, địch tập trung 
lực lượng đánh phá phong trào ơ miên núi vã cac tính Nam Táy 
Nguyên. Chung phát động chĩẽn dịch "thượng du vận", nhưng ỉ hực 
chất là tiến hanh "lô cộng' ở miên núi. Mục tiêu cùa chúng lù "đáíih 
mạnh, nhổ sạch cơ sờ cách mạng", "láy người dãn tộc trị người dân 
tộc" hong xoa bo mọi ánh hương của Đảng, của cách mangara»; 
đỏng bào dân lộc và đảnh plĩa cac căn trứ của La. Chúng con ban 
hành chinh sách "tiến bộ, bĩnh đăng1 nhâm mua chuộc, lừa raị đồng 
bào và thực hiện ám mưu chia rẽ Kinh-Thượng.

Đi đôi với nùững âm mưu và thủ đoạn trên, địch còn xúc liến 
md rộng đường 20, sửa chữa vá trang bị thêm cño 3 sân bay Liéa 
Khượng, Cam Ly, Bàõ Lộc đê phục vụ mục đích quản sự; gấp nít 
cài tổ, sáp xếp và tăng cường bộ máy ngụy quyèn từ tính xuống cơ 
sở; đày mạnh đôn quân bắt lính bố sung cho lực lượng bảo an, cộng

(1 ) Chi bộ này ¿in aam 1SÓ1 dược khu úy ó cóng nhận. Trong chi bộ có một dor.ÿ 
chí nguyên lã ùy víèii Ban can sự Đàng liên iiuyẻn Bão Lộc-Di Linh trứơe đó bị dich 
hắt vủ đẫ đư^c ini tự du.



hòa, củng cố dân vệ và thanh niên chiến đấu. Riêng ở Đà Lạt có 
350 tên bảo an, 150 dân vệ và ưên 1000 thanh niên chiếa đâu.

Tại thị xã Đà Lạt, địch tiẽp tục đánh phá phong trào cách mạng, 
truy bát cán bộ, đàng viên và những quần chung yêu nước. Một số 
cán bộ, đảng viên hoạt động tại Viện Pát-xtơ, Nha điạ dư. Hỏa xa 
và đông dií bí thư Ban cán sự bị bắt. Tuy phong trào có bị tổn thất 
nhưng một số cán bộ, đang viên còn lại vẫn bám quần cliáng, bám 
cơ sớ tiếp tục hoạt động.

ĐểxậydựngTâyNguyêtt thành căn cứ vững chắc của cách mang- 
mien Nam, mùa thu năm 1958, Trang ương Đáng ra chỉ Uli vê nhiệm 
vụ trước mắt ở Tây Nguyên. Chỉ Ihị nêu rõ: "Tây Nguyên là một vi 
trí quan trong chẳng những đối với miên Nam nước !a mà ràn đối 
với cả mien Nam Đông Dương, một địa bàn chiến lược có ý nghĩa 
quyết định trong cuộc đau tranh giữa ta và địch, là nơi có điêu kiên 
tôt để xây dửng căn cứ cách mạng, làm cho (lựa cho phong ¿rào miêTì 
Nam"(l). Da đo, nhiệm vụ của Tây Nguyên là: "Giữ gìn vồ phát 
triển Iưc lượng cách mậntg, xáy dợng Tây Nguyên thành căn cứ câcli 
mạng cùa ta ớ miên Nam, phá lan ãm mưu xáy dựng Trung tâm 
căn cứ của Mỹ-Diệmn(2).

ChâỊp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, Liên khu uy V rác 
tiến việc chỉ đạo xáy dựng Tây Nguyên và miền núi các rình đỏng 
bằng thành căn cứ cách mạng. Liên khu lìy chủ mrơng phát triển 
một cách phổ biến hìnb thức vũ trang l ự vệ cúa quàn chúng vá tièĩì 
hành hoạt động du kích ở những nơi có địa thế thuận ỉợì,

Quán triệt tinh thân đỏ. Hên tỉnh ủy 3 đe ra nhiệm vu chu phong 
trào miền núi là : Xáy dụng căn cứ míen núi ngày thêm vững chắc,

(  ̂)(2 i)sád i đã dẫn, trang 101, I0Z
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. cũức lực lượng tự vệ vứ trang, bí mật diệt ác, tích cực hỗ ượ 
phong trào đấu Danh chính trị của quần chúng.

Phối hợp với phong ưào dấu ứ an h của nhân dãn các tỉnh Tây 
Nguyên chống địch lập khu dinh điên, khu trù mật, trongTiăm 1958 
đồng bào các dán tộc ít người ở Bảo Lộc, Di Linh đã tham gia nhiêu 
cuộc đâu tranh dúnh trị. Giữa năm 1958, đồng bào dân tộc kéo lến 
quận đấu tranh đòi bán gạo, muối và đaợc tự do đi Lại làm án. Chính 
quyền địch cử đại diện gặp dồng bào để xoa dịu, giải thích, nhưng 
đông bào vẫn tiếp tục đấu lý với chúng. Một số cơ sở cốt can, người 
gia, phụ nữ và trẻ em ở lại trong quận lỵ 3, 4 ngày đồi địch giải 
quyết kiến nghị. Trước tính thần đoản kết đấu tranh và lý lẽ của 
đòng bào, lại thêm cảnh mất trật tự tại quận lỵ, địch phải nhượng 
bộ, chịu bân gạo, muối và để cha đong bào phát rẫy gân baôn làng.

Tạí Đá Lạt, COÔ1 năm 1958 được Liên dnh ủy 3 lăng cương 
thỏm cán bộ, đảng viên nên Ban cán sự Đảng (1) đơợc cùng cố lại 
va úêp tục mở rộng đja bàn hoạt động, phong trào cách mạng được 
khỏi phục. Trong nội ổ và một số ấp vủng ven đa móc nôĩ lại nhiêu 
cơ sd va phat triển thêm cơ sứ mới. Ngoài ra còn xây dạng đứợc 6 
cơ sơ Đạí Ninh, Quáng Hiệp,(Đức Trọng) tạo điêu kiện đế cùng cô 
đưcmg dáy liên lạc từ Đà Lạt đĩ Sài Gòn.

Đến cuối nảm 1958, phong trào cách mạng ờ LâmĐồng đang 
từng bước chuyến biến, tỏ’ chức Đảng ở Đà Lạt, Bảo Lộc, và vùng 
càn cứ phía Nam huyện Di Linh đữợc cảng cố và phát triển. Những 
cuộc đấu tranh cùa quản chứng đã có hàng ngàn người tham gia. 
quán chung ngày cáng thây rô chính sách tàn bạo, phát xit của Mỹ. 
Diệm. Trước những ám mcru, thủ đoạn xảo quyệt cứa địch, nháB

(1 )  Đồng chí I-ê Thanh Líẻm (tức Mtfdl LiÊm), nguyên bí thư tinh ùy Khánh Hòa 
làm bí thư bao cán sự Đảng Đả Lạt.
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dân các dân tộc trong tỉnh còn phải tiếp tục đấu tranh chính trị hợp 
pháp, kết hợp với vũ trang tự vệ để kịp thời ngăn chặn hành động 
tội ác cùa chúng va bảo vệ lực lượng cách mạng.

III-Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dưng căn cứ. Mồ rộng địa bàn hoạt 
động. Chuyểst phong trào ícn một bước mới (từ đầu năm 1959 đến 
tháng 7-1961).

Để đáp ứng yêu câu bức thiết của cách mạng miên Nam, tháng
1-1959, Ban chãp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 15. 
xác định đường lối cách mạng miên Nam trong giai đoạn mới. Hội 
nghị vạch ro : "Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải 
phóng miên Nam khỏi ách thông trị của đế quốc, phong kiến, thực 
hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ ờ miền Nam." (1). Hội nghị nhấn mạnh : "Con 
đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ờ miềii Nam Là 
con đường bạo lực. Theo tình lùnh cụ thể và yêu cáu hiện nay của 
cách mạng thì con đường đó là lây sức mạnh cua quán chúng, dưa 
vào lực lượng chính trị cùa quàn chũng là chủ yếu, kết hợp với lực 
lượng vũ trang để đánh đổ quyên thống trị của đế quôc vá phong 
kiến, dựng lẻn chinh quyên cách mạng của nhân dân’’ (2).

5 Dưới ánh sáng nghị quyết lần thứ 15 của Trung ương Đãng, 
nhân dân đ nhiêu tỉnh Liên khu V đã nổi đậy chống lại ách kèm 
kẹp cứa Mỹ-Dỉệm. Nhíệu tỉnh tiến hành xây dựng lực lượng vũ 
trang và buởc đâu hoạt động có kết qủa tốt.

(] \(2) Một sỏ' vẳn kiện của Đảng vê chống Mỹ, cứu nước. Tập I, NXB sự thật, Hà 
Nội-1985, trang 116,117.

7-1



Sự chuyến biên của pbong trao cách mạng ở các đìa phương có 
ảnh hơcmg lứn đốn tư tưđng cùa cán bộ, đàng viên và nhân dân 
các dân tộc Lâm Đồng. Cuđi năm 1959, đỏng chí Lê Vân Hiền thay 
mặt Thường vụ Liên đnh ùy 3 đến Đà .Lạt phổ biến nội dung nghị 
quyết 15. Sau khi được học tập, cán bộ, Đảng viên đã tbáo gỡ được 
những băn khoăn thắc mắc, đông thời xác đĩnh vai trò, trách nhiệm 
của minh trứớc yêu tầu, nhiệm vụ mới của cách mạng. Ban cán sự 
Đảng Đà Lạt chỏ trương; Đẩy mạnh hơn ntìa nhiệm vụ xây dựng 
cơ SỪ cách mạng với sỏ' lượng đỏng, chất lượng cau. Nhanh chóng 
phát triển cơ sờ chính trị trang nội ô và mở rộng ra vùng nông thỏn 
ven thị xã, tạo điêu kiện thuận lợi để từng bưức nối liên lạc giữa 
Đà Lạt vơi các đội vủ trang tuyổn-truyền coa Liên tỉíih uy 3 đaBg 
tư cãc hướng Khánh Hòa, Ninh Thuận tiên lên và của Liên tinh 
ùy 4 (1) từ phía Nam tỉnh Đắc Lầc phát triển xuống.

Trong thời gian náy, Ban cán sự Đà Lại tìêp tạc đữực cùng cỏ 
và hoại động nứa hợp pháp bên ưong ÜÛ xã. Với phương thức "Cầu 
chuyẻn”, ta đã móc nối lại được nhiều cơ sờ CÜ bị đứt liên lạc và 
phat triển thêm 20 cơ sở mới. Đó lá điều kiện Ihaận lợi đế xảy dựng 
va mờ rộng phong trào Đà Lạt ơong những năm riếp theo.

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật 10-59, bọn 
địch ở Đà Lạt tăng cưởng khùng bố phong trào cách mạng, truy bắt 
86 người chóng Bghỉ vía  hoạt động cách mạng. Do không chịu nổi 
những đòn đánh đập, oa tấn cảa địch, một tên phân bội đã khai 
báo và dẫn địch rtánfc ip  chỗ ở cùa Ban cán sự Đảng ĐàLạt, một 
số dồng chí trong Ban cán sự by sính-Qua tài liện lấy được, chúng 
uép tục truy bắt một số cán bộ và cơ sớ cách mạng. Cuối năm I960, 
phong trao ở ĐàLạt tạm lắng xuống.

( ỉ )  L ite tỉnh ửf 4 t ^ c ă c  tình Gia Lai, Cdng Tum, Đắc Lắc
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Dưới sự chỉ đạo trực tiếp cứa Lièn lỉnh ảy 3, phong ưáo cách 
mạng ở các huyện miên núi có nhđng chuyển biên mạnh. Cuộc nổi 
dậy phá hai kho tập nung Bà Râu, Tâm Ngân ở  Bác Ái (Ninh 
Thuận) và những trận chống càn giành thắng lợi đã làm cho qúán 
chúng ỡ miên núi rât phấn khởi, nhiêu nam nữ thanh niên hăng 
hái tham gia cách mạng, lực lượng tợ vệ tích cực làm nhiệm vụ bố 
phỏng chống địch càn quéL

Ngay -23-5-1960, một bộ phận đơn vị 2-9 (Lực Lơợng võ trang 
tinh Binh Thuận) trên (lường làm nhiệm vụ đã gặp một tiểu đội 
biệt kích cùa địch tại dôc La Hon. Đơn vị triển khai đảnh địch còn 
đòng chí phụ trách về hậu cứ xm ý kiến cấp irên. Nhưng một sổ' 
đồng chí trong cấp ủy lúc đó không tán thành chù trương đảnh đích, 
cbo nhơ vậy là chủ quan thiếu cành giác, neu la đánh, địch sẽ phàn 
ứng mạnh gày cho ta nhiêu khó khăn, do đo chi thị cho lực lượng 
rat lui và xóa dấu vết phục kícl). Chấp hanh quyêt định đổ, đồng 
chi phụ trách đơn vị txở lại báo cho anh em rứt lui, nhưng khi tới 
nơi thi đơn vị đá nổ súng đánh địch, diệt 2 tên, bát sống 5 tên, thu 
5 súng, 14 ba lỏ. Trận đánh nay làm cho địch hoang mang giao động, 
chúng hạn chê' những cuộc hành quản, lùng sục vào vùng căn cứ. 
thẩng lợỉ đó còn giải quyết được tư tướng chuca dám hoạt động VÜ 
ưang ưong can bộ lãnh đạo vã cán bộ, chiến si các đơn vị. Phát huy 
T-hắng lợi trán La Hon, du kích vã nhản dán vũng Gia Bầc nhiêu 
lần phá hoại giao thông trên đường sô' 8, gây cho địch nhiều khó 
khăn, trờ ngại.

Phối hợp với phong ưào đồng khởi đang phát triển mạnh ở các 
tính Nam Bộ và Liên khu V, liên  tỉnh ùy 3 chủ tnrcmg phát động ' 
quầu chúng trong các khu tập ưung, có lực lượng vũ trang hỗ ượ 
aổi đậy phá khu tập trung ữở vồ buôn làng cũ xảy dụng căn cu.

Khu tập trong Bắc Ruộng được xây dựng từ năm 1957, địch 
đua về đây gàn 4000 dồng bào dần tộc ít người của các huyện miền
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núi tỉnh Binh Thoận và tháng 3-1960 dồn ưên 1000 đồng bào vùng 
K’Dòn huyện Di Linh hòng cắt đút sự liên lạc giữa quan chúng với 
cách mạng. Trong thời gian địch tiến hành dồn dán, huyện ủy Dĩ 
Linh chủ irương bố trí một sô' cán bộ và cơ sở cốt cán đĩ cùng với 
đồng bào để ưếp tục xây dựng cơ sứ, vận động quần chủng và khi 
cỏ thời cơ thuận lợi sẽ phát động quần chúng nổi dây phá kbu tập 
ưung, ưở ve buôn làng cũ.

Chấp hành chủ trương của Liên tính ủy 3, các huyện ủy và đơn 
vị 2-9 khẩn trương chuẩn bị cho cơ sở chính trị và quần chúng cốt 
cán bên trong khu tập trang phát động đông bào nổi dậy; đãng thời 
vận động điing bào vùng căn cứ chuẩn bị các mặt ớón đồng bào tờ 
khu tập trung ưở vê. Đêm 31-7 rạng ngày 1-8-1960, gan 30 cán bộ, 
chiến sĩ và 80 du kích vùng căn cứ lập kích dồn Bắc Ruộng 
và quận lỵ Hoài Đức, diệt và bắt sống trên 300 tên địch, thu 126 
sung các loại, hỗ ượ cho gân 5000 đồng bào nổi dậy phá khu tập 
trung trở về buôn làng cũ. Đơợc sự hướng dẫn của đội công tác 
huyện Di Linh, hơn 1000 đồng bào KTDòn vữa tránh địch truy kích, 
vừa giúp đỡ nhau vượt qua nhiêu sông sâu, núi cao trong mùa mua 
ỉũ vê đẹn buõn làng CÛ an toàn.

Thời gian đầu mới trở vê đồng bào bị đổi nglũêm trọng, phải 
hái rau, đào củ rừng để sống qua ngày. Trước tình hình đó huyện 
ủy Di Linh vận động các C 0  quan, ớội công tác tự nguyện b ớ t một 
phần lương thực của minh để chia sẻ với đông bào, đồng thời phản 
cóng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xuống các buôn làng vận động và 
cùng đông bào phát rẫy, tăng gia sản xuấL Qua mây vụ thu hoạch 
đã giải quyết được nạn đói, từng bước ổn định đời sông. Đi đôi với 
nhiệm vụ sản xuất, các buỏn lang tổ chức lực lượng du kích làm 
nhiệmvụ bố phòng đánh địch, bảo vệ căn cứ. Tháng 9 -1960, đcm VỊ
2-9 và lực lượng du kích cán cứ đánh địch càn quét tại buôn Con 
Sỏ, diệt 12 tên, bảo vệ được tính mạng và tài sản cứa nhân dân.
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ơ  xã Sem Điên (Di Linh), gần 300 đồng bào từ khu tập trung
Bắc Ruộng trđ về đà nhanh chóng ổn định đời sống, vừa đẩy mạnh 
tăng gia sàn xuất, vừa tích cực tham gia xây dựng làng chiến đấu. 
Cuối nám 1960, chi bộ xã được thành lập gồm 5 đảng viên, các đoán 
thc thanh niôn, phụ nứ được củng cố, hình thành 8 tổ vàn đổi cóng.

Phát huy chiên thắng Bắc Ruộng, lực lượng vũ trang Liên 
túi h 3 liên lục tẫh còng, bức rút nhiều đòn bđt địch, hỗ trợ nhàm 
dán nổi dậy phá khu f4p trung, ườ về buôn làng cũ lập thế bô' phòng 
đánli Ịch. Đến cuối nám 1960, vùng giải phóng của Liên tỉnh 3 đã 
có trẽn 30.000 dán ở 23 xã tbuộc các huyện Anh Dụng, Bấc ẤI 
(Nính -Thuận), Khánh Sơn, Vĩnh Sơn (Khánh Hòa), Tấtói Linh 
(Binh 'ỉ 'huán) vá một phần huyện Di Linh (Lâm Đòng).

Giữa lúc phong trào cách mạng miên Nam đang co những 
chuyến biến lứn tlù ớ miên Băc phong trào thi đua lao động sản 
xuất với tinh thầu "tát cá vì rnién Nam ruột thịt" cúng thu được 
thăng lợi đáng kế. Nhán dân miên Bắc luôn luôn hướng về cuộc 
đấu tranh cùa đồng bào tóiền Nam, sẩn sàngchi viện sức người sức 
cửa cho tiên tuyến. Ngày 2-9-1960, tại thi xã Hà Giang, đại biếu 
nlián dân hai tỉnh Ha-Giang, Lâm Đồng họp đại hội làm lỗ kết 
nghía. Đại hội gửi thư cho nhân dán hai tình nêu rõ: "từ ngày hôm 
nay mối tinh anh em ruột thịt Lảm Đồng-Hà Giang ngày càng thắm 
thiết. Hà ỡiang không thể thiếu Lâm Đồng và miên Nam, cũng 
ahư Lảm Đồng không thổ thiỗu Hà Giang và miên Bắc Chúng ta 
là máu của máu, thịt của thịt, sự nghiệp đấu tranh thống nhẫt tổ 
quớc, giải pbóng miên Nam, giải phóng Lâm Đòng cóng là sự nghiệp 
của chính nhản dân Hà Giang. Từ đây, chúng ta có thêm sức mạnh
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đổ chiến thắng quân thù" (1). Ngay sau lễ kết nghía, Tỉnh ủy Hà 
Giang phát động phong trào thi đua 'rVì miên Nam ruột thịt và vì 
I -Am Đồng thân yêu". Nhiêu công trình mang tcn Lãm Đồng, hàng 
ngàn thanh niên hăng hái gia nhập bộ đội góp phần giải phóng miên 
Nam. Đó là ngoồn £ổ vũ, động viên đốỉ với nhổn dân IJưn Đông 
trong cuộc kháng chiên chống Mỹ, cứu nirức.

Để xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ vững chắc của cách mạng 
miền Nam, tạo bàn đạp nối thông đường hành lang chiếii lược từ 
míẽn Băc vào Nam Bộ, trong chỉ thị “vê nhiệm vụ xây dụng căn cứ 
cách mạng Tây Nguyên” (tháng 3-1959), Bộ chính trị chỉ rõ: "Nhìn 
chung thì rả Tây Nguyên là căn cứ chính của miên Nam, trong đó 
vùng Nam Tây Nguyổn có vị trí quan trọng nhất đối với địch, cũng 
là nơi giỡ vị trí cơ động của ta giữa Trang và Nam Bộ, giữa Tây 
Nguyên và Sài Gòn -Chợ Lớn. Vì vậy hương chính phải nỗ lực xây 
dụng là phía Nam.’(2).

Thực hiện chi thị của Bộ chính trị, giữa năm 1959, Trang ương 
táng cường 30 cán bộ quân sự , chính trị vào Đắc Lắc làm nhiệm 
vụ mở đường hành lang nôĩ Nam Tây Ngnyên vđi Đỏng Nam Bộ. 
Đồng thời giao cho Tỉnh ủy Đắc Lắc đặc trách lo.phát triển cơ sở, 
mở phong ưào về phía Nam, nôi thông đường hành lang chiến lược 
giữa trung ương với Nam Bộ qna hai hướng. Một liơớng qua Lâm 
Đồng vào chiên khu Đ, một hướng qua Phước Long. Tháng 1-1960 
đoàn cán bộ được tảng cường chia làm hai đội công tác : Đội thứ 
nhất phát triển xuống phía Nam tỉnh Quảng Đức và phía bắc tỉnh 
T -âm £>ồng, bắt liên lạcvđỉ đội vũ trang tuyên truýên Đông Nam

(1 )  Theo tài liệu "biên niên sự kỉộn lịch sử  Đảng bộ Hả Cílang-Lảm tìồng-Tuyên 
Đức kết nghía."
(2 )  Những sự luện lịch sử Đảng, tập III, NXB thông Un lý luận, Hà Nột-1985, trang 
132
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Bộ tử Bù Chóp phát triển ra; Đội thứ bai phát triển qua hương Đấc
Min V2Ü Phước Long.

Trong qua trinh tũực lũện nhiệm vụ mở đơờng hành lang xuông 
phia Nam, đội công tác thứ nhát đã vượt qua biết bao khó khăn 
gian khổ. Trong lúc vượt sông nước chày xiết, đồng ch! Thời đã anh 
dũng hy sùm, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội vẫn quyết tâm hoãn
tMnh nhiệm vụ.

Phôi hợp với các độ! cóng lác ở Nam Tây Nguyên, giũa 
nám 1960 Xứ ủy Nam Bộ thành lập đội vu txang tuyên truyẽn (phiên 
hiệu C200) lam nhiệm vụ xoi đưởng bắt liên lạc với đội công tác tứ 
phía Nam tỉnh Quảng, Đức phát triển xiíổng. Đồng thời tổ chức một 
đội vũ trang tuyên ưuỵẽn khác (với phiôn hiệu C3Ü0) từ căn cớ 1 
xoi lên hưởng Đăo Min; Ngàỵ 10 - 6-1960, đơn vị C2Ü0 mờ đường 
tư chiến khu Đ ra phía Bắc. Ngày 30- 7 đơn vị tới điểm hẹn tại Bù 
Tu Yuên nhưng không bắt đơợc liên lạc, đông báo ờ đây cũng bị 
địch dồn vào khu tập trung. Trước tình bình đó, Xứ ùỵ Nam Bộ 
giao nhiệm vụ cho đơn vị tiếp lục theo sông Đồng Nai phát triển 
lên Bờ Sa Nia, được tiếp xúc với đồng bào để nắm tinh ỉùnh. Qua 
những íân tíẽp xúc, đcm vị được đồng bào tín yêu và cung cấp lương 
thực, thực phẩm. Saa những ngay tiếp tạc mở đường, ngảy 30-10- 
1960, tại Vàm Đạ Rtý (bắc sỏng Đòng Nai) đơn yị đã gặp đội cồng 
tác từ phía Bắc phát ưiển xuống. Ngày hôm sau hai đơn vị vượt 
sõng Đông Nai sang buôn Bờ Sa Nia trao đổi tình hình vá cúng 
đòng bào địa phương tổ chức liên hoan mừng thắng lợL Sau hai 
ngày glp gỡ, đơn vị C200 ữờ vè Xứ ày Nam Bộ để báo cáo tình 
hình.



Cũng trong khoảng thời gian âý, độí cóng lác từ Phước Long, 
ra đã bát được liên lạc vơi đội cóng tác từ Đãc Min phai triển xuỏng 
tại cày số 11 trên đường 14. ( 1 ).

Trải qua bao ngáy tháng gian lao vất vả làm nhiệm vụ mờ 
đường, cac đơn vị đã hoan thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lán 
đầu ùèn đường hành lang chiến lược giữa Nam Tây Nguyên với 
Nam Bộ được noi liền. Từ đáy sự liên lạc giữa hai miền Nam Bác 
được thòng suốt, am  đường chiên lược này là mạch máu giao thông 
quan trọng dể chi viện sức người, sức cùa tư hậu phương raiên Bắc 
cho sự nghiộp giải phong miên Nam.

Giữa lúc cuộc cách mạng xã hội chù ntihĩa ử míen Bắc và cuộc 
đẫu tranh cach mạng ờ miên Nam đang giành được nhưng thắng 
iợi quan trong, tại thỏ đô Hà Nội ớâ tiên hãnh Đại hội đai biêu 
toán quỏc iân thứ IU cũa Đảng lử n'Jày 5 đến ngày 10-9-1960. Ngỉự 
quyết Đại hôi xác định hai nhỉộm vụ chiến lược cùa cách mạng Việt. 
Nam trong gỉaĩ đoạn mới là : "liến hành cach mạng xã hội chù nghĩa 
ở miền Bàc va giải phóng miên Nam khói ách thông trị cùa đế quốc 
Mỹ vá bọn tay sai, thưc hiện thống nhất nước nhà, hoan thanh độc 
lập vã dân chủ ưong cả tiước.”(2). Nghị quyết chỉ rô nhiệm vụ cơ 
bản cùa cach mạng miên Nam lá : " Giài phong miên Nam khói ách 
thống trị cửa đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và 
agưởĩ cày có ruộng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, (lán chủ và giàu mạnh". (3).

(1 )  Tiếp tục xác minh thêm vê địa điếm và thời gan. Có ý kiêh cho ráng hai đội này 
gặp nhau ử Bù (iỉa Mít tinh Phưỡc Long.

(2) (3 )  Một só vàn kiện của Đàng vê chống Mỹ, cứu nước, tập I, NXB Sự thật, Hà Nội- 
1985, trang 128, 131.



Đai hội Ỉẳn thứ ru  của Đảng đánh dấu bước phát triển quan 
trọng của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã vạch ra con đường tien 
lên chù nghĩa xã hội ờ miên Bắc và con đường giải phóng mien 
Nam thòng nhất nước nhà.

Để tập hợp đống đảo các giai cấp, các tầngỉđp nhân dán đáu 
tranh cho cách mạng miên Nam giành thắng lợt, ngày 20-12-1960, 
tạí xã Tân Lập, hoyện Châu Thành (nay là hùyện Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh), đại biểu các giai cấp, các đảng phái, tôn giáo, các dân 
tộc toàn miên Nam họp Đại Hội, tuydn bố thành lập Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đại Hội thông qua tuyên ngôn 
và chương trình bành động 10 điểm của Mặt tiận. Sự ra đời của 
Mặt trận đap ứng kịp thời nguyện vọng của nhản dân miên Nam. 
Sau Đại hội, nhiều địa phương à  mien Nam tổ chức Đại hội, mít 
tinh hưởng ứag tuyên ngôn và chướng trình hành động của Mặt 
trận.

Sau khi nối thông đường hành lang chiến lược Bắc- Nam, Liên 
khu ủy V chỉ đạo các địa phương nhanh chóng mở rộng phong trào, 
xâv dựng thực lực cách mạng, đật các trạm trên đường hành lang, 
xây dựng các vùng căn cứ liên hoàn. Đồng thời khẩn trương nôi 
iiên lạc giũa liên tính 4 và liên tỉnh 3, nhanh chóng thống nhất địạ 
bãn vá sự chi đạo ờ Nam Tây Nguyên, Cực Nam Trung Bộ. Phương 
châm lúc này là : Mứ rộng pbong ơào và vùng làm chủ cùa quần 
chúng đến đâu thì hình thành xổ cbức Đảng đến đó để cbỉ đạo các 
lực lượng và xây dựng phong trào cách mạng ưên một địa bàn nhất 
định.

Chấp hành chỏ trương này, tháng 1-1961, Ban cán sự Khiêm 
Đức được thành lập (lấy phiên iũệu E2S thuộc tỉnh òỹ Quảng Đức) 

để chỉ đạo phong ưào vả phát triển cơ sở phía Nam tỉnh Quảng 
Đức. Theo sự chỉ đạo cùa Liên khu ủy V, Tình ùy Đắc Lắc đua một 
đội công tác đến hoạt động ttén địa bàn phía Bắc tinh Lâm Đồng
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làm nhiệm vụ xáy dựng cơ sở, mở rộng phong trào cách mạng trong 
vùng đồng bào dán tộc ít người. Đội công lác này chia làm hai mũi:

Mũi thứ nhất, hoạt động dọc rar.h giới hai tình Quảng Đức, 
Lâm Đồng có nhiệm vụ xây dựng cơ sở, mở rộng phong trào vừng 
đong bào (lán tộc phía Bắc đường 20, đòng thời củng cố và bảo vệ 
đưừng hành lang chiến lược lừ Bờ Sa Kia đến Bờ Sa Lu Xiên. Sau 
mộl thời gian luyổn truyền vận động, hàng QEàn đồng bào các dân 
tộc ít người đã hănỵ hái Ihaxn gia cách mạng, tạo mọi điêu kiện cho 
đội công tác hoạt động. Để tập hợp lực lượng và dộng viên tinh 
thân cách mạng của quần ciiứng, ngày 2&-3-1961 tại buôn Ptii Đưng, 
Đại hội các dđn lộc được tiên bảnh với sự tham dự của 80 đạí biểu 
thay mặt cho hơa 5.000 đồĩíg bào ở 38 buôn ptiiá Bắc đường 20. 
Đại hội làm lỗ uôhg rượu truyền thống và tuyên bố: các dân tộc đcu 
là anh cm một nhà, phải đoàn kết lại để đánh đổ Mỹ-Diệm, xóa bộ 
máy chính quyền địch, thành lập chính qaỳôn tự quản do dân quản 
lý. Đại hội biểu thị quyết tâm đi theo Đảng ỉàm cách mạng, xây 
dụng vùng căn cứ vững chắc, gổp phần cùng cô' và bảo vệ đường 
hành ỉang chiến ỉược Nam-Bắc.

Cũng ưong thời gian này, Xứ ủy Nam Bộ đưa đơn vị C200 ra 
hoạt động uên địa bàn phía Bắc tỉnh Lâm Đồng với nhiệm vụ sản 
xuất và bảo vệ đường hành lang, xây dựng cơ sở cách mạng, đanh 
địch mở rộng vùng giải phóng. Ngày 1-4-1960, nhân ngày bầu cử 
cùa dich, ổưn vị tập kích đốt kho tập trung Tân Rai (nay là xã Lộc 
Thắng) và ngày 7-4 Lại phá kùa lập trang Tân Ló (aay thuộc xã Lộc 
Tàn), hỗ trợ gân 1.ÍXX) dong bào nổi dậy trứ vố buôn làng cũ. Đôn 
giữa nám 1961 có hon 50 buôn đòng bào dân tộc được giải phóng, 
hình thánñ một vùng căn cứ rộng lứa ở  pỉúa Bắc đữờng 20.

Mũi thứ hai, từ chân núi Tà Đừng phát triển xuống phía Đông 
Nam, mứ rộng phong trào dọc đường số 8 từ kênh Đạ qua Gung
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Răng Gia, xuống Hương Lãm, Tân Dân và một số buôn phía Tây 
huyện Đức Trọng. Đội công tác đã tập kích phá khu tập trung Bít » 
s  nê, Pỉ Tổn, giải phóng (tông bào khỏi sự kìm kẹp của địch, thành 
lập chính quỳẻn tự quản, nhiêu thanh niên tình nguyện tham gia 
cách mạng.

Theo sự chỉ đạo của Liên tính ủy 3, huyện ủy Di Linhvòa củng 
cố, xây dựng căn cứ phía Nam, vừa mở rộng phong ưào, phát triển 
qua phía Bắc đường 20. Nhờ có lực lượng thanh niên thoát ly ngày 
càng đông nên ngày 2-9-1960 Huyện ứy thành lập trung đội vũ trang 
tập trung ( láý tên ỉà đội Hoành Sơn) và các đội công tác Nam Sơn 
mở phong trào từ Bờ Gia lên hưứng Đạ Gùi, đội Tây Sơn phát triển 
lên hướng đèo BLao. Nhiệm vụ của đội Hoành Sơn là phối bợp với 
lực lượng du kích mở phong trào vòng KÍ)òn, Tố La, phát triển 
qua đường 20 lên hướng Hàng No, Kênh Đạ bắt liên lạc vđi đội 
cổng tác đang hoạt độog tại vùng này. Được sự hỗ ượ của đồng bào, 
đội Hoành Sơn phối hợp với 12 du kích Hàng Bọt đã mưu trí, dũng 
cảm tiến công toán lảnỉì sát vã trang của địch, diệt 5 tên tại buồn 
Chà I-ào (đêm 30-12-1960). Trận đánh này gây được lòng tín ưong 
qúần chúng và cổ võ phong trào diệt ác phá kèm trong khu vựa Từ 
đó, các đội công tác ưếp tục mở rộng phong trào lên phía Bắc, hỗ 
trợ quần chúng diệt ác phá kèm, giành quýên làm chủ từ Đạ 
Gùi, Đạ Lào, Đỉnh Trang Hòa đến Đinh Túc, Đăng Gia, Đỉnh Trang 
Thượng giái phóng hàng chục ngàn dân.

Để nối thông hành lang giữa Nam Tây Nguyên vđỉ Cực Nam 
Trang Bộ, cuối năm 1959 và đầu năm 1960, Liôn tình ủy 3 tổ chức 
bai đội võ oang tuyên truyền lên hoạt động phía Đông Bắc và Đông 
Nam Đà Lạt Đội thứ nhất từ căn cứ phía Tây Bác Ái (Ninh Thuận) 
mớ cơ sứ lẽn các buôn Đồng Mang, Đạ Tro, K’Si huyện Lạc Duơng. 
Đội thứ hai, từ bàn đạp phía Tây Anh Dõng (Ninh Thuận) tiêu lên 
vùng B’RÓ, NTLợn. Vùng này địch kiểm soát rất chặt chẽ nên mấy
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fân đội công tác xoi lên dều bị chặn đánh, kbông mở được cơ sd và 
bị tổn thất. Trước tình hình đố, Thường vụ Liên dnh ủy 3 quyết 
định rút đội này vê lăng cường cho đôi vũ trang tuyên truyền đang 
hoa) động và mở phong trào vùng dân tộc phía Bắc Đà Lạt.

Sau khi được tăng cường lực lượng, đội tiếp tục Ịĩiở phong írào 
lỏn phla Rắc đổ bắt liên lạc với đội vũ trang tuyên truyền của Liên 
tỉnh 4 từ phía Nam tỉnh Đắc Lắc phát triển xuông. Hoạt động chủ 
yếu lúc này là (lùng phương thức 'cầu chuyền", lúc đau tiếp xúc VỚI 
đồng bào làm ngoài nương, rẫy đẽ gây cảm tỉmh, sao đó vào từng 
buôn tuyỏn truyền vận động, xây dựng cơ sđ côi; cán. Đồng thời với 
viộc luyỏn Iruỳôn vận động, đội vũ ưang tuyên truýèn còn không 
ch Ố bọn tồ ấp, tìm cách thuyết phạc giáo dục các mục sư, ttìầy giảng 
là nhđn# chức sắc đạo tín lành. Với phương thức hoạt động đó, độỉ 
đíí 1’íìy dưực lòng tin ưong đồng bào, nhiêu người có cảm tình và 
tinh I \r< rng cách mạng.

Cuối năm I960, nhiệm vụ xây dựng căn cứ, nôì thông hành lang 
càng đòi hỏi khển trương hơn. Liẽn tỉnh lỉy 3 liếp tục tăng cirờng 
số cán bộ, chiến si từ miên Bắc vào và số thmh niên dân tộc mới 
thoát ly cho đội vũ trang tftsyâfl trựỳên. Do đá, pầcrog trào tiếp tục 
mở n hanli lên phía Bắc, đụi tố chức một bộ phận đi trước làm nhiệm 
vụ tuyên truỳên, vận động quần chúng theo cách roáiỉg, phá bộ máy 
tê,lập ủy ban tự quản rồi phát triển qua buôn líhác: Bộ phận đi saa 
làm nhiệm vụ xây dựng cơ sứ cách mạng, củng cố cttính quỳên tợ 
quản- Chỉ ơong một thời gian ngắn ta đã mứ rộng ph^ng trào cách 

* mạng từ các buôn K’Long, LaHỉa, Dtíng Gia Dit đến Đạ Me, E 
dỉẽng, Tẩh Tậy Ló, Xít Don (Lạc Dương), thạnh lập đánh quỳên 
tự quản ở 15 buôn, đưa hàng ngàn đồng bào lên thếlàní^hủ.

Cũng trong thời gian này, một đội vũ ưang tuyên truyận của 
Lißn tỉnh ủy 4 từ địa bàn Đắc Min đã md phong trào đên cáebuôn 
Păng Tang, R’NỐÌ,Phi Ty R*bút, Buôn Rin, Klủng Phe ở phía Tây
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Bắc huyện Đức Trọng. Để íáng cường sự chỉ đạo đối với vùng mới 
giải phóng, tháng 5-1961, Liên tỉnh ủy 4 qnyết định thành Lập Ban 
cán sợ Đảng huyện Đức Trọng (l),gồxn 5 đồng chí, trực thuộc Ban 
cán sự B5 (Nam Đắc Lắc). Nhiệm vụ cơ bản của Ban cán sự Đảng 
huyện Đức Trọng lúc này là tập tnmg lãnh đạo công tác bảo vệ 
bành lang, mở rộng vùng giải phóng, vận động đồng bào đẩy mạnlì 
tăng gia sản xuât để có lữơng thực ưếp tế  cho hành lang, vận động 
thanh niên thoát ly tham gia các đội công tác. Từ buôn Păng Tang, 
đội công tác tiếp tục phát triển theo hai hướng, một hương dọc theo 
sông Đak R’Mäng gồm các buôn K’Rông Phe, Păng Xim, Păog Đơn, 
Pi-Ấ... Một hướng khác phát triển theo dọc đường 21 kẻo dài, tạo 
bàn đạp để bắt liên lạc với đội công tác của Thị ủy Đà Lạt

Đầu tháng 2-1961, hai đội vũ ưang tuyên truyồn của Liên tỉnh 
3 và Liên tinh 4 đã nối thông đườag hành lang và gặp nhau tại buôn 
Păng Tin Đờn. Sau đo hai đội phối ầựp mứ rộng phong trào đến 
các buôn đồng bào dân tộc phía Tây và Tây Bắc Đà Lạt. Đến tháng 
5-1961, ta đã xây dựng được phong trào ở hău hết các buôn đồng 
bào dán tộc thuộc hai huyện Lạc Dương, Đức Trọng từ buôn Đồng 
Mang, Đạ Tro, K’Si chạy đọc theo sông K’Rỏng K’Nố và dọc theo 
sỏng Đak R’Mäng đến các buồn Pâng Xim, Păng Tang, hình thành 
một vùng rộng lớn với hơn 6.000 dân, nởì liên với vòng giải phóng 
phía Nam tình Đắc Lác. Đây là thắng lợi quan ưọng,tạo điêu kiện 
thuận lợi để đẩy mạnh phong trão cách mạng ử Nam Tây Ngiiyèn, 
tiếp tục cảng cố, bảo vệ đường hàiiỉi lang chiến lược Bắc Nam và 
xây dựng vùng căn cứ liỏn hoàn.

Từ sau thắng lợi của phong trào đồng khứi, cách mạng mĩên 
Nam có bước phát triển mạnh mẽ. Trước tình hình đố, tMng 1-1961,

(1 )  Ban cán sự Đảng huyện Đức Trọng do dồng chí Ma Thu làm Bí thư



Bộ chinh Irị Trung ương Đảng ra chỉ thị vê pliương hướng và nhiệm 
vụ công tác trước mẩt của cách mạng mien Nam. Bộ chính trị nhận 
định :"Thời kỳ tạm ổn định của ché'độ Mỹ-Diệưi đã qua và thời kỳ 
khủng hoảng lié-n liếp, suy sạp đã bát đầu" (1). VI vậy, phương châm 
chiến lược của cách mạng miền Nam troíig giai đoạn rnới là :"Đẩỵ 
mạnh hơn nửa dấu tranh chính trị, đồng tliời đẩy mạnh đâu tranh 
vũ trang lCn song song với đấu tranh chính trị, tấn công địch bằng 
cả hai mặt chính trị và quâĩỉ sự" (2).

Thực hiôn chỉ thị của Bộ chính trị, giữa nãm 1961, TÌ! ườn g vụ 
Liôn lính ủy 3 ra nghị qavếí nêu rõ: Tích cực tiêu hao, tiêu diệt 
địch, báo tồn và bồi dưỡng lục lượng ta, ra sức xây dựng và bảo vệ 
ciln cứ; vùng căn cứ pỉiải xây đựng vững chắc về kinh tế, chínầ trị, 
qtiân sự. Đối với vùng tranh chấp, vừa đấu tranh chính trị, vừa đấu 
(ranh vũ trang để nhanh chóng tíưa lên điện làm chủ. Ớ vòng tranh 
chấp yêu cần gấp rút xây dựng thực lực cách mạng để đến đâu năm 
1962 có thể chuyện lên vùng tranh chấp mạnh tiến lên đâu tranh 
vũ trang là chủ yếu. Trong vùng địch kiểm soát, ra sức vận dụng 
mọi khả năng thuận lợi tranh thủ những sơ hd của đ[ch để phát 
triển cơ sở cách mạng.

Quán triệt chủ trương đó, ngày 15-5-1961, lực íượng vũ trang 
huyện Di Lính và mộl bộ phận đơn VỊ 2-9 (Bình Thuíin) đánh chiếm 
và ỉàm chủ Clũ khu Di Linh, ấp số 5, đồi Nguyôá Ngọc, đồi Pát- 
Xtơ, diệt một trang đội địch, thu vũ khí và nhiềiỉ đồ dùng quan 
trọng. Ngày 16-5, iực lượng vũ trang Liên tỉnh 3 tập kích quậa lỵ 
Dran tiêu diệt nhiêu têu địch, trong đó có lên Quận Trưởng, sau 
đó ta ira lại đánh lui một đại đội bảo an. đến ẹửi nguy cho đồng

(1 ) Sích dã dẫn, tr.ing 213.
(2 )  Sách đã dẫn, trang 214.

37



bọn. Thăng lợi của hai trận đánh trên đã tạo điều kiên thuận lợi 
cho các đội vũ trang tuyên truýên tiếp tục mở rộng phong trào vùng 
nông thôn của tỉnh, có ảnh hưởng lớn đối với nhân dân trong vùng 
địch kiểm soát.

** *
Dưứi ánh sáng đưòìig lốỉ cách mạng của Đàng và sự chi đao 

trực tỉẽp của Liên khu ủy V, Liên tỉnh ủy 3, phong trào cách mạng 
tỉnh Lâm Đông đã vượt qua chặng đường dầy khó khăn, gian khô 
ác liệt. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có quyết tám cao đổ thực hiện 
nhiệm vụ xáv dựng cơ sở, mở rộng phong trào cách mạng, tưng 
bước hùm thành tổ chức chỉ đạo trên các địa bàn. Do đó, đên giữa 
năm 1961, ta đa giải phóng trên 10.000 dân ử các huyện Di Lính, 
Bảo Lộc, Đức Trọng, Lạc Dương, hình thành nhiòu vung cân cứ 
liên hoàn; góp phân cùng cố và bảo vệ đường hành lang chiến lược 
Nam- Bắc, nối thông đường hành ỉang từ duyên hải cực Nam Trung 
Bộ lên vùng rừng núi phía Bắc đường 20, nối đường hành lang giữa 
Eiên tỉnh 3 và Liên tỉnh 4. Đây là thắng lợi quan trọng của phong 
tràỏ cách mạng ở Nam Tây Nguyên, điêu mà trong suốt cuộc kMng 
chiến chông Pháp ta chưa làm được. Đối với các vùng thị xã, thị 
trân, ta đã vận dụng thich hợp các hình thức hoạt động hợp pháp 
và nửa hợp pháp nên vừa móc nối liên lạc (lược với những cơ sở 
cũ vừa phát triển thèm nhiêu cư sở cốt cán. Hoạt động vũ trang tuy 
mới bước đàu nhưng có ảnh hướng lớn và có tác dụng tôt trong 
việc hỗ trợ quần chủng nổi dậy giành quyồn làm chủ.

Tuy nhiên, phong trào cách mạng ở địa phương thời kỳ này còn 
có những mặt hạn chế. Ngay từ khi thực hiện chủ trương chuyển 
quân tập kết ta không kịp thời bố trí cán t)ộ, đảng viên ở lại hoạt 
động trên các địa bàn nên sau này việc đưa cán bộ đến xây dựng cơ 
sở, mở phong trào gặp rất nhiều khó kliăn. Những cáu bộ hoạt động 
hợp pháp trong vùng địch kiểm .soát tlù nhận thức và vận dụng
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phương châm đấu tranh còn máy móc, chưa Đắm bắt kịp thời tình 
hình để có hình thức hoạt động thích hợp. Riêng ở Di Lỉnh do có 
một số cán bộ lãnh đạo của tỉnh lúc đau có tư tưởng hữu khuynh 
nên không chỉ đạo các đơn vị vũ trang kiên qayết rtánh dich, hỗ ượ 
quần chúng nổi dậy dành quỳôn làm chủ. Ở hai huyện Lạc Dương, 
Đức Trọng phong ưào cách mạng phát triển nhanh nhưng không 
được củng cố kịp thời, cơ sđ cốt cán trong qúàn chúng còn ít và 
yếu; chinh quýèn tự quản ở các buôn mới chỉ là hình thức, chua có 
chiêu sâu. Trong khi ốó địch lại thông qua bộ máy tề điệp, kết hợp 
với thần quỳẽn tôn giáo khống chế quần chúng và tiên hành dồn 
dân vào các kbu tập trung, ấp chiến lược, ta khổQg giữ được dân 
để xây dựng căn cứ nên đã dẫn đến nhiêu khó khăn cho thời kỳ sau 
đó.
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CHƯƠNGn

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG VÀ TỈNH ỦY TUVÊN ĐỨC LÃNH ĐẠO 
NHIỆM VỤ MỞ MẢNG, MỞ VÙNG, KẾT HỢP ĐẤU TRANH 

CHÍNH TRỊ VƠI ĐẨU TRANH v ũ  TRANG,
(Từ tháng 7'1961 đến ịậữa nám 1965).

Từ sau pỉtang ttào Bồng Kliđi, cách mạng mièn Nam íiẽp tục 
giành được những thắng ỉợí vang dội, tiúnh quỳén tay sai Ngô Đình 
Diệm liên tiếp khủng hoẵng và bẩt đàu suy sụp. Để cứu vãn tình 
thế, Mỹ-Diệm chuyển sang thực hiện chiến lược "chiến tranh đậc 
biệt" với kế hoạch Xta-ỉây-Tay-lơ nhằm binh định xong miên Nam 
trong vòng 18 tháng.

Ở các tình Nam Trang Bộ, địch tập truag cáng cố các trang 
tâxn quân sự như Nha Trang, Buởn Ma Thuột, Đà Lạt, Gia Nghĩa 
và lăng Cữờng cân quét đế giành lại những vùng đã mấL Từ tháng 
9-1961, địch bắt đáu tiến hành dồn dân vào các ấp chiến lược, xây 
dựng các khu dinh điên xung quanh thị xả, thị trân, dọc đường giao 
thông quan ơọng; đồng thời tổ chức lực lượng thanh niên chiến 
đấu và trang bị vã kỉú cho dân vệ để giữ ấp.

■r Cùng với sự phát triển của cách mạng miền Nam, phong trào 
cách mạng ở  các tỉnh Nam Trang Bộ có nhiều cỉrayển biếq rõ rệt, 
hoạt động vũ trang vừa tiêu diệt sinh lực địch, vừa hỗ trợ qùẩn 
chúng nổi dậỵ giành quyền làm chủ, hình thànli được nhiêu vùng 
cân cá, hành lang chiên lược Nam-Bắc và hành lang liên lạc giũa 
các tỉnh đượcgnrvững. Phương thức hoạt động chả yếu lúc này là
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các đội vũ trang tuyên truỳên, đội công tác khổng chế tê điệp tại 
chỗ, phái động quàn chúng nổi dậy giành quỳên làm chí; đồng thời 
sử dụng lực lượng vũ trang đánh một số trận để gây thối độn(5 và 
hỗ trợ phong trào quần chúng. Trong vàng đồng bào dân tộc đang 
bị địch kiổm soát, ta lợi dụng chương trinh cùa phong trào tự trị 
(1) đổ kôu gụi đổng bào bình đẳng, cùng nhau đoàn kết đánh đổ 
Mỹ-Diộm. Do nội dung í uyên truỳôn phù hợp với nguyện vọng của 
đồng bào nỏn các đội vũ írang toyên Ịruỳên, đội tòng tác đã nhanh 
chóng mờ rộng phong trào ở các tình Nam Tây Nguyên.

Để thống nhát sự chỉ đạo đổi với chiên tnrờng Nam Trang Bộ 
và Nam Tây Nguyêo, đồng thời bảo đảm yêu cầu củng cố hành lang 
chiến lược Nam-Bắc và xây dựng căn cứ Nam Tây Nguyên, íMng 
7-1961, Trung ương Đàng quyết định sát nhập các tính Liên tình 3 
và tỉnh Đắc Lắc của Liên tình 4 thành lập khu 6 trực thuộc sự chỉ 
đạo của Trung ương Cục miền Nam. Sau đó Tỉnh ủy Lâm Đồng và 
Tinh ủy Tuyên Đức cũng được thảnh lập dể trực tiếp lãnh đạo phong 
trào cách mạng ở các địa phương.

I-Tỉnh ồy U m  Đồng (cú)(2) ỉãnh đạo ỉỉhiệrr» vụ xây đựìĩg V3 
báo vệ cắn cứ, hành lang; đẩy mạnh hoạt động VB trang, phát động 
nhân dân nồi dậy giành qưýen làm chủ, tiếp tạc mở rộng căn cứ, 
(từ tháng 7-196ỉ đen gỉữa năm 1965).

Sau khi nôì lĩên hành lang chiên lược Nam-Bắc, các đội vũ 
trang tuyên truyền của Liên tình 4 ưếp lạc mở phong trào ưong 
vùng đồng bào dân tộc ở phía Bắc tỉnh Lâm Đ'ỏng, Júnầ thành một 
vùng giải phóng rộng lớn từ phía Bắc đường 20 lên giáp phía Đông

(1 ) Ta lợi dụng chính sách tự trị giả hiệu của đjch để phát động phong bảo tự trị 
lam chủ núi rửng ở  Tây Nguyên .
(2 ) Tỉnh Lâm Đồng (cũ) bao gồm các huyện DI Linh, Bảo l^ộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻ, 
Cát Tiên hiện nay.
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Nam hai tỉnh Quảng Đức, Đắc Lắc. Ở phía Nam đường 20, các đội 
công tác của huyện Di Linh tiếp tục tuyên troýền, phát động quần 
chúng nổi dậy giành quyèn làm chả, mở phong trào lẽn phía Bắc. 
Cuối tháng 7-1961, đội vũ ưang tuyôn truyền của Liên tinh 4 đã nốỉ 
liên lạc đuợc với đội Hoành Sơn tại buôn B’Lá. Sự hợp điểm của 
các đội vũ trang tuyên truyền ở  hai vùng căn cứ Nam Bắc đường 20 
đánh dấu bước phát triển mới của phong ưào cách mạng địa 
phưcmg.

Để hình thành cơ quan lãnh đạo của Tỉnh, ngày 31-8-1961, Ban 
cán sự Đảng tinh Lâm Đồng được thánh lập lấy phiôn hiệu B7 (1). 
Nhiệm vụ chủ yếu của Ban cán sự lúc này là lãnh đạo việc rnđ rộng 
phong ưào ở hai phía Bắc và Nam đường 20 đề xảy dựng căn cứ; 
củng cố và bảo vệ đường hành lang chiến lừợc Nam-Bắc trên đất 
Lãm Đồng.

Ớ vùng căn cứ phía Bắc của Tỉnh, đơn vị C200 đươc tăng Cữờng 
thêm lực lượng làm nhiệm vụ đua đón cán bộ, chiến si từ miên Bắc 
vào; xây dựng căn cứ cho Trang ương Cọc míẻn Nam; tăng gia sản 
xuất để cung cấp lương thực thực phẩm cho các trạm hành Lang. 
Đơn vị có gần 600 cán bộ, chiến sĩ, có Đảng ủy và các bộ phận 
chuyên môn.

Nhằm thồng nhất sự chỉ đạo giữa Ban cán sự B7 và đơn vị C200, 
tháng 12-1961, Trung ương Cục miền Nam bổ sung cán bộ và thành 
lập Tỉnh ủy Lâm Đồng ự ), gôm 9 đồng chí do đồng chí Phạm Thuần 
làm bí thư. Đầu năm 1962, TỈIŨ ủy Lâm Đồng họp đánh giá tình

(1 )  Ban cán sự B7 gồm 3 dồng chi, do dồng chí Trần Quang Sang (tức Ba Thọ) 
lam bí thư, các dồng chí Nguyễn Xuân Du (tức Tám cảnh), Lê Đạo (tức Ba Đạo) 
ủy viÊn.
(2 )  Tỉnh ũy Lâm Đồng lúc này trực thuộc Trung ương Cục miền Nam.
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* Dóng chi Phạm Thuãn, Bí tìnl Tỉnh ủy Lâm Đong các thời ky: 
(12/1 % 1-7/1962); (0/1064-1969); ị1971-1972)
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1 phonp trào cách mạng địa phương và dề ra những nhiệm vụ 
mát. H ộ i nghị quyết định thành lập tổ chức Đảng ở  mỗi vùng 

rc liếp chỉ đạo từng địa bàn ưong Tỉnh (1). Hội nghị chủ trương 
lựng, củng cô' vừng Tà ích thành một căn cứ vững, tạo bàu đạp 
lên hướng Bấc đường 2,0; ưanh thủ mở cơ sở ở vùng 3 để tiếp 
mử rộng phong trào từ Bờ Xa Lu Xiên, Bù Dua, Bù Khiêu, Bù 

lông đến Tã Lài; đồng thời tảng cường lãn&đạo và đẩy mạnh 
, tác vận động đồng bào tăng gìa sản xuất để có lương thực giải 

yết đờỉ sống và đóng góp kháng chiên.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Tỉnh ửy, ngày 3 -2-1962 tại vùng 
-ln cứ phía Nam, Tỉnh đã thành lập phân ban T14 để chỉ đạo phong 
(rào dọc đường 20 từ ấp Đạ Gùi đên giáp phía Nam thị trấn Di 

<nh. Phân ban T14 thành lập 5 đội công tác hoạt động trên các địa 
•n Đạ Gùi, thị xã Blac, Tân Thanh, Tân Phát, An Lạc, làm nhiệm 

ày dựng cơ sở, hỗ trợ quân chúng nổi dậy giành quỳên làm chủ, 
'/hối hợp với lực lượng du kích đánh địch, phá hoại giao thông ơẽn 

đường 20.

Giữa năm 1962, Tỉnh ủy thanh lập Ban cán sự Đảng K3 (tức 
ỉ Linh) để cliỉ đạo phong trào từ càu Đại Ninh đến ấp 17 (2). Trên 

Ịfl bàn K3 đã thành lập được 7 đội công tác làm nhiệm vụ xây dựng 
cơ sớ, hỗ trợ phong trào quần chứng, đồng thời xây dạng được chính 
-,'uyẽn, lực ỉơợng du kích và các đoàn thể ở 3 xã căn cứ là xã 5 (3) 
T phía Bắc và Bao Tuân, Kon Ram ứ phía Nam.

Trong vùng địch kiểm soát, đồng bào dân lộc không được tự 
phát rẫy nên đời sông gặp nhiều khó khăn, thiếu thỐÍL Trước

ỏi vùng thảnh lập Ban cán sự K hoặc T, tương đương với huyện ủy. 
J  Nay là xã Đinh Trang Hòa, DI Linh.

I) Niiy là xã Đinh Trang Thượng, Di linh .

43



tình hình đó* Ban cán sự Đảng K3 chỉ đạo các đội công tác và cơ sứ 
cách mạng vận động trên 1.U0Ü đồng báo và niỉân. dân ÜÚ trân Di \  
Linh kéo đến quận lỵ đấu tranh. Cùng, lúc đó, đồng bào 0 các buôn 
đã đỏng loạt đốt rẫy, bất cM'p mọi sự ngăn cấm của địch. Trước sức 
mạnh của quân chúng, địch phải nhượng bộ rà đồng ý cho dân được 
làm rẫy gàn buôn làng,

> 4» s
Nhăm đay mạnh phong ưào cách mạng trong các đon điên và 

vùng đồng bào thiên chúa giáo di cư ở Bảo Lộc, Di L,inh, cuối năm 
1962, Tỉnh dy thành lập Ban cản sự Đảng K2 và 4 đội cổng tác. NỈỊỠ 
kién tri bam quàn chúng để tuyên tniýôn, vận động nên các đội công 
tác đã xây đựng được nhiều cơ sớ cách mạng ưong công nhân. Ở 
các đồn điền Tứ Qui, Minh Rông, Trảng Bia, hàng trăm công nhân 
trực ưếp4liam gia kháng chiến, nhỉẽu người trở thành du kích hoạt 
động bí mật ương vùng dich kiệm soáL Trước uy thế của cách mạng 
và qua luyén traỳên thuyết phục, các chủ đòn điền đêu chịu, đóng 
thuê cho cách mạng. Số tiồn thu được góp phần giải quyết vấa đê 
tài chính cùa Tình. Trong vảng dồng bào thiên chúa giáo, qua tuyên 
truyen vặn động cùa các đội cóng tác, đồng bào đần dần hiểu được 
cách man;, nhiều người trở thảnh cơ sớ cốt cán tại chỗ.

Ngoài nhiệm vụ xáy dựng và cun ố  tổ chức Đảng trôn các địa 
bàn, Tỉnh ùy cỏn chú trọng cống lác phát triển đảng viên để làm 
nòng cốt cho phong trào. ĐỄn giữa năm 1962, toàn tinii có 24 cM 
bộ với 255 đảng viên và một sô' đảng viên hoạt động đơn tuyếồ. Các 
chi bộ thường xuyên bám sát phong trào để chỉ đạo, đòng thời làm 
tốt cồng tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, dầng viên nhàm nâng 
cao nhận thức, sẵn sảng vượt qua mọi khó lfhän, gian khổ, hoàn I 
thành nhiệm vạ.

>  Tháng 8-1962, Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận dân 
tộc giải phóng tình lần thứ 2 tại Pỉ-Cút nhằm tăng cường sự đoàn 
kết giữa các dân tộc và động viên đồng bào băng hái tham gia kháng
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chiến. Tham dự Đại hội là những đại biểu ưu tú thay xnặt cho hơn 
7.000 đồng bào các dân tộc Mạ, K’Ho.STiêng...trong vùng giải 
phóng của Tỉnh. Đại hội biểu thị tinh thần đoàn kết ặữa các dân 
tộc, một lòng đi theo Đảng làm cách mạng, tich cực đẩy mạnh tăng 
gia sản xuất, bố phòng chống địch, vận động am  em tham gia còng 
lác cách mạng, gia nhập, lực iượng vũ trang. Lễ đâm ưâu ăn thề tổ 
chức, tại Đại hội thể hiện sự đoàn kết và ý chí sắt đá của đồng bào 
các dân tộc. Đại hội bầu Ban châp hành Mặt trận dân tộc giải phóng 
Tỉnh do đồng chí lam  Sơn làm chủ tịch (1).

Phát huy tiiắng lợi của Đại hội, Tỉnh ủy chủ trương tổ cầứe các 
lđp học văn hóa tập trung ở vùng căn cứ. Lớp học dân tiên tại buôn 
Đăng Lú có trên 40 nam nữ Lầanh niên các dân tộc tham gia, sau 
3 tháng học tập mọi người áêu biết đọc, biết viết. Nliững học viên 
đàu tiên ây đã raang 'cái chữ, con số" của cách mạng tiếp tục đến 
dạy ở các buôn Tà Mộ, Tà Pao, Măng Tố, La Xung và mở lông 
trong vùng cđn cứ. Kết quả bước đàu của các lớp học văn hóa là 
điều kiện thuận lợi đưa sách báo cách mạng đến vđỉ đồng bào, góp 
phần làm thấl bại niiững luận đĩệu tuyên truyền, xuyên tạc của địeh.

Do yêu tầu chỉ đạo đôí với các địa bàn, Tỉnh ủy tìến banh säjt 
xếp lại tổ chức và phán chia các vùng căn cứ. Ngày 2-9-1963, Tỉnli 
ủy quyết định giải thể Phân ban T14, thành lập Thị ửy Blao, lây 
phiêỂ tũệu T29 và thanh lập Ban cân sự Đảng K4 phụ trách địa bàn 
từ Đạ Gùi đến đèo Ba Cô.

Vùng cân cứ phía Bắc đườĩig 20 chia ỉàm 4 vùng : vùng 1 gồm 
khu vực bãi Cát Tiên và Bờ Xa Lu Xiêp. Vùng 2 từ dổc Con Ó đến 
Bờ Xu Đờn, gồm các xã 1,2,3,4, Vùng 3, gồm các xã Lú Tôn, Xa

(1 ) Đồng chí Lam Sơn (tức Ma Hương) dân tộc K'Ho, nay nghi hưu tại xã Sơn 
Điên, huyện Di LinU-

I
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Nhon, Hợp Vông. Vùng 4, từ BTru Đinh qua Hàng No lén đến xã 
5 (kể cả vùng Tân Rai, Minh Rồng, B’Kẻ).

Vùng cần cứ phía Nam đường 20 chia thành 5 xâ : xă Đòng, xà 
Nam, xã Bắc, Tà Ngào và Bờ Gia.

Chủ trương phân vùng dân cư của tỉnh nhầm lạo điêu kiện cho 
mỗi vủng phát huy thế mạnh trong sản xuât và tạo thế đánh địch 
bảo vệ căn cớ.

Trên chiến trường miên Nam, mặc dù Mỹ-Diệm đa tập trung 
mọi lực lượng để thực hiện kế hoạch Xta-lây-Tay-lơ nhưng chúng 
vẫn liên tiếp thất bại, nội bộ ngụy quyền lục đục, chia rẽ. Nhằm 
thực hiện kỳ được "quốc sách ấp clúến lược", chúng dùng mọi thủ 
đoạn đàn áp, khủng bô' đồng bào miên Nam và hy vọng rằng khi kế 
hoạch'đó thành công sẽ tiến sâu vào các căn cứ tiêu diệt hoàn toàn 
ìực lữợng cách mạng. Tuy nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ của 
cách mạng miên Nam, Mỹ-Diệm vẫn không xoay chuyển được tình 
hinù và ngày càng bị động, bế tắc. Ngày 1-11-1963, đê quốc Mỹ buộc 
phải làm đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, (Ịưa Dơơng Văn Minh 
rồi Nguyễn Khánh lên thay nhăm cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền 
tay sai.

Ở Lâm Đồng, địch đẩy mạnh dồn dân lập íp  chiến lược. Đồng 
bào ở  nhõng vừng xa bị chúng dồn vào các ấp chiến lược xang quanh 
thị xã, thị trấn, dọc đữừng giao thông quan trọng để dễ kiểm soát 
và làm vành đai bảo vệ. Lực lượng quân ngụy tiẽn hành nhiêu cuộc 
hành quân càn quét vào các vùng căn cứ, đánh phá đường hành 
lang chiến lược Nam-Bắc từ hai hưđng, một hưđng à  Bảo Lộc đánh 

V lên, một hưđng từ Bù Đãng (Phước Long) đánh sang. Ở Tân Rai, 
Mỹ-ngọy xây dựng trung tâm huẫh luyện biệt kích người dân tộc. 
Sao mỗi khóa huấn luyện ỉực lượng này đữợc tang ra các địa bàn 
để đánh phá căn cứ, hành Lang và cơ sở cách mạng. Ngoài ra địch
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* 1 )ỏng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Lâin Đông 
(8/1962-8/1964)

Ánh chụp năm 1964



còn xây dựng thêm nhiều đồn bót ở chi khu Đạ Hooai, Ma Đa Guĩ, 
đồn dân vặ ở An Lạc

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trương : ở vùng 
căn cứ, vừa sẵn sàng đánh địch càn quét, vừa phát triển thực lực tại 
chỗ, xây dựng căn cứ mạnh vê mọi mặt đứ sức bám trụ và giữ vững 
'^u dãi. Ờ phía trước, tich cực xảy dựng cơ sở cách mạng ưong quản 
húng, tiến lên đánh địch bằng 3 mũi giáp công, làm tan rã bộ máy 
im, giành quyên làm chủ ở vùng yếu.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, trong năm 1963 và những 
láng dầu năm 1964, lực lượng võ ưang ưong Tỉnh đẩy mạnh hoạt 
ing ưẽn các địa bàn ở phía trước. Các đơn vị vũ trang có sự phối 
rp của lực lượng du kích đánh địch 74 ưận, loại khỏi vòng chiến 

»ấu 300 tên, thu 84 súng, hỗ ữợ quàn chúng nổi dậy phá 27 ấp chiên 
lược, giải phóng hơn 10.000 dân. Ở các vùng căn cứ, chính quỹên 
cách mạng ớ cơ sở từng bước được củng cố, đồng bào hăng hái tăng 
gĩa sản xuẫt, tích cực bố phòng bảo vệ căn cứ. Hàng ưăm thanh 
niên tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang và thành lập thêm 50 
tổ du kích làm nhiệm vụ bảo vệ càn cứ. Trong các buôn làng đã mở 
thêm gần 100 lớp học văn hóa cho gần 3.000 con em đồng bào các 
dân tộc theo học.

Phối hợp với hoạt động quân sự và phong trào nổi dậy của quần 
'húng, tháng 4-1964, được sự chỉ đạo của cơ sở Đảng bên trong, 

hơn 2.500 đồng bào thi xã Blao biểu tình đòi lật đổ chính quyền 
Trân Văn Hương, đòi Tay-lơ cút vê nước. Đoàn biểu tình diẽu hành 
ơên các đường phố, dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu: ’Nội 
bộ của Việt Nam do người Việt Nam định đoạt, đế quốc Mỹ cút vé 
nước".

Giữa lúc cuộc chiên đấu cảa nhản dân míèn Nam chống chỉến 
lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ đang gỉành được những 
thắng lợi quan irgng, tình hình miên Nam có nhũng biến đổi lớn.
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tháng 12-1963, Ban chấp hành Trung ưcmg Đảng họp hội nghị lần 
thứ 9 bần vê phương hữớng và nhiệm vọ của cách mạng miên Nam. 
Ve nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miên Nam, Hội nghị chỉ rõ: 
"Ra sức xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang (nhất là lực lượng 
vũ trang), làm tỉĩay đổi mau chỏng lực lượng so sánh giữa ta và địch 
theo chiêu hướng có lợí cho ta; tích cực xây dựng và mở rộng căn 
cứ địa, đặc biệt là những địa bàn chiến lược và cơ động của quân 
chủ lực, tiến lên đánh ưéu diệt và làm tan rã từng bộ phận quân 
đội địch; phá phần iơn ca« "ấp chiến lược", làm chủ vùng rừng nói 
và phần lớn xẫ thôn vùng đồng bằng, tạo điều kiện cho phong trào 
quần chúng ở đô thị nối đậy mạnh mẽ"(l).

Dưới ánh sáng nghị quyết Hội nghị íản thứ 9 của Trung ương 
Đảng, tháng 6-1964, Khu ủy 6 (2) họp hội nghị mở rộng £án thứ 3 ' 
đê ra nhiệm vạ: đẩy mạnh đấu tranh chính trị và vũ ưang đập 
tan các âm mưu địch, nhất là âm mưu củng cố lại hộ thống ấp chiến 
lược, đáiih phá căn cỡ, cắt đứt hành lang, mở rộng diện làm chú vã 
diện tranii chấp trên đại bộ phận nông thôn, củng cô' và mở rộng 
căn cứ, thu hẹp vùng kiểm soát của địch.

Phối hợp với phong trào toàn Miên, từ tháng 10-1964, Khu ủy 
và Quân khu ủy chủ trương mớ đợt hoạt động Đông-Xuân 1964- 
1965 nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phá ấp 
mở vùng, giải phóng phần kin vùng nông thôn trong đố có trọng 
điểm chính là Phước Long va Bình Thuận.

Thực hiện nghị quyết Khu ùy và đổ phối hựp với các chiến 
tnrờng trọng điểm, Tỉnh ủy Lâm Đòng mừ đựt hoạt động vũ trang

(1 )  Sách dã dẩn, trang 282, 283
(2 )  Cuối năm 1963, ¿da bàn khu 6 được điêu chinli lại gồm 6 tỉnh: Binh Thuận. 
Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Quàng Đức và Phưởc Long. Căn cứ cùa Khu 
chuyển vê liíu vực sông Đòng Nai, giữa I ảm Đồng và Phước Long.
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nhằm phá banh các ấp chiến lược, bỗ trợ qùâxi chứng nổi dậy giành 
quyên làm chủ. Cuối năm 1964, cơ. quan Tinh đội được thành lập 
để trực tiếp chi đạo hoạt động của lực luựag vũ trang.

Mở đâu đợt hoạt động Đông-Xuân 1964-1565, (fei ổộỉ 39 
(C200) tập kích trang đội dân vệ ấp Đạ Bình, diệt 20 tên, thE 13 
súng; sau đó đánh trung đội địch chốt giữ ấp chiến lược Gong Răng 
Gỉa diệt và bắt sống 25 tên, giải phóng 500 dân. Phát huy tháng lợi 
đỗ, ưong 10 ngày đâu tháag 1-1965, lực lượng vũ trang Hên tục đánh 
địch, hỗ trợ trên 3000 đồng bào các ấp Kon Hin, Tam Bố, ấp 12, 
ấp 17 (K3), ấp Bờ Xa (K4) và các âp Kon Hin, Đạ Nga, Đạ Lào 
(T29) nổi dậy phá ấp chiến ỈỮỢC ttđvề buỏn làng cũ. Ngày 5-3-1965» 
ưong kỉũ đại đội 39 tiến công tiỗu diệt và bắt sống 55 tên dân vệ, 
giải tán 20 ihanỉi lũỗn chiến đấu thì '700 đồng bào đ BTrộ nổi dậv 
tự giải phóng, giành quỳên làm chủ.

Phối hợp với cliiến dịch Phước Long-Đồng Xoài và các chỉỂĨL 
ơường khác txong khu, bưức vào chiến dich ầè 1965» Tình %  Lâm 
Đồng xác đ|nh quyết tâm dẩy mạnh hoạt độftg vũ traag, kết hợp VỚỊ 
đấu tranù chính trị đánh địch írỗn địa bàn trọng ổỉểm cùa Tỉnh; tập 
trung đánh phá ấp chiến lược, giải phóng dân dọc đường SỐ8, đường 
20 nhằm mở rộng vàng giải phóng tiếp giáp với căn cứ của tình, 
tạo thế liên hoàn với phía Nam tính Quảng Đức, cắt đứt đường giao 
thông của địch từ Di Linh đi Gia Nghĩa.

Ngày 2-4-1965, các đại đội 3132 và 210 đanh dồn Tân Lú, diệt 
50 tên địch, thu nhiêu võ khi Đêm 13-4, lực Immg vũ trang đánh 
tập kích khu tập trong Tân Rai, tập trang bao vây, bắn tía buộc 5 
đại đội biệt kích người dân tộc phải rút chạy, ưên 800 đồng bào ở 
khu tập trung được giải phóng và trd vê buôn làng cũ xây dựng căn 
cứ. Thừa thắng, ngày 27-6 tiểu đoàn 186 (bộ đội chủ lục khu 6) và 
cẳc đại đội 31,32 tiêncông đồn B’Sar, giải phổng các âp B’Sar, Đạ 
Haoai, đánh sập càu Đậm M’Rế, câu Đạ Hỉiớai, làm chủ đoạn
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đường 20 từ đèo Chuối đến phía Nam đèo Blao đỉtíĩS cây số, giải 
phóng phần lổn địa bàn K4, tạo thành thế liên hoàn với vùng giải 
phóng Hoài Đức, Tánh Liah (Bình Thuận).

Trên địa bàn K3, lực lượng vũ trang liên tục tấn công địch và 
hổ trợ nhân dân nổi dậy phả ấp chiến lược dọc đường số 8, từ Tân 
Dân đến Kênh Dạ, la hoàn toàn làm chủ.

Như vậỵ đến giữa năm 1965, quân và dân trong tỉnh đã phá 
banh 52 khu tập trung, â'p chiến lược trôn tổng số 80 khu, ấp trong 
vùng địch kiểm soát, giải phóng trên 20.000 dân. Thắng lợi đánh 
pỊíá hệ thống ấp chiến lược dọc đường 20 và đường số 8 đã hình 
thành vùng giải phòng rộng Iđn, tạo điều kiện ổể mở rộng và xây 
đụng vùng căn cứ ngày càng vũng chắc.

Phối ầợp vứỉ phong trào phía trước, đồng bào ở các vùng cãn 
cứ tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiết kiệm, đồng thời tham 
gia dân công phục vụ phía trước và phối hợp với lực lượng vũ trang 
đánh địch. Vùng căn cứ và vùng mới giải phóng tạo thành thế Hên 
hoàn vững chắc và là hậu phương lớn của tỉnh. Trên đường 20 từ 
ứèo Chuối đến đèo Blao, Tỉnh tổ chức thu thuế lưu thòng, kết hợp 
với tuyên truýên đường lôi, chính sách của Đảng, vận động quần 
chúng ủng hộ cách mạng. Vì vậy, ảnh hưởng và uy thế của cách 
mạng khôpg ngừng được nâng cao, tạo điều kiện cho công tác binh 
vận, tranh thủ tầng lớp trên, khống chế ngụy quân, ngụy quyền. Sĩ 
quan và binh lính địch muốn lên Đà Lạt cũng phải cải trang giả 
dạng dân thường và chịu sự kiểm soát của ta (1).

(1 )  Trên đoạn đưòng ta làm chủ, bọn ngụy quân, ngụy quỹên phải thữa nhận : ở 
Sài Gòn, Đà Lạt thì thây chính phủ qũôc gia, cồn ở đáy hiệu lực cùa chính pliiỉ quốc 
gía không côn nữa, người ciìa Mặt trận hoàn toàn làm chủ. (Trích : TỊiam luận tại 
hội nghị tổngJcỄ't cuộc kbáng chiến chỏng Mỹ, cứu nước trên chiên ttteng  Quân 
khu 6, trang 316.)
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Ngoài ra Tỉnh còn mở các cửa khẩu bán lâm thổ sản, đó cũng 
là cách che mắt địch để nhận tiếp tế  hàng hóa từ vùng địch tạm 
ldểm soát đua ra. Hàng năm số tiên thu thuế trên đường 20, thu 
thuế các đồn điên và số hàng hóa mua bán ở các cửa khẩu đã giải 
quyết phần lớn vấn đê tài chính, của Tỉnh, Khu 6, góp pbần phục vụ 
đời sống và sản xuất ở các vùng căn cứ.

Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được Tỉnh ủy 
quan tâm chỉ đạo. Đội ngũ đảng viên không ngừng tăn£ lên vê sô' 
lượng, chất lượng, phát huy được vai trò tiên phong gưoag mẫu và 
có mặt ở ưên các địa bàn. Năm 1964, toàn tỉnh có 47 chi bộ với 400 
đảng viôn, riêng 10 xã vùng căn cứ có 19 chi bộ với 136 đảng viên. 
Đến giữa năm 1965 đa có ỐI chi bộ với 638 đẩtíg viên, số đảng viên 
nữ chiếm 12%, ở vùjig căn cứ bình quân 27 quần chiíng có một 
đáng viên. Các chi bộ Tâng Rang, Häng Ka (K2), Bờ Gia (K4), Ron 
Rum (K3) da phát huy tốt vai trò lãnh đạo quần chúng xây dựng và 
báo vộ căn cứ.

Cỏn g tác giáo dục chính trị tư tưứng cho cán bộ, đảng viên được 
tiến hành đêu ứặn thông qua các đợt chỉnh huấn; học tập các Nghị 
quyốt của Đảng và mục đích, yêu cầu xây dựng chỉ bộ 4 tốt. Nhờ 
vậy, nhận thức của đảng viên từng bước được nâng lên, khắc phục 
tư tưứng ngại khó, ngại khổ và đã phát ầuy tôt vai trò gương mẫu 
trong chiên đâu và công tác.

n . Tỉnh ửy Tuyên Đức lãnh đạo phong trào chống dồn dân, quyết 
tâm bám trụ đánh đich xây dựtag thực lực cẩch mạng.

Sau gần hai năm thực hiện nhiệm vọ mở mảng, mở vùng đến 
giữa nỉlm 1961, các đội vũ trang tuyên truỳên của Liêu tỉnh 3 và 
Liên tỉnh 4 đã xây dựng phong trào cách mạng ở vùng đồng bào 
dân tộc thuỏc hai huyện Lạc Dương, Đức Trọng. Vùng giải phóng

51



rộng lớn với hơn 6.000 dân từ buôn Đồng Mang, Đạ Tro phía Đông 
Bắc Đà Lạt chạy dài dọc theo sông K’Röng K’NÔ và sông ĐạR*[vIăng 
ăếũ buôn Păng Xim, Păn Thang phía Tây Bắc Đà Lạt được nối liền 
vớỉ vừng giải phóng phía Nam tỉnh Đắc Lắc tạo thành vùng căn cứ 
liên, hoàn.

Để trực tiếp iãnh đạo phong trào cách mạng địa phương, 
khoảng, đâu ¿háng 8-1961, Khu ủy 6 quyết định thành lập Tỉnh ủy 
Tuyên Đức (1), lâỷ phiên hiệu B8, gồm 5 ổồng chí đo đồng chí 
Huỳnh Minh Nhựt làm bí thư.

Do yêu cầu chi đạo trên từng địa bàn, tỉnh ủy thànli lập huyện 
ủy Đức Trọng và chia vÙBg giải phóng ở huyện Lạc Dương thành 
hai vùng: Vùng A từ Đồng Mang Đạ Tro lên đến K’Loxig, La Hia. 
Vùng B từ Đầm Ròn lên Liôn Trang, Rô Men và dọc sông K’Röng 
k ’Nô đẽh giáp phía Bắc đường 21 kéo dài MỖI vùng đêu có Ban 
cán sự Đảng trực tiếp chỉ đao.

Nhằm bảo vệ vùng mới giải phóng của Tỉnh, ngày 20-10-1961, 
ỉực lượng vũ trang phục kíeh trung đội thám báo địeh càn quét tại 
K’Rơ Nớ. Trận, đánh này vừa hỗ trợ tiếp tục ĩnd rộng phong trào, 
vừa cổ tác động đối với phong írào đấu tranh chinh trị bẽn trong 
thị lã  Đà Lạt.

Tháng 7-1961, Liên Tỉnh ủy 3 tổ chức một bộ phận gồm 10 
4 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Lê Văn Phận phụ trách theo đường 

bất hợp pháp lên hoạt động ở hưđng Đỏng Bắc thị xã Đà Lạt. Bộ 
phận này đã đột nhập vào các cấp vùng cây số9, cây số6, Đa Thành,

(1 ) Địa bán Tỉnh Tuyên Đức èôm có ttiỊ xã Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn 
Đương, Lặc Dương.
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* Dóng chí Huỳnh Minh Nhựi, Bí thir Tỉnh ủy Tuyên Đúc 
(8/1961-1975)

Ảnh chụp năm 1972



Đa Thiện, Trạm Bò, Xuản Thành móc nối lại nỉiữitg cơ sở bị đứt 
liên lạc từ cuối năm 1960. Đến cuối năm 1961, cơ sở cách mạng ở 
vùng ven và bôn trong thị xã được móc nối lại. Từ đây sự liên hệ 
chỉ đạo từ bên ngoài bàn đạp vào bôn trong thị xã được thông suốt 
và sự chỉ đạo CTỈa Tình ủy Tuvên Đức với Ban cán sự Đảng Đà Lạt 
(1) cũng được thiết lập.

Nằm trong kế hoạch chiến ỉược chung, từ giữa oăm 1961. ở 
Tuyên Đức địch đẩy mạnh các hoạt động chính trị, quân sự. Mỗi 
quậàcó một trung đội biệt ỉdcỉi, 20Q dân vệ và trên 200 thanh niên 
hương thôn, riêng tiểư deán bộ bỉnh thuộc sư đoàn 23 bố trí chốt 
giữ những vị trí quan trọng. Chứng đê ra kế hoạch "An ninh lãnh 
thổ" nhằm các mục tiêu : túần ưỗu, phục kích đánh lực lượng ta, tổ 
chức thanh niên vũ trang, cán bộ ầương thốn, lâp thôn ẵp kiểu mẫu.

Ở huyện Đức Trọng, áịcầ xây dựng trại huấíi luyện biệt kích 
người dân tộc tạí Dăm Pao do cố vấn Mỹ trực tiếp huân luyện và 
chỉ tìuy. Lực lượng này chuyên thăm dò, đánh phá căn cứ, hành lang 
và cơ sở cácli mạng.

Đầu năm 1962, địch tập trang lực Ịượng đánh phá vùng mới 
giải phóng, dồn đân vào vùng chúng kiểm soát Từ tháng 2 đến 
tháng 4-1962, chúng dùng các đơn vị vũ trang, lực lượng biệt kích, 
kết hợp với bọn tề điệp, mục sư tlìây giảng tại chỗ hù dọa, cưỡiig 
ép và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáó lôi kéo trên 2.000 đồng bào ở 
20 buôn thuộc hai xã Đa Kao, K’ RNc/và một số buôn thuộc xã 
Diêng Le vê quận lỵ Lạc Dương. Sau khi ta đánh đồn Fi Yàn, địch 
phản ứng mở chiến dịch "Đồng Tiến" çàn quét và dồn dán phía Bắc 
đường 21 kéo dài. Từ tháng 5 đến tháng 6-1962, chúng huy động

(1 ) Ban cán sự Đảng Đà Lạt lúc này do đồng chí Lê Văn Phận (tức Ba Dư) lảm bí
tbtf.
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hai tiểu đoàn Cộng hòa, hai đại đội Bảo an, haỉ trang dội dân vệ 
caỡng ép dân dân từ PM c ó  đến PM Liên và từ  đaờng 21 kéo dài 
vào đên hai xã Rô Meo, Đầm Ròn về hai kỉra vực Rỉông bô Liêng 
và Dăm Pao (khoảng 10.000 người).

Để tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược trên qoi ntô lứn (1), 
đên tháng 3-1962, dịch đã xây đựng thí đĩểm 3 ấp chiến lược : Đời ị 
Mđỉ (Đơn Dương),Gia Thạnh (Đức Trọng), B Nơ A  (Lạc Đttơngì 
và lấy kha tập trung Dá Tờ Nang (nay thuộc xã Đạ Sa), xã Lát (Lạc 'I  
Dương) làm thí đxểm xây đựng tttáa ấp kiến inẫii,

Kết hơp với hoạt động quân sự, địch tiếp tạc thực hiện ®tôn 
giáo hóa* trang đồng bào dân tộc nhất là đạo tín lànỉx và cơ đốc 
giáo, đào tạo các mục sơ tbìầỵ giảng ngựờĩ dán tộc. Chứng dùng thần 
quyền giáo lý để đầu độc, dàng vật chất rana cbuộc quần cỉsúng; 
đông thời kết hợp vcíỉ bọn ừ  diệp tại chỗ khổng chế, cuông ép đồng 
bàọ, do đo đã gây cho ta nhiên khó khăn trong xây đựũgvà bảo vệ 
căn cứ, phát triển thực lực, cách mạng.

Đầu tháng 3-1962, Tủih ày Tuyên Đức họp ầộị nghị mở rộng 
iấũ thứ nhất để kiểm iHểm, đánh giá phong trào cách mạng đậì. 
phương và đẽ ra aMệrn vụ traức mắt : Vừa íập trong sức cảag cố 
vùng mới giải phóng, chổng ảm mím đồn dân của địch, vừa đẩy 
mạnh hoạt động vào vòng địch để mở rộng ràag giải phóng đến 
vùng dân tộc phía Tây huyện Đức Trọng giáp với Lâm Đông (cũ); 
đồng thời tỉẾp tọ£ móc nối, xây dạng cơ sở à  nội ô và vàng ỉigữới 
kinh ven Đà L ạt

(1 )  Theo tàỉ liệu của địch số1342-TĐ, chính qoỹền địch ở  Tưyên Đức dự  định bítóc 
đâu sẽ sây dựng 31 ấp chiỄh Ịượcvã chia làm 4gjaidaạn. GiạĩđPin 1 ìliựb hiệa các 
àp đ tô i tùnh, giai đoạn 2 thực hiện các áp loại A  (loại dich cho là hoàn toàn an aiaà 
và gân thị trió, tình lj), giai đoạn 3 íhực hiện các ấp ỉoạỉ B (¡oại ấp có an ninh, các 
quận có thể kiểm soát), giai đoạn 4 thực hiệu loại ấp kem an ninh.
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Thực hiện Nghị quyết lìn lỊ ổy, ngày 6-4-1962, ttung đội đặc 
công của Tỉnh (Kl) phđì hợp vớỉ một đại đội bộ binh cùa' Quân 
khu 6 tập kích cứ điểm Fĩ Yàn ở  Phú Sơn, diệt một trang đội dân 
vệ, thu toàn bộ vũ khí. Sao đổ vũ trang tùyên traỳên ở  ấp Bằng Hên 
và tổ chức phục kích tại ấp Ngọc Sơn chặn đánh một tíểu đoàn cộng 
hòa đeh.cM viện cho FÏ Yàn. Trận đánh aày không những có ảnh 
hữởng lđn ưong đông bào vùng đâu tộc plúa Tây huyện Đức Trọng 
mà còn tác động 'vào thị xã Đà Lạt. Để tăng cường thêm lực lơợng, 
Tỉnh ủy thành lập thảm một đội vữ trang tuyên írayÊn hoạt động 
trên địa bàn phía Tây xã Phú Sơn và một đội hoạt động vùng dân 
tộc plúa Tây thị xã Đà L ạ t

b ể  hỗ trợ đồng bào khu vạc Đầm Ròn 0 a  tranh chống dịch 
dồn dân, ngày 23-9-1962, tại Liên Trang, đại đội 143 của Tỉnh phạc 
kích (tanh tiêu hao một đơn vị biệt kíeli địch. Tháng 10-1962, địch 
mỏ chĩếa dịch ’An Lạc" đua một tiểu đoàn cộng hòa và một trung 
đội dân vệ đến đổng cứ điểm dã ngoại tại Đầm Ròn làm nơi xuất 
phát hành quân càn quét đánh phậ hành lạng, căn cứ cơ quan Tỉnh 
Jỏy Tuyôn Đức và Kầu ủy 6 xnng qmrnb khu vực Đầm Ròn. Tháng 
11-1962, Khu ủy và Quân khu ủy 6 chủ ttương tiêu diệt cứ điểm 
Đầm Ròn'và phá kho tập trung. Vđi quyết tâm đó, đẫm 5-12-1962, 
hai tiểu đoài! 186 và 120 coa khu, C143 và tnmg đội đặc công cảa 
Tỉnh tập ỉđch cứ điểm Đầm Ròn, diệt 300 tôn địch, phá hủy hai 
khẩu pháo 105 ty. Ngày hôm sau địch phản Mdi qựyết liệt, dùng 
urực thăng chở lực lượng bộ binh của vùng cỉũến thuật 23 đẾa giải 
tỏa và rứt dân Đầm Ròn vê vùng dumgkỉổm soát

Như vậy ìrong suốt năm 1962, mặc dò ta tập trang lực lượng 
chống lại âm mưa càn qaét, gom dán cùa đích, nhưng vi lục lượng 
ta ít, vùng giải phÓDg quá rộng và chua kịp củng cố nên đến cuối 
oăm 1962 vê cơ bản địch đã gom dân vùng dân tộc phía Bắc và Tây 
Bdc Đà l ạ t  vê các khu tập trong, ájp chiến lược Vùng giải phóng
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cỗa tính từ 6.000 dân (giữa năm 1961) đồn cuối năm 1962 dù  còn 
lại khoảng L20Ö dân ở  các bnỏn Tâ X i Pan Thing ít, Rô Men, Đồng 
Mang, Đạ Tro, KTSi (Lạc Dương), Pắn Thang, Đ”Rao (phía Tây Bắc 
Đức Trọng) ntưng đềa phải chuyển ra ở  thỂbất hợp pháp.

Ở thị xã Đà Lạt, các ổộỉ công xác vừa vận đọng phương thức
• *eầu cỉraỹ&n* vửa đột nhập vào bên trong để móc nối cơ sở, Nhờ 

vậy đến cuối năm 1962, toàa bộ nhõng cơ sơ bị đứt lỉồn lạc lừ các 
năm truức đâu hoạt động trứ lạl và phát triển thêm một số ca sở á 
Qoảag Hỉệp (Đức Trọng). Koạt động d rả  yếb của cơ sỏ lúc này là 
vận động qóầa chứng Ểấa tranh, vận động tJbaafe ni&a thoát ỉy tham 
gỉa các đội câng tác và tổ cMc tiếp tế  cho liẸclữợng bẽa ngoài

Sao khỉ bị tã tập Mda tiêm diệt cứ điểm sâm  Ràn, sang oăm 
19© bọn địch ở  Tayốn Đút- tập ỉrang lực luựng phản ]đch ác liệt 
ầơs. Từ tháiỉg 1 ỔỖH ũuíng 9-1963 tiếp lọc dồn dân, lập ấp chiên 
ỉượe với qui mỏ lứa. Ở phla Tầy Nam Đà Lạt, chóng đưa lực lưựiig 
biệt Sich đến pi»ối ỉtợp vdi bọn ố  điệp, mạc sư thăygiảag tại chỗ 
để cưỡng ép ớồng .bào rời bổ b uỏn làng vào sống trong các khu tập 
tnmg Đạ Me, Suối Thông A- Trên đứờng 21 kéo đàỉ, địclỉ hưy động 
hai tăcu đoàn cộng hòa còng với bạn tề điệp cưỡng bức tíân 1.000 
ổông bào phía Tây sông Đạ R’ Măng về các khu tập trong Đạ p 
Rét, Dăm Pao, Rljơm và tiỂp tạc dồn jßln 7(X) đồng bào ổ  các buôo 
Pân Thang>Đ*Rao, Rỏ Men v£ vừng chóng Mém soát Như vậy, đến 
cuối năm 1963, địch đã dồn trên 50,000 dân vào 108 ấp chiỗh lược, 
kha tập trang, vâng giải phổng của Tĩnh chỉ còn trẽn 300 dân ớ 
các buồn Đồng Mang, Đạ Tro, K*SỈ đ phía Đỏng huyện Lạc Dương. 
Riêng SỐ dân ở  hai buỏn Tà-Xị, tan Thing ít la chuỵổn fiang ở vùng 
gỉảiphóng phía Đửng Nam tỉnh Đắc Lắc, còn lại gân 100 dân giao 
cho tinh Quầng Đức phụ trách (cùng với viộc giao huyện Đức trong 
ÓỊio Quảng Đức) .
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Trong quá trình time hiện nhiệm vạ mở mảng giành dân, vùng 
giải phóng của Tỉnh toy rộng lán nhưng phần lớn đồng bào dán tộc 
theo tin lành và cơ đốc nên địch dừng ttìàn quỳền giáo lý để lửa 
phỉnh lôi kéo. Trong khi đổ, lựclươngvũ txaagvà các cư quan Tỉnh, 
huyện mới ổữợc hình thành, số lơợng ít và kbôag đủ sức đánh địch, 
giữ dân, Để tập tnmg cỉủ đạo pbong txào thị xã Đà Lạt và vùng kinh 
ven till xã, tháng 5-1963, khu ùỵ 6 qưyết đỉnh tạm giao huyện Đức 
Trọng cho tính Quảng Đức pñü tráeầ và tìm gọn Tỉnh ày TỉiyÔB 
Đức lại thành Ban cán sự Đảng tỉnh.

Trước tình bìiĩk địch. tập trung đánh pM pỉỉong tĩào cách mạng, 
dồn dân vào các kiiu Lập trong, ấp căiỂn lược, Ban cán sự Bảng 
Tỉnh cỉiủ trương: Động vi&ì cáa bộ, chiếĩi sĩ các cơ {ỊiỉítK. đon v | 
khắc phục mọi khó kỉiăn gian khổ, qoyếí tâm. bám trụ địa bàn, giữ 
cho được số dân còn íại đ ỉrayộn Lạc Dơơag để xây dựng căn cứ,, 
tạo bàn đạp đứng chân lừng trưức đưa phímg trào phát ữiển, đòng 
thời đẩy mạnh phong ttào Đà Lạt lên một bước Trong năm 1963, 
do địch đánh phá ác liệt nồn các cơ quan, đơi) vị không sản xoấi 
được, tình Mnù thiếu đói xảy ra nghỉỄm trọng. Hầng ngày, cán bộ 
chiẽii sĩ chỉ ăn lá bép, cbuđi cây, cỗ ròag sinmg vẫn Mên trì bám 
trọ địa oàn, vừa đáiĩiì địch càs qaét, bảo vệ đ&n, vàm sản xuất để 
'giải quyết lương thực. San khỉ ta đánh ấp chiấa lược Pur Teiug 
khỏng thành cỏng, một số  cán bộ cỉriâi sĩ tỏ ra ■tíỉ ỊỊ ̂ ÍÌCĨ ỈĨỘĩỉỊ̂ * 
Trước tình hình đá, Ban cán sự Đảttg Tỉnh chó trọng củng tác giáo 
dục, độngviủn tự tưián&xâỵ dựngỷ chí cách mạng cho cán bộ cìũiến 
sĩ,nhờđóđâ(5n<Ệttliđoợctữnnỉngnộibộ. Cnốì tháng 12-i^63 cơ 
quan lãnh đạo Tinh và ỈQC lượng vũ oang của Tinh chuyển vê căH 
cứ Đồng Mang, Đạ Tro để oó<tífeuldệnđ% mạnh tăng gia sản xuất, 
còng CỐ lực lượng và xây riipig thế đúng vững rhắr: cho việc chi đạo 
phong trào Đà LạL
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Sau khi dòn hết số dần vùng ta mới giải phóng vào vòng chứng 
kiểm soái, sang năm 1964, dich tiếp tạc dồn dân lập "ấp dũỗn lược", 
"ấp tân sinh" trên qui mô toàn Tỉnh. Đồng thời dùng lực lượng nhỏ 
thường xuyên ltog sạc, phạc kích ven ấp ven rừttg, đánh phá vùng 
bàn đạp và đường hành lang củà ta. Lực lượng địch lúc này có 3 
tiểu đoàn bảo an với 1225 tên, 1137 tên dân vệ, 3120 thanh niên 
chiến đấu và 834 tên Mỹ (bao gồm lực lượng cố ván, công binh, 
pháo binh, biệt kích). Chứng sử dụng 2/3 lực lơợng ưêa để yểm 
trợ việc xây dựng ấp chiên lơợc, ấp tân sinh, kêt hợp với 12 đoàn 
bỉnh định nông thôn, tnrgmg sơữ và tố điệp tại chỗ đánh phá cơ sở 
cách mạng, khống chế và mua chuộc quần chứng.

ĐỔ kịp thời đđí phó và ngân chặn những ảm mưu thứ đoạn cùa 
địch, tháng 6-1964, Ban cán sự Đảng Tình họp mờ rộng đê ra nhiệm 
vụ cấp bách trước mắt là : Đối vdỉ vùng địch kiêm soái, tích cực xây 
đựng, mở rộng cơ sở ở các âp dọc đường 11, đường 20 và vùng dân 
tộc phía Đông Nam Đà L ạt Ra sức xây dựng, củng cố cơ sở bên 
trong thị xã Đà Lạt, gắn chặt với việc đẩy mạnh đáah phá ấp chiến 
Iơợc Đối với vòng cặn cứ ứ Lạc Dương, tích cực xáy dạng các mặt 
chính trị, q uán sự, kinh tế  nhằm bảo (tám thế đứng cháu của cơ 
quan chỉ đạo và lục lượng võ trang Tỉnh.

Nhằm động viên tinh thàn cán bộ, chỉểhsĩ và chỉ đạo sát thực 
tế, Ban cán sự Đảng Tình phân cồng các ủy viêm xuống cùng các 
đội vũ trang đột âp, phá kèm. Lực lượng vã trang của Tinh tổ chức 
Lại ìhi^h bai trung đội độc lập đểphốỉ hợp với các đội công tác làm 
nhiệm vụ bám ấp vũ oang tuyên trnỳẽn, xây dựng cơ sở chính trị, 
du Mch mậí và làm công táp bĩnh vận; đồng thời đẩy mạnh ỉioạt 
động vũ trang, vừa đáoh địch bung ra càn quét, vừa đột ẩp đlệt ác 
.phá kèm, phá ấp cMẾn lược với mức độ từ thấp lên cao.

Tháng 7-1964, thông qua cơ sở ứ íp  Xuân Sơn cung cấp rình 
hình, lực lữợng vũ trang đột iựiập vào khu vực nhà máy chè.Cầu
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Đất và khu Đất Làng bắt tê, làm rã bộ máy kèm, tập trang quần 
chúng mít tinh, tuyồn truỳên. Sau đó các đơn vị ưếp tục đội nhập 
các ấp Trưừng Sơn, Xuân Sơn để vũ trang tuyên truỳên và tước 
súng bọn thanh ọìên chiến đấu. Rút kinh nghiệm qua những lần 
đột ấp, tháng 8-1964, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị mở rộng hoạt động 
sang địa bàn xã Xuân Thọ, xây dựng được nhiêu cơ sđ và rút thanh 
niên bổ sung cho các đem vị.

Thực hiện nhiệm vụ đánh phá ấp chiến lược, tliáng 10-1964 
Ban cán sự Đảng Tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang và đội 
công tác đột nhập ấp chiến lược Xuân Thành bắl ấp t  rưởng, xóa 
bộ máy tê, urức súng và giải ựang tiểu đội thanh niên chiến đấu và 
trụ lại đến sáng hôm sau. Đây ]à trận đánh â'p chiến lược đâu tiện 
ở tinh Tuyên Đức. Phát huy thắng lợỉ đó, tháng 11-1964 ta tổ chức 
hai trung đội độc lập đánh váo ấp chiên lược Xuân Thành iân thứ
2. Lần này các đơn vị trụ lại ban ngày đánh bọn dân vệ và một đại 
đội bảo an đến chỉ viện, diệt nỉũều tên. Kết qụả hai lần (kinh vào 
ấp chiến lược Xuân Thành khống những giải quyết được tư tường 
trong cán bộ, chiến sĩ, khẳng định được khả năng đánh địch cuả các 
đơn vị, mà Ban cán sự Đảng Tỉnh cũng có thêm kỉnh nghiệm chỉ 
đạo đánh phá ấp chiến lược. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 1964, 
lực lượng vũ trang và các đội cóng tác trong tỉnh đã 32 lần đột ấp 
vũ irang tuyên truyền, diệt ác phá kèm, xây dựng cơ sđ cách mạng 
ở các ấp Xuân Sưn, Đất Làng, Trườn? Sơn (xã Xuân Trường), Đa 
Lộc, Phụng Sơn, Xuân Thành, Đa Thọ (xã Xuân Thọ) trên đường 
11, các ấp Lạc Xuân, La Bui, Bắc Hội trên đường 21 kép; Phú 
Thanh, Quảng Hiệp, Định An (xã Hiệp Thạnh) trên đường 20. Qua 
những lần đột âp các đơn vị vận động được nMồu thanh niên thoát, 
ly bổ sũng vào các đơn vị vũ trang và đội công tác.

Ờ thị xã Đà Lạt, Ban cán sự Đảng Tỉnh chủ trương đưa số cơ 
sở cốt cán bên írong ra vùng bàn đạp huân íuvện nhằm nâng cao
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trình độ và năng lực củng tác, bảo đảm hoạt động Xâu dài Đầu năni
1964, một SỐ đảiìg viên hoạt động đơn toyến và cơ sở cốt cán bên 
ưong vận động kàaiag 3000 phụ nữ cfeợ Đà Lạt M i thị saốt 7 ngày 
và kéo đến đĩnh Thị tnĩửag đưa kĩến nghị đoi bãi bỏ việc tăng 
thuế chợ. Trước kM thế đâu tranh của quần chúng, cầÍBỈi qưỳên 
địch buộc đành phải nhượng bộ và ỉiửy bỏ qoỹết đựũỉ íăng thuế.

Cũng với việc chỉ đạo phong trào ở phía ơữđc, Ban cán sự Đảng 
Tỉnh coi trọng nhiệm vọ xây dựng căn cứ và đẩ¥ mạnh sản xaẫí tự  
túc .để giải quyết khó khăn vê Ittờng ttực. VÙHg căiĩ cứ phía Đông^ 
huyện Lạc Durng thành lập 3 cầi bộ, trçc tiẽp iãTỉh đạo đống bào 
tích cực bố phòng chỏBg địcb, đẩy mạmỉi sản xnâi, do ổố ổời sống 
củs đồng bào từng biíớc được ổn địỉiầ.

Về côn g tác xây dựng Đảng, Ban cán sụ Đảng lỉnh làm tốt công 
tác giáo dục tữ màng cho đảng YÍ&R, đăng thời chú trụng cống lát 
phát triểa đảng viên, cảng cố tổ chức Đảng bên troBg. Đến axôì 
năm 1964, trang vồng địch tìắm  . áĩ đã tfiàpli iập được 3 chi bộ 
gồni Ĩ0 đảngviẽn, ttong ổó có diỉ bộ 8-3 ử cítợ Đà Lạt gồm 3 nữ 
đảng viên và chi bộ ở Đa Lộc có 4 ăảng 'VÌÊEL

Tnrđc nhữũg (Mng lợi to lứn cùa qìĩâB và dân mỉ&tt Nam, chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt' coa đế quốc Mv đang đứng tnrức agsỵ 
cơ bị phá sản hoàn toàn. Càng thua đan, Mỹ-Ngọy càng điần cuồng 
chồng phá cách mạng, tiến hành nhiều âm mưu và thủ đoan nhằm 
kéo dài và mứ rộng chiỗn tranh. Tại Tuyên Đức, sang năm 1965 
Mỹ-rtgạy tiếp tạc lây đựng và cảng cố hệ thống ăị> chlỂb lược, ấp 
tân sinh; tăng thêm các đem vỊ pháo binù biệt kích Mỹ và bai đại 
đội công bỉnh ủ c  làm nhiệm vụ mở đường giao íỉiông; tiến bành 
xây dạng trạm thông tin n tá Bà nhằm thực, hiện âm mưa xây dựng 
Tuyôa Đức thành vị trí chiẽn lược cpỉ&n trọng và hậu cứ an toàn ứ 
Nam Tây Nguyên. Để hỗ trợ cho bộ máy kèm ứ oơ sở, địch thành 
lập thÊm 12 đoàỉi bỉnh địnầ nông thôn (năm 1964 có 12 đoàn) và
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đưa 35 tủa cảah sát ngữòl dân tộc xuống hoạt động trang các buôn 
ấp dần tộc, Đi âữi vổi việc tăng Cữờag lợc Ịuợng, chứng tàaừng 
xuyéntò’ ckâcpic (km vị chỏ lùBg sực càn quết vòng bàa đạp,nhất 
là vùng ven Đà Lạt hòng đánh bật lực lượng la ra khỏi các điểm 
bám trụ.

Ngoài những hoạt độĩĩg qxiân sự, ứỊch còn đẩy mạch các hình 
thức chiến tranh tám lý mở nhiêu khóa iraấa layện tmli báo, mật 
vụ ứm cách cài cắm bọn mật vạ vào tổ chức maag đanh aghĩa các
"đoàn công tác xẫ bội, thanh nìốn, y tế, kỉpo sát mủa iaầng" để nắm 
tình hình, đánh phả cơ sở cách mặag bên trong.

Phối hợp với phong trào toăix M ồn và. các tỉnh Vầu 6, trong 
đựt ầoat động Đông-Xữân 1964-1965 và hè 1S65, Ban cáũ sợ Đảug 
tỉnh Tuyên Đức xác định nhiệm vạ trọng tâm cảa tíáh trong Hăm 
1965 là: vữa tiếp íạe đanh địch, phá ấp chĩỂnhrợe, diệt ắc phá kèm, 
xây dựng cơ sở bèn trong, rót thanh aỉân thoát ỉỹơểsâỵ  dựng lực 
Hurợag; vừa dẩy mạiìầ sản xuấi tự  tác đ các cơ <|Bă'a, đan vỉ và nhân 
đâũ vòng căn cà, tầng cưởng bố phong chổng địch cào quét. BÊn 
trong íiiị xa Đà Lạt, tìêp tục xây dựng cơ sở, đaa phong ưào đấu 
tranh của qÈan chóng 1ỐĨ1 một bước Để đủ" sức hoạt động, Tinh 
ũuShg nhất hai trung đội độc lập thành đại đội bộ binh 810.

Với quyết tâm đó, íực Itrợng vũ trang và các đội công tác ương 
tính bước vào đợt boat động mới. Cuối tháng 1-4565» lực lượng V0 
ìralỉg tập kích bót cảnh-sát và đồn dân vệ Ttại Mát, điệtrâ bắt một 
tiểu đội dân vệ, thu 3 sóng. Trận đấnh này có tác động ÍỊO trợ efco 
phoag ưào đấủ tranh của P iậ t tử Đà L ạt Tàáữg 3-1965, Ban cán 
sư Đảng Tỉnh chủ trương chuyển íoàtt bộ lực lượng vũ trang sang 
phía Đức Trọng hoạt động đánh phá ấp chỉỂB lược mờ phong trào. 
Ngày 12-3, các đơn vị diệt gọn trang độỉ dân vệ gĩữ ấp và phá banầ 
ấp chiến lơợc Hoạt, tạo đÈÊu kiện md rộng bàn đạp đứng chân để 
hoạt động trốn đnừng 21 kéo dài. Sau đó các (ton vị tiếp tạc sây



dựng cơ sở vùng cây số 7, cư xá Bầo An thuộc xã Liên Hiệp. Tháng
5-1965 các đơn vị chuyên qua địa bàn xã Hiệp Thạnh làm nhiệm 
vụ đột â'p vũ trang tuyên truỳên, phá kèm, xây dựng cơ sở. Nhờ rút 
được thanh niên thoát ly nên Tỉnh thành lập thêm trung đội bộ đội 
địa phương huyện Lạc Dương (B870) và một trung đội công binh.

Qua kinh nghiệm của các đợt hoạt động đánh phá ấp chiến 
lược, thặng 9-1965, Ban cán sựĐẩnịr tập ưung iực lượng đánh đồn 
Tiêng Liêng, phá ấp chiến lược Tiêng Liêng và khu tập trung Dú 
Tớ Nang ở Lạc Dương, Sau khi tiêu diệt Iiiột trung đội dân vệ chốt 
giữ đồn, các đơn vị trụ lại 2 ngày đêm đánh địch đến phản kích. 
Trận đánh này tuy chưa đưa được dân về vùng căn cứ nhưng lực 
lương vũ trang Tỉnh có thêm kinh nghiệm đánh địch, phá ấp chiến 
lược, trình độ chiến thuật được nâng lên một bước và tin vào khả 
năng đánầ địch của mình,

ơ  phía Nam thị xã Đà Lạt, sau khỉ xây dựng được cơ sd ở hai 
xa Xuân Trường, Xuân Thọ, Ban cán sự Đảng Tinh chỉ đạo các đội 
công tác dùng phuơng thức câu chuýên tiếp tục mở phong trào, xây 
dựng cơ sđ các ấp Suối Cát, Hòa Bình, Lạc Xuân, Lạc Bình (Đơn 
Dương) và tliạnh lập một cbl oộ tại Pbú Thuận gồm 3 đảng viên. 
Cùng thời gian đó, một đội công tác khác dựa vào cơ sở xã Hiệp 
Thạnh mở phong trào sang phía đường 21, xây dựng được cơ sở ở 
Bắc Hội. Từ đó phong trào tiếp tục mở rộng ra ở nhiêu nơi trên 
địa bàn huyện Đơn Dương. *

Phối hợp với hoạt động vũ ựang, tháng 5-1965, chi bộ Đảng 
chợ Đà Lạt và cơ sđ bên trong vận động hàng ngàn đồng bào tham 
gia cuộc đấu tranh tẩy chay cuộc bầu cử hội đồng thành phố và đòi 
chính quyền địch phải có những biện pháp cải thiện đời sông, phải 
bán gạo và thực phẩm cho dân. Do nội dung cuộc đấu tranh phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân nên đồng bào ở các â'p Nam 
Thiên, Xuân An, Tây Hồ, Sào Nam và vùng cây sô' 4 hưáng ứng sôi
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nổi, Trước khi thế đấu tranh của qùàn chúng, chính quýèn địch 
buộc phải chấp nhận giải quyết một sô'yêu sách.

Trong khí thế chung của phong ưào đấu tranh chính trị tại Đà 
Lạt, nhiêu Phật tử tiến bộ đã tham gia biểu tình chông chính quyèn 
địch đàn áp, khủng bố phật giáo yêu nước tại Sài Gòn, Huế và đòi 
địch phải hủy bỏ các luật lệ ngăn cấm, bắt bớ các tín đồ Phật tử ở 
chùa Linh Sơn và các chùa khác ở Đà Lạt.

Sự phối hợp, tác động lẫn nhau giữa hoạt động vũ trang với 
đấu tranh chính trị đã đưa phong trào cách mạng tỉnh Tuyên Đức 
phát triển lên một bước mới. Đến giữa năm 1965, toàn tỉnh có 13 
ấp với trên 7.000 dân dọc các đường 11, 20, 21 kép lỏng rã kèm, 
thực lực cách mạng ưôn các địa bàn ưếjp tục được củng cố và phát 
triển, qua đó tuyển chọn những người tích cực nhất để phát triển 
Đảng. Tính đến tháng 6-1965, toàn tinh có 16 chi bộ vớỉ 173 đảng 
viên, 12 chi đoàn với 80 đoàn viên. Đó là lực lượng trực ưếp lãnh 
đạo và làm nòng cốt đối với phỏng trào cách mạng địa phương, là 
nhân tô' quyết đỉnh đưa phong trào từng bước giành thắng lợi.

** ,
Qua 4 năm đương áău vđỉ chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của 

đế quốc Mỹ, phong trào cách mạng hai tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức 
đã giành được những thắng lợí quan trọng. Đảng bộ hai tỉnh phái 
huy tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn 
gian khổ, ác liệt để bám trụ địa bàn xây đựng cơ sở, mở rộng phong 
trào. Hoạt động vũ trang vừa tiêu diệt được sinh lực ổịch, vừa hỗ 
trợ quần chúng nổi dậy diệt ác phá kèm, giành quỳên làm chủ. Ở 
Lâm Đồng, vùng giải phóng được mở rộng, xây dựng hoàn chỉnlỉ 
hai vùng căn cứ ở NaĨD, Bắc đường 20 và góp phàn qỉng cố, bảo vệ 
đường hành lang chiến lược Nam-Bắc.
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Tuy nhiên, phong trào cách mạng mỗi tỉnh vẫn còn có mặt hạn 
chế. Tạỉ Lâm Đồng, phong ưào đâu tranh chính trị ở thị xă, thị trấn 
và trong các đồn đĩên còn yếu, chưa phối hợp chặt chẽ với hoạt 
động vũ trang. Ở Tuyên Đức, do không giữ được số dân vùng mới 
giải phóng nên vùng căn cứ bị thu hẹp, chưa gtfỉ quyết được hậu 
cân tại chỗ để bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoạt động liên tục. 
Hoạt động vũ trang tuy có nhiêu chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa 
phá banầ được khu tập trung, ấp chiến lược để đưa dân vê buôn 
làng cũ. Tinh hỉnh đó đẫ ảnh hưdng đến sự phát triển của phong 
trào khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới.
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Các mũi mo’ đưỏ  g -'ánh U i i g  của các đội vũ trang 
tuyên truyền và phong trào gianh quyền làm chủ của 
quần và dần Lầm Đồng ỉ ù I960 — 1965



»ẢNG Bộ HAI TỈNH LẰM.ĐỒNG (cfi)-TÜ¥ÊN ĐỨC NÊU 
( At ) QU YET TÂM ĐÁNH MỸ VÀ THẮNG MỸ, GÓP PHẦN 

DÀNH BẠI CHIẾN Lược "CHIẾN' TRANH c ụ c  BỘ*
CỦA ĐE QUỐC MỸ.

(Từ tháng 6-1965 -đến cnối năm 1368).

Bị thất bại nặng nề trong chiỗn íược "chiến tranh đặc biệt", đế 
quốc Mỹ Ồ ạt đưa quân viễn chính Mỹ và chữ hầu vào miền Nam 
nhằm thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ", dồng thờỉ mđ rộng 
chiến tranh bằng không quán ra miên Bắc. Dựa rào ỉ ực lượng quân 
Mỹ, chư hầu và hơn nửa triệu quân ngụy, đế qaốc Mỹ hy vụng sẽ 
giành Lại thế chủ động trên chiến trường.

Trước tình hình đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp Ỉ1ỘI 
nghị iầu thứ 12 (tháng 12-1965) nhận định âm mưu và thủ đoạn 
mđi của địch. Trên cơ sứ phân tích một cácầ khoa học và tolm diện 
so sánh lực lơợng giữá ta vã địclr, hội nghi khẳng định : "Mặc đù 
đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân vỉễn dũĩiii, ỉực 
lượng SP sánh giữa ta và địch vẫn khống thay đổi lớn. Tuy.cuộc 
'■hiến fanh  ngày càng ơ đ  nên gay go, ác liệt, nhưng nhân đân ta 
dã có cơ iở  chắc chắn để giữ vững và tiêp tục giành tầế ch« động 
irên chiến trưởng, có lực lượng và đíCu kiện để đánh bại âm mua

CHƯƠNG in
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trước mất và lầu đàĩ của địch."(l).Hộỉ nghị dề ra nhiộm vụ íniức 
mắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là: "Động viên lực lượng, 
cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiên tranh xầm lữợc của đế quốc 
Mỹ trong bất kỳ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miên Nam, hoàn thanJb. cách mạng dân tộc, dân chủ ahân clản ttong 
cả nước, tiến tới thực Mệĩi hòa bình thống nhất noức nhà."(2).

Thực hiện Ngầị quyết Hội nghị Lâû thứ 12 cứa Trung ươag 
Đảng, tỉiáttg 3-1966, Trang ương Cọc miên Nam họp hội nghị lăn 

\ tàứ tư dể quán triệt Étah hình và đè ra nhiệm vụ của cách mạng 
miên Nam là: "Quyết íâm đảnh bại cuộc chiến ưanli xám lược của 
đế qủoc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, ra sức đẩy Bỉặnli ba. cao 
trào vũ trang, chính trị và hĩnh vận, xây dựng lực lượng to lớn mạnh 
vê mọi mặt, phát động nhân dân du kích chiến tranh rộng rái và 
toàn diện, <fông thời khẩn trương xây dựng chủ lực, ra sức tiêu hao, 
tiẻu diệt nhíốn sinh lực địch, đánh bại các âm mini quản sự, chinh 
trị, kỉnầ tế, tình đmỉi nông thôn, kèm kçp đổ thị của didL*(3).

Để thực Mện thắng lợi nhiệm vụ đó, Hội nghị nêu lên 4 çông 
tác lớn ở mỉêfl Nam:

1. Đẩy mạnh đấu tranh võ trang, xây dựng lực lượng vũ trang 
1ỚD mạnh, phát .động phong trào chỉẽa trank du lácb rộng khắp, 
tiêu diệt một bộ phặn quan ưọng stòh lực Mỹ và Ngọy.

z  Md rộng mặt trân đoàn kết dần tộc chống Mỹ. cửu HƯỚC. 
Đẩy mạnh cao trào đâu tranh chính ưị và binh vận.

3. Đẩy mạnh cóng tác dân vận.

(1 )  Nbfng sự kiện Uch sử Đảng,Lập 3 (1954-1975),NXB Thông ttn iý luậ» H I Nôỉ 
-1985, trâng 35¿
(2 ) ( 3)'Sách dã dlií. trpng 357, 363.
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4. Tăng cường công tác xây dưng Đảng.

Trôn cư sđ đánh giá những thắng lợi ta đã giành được và những 
thít baí dỉa địch trong năm 1965, Hội nghị khẳng định: Ta boàn 
toàn có khá nãng đánh bại cMến lược "chiến tranh cục bộ" cùa Mỹ.

Sim khi táng cưcmg thêm iực lượng, từ tìiáng 1 đến tháng 
6-1966. Mỹ-Ngụỵ mở cuộc phẩD công chiến lược lần thứ nhất. Vđi 
chỉến dịch "Năm mũi tên" mà trọng điểm là các tỉnh miền Đông 
Nam bộ và đồng bằng khu 5, chúng hy vọng sẽ "bẻ gãv xương sống 
Viêt Cộng”, tiêu diệt lực lượng quân giải phóng và giành lại những 
vùng đã mất. Trên chiên trương miền Nam, địch tiẽh hành hàng 
ngàn cuộc hành quân cà lì quét, nùung chún? đã bị thất bại thả m 
hại. Quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đâu 104.000 tên địch, 
trong đó có 42.000 tên Mỹ.

Trôn chiến trường khu 6, tựỹ không phải là trọng điểm cùa 
'cuộc phán công,nhưng từ tháng 1 đến tháng 5-1966 Mỹ-ngụy đã 
liCn hành 306 cuộc hành quân càn quét nhăm bìnn định nông thôn 
và đánh phá các vùng căn cứ của ta. Phối hợp với toàn Miền, quán 
va đán khu 6 bẻ gãy nhiều cuộc Mnh quán càn quét cùa địcb. tiêu 
hiểu là chiến dịch Đông-Bắc Ph uớc Long, chiến trường Tam Giác 
Hàm Thuận (Bình Thuận).

Tháng 5 năm 1966, khu ủy 6 họp Họi nghị quán triệt Nghị 
quyết hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng và Nghị quyết hội 
nghị lần thứ 4 của Trung ương Cục miên Nam. Hội nghị đê ra nhiộm 
vụ trước raầt là:"Quyêì tám giữvửng và phát triển thếchủ động tấn 
ortíig địch, đẩy mạnh ba cao ưào nhằm tiêu hao, tiệu diệt iàm tan 
ítì lựt lượng và hậu phương địch, đánh bại các âm mưu mơi của 
chủng, díiy í. húng lùi sâu hơn nũa vào thế bị động lúng túng, giành 
VÊ ta vùnp nỏng thôn còn lại, đua. phong trào thị xã, thị trấn tiến 
lốn. nhanh chỏng xây dựng vùng giàỉ phóng và vùng căn cứ thành
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hậu phương vững mạnn.fl(l). Hội nghị còn đè ra những công tác 
ỉđn nhằm thực hiện thắng lợí nhiệm vụ trang giai đoạn cách mạng 
mới.

Vê công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: Khâu 
quan trọng là phát triển (lảng viên, xây dựng củng cố cỉũ bộ vẻ mọỉ 
mặt làm cha chỉ bộ bám chắc vào quần chúng và trở thành bộ tham 
mưu có khả năng lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ câng xác của 
Đảng. Phữơng châm phát triển đảng là tích Cực nhưng phải thận 
trọng, nhanh nhung pbải chắc, số lượng là quan trọng nhưng chát 
lượng là chả yến, phát triển phải ới đôi với cảng cố. Đồng thời tiẽn 
hành triển khai cuộc vận động xây dựng chi bộ 5 tốt trong cơ quan, 
3 tốt trong ỉực ỉaợng vũ trang và 4 tốt ở đỉa phương.

Hội ngỉự iần thứ 5 của khu ủy ố ià một sự kiện quan trọng vã 
có ý nghĩa lớụ đối với phoxig ưào các địa phương trong khu. Trên 
cơ sờ quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ hai tmh Lâm 
Đồng (cũ) và TuyônĐức lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương 
tiếp tục phát triển, giành thắng lợi lớa, gop phần đánh bại chiến 
lơơc 'chiên tranh cục bộ'1 của đế quốc Mỹ.

L Đảng bộ Lâm Đồng (cổ) tập tnmg lãnh đạo đẩy mạnh 
phong trào do Idch chiến tranh, tách cực đánh địch gỉỡ vàÈng và mở 
rộng vừng gỉảl phong;

I. Kết hợp chặt chẽ phương châm "hai chân ba mủi", mỏ rộng 
phong trào ở  phiá tnỉác và xây dựng vĩmg CÙM cổ vùug mạnh.

(1 ) Báo cáo tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu mícĩc trẾn chtến tníởng Quâí: 
kho 6, Dự thao tạp *. tháng 10-1984, trang 150.



Phát huy Ihắng lơi đã giành được trong Đông Xuân 1964-1965, 
qua đợi hoạt động Hè Thu 1965 pầong trào cách mạng ử địa phương 
tiỏ'p tục phát triển mạnh. Lực lượng vũ trang trong tỉnh liên tvic 
tiến cồng địch, Ỉ1Ỗ trợ nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược, giành 
quyỏn làm chủ. Trên thực tế, địch chi kiểm soát đrợc thị xã Bỉao, 
thị trấn Di Linh vàặsố ấp dọc đường 20. Toàn tỉnh cỗ 54 ấp chiến 
lirực bị phá banầ (trong tổng số 79 â'p, chiếm gần 70%),tròn 20.000 
(lân được giải phóng (chiếm ưên 30%). Ta hoàn toàja lãm chủ các 
ấp dọc đường sô' 8, nhiêu đoận trôn đứờng 20 và 90% đất đai trong 
tỉnh.

Để cứu vãn sự thát bại, mùa khô năm 1965-1966, quân địch ở 
1 /jm Đồng mđ nhiêu cuộc hành quân cài) quél những vùng ta mới

phóng thuộc K2. K3, T29 để đưa dân vào các ấp Ị  íến JữỢC 
xtmg quanh thị xã, thị trấn và dọc đường 20. Đốĩ với vũng căn cứ 
va vung tranh chấp, chúng vừa hàiĩh quân càn quét, vừa nêxn bom 
bỉín pỉiá gây tàm lý hoang mang, giao dong, lỏi kéo nhân dân chạy 
VÀO vùng chúng kiểm soát, tạo các khu vực vành đai nhằm chia ,cẩt 
lực lượng 13 ỡ.bôn ngoài với nMn dân bên «ong, .

Trong virng địch kiểm soát chúng tập inrng xây dựng lực lượng 
bão an, dân vệ, cùng cố bộ máy kèm ở các cơ sờ để đôì phó các hoạt 
động của ta, đánh phá phong trào cách mạng tại chỗ. Mặt khác, 
chúng thực hiện míũcu thủ đoạn bao vây kinh tế, tăng cường hoạt 
dộng chiến tranh tâm lý, thành lập các tổ chức phản ổộng đế tập 
hợp quầỉi cliúiig chống lại cách mạng.

Trước linu hmht đó, Tỉnh ủy Lảm ĐồiỊg nèĩi quyết tám: tích cực 
đlinh phá làm lỏng rã kèm Giỉa địch theo pỉiương châm đánh địch 
bâng "hai chân ba mủf với giành quyên làm chủ của quần chúng.
I ựi: lượng vũ trang trong tỉnh đánh tiêu diệt lực lượng địch, phá 
phmrng liộn chiến tranh của chúng, vũ trang tuỵên truýêu xây dựng 
c(t sớ chinh trị, du kích mật trong vùag địch kiủn soát. Vùng căn



cứ và vùng giải phóng cảa ta phải thường xuyên giáo d ục, động VỈÊỨ 
quần chúng đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, sẩn sàng đi din 
công, tham gia phục vụ chiến đấu và hăng hái bố phòng cEỐng địch 
càn quét đánh phá.

Để thực hiện tkấng lợi những nhiệm vụ trôn, Tỉnh tíy tô clĩức 
đợt sinh hoạt cỉúnh trị trang tác cơ quan, đơn vị nhằm Làm cbo mỗi 
cán bộ, đảng vỉẽn, dũẽii sĩ quán triệt tỉnh thầu các Nghị quỳết của 
Đảng, thây được những ầm mưa và tliủ đoạn của đế quốc Mỹ đưa 
quân vào miền Nam tiến hành cMên krợc ’’chiến traxiiì cục bộ“. Đạ t 
dủnầ huấn đã tạo ra được sự cbuyển biôn vẻ tư tữởng ưong can 
bộ, đảng viẽn, chiến sĩ, tuyệt đối tía t ữởng vào sự Lãnh đạo của Đảng.

Sau đợt chỉnh huấn, lực lượng vũ ¡rang trongtỉnh liên tục hoại 
động đánh địch ở phía tnrớc, nhiều trậa chiến đấu đặt hiệu quả 
cao. Ngàv 5-4-1966,'ba đại đội của tiểu đoàn 186 và đai đội 210 đáalx 
ưểiỉ đoàíi "Cọp đen" biệt động ngụy tại Đinh Trang Thượng, diệt 
một đại độL Đêm 20-6 tìổu đoàn 186 và đơn vị 704 tập kích đại đội 
bảo an chốt gịữ đỒG Quỳnh Hoa (An Lạc) diệt 50 tên, sau dứ phục 
kích, đánh tiổuđoán 184 của địch đến chi viện, diệt hàng trăm tên. 
Ở thị xã Bỉao, thị ưấn Di UM , dĩi.kicầ mật tíồu (liệt 13 tên ác ÔÍ1 
có nhiêu nợ máu với nhản dân, cảnh cáo 162 tên khác. Du lđcli mật 
còn đíôu ưa nắm tình hình địch để cung cấp cho lực lượng la ơ bẽn 
ngoài, hỗ trợ phong ưào đấu tranh chinh trị của quần chúng.

Trong năm 1966, lực lượng vũ trang ưong tỉnh đánli địch 274 
trận, loại khỏi vòng cỉũến đâu 1.617 tôn (có 42 tôn Mỹ), thu gàn 
1QỒ súng, bắn cháy vã bị íiìưưng 9 tnáy bay. Tháng lợi đó đã íàm 
thất bạí ãm mưu bình định, giành dân cùa địch, boộc chúng phải 
co cụxn vê thị xã, Uũ trẫn và một sỏ’ đồn bốt irỏn đườag 20.

Thực hiện phương chẵm tiên công địch bằng "hai chân ba mũi", 
phong trào đấu ưanìi chính trị cỏ bưđc chuyển bỉôn mới. Chỉ tínb 
ba tháng đâu năm 1966, cơ sđ bên trong đã phái động và tổ chức
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18 cuộc đấu ưanh (năm 1965 chỉ có 17 cuộc đâu tranh) vđi hàng 
nghìn lượt người tham gia. Tièu biểu nhất là cuộc đâu tranh ngàv 
9-6-1966 của hơn 2.000 (tòng bào phật giáo thị xã Blao chống chính 
quy^n Thiộu-Kỳ. Nhiêu cuộc đấu ưanh đã đựợc các tàng lớp nbâi) 
(lổn tham gia, ủng hộ và tranh thủ đươc sự đồng tìnb của một số 
binh lính địch. Nội dung đâu tranh dê 11 nhằm vào các mục tiêu:

-Đòi tự do đi lại làm ăọ, được về buôn cũ phát rẫy.

-Đòi 1ược tự do mua gạo, muối. t

-Chông bắn pháo vào rừng, vào rẫy. Đòi bồi thường vê người 
và của do chúng gây ra.

-Chống bắt dần rào lại áp chiến lược.

-Đòi Ihả những người bị bắt.

Trước sức mạnh và lý lẽ của qúăn çhùng, tìịđi phải chấp nhận 
một số yêu sách như: hứa không bắn pháo vào rẫy, vào buôn; nhận - 
hổl thường thiệt hại tài sản và cứu chứa người bị thương, ahân dân 
được tự do đi lại làm án hơn trước.

Phối hợp vđỉ phong ơào ứ phía trước, vùng căn cứ phía sau 
được xây đựng thành hậu phương vững chác của tỉnh. Cuởỉ năm
1965, Tỉnh ủy chủ trương phát động cải cách dân chủ trorí^ đồng 
bào dân tộc ít nglícfí vùng căn cứ. Cuộc vận động được làm thí điểm 
ờ tỊuứn Đạ Nua, sau đó thực hiện rộng rãi trong hai vùng căn cứ 
phia Nam và phía Bắc đường 20. Đế phù hợp vđi trình độ nhận 
Ihlte vá phonị lục tập quán cùa đbng bào, cuộc vận động cải cách 
(Idn chù được íiến hành gọn nhẹ nhưng có nội dung sâu sắc. Đối 
vctí CIỈC chú làng và những người có uy tín trong đòng bào ta kiên 
trl luyCn truyồn vê chính sách dãn tộc cùa Đảng, vận động họ ủng 
hộ ulch mạng; thấy được nhữag âm tnú'ií, thủ đoạn thâm độc của 
đ(ch nil Am gảy chia rẽ, thù hằn giữa các dein tộc. Đối với quăn chứng
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cơ bảri, thông qua giáo dạc truỳên thống đoàn kết, ý thức tương ưự 
lẫn nhau và phán tích cho đồng bằo hiểu rõ núi rừng là của chung 
chứ không phải là của những ngaừỉ có thế lực (1), mọi ngữời được 
tợ do làm ăn và cùng nhau bảo vệ mromg rẫy. Trong quá trình luyẽn 
txuỳên, gỉão dục, la còn vận động đòng bào bỏ dần một số phong 
tục tập quán lạc hủu, mô tín, dị đoan làm ảnh hường đến sản xuât, 
tĩnh thần đoàn kêí và đời sông của đòng báo.

Cuộc vận động cải cách đán tíiủ được Ihực MỆn rộng rãi và đạt 
kết quả tối là cơ sứ để phát động 5 phcng irào thi đua ở vùng căn. 
cứ (2).Trước kia mỗĩ buôn làng ểêu a i chỏ rừng, cha đất, (lồng bào 
chỉ đơợc pàát rẫy ưong mội điện tídbi aằất định, hơn nữa dọ phương 
thức canh tác còn lạc hậu nỀn quanh nầm bị đóL Sau klũ thực hiện 
cải cách dân chù, (lồng bào được tợ cío phát rẫy và mơ rộng diện 
tiđi canh tác Ban kìrứ tài tỉnh cử cán bộ đẽh các bnôn hướng dần 
kỹ Ihuật canh tác, pha thế độc canh với phương cbám Tây ngấn 
nuôi dài" và "sản xnất quanli nám,thu hoach bốn mùa". Qua mãv 
vụ tim hoạch có kết quà tỏt rón đà gây được tính thần phân khen 
và lòng Ún của đông'báo đối với cách mạng. Ờ  mội số nơi trong 
vủng căn cứ, đồng bào cò lương thực dự ¡trữ và dùng để đổi những 
hàng tiêu dang thiêt yếu như vải, muối, gìây.„ nhờ đó đã giải quyết 
được khó khăn vê đời sống.

Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vọ sản m ất và chiẽn đấu, pliong 
trào du kích chiên tranb ưong vũng căn cữ được đẩy mạnh. Thõng 
qua vỉệc ĩuyên truỳôn giáo dục, đồng bào thầy được ám mưu thủ 
đoạn và tội ác cua địch, lực lượng Ihaiih niôn háng hái íham gia dầíỉ

(1 )  Gồm có Già làng, chù rửng, thầy cúng—
(2 )  Phong trảo tảng gra sán xuất, tiết kiSm. Phang tò o  dn klch chiến tranh- -Phong 
txào thoát ly đi bộ độỉ, vào cơ quan. Plỉong trâo đi dân câng phục vụ phía trước, 
úng hộ bộ đột -Phong ưào hye tỊp văn lióa, vệ sình phỏng bệnh.
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quân du kích để bảo vệ buôn làng, nương rẫy. Đên đâu năm 1966, 
ớ 13 xã Vùng căn cứ có 1.589 dản quân dù kích (trong tổng số gần
5.000 dân, chiêm trên 30%)

Đồng bào các dân tộc vàng căn cứ tích cực tham gia bô' phòng 
chống địch. Từ các cụ già đến các em thiếu niễnđêu vót chông, bô' 
phòng chung quanh buôn làng, nương rẫy và trên các tuyến vành 
đai bao vây địch. Trong đợt bố phòng Đông Xuản 1964-1965 vùng 
căn cứ đã cắm trên 2,6 triệu qâỵ cliông, dựng trên 26.000 cọc phòng 
không, đào hàng trăm hầm chông và gài hàng ngàn mang cung, cạm 
bẫy, góp phần làm thất bại nhiều cuộc hành quần càn quét của địch.

Phong trào đi dân công phục vụ phía trước theo yêu càu của 
tỉnh và khu được đồng bào hưởng ứng tích cợc. Từ tháng 6-1965 
đến tháng 3-1966 đồng bào đã tham gia 28.000 ngày công, tiêu biểu 
là xã Đông (K4), xã 4 (cằn cứ Bắc). Ngoài lực lượng dân quân du 
kích còn có cả phụ nữ, ưưếu môn tham gia, tạo nên khi thế thi đua 
sôi nổi, xóa bỏ được tập quán không chịu đi xa nhà (1).

Phong trào tiết kiệm ủng hộ bộ đội, học tập văn hóa vã vệ sinh 
phòng bệnh được tuyên trưỳên, phát động với nhiêu hình thức 
phong phú. Mỗi gia đỉnh đêu có "hũ gạo nuôi quản” tiết kiệm lương 
thực để bán và ủng hộ. cách mạng. Ở các cơ quan, đơn vị và các xã 
căn cứ tiếp tục mở các ỉớp học văn hóa. Tay còn gặp nhiều khó 
khăn trong việc dạy và học, nhưng bướ: ¿ầu đạt kết quá tốt, ohíêu 
người đã biết đọc, biết viết và làm những phép tính đơn giản. Thông 
qua phong trào học văn hóa, ta vận ứộng đồng bào thực hiện vệ

(1), Trước đây do phong tục tập quán lạc hậu, mẽ Ưn dị đoan nên dồng bào dân tộc 
It ngtíiìl, nhất là phụ nữ ít khi đi xa nhà. Sau cuộc vận động cải cách dân chù và thực 
lilộn 5 phong trào thi đua, mọi người đêu hãn;’ hặí đi dãn công phục vụ phía tníởc. 
có dựl từ 15 20 ngay trong một tháng.
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sảnh phòng bệnh, khi ố'm ơau đến y tế  lây thuốc, bỏ dần những hủ 
tục mô tín dị đoan.

Những tháng lorỉ đạt được íxong việc thực hlộn cải cách dân chủ 
và 5 phong trảo thi đua ở vùng căn cứ tạy mdl là bước dâu ahửng 
đó là một chứ trương đúng đắn, là kết quả cổa một qaá trinh tuyéíì 
truyền, giáo dnc và thuyết phục cda cán bộ, đảng vỉôn, chiến sl Ưong 
các cơ quan, đơn vị. Những chủ trương đó vừa thực hiện tốt chính 
sách dân tộc của Đảng, vừa phát Ixuy được sóc rnạnii to lớn của 
quần chùng nhân dân. Vì vậy, từ năm 1966 trở đi, vàng cán cứ cóa 
tinh không những được xây dỌBg và bảo vệ võng cliắc, đời sổng của 
nhân dân từng buức được ổn đỊnỉt, mà còn là nơi cung cáp sức 
người, sức ràa cho phía mrớc đánh địclL s

Đêu cuốỉ oăm 1966, tiiực lực cách mạng ớ các vùng trong tỉnh 
đều tầng h<m trưức. Toàn tỉnh có 22 chi bộ vói 244 đảng viên (chua 
kể số đảng viên trong lực lượng vũ trang). Tổ chức đoán thanh niên 
được củng cố, các đoàn thể cách mạng như phụ nữ, nông hộí, lổ 
đoàn kết san xuất được thành lập và có hàng Ưăừi hội víêc Iham 
gỉa. Trong vòng ổịcii ktìàri soát, cơ sở cách mạng phát triển thêm 
ở oỉxíều nơi, đó là ỉực ỉttựng nòng cốt để lãnh đạo phong trào cách 
mạng tạí chỗ.

Saa cuộc phảr cống chiỗn lược íân thứ nMt bị thất bại, mùa 
khô 1966-1967, Mỷ-ngụy mờ tuộc phán công chiẽn lược iăn thứ hiiĩ 
với sự tham gia cùa hơn 40 vạn quân Mỹ và hơn nứa triệu quân 
ngạy. Thực hiộn chiến lược hai gọng 1dm "tìm diệt” vã "bình định", 
Mỹ-ngụy hy vụng giành thắng lợi qiìyốt định trong cuộc chiến tranh 
này, nhưng chóng đã bị thất bại nặng nề. Trên chỉỗh trường miền 
Nam, quân và dân ta đã mờ nhiều cuộc phán công, bẻ gãy hàng 
trăm cuộc hành quán càn quét của địch, loại khỏi vòng cbiến đâu
151.000 tên (có 68.000 tên Mỹ). Những mục tiẽu chiến lược của 
Mỹ-ngọy ưong cuộc phiu cồng này bị phá sản.
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JỄ Ở  t Am ỉ)Ang, địch tiến hành chiến lược hai gọng kim bằng 
nhfttt âm mưu và thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt Lực lượng quân 
ngụy phrtì lu/p vứi lực lượng cơ động Mỹ mđ nhiêu cuộohành quân 
càn quốl, đlổn hình ỉà chiến dich "An dân”, các cuộc càn "Lôi vũ”
1,$» 3 vho vũng Tân Gia Rang, Bờ Trú, Bi Nao, La Dày... nhằm 
tíệòdlộl CJÍC cơ quan của ta, phá hoại khó tàng và chiêm lại những 
vùng đfl mất.

Ể ặ 'ở  vùng căn cữ, địch ném bom, bắn pháo, rải chất độc hóa học, 
gây cho la thiệt hại vô người và tài sản. Ngoài ra còn dùng thủ đoạn 
pilá hoại và bao vây kinh tế, chiến tranh tầm lỵ ỉiMrn làm cho quần 
chúng hoang mang giao động, không tin vào thắng lợi của cách 
mạng. Trong vùng kiểm soát, địch tập trung bỉnh định, gom dân 
Vào các ấp chiến lược mà chứng |ọ i  là "ấp tự giác" hay "ấp đời mới", 
läng cường đôn quân bắt linh và củng cố bộ máy kèm ở cơ sở.

ằầ Bước vào đỏng xuân 1966-1967, khu ửy và quâfl khu ủy 6 chủ 
trương: phát triển rộng mạ all hơn nữa phong trào du lđch chiến 
tranh. Đồng thời nâng mức đánh tập trang tiêu diệt của các đơn vị 
bộ đội khu, tỉnh để giữ vững và phát triển thế chủ động tiến côag

• tiêu hao tiêu diệt sinh lực địcli, phá kế hoạch cản quél và bình định 
của chúng. Trong đợt hoạt động này khu cấọn tỉnh Lâm Đồng làn) 
trọng điểm, tăng cường tiểu đoàn 145 cho tinh và bố trí tiểu đoàn 
186 hoại động lừ Blao đến Dỉ Linh.

Thực hiện chủ trương đố, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định quyết 
tâm : Tích cực chủ động kéo địch ra ngoài công sự mà đánh, buộc 
địch phải lo đô': phó, từng bước tạo thế lấn vào vùng địch, phát động 
quân chúng nổi dậy phá ấp chỉên lược, đẩy mạnh công tác binh vận.

Md màa đợt hoạt động, đêm 5-11-1966, lực lượng VÜ ưang tỉnh, 
tập kích ấp chiến lược Đạ Nghịch, một vị trí quan irọng của địch 
ớ phía Tây thì xã Blao. Sau đó, trên các đia bàn trong tỉnh, lực lượng 
vũ trang iiỗn tục tiến công tiêu diệt địch, gây cho chúng nhiều thiệt.
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hại. Đôi phó với các hoạt độpg của ta, lực lượng Mỹ-ngny tiến bành 
hai cuộc càu quét lớn, với lực '«ơng từ hai đến ba tiểu đoàn, có máy 
bay, pháo binh yểm trợ vaơ-vùag Tân Gia Rang. Nhưng chúng lĩã 
bị lực lượng vũ trang của ta chặn đánh, loại khỏi vòng chiến đấu 
ưên 1Ü0 tên (có 21 tẽn Mỹ), bắn rơi và bỉ thương 9 máy bay. Thăng 
lợi đó càng cố vũ anh Ihàn của cán bộ chiến sĩ và tháy được những 
đỉểm yêu cda địch đổ có nhữn g câch đánh th í ch hợp, đạt hiệu qui 
cao. J

Troug năm 1967, lực lượng TO trang trong tình cừug phđĩ hợp 
với các đơn vị chủ lực kim 6 đánh địch 311 trậiì, loại khỏi vàng 
chiến đấu gâu 3.000 tên (có 209 tên Mỹ), phá hủy 31 xe quân sự, 
bắn rơi và bị thương 35 máy bay, đártỉi phá 8 ấp dủến lược, phó 
ỉòng và rả thế kèm ờ 11 ấp khác, độí nhập 88 ỉần vào các ấp, đồn 
điên tuyên truyên cho irêi), 121300 lượt ngơởi.

ơ  vung cán cứ phong ưào du kích cMến tranh phat trỉến mạnh. 
Học tập, kỉnh nghiệm da kích huyện Bà~ Ái (Ninh Thaận), tháng
6-1967 ỉàn đau .tiên tíu kicb buôn Đạ Nua dũng sung trường bẩn 
rơi tại chỗ chiếc máy bay LX9 đến bần phá rảy lúa. Từ đó phone 
trào bắn máy bay đơợc phát động rộng rãi trong viuig cân cứ. Tại 
một sỏ vùng ờ K3, T29, địch đã 5 lần rai chái- độc hóa học, làm cho 
27 người chết, 65 người bị nhiỄm độc nặng và gây nhiêu thiệt hại 
vê hoa máu cùa ni)ấn dản. Kbác phục hậu quá của chất độc hóa 
học, đong báo có íđnii nghiệm chăt cây ĩĩù (sắn ) sál gốc để củ không 
bị nhiễm độc, làm ngtỉôn ỉương Ihực dự trữ. Tỉnh ứy pMt động 
phong trào đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong các cơ vỊtian, ãơn vị 
và nhân dân vùng căn cứ, đồng thời tổ chức thu LhuẾ lưu thông ưỏn 
đường 20, ở cúc cơ sđ, đồn điên, mở các cửa khẩu bán lâm sản để
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tílnp tliôm nguồn thu tài chính của tỉnh. Đẽh cuối năm 1967 vùng 
(•¿In cứ cơ bản giải quyết được nạn "đói, đau, rách, lạt" (1) kéo dài 
từ nhiêu năm trước.

Phối hợp với hoạt động vũ trang, phong trào đâu tranh chính 
I rỉ tiếp tục phát triổn. Các cuộc đâu ưanh đã tập hợp được ahíều 
tầng lớp tham gia, trong đó có đòng bào theo đạọ thiên chúa ở Tân 
Thanh, Tân Phát, Tân Hà. Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 1967, 
loàn tínli có trên 100 cuộc đấu tranh với gân 8.000 lượt người tham 
gia. Hầu hết cạc ru  ộc đâu tranh đều do CƯ sở cách mạng bôn trong 
lô’ chức và lãnh đạo nhằm đòi quỳên dân sinh dân chủ, chống bẩn 
pháo vào rẫy đòi bồi thường thiệt hại và được tự do đi lại làm ăn ở 
các âp Bờ Xu Băng Ly, 16,17 Đạ Bình... phong trào đấu ưanh chínli 
trị phát Txiổn mạnh, làm cho địch hết sức bị động, lúng túng và chịu 
bồi thường thiệt hại vê ngữời và của do chúng gãy ra. Về công tác 
binh vận, cơ sở bên ưong đã tuyên truyền, giáo dục trên 10.000 lưm 
người, 477 giả đình binh lính đỉch.„kết quả có 471 bĩnh lính địch 
đào rấ ngũ, bộ máy kèm ở cơ sử hoạt động kém hiệu lực, tính thán 
sa sút, nhiều tên bỏ việc.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Cục và khu ủy 6 vố công 
tác xây dựng Đảng, Tỉnh ảy có kế hoạch kiểm ưa đôn đốc việc thực 
hiện cuộc vận dộng xây dựng chi bộ 5 tốt trong ca quan, 3 tốt trong 
lực lượng yũ trang, 4 tốt ở địa phữơng. Các nghị quyết của Đảng 
đeu đựợe ữẩc cbí bộ triển khai bọc tập. Qua thực tế cỏng tác và 
chiến đấu, cấn bộ, đẩng viên đã phát huy val ỉ rò tíÔQ phontg gương 
mẫu, lẫn. 1ị đạo quần chúng thực ỉũện tốt các N*hị quyết cửa Đảng. 
Đến CUỐI năm ] 967, toàn tính có 1.065 đảsg viên, íroug K&c phát 
triển 107 đảng viên mới. Đoàn Ihaah niÊn có' Z1 chi ổoàE vđi 196

( 1) Thiếu lương thực, thuốc chữa bệnh, vải mặc và muối.
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đoàn viồXL Hội phụ nữ có 66 tổ VỚI 223 hội viên* Hội nông dân co 
116 tổ làm ăÃ với 2.055 hội viỏn. Trong vùng địch kiểm soát có 187 
cơ sở cách mạng.

Hơn hai năm đơơng đâu với đũếỉx lược "chiến tranh cục bộ* 
của đế quốc Mỹ, phong trào cách, mạng ở địa pũoơDg tiếp tục được 
gỉữ vống vã phát triển; phong trào ở phía trước và phía san luôn 
tác động, hỗ trợ nhau. Mặc đù địch tập trung mọi khả năng để thực 
hiện kế hoạch bình định, nhưng ch óng vẩh không đạt được những 
mục tìêu đã đê ra. Tuy nhiên, phong trào phiá trước phát biển còn 
chậữi, chưa kịp với yêu cân và nhiệm VỊỊ của cách mạng, thực lực 
cacỉi mạng tại chỗ còn ít chua đủ sức lãnh đạo phong trào phát triôn 
toán diện.

2. Cuộc tôhg tiến câng và nâì dậy näm 196&

Sau hai cuộc phản cồng chiến lược bị thiu bạỉ nặng nẻ, Mỹ-ngụy 
càng lao sâu váo con đuừag bị động, bế tắc, chien lược "chiẽn ữanb 
cục bộ" đứn£ ưưỡc ngay cơ bị pầá sản. Trong khi đo, cuộc clũcn 
tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam đang giành được 
những thắng lợi to lớn, toàn diện.

Hôi nghị lần thứ 14 cùa Ban chấp hành Trang ương Đảng (khó'
3) tháng 1-1968 nhận định: 'Những cố gắng của Mỹ ớ Việt Nam đã 
tới đính cao. Xu thế cda tình hình địch năm 1968 lầ sẽ càng chuyến 
vào phòng ngự một cách bị động hom trữức. Về phiấ ta, chúng ta 
đã thắng địch vê cả chiến lược, chiến thuật- Diễn biến cơ bản cửa v 
tình hint! ồ  ta đ thế tháng, thê chủ động và th uận lợi, địch đang ơ 
thế thua, thể bị động và khó khăn. Chúng la đang đúng trước những
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irỉổn vọng và thời cơ chiến lược Iđn, Tinh hình cho phép ta có thể 
chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang một thờỉ kỳ mới, đưa cuộc 
chiến tranii cách mạng của ta lén một bước phát triển cao bơn."(l). 
Hội nghị chủ irương md cuộc tổng tiến cổng và nổi dậy đồng ioạt 
trỏn toán miên Nam, nhằm giáng mộl đòn quyết liệt vào ý chí xâm 
lược của đế quốc Mỹ.

Sau khi nhận được chỉ thị và mệnh lệnh cùa 1 rung ương Cục 
míôn Nam,'tháng 1-1968, đang chí Trăn Lê, Bí thư khu ửy 6 triệu 
tạp các đồng chi trong Ban Thường VỊ Tỉnh ủy Lim Đồng và Tỉnh 
ùv Tuyên Đức họp hội nghị ở Lán Tranh (nay thuộc huyện Lâm 
1 là) để phố biến Nghị quyết khu ủy và giao nhiệm vụ cho từng tỉnh 
irong đựt tổng liến công và Dổi (Jậy. Các đồng chí cáè bộ khu ửy và 
quân khu %  trực tiẽp xuống chỉ đạo các địa bàn, phất là hai trọng 
(liếm Đà Lạt và Phan Thiết (Bìnb TTiuận)- Khu ủy đíẫu hai tiểu 
duàn 186 vẩ 145 đang hoạt động tại Lira Đồm ỉêa tâng cường cho 
uư:ũ trường Đàlạt-Tuyên Đức.

Nhận được chi thị của khu ủy, Tủih ủy Lâm Đồng khẩn trữờng 
ưiến khai kế hoạch, chuẩn bị lực lượng để thực hiện nhiệm vọ được 
Kliio. Do lực lượng vũ trang của tỉnh phần lớn chí viện cho chiến 
truừng Đà Lạt-Tuyẻn Đức nôn Tinh uy chù trưcrag rút một stf thanh 
nlôn ở các cơ quan và du kích căn cứ thành lặp hai đại đội bô đội 
đi* phương (tron^, đó có đại độỉ 745 toàn tlianh niên dân tộc). Huy 
<lộn# dân công vùng cân cứ làm nbiện Ỵụ vận chuyển lương thực 
vú khl, tbeo yêu câu của tỉnh và khu, pNục vụ kịp thởí các đơn vị 
phth ưước đánh địch. Tỉnh ủy thành lập Ban chi đạo tiên phương, 
chọn DI Iinh tàm ưọng điểm, quyết tảm làtn chủ đường 20 đoạn

1|»h ư  lling cộng sán Việt Nam (tóm tắt) NXBSự thật, Hà Nội-1985, trang
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đường từ đèo Blao đôn đèo Chuối để cô lập tíu xã Blao, đồng thời' 
chi thị cho cơ sở bên ưong nắm tình hình để khi có tliòi cơ kịp thời 
phiụỉộng qùần chứng nổi dậy giành qnỳổn làm chủ.

Thực hiện chủ trương chiến lược của Đàng, đêm 30 rạng ạgồỵ 
31"lrl968 (tức đem giao thừa tết Mậu Thân) lực lượng vú trang 
cùa tỉnh gồm các đại đội 2J0, 212, 215, 744, 745, đ£ffl vị đặc công 
715, và lực lượng vũ trang các huyện đồng loại tiên cóng vào thị 
trấn Di Lính, thị xã Blao và một số ấp chiên lược, dọc đường 20. 
Do lực lượng la ít, tliời gỉan chuẩn bị quá gấp nê* khi địch pliảiì 
kích quyết liệt các đơn vị phái rút ra trọ lại vụng nông thôiL

Ngày 18-3-1968, cãc đại đội 210, 216 của đnh và đại đội 742 
(K3) piiục kích đánh một đại đội cộng hòa, đại đội 407 thám Iđeầ 
cô cố vấn Mỹ clủ huy nống ra đồi Nguyên Ngọc, diệt gân 100 tên, 
bất sốug hai tên cốvâii Mỹ. Cùng thời gian trôn, đội biệt động thị 
xã Blao và đơn vị 715 đặc công tiêu diệt mmg độĩ dân vệ ở ấp Au 
Lạc, hỗ ư ạ  nhản dân nổi dậy phá kèm giành quyên làm chù-

Qoa eác đơí tiếa công, tuy lực iơợng ít và chưa thực WỘQ đữợc 
nhiệm vọ của Tỉnh ủy đê ra, nhưng quán và dán Lâm Đồng đã đánh 
địch trên nhiều địa bàn, buộc chứng phải câng kéo lực lượng để đtfj 
phó, gớp phần chia lửa cảng chiên trưởng Đà Lạt-Tuyên Đức.

Thắng lợi của quán và đán ta ưên toàn miên Nam ưong cuộc 
ưfag tiên cóng vá nổi dậy đâu xuân 1968 đã làm đảo lộn chiến lược - 
chiên tranh của Mỷ-ngrry. Đổ chiếm lại những vung đã mất, chúng 
tập trang lực 'ượng thực biện cljỉến lược "quét và giữ", nhưng thực 
chất là một chiến, lược phcÄg ngự bị động.

Ờ T üm Đồng, địch đẩy mạnh bình định nống thổn để giành 
dân, chiérn đất. Hệ thống kèm kẹp và bộ máy ngụy quỳcn ở cơ sỡ 
đơợc tâng cường vã củng cố hơn trước. Trong các ấp chiến ỈIÍỢC, 
ngoài lực lượng kèm kẹp cõng ktoaĩ còn có tổ chức hoạt hông chìm
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để nắm dân và theo dõi các boat động của ta. Để kiểm soát dân. 
chúrig tiến hành phân loại từng đối tượng, kiểm soát chặt chẽ những 
gia đình có người thân tham gia cách raanf, tạo ra sự ngăn cách 
giữa các tầng lớp nhân dân. Từ đó hòng cắt đứt sự liỏn lạc giữa lực 
lượng bên ngoài với cơ sd cách mạng và nhân dán trong vùng chúng 
kiểm soát

Những âm ráưu và thù đoạn mới của địch bước đầu gây cho ta 
nhiều khó khăn, ờ một sô' địa bàn ta và địch giành giựt nhau quvết 
liệt. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy chả trương chuyển hướng hoạt 
động, các đội công tác được cùng cố và tlng cường thêm iực ỉượng 
để bám dân với phương châm "bám dân đến đâu thì trụ lại đến đó, 
kiÊa quyết khớng cho địch tái chiếm”. Rút kỉnh nghiệm qua hai đợì 
tiến công dâu xuân 1968, vào đựt hoạt động Hè-Tìiu, lực lượng vũ 
trang trung tinh nhanh clióng củng cố tổ ché'Cj xác định quyết tâm 
để thực hiện nhiệm vụ tấn cổng tiêu diệt địch, nỗ trợ nhân dân nổi 
dậy diệt ác phá kèm, giành quỳêĩi làm chủ.

Mở đâu đơt hoạt động, ngày 9-5-1968 tiểu đoàn 145 đánh thiệt 
hại nặng một tiểu đoàn cộng iìòa thuộc trang đoàn 44 ngụy tại phia 
Nam thị xã Blao, diệt ưên 100 tòn. Ngày 19-5 đơa vị đặc công 715 
và đại đội 744 đánh một bộ phận lữ đoàn dù 101 của Mỹ đô’ quân 
can quét vùng Bàu Le, diệt gầu 100 tên. Ngày 20-8, các tiểu đoàn 
186,145 đạí đội trợ cbiên 130 của quân Miu, đơn vị đặc cỏng 715 
và bộ đội địa phương K3 tập kícñ chi khu Di LLah, phá bộ máy kèm 
cùa địch ở các ấp lân cận, cắt đút và làm chủ đoạn đường 20 tại khu 
vực thị trấn r>: Lỉnh hơn một ngày. Trận đánh này đã diệt một đại 
đội bảo an địch nhưng ta bị thương vong nặng, trong các đơn vị 
xuất hiện tư tướng bi quan, giao động. Được sự hỗ trợ của lực lượng 
VII irang, ử vùng nông thôn, đồng bào các ấp chiến lược 16,17 và 
một số ấp dọc đường 20 nổi dậy diệt ác phá kèm, giành quyền làm 
< hủ. Tháng 11-1968, đưn ví đặc công và đội cỏng tác thị xã Blao tập
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kích một bộ phận lính dù thuộc lữ đoàn 173 đóng đã ngoại ở sân 
bay Bỉao diệt gân 200 tên.

Trong năm 1968, quân và dân trong tỉnh với khí thế liên tục 
tấn côiig đã đánh địch hàng ưăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu gân
2.000 tên, làm thất bại những mục tiêu cơ bản trong kế boạcb bìnầ 
định và chiến lược "quét và giữ" cứa Mỹ-ngụy. Trong vùng chúng 
kiểm soát không còn nơi nào là an toàn và bất khả xâm phạm.

Ở  vùng căn cứ, tiếp tục đẩy mạnh 5 phong trào thi đua, đời 
sống nhân dán từng bước được ổn định. Đồng bào các dân tộc đã 
tham gia 125 tổ đoàn kết sản xuất vđỉ trên 2.100 liội viên, do đó 
tỉnh hình sản xuất phát triển khá hơn trước. Phong trào du kích 
chiến tranh trở thành lá cờ đâu của 5 phong trào với thành tích bố 
phòng, đắnh địch càn quét và bắn máy bay. Trong nãm 1968, toàn 
rinh có 322 thanh niên thoát ly (vúag căn cứ có trên 200 người) bổ 
sung vảo các đơn vị bộ đội, thành lập thêm đơn vị vận tải và trung 
đội nự phái) binh 8-3.

Đơn vị IỊỬ pháq bính 8-3 lỉiàrib lập ngày 22-12-1968 gồm 42 
cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 2Ũ.CỈ4 là dân tộc ít người) với một chi 
bộ 6 đàng viên, một chi đoàn 5 đoàn vỉên. Trong điêu kiện ầọc. tập, 
sinh hoạt và huấn luyện gặp nhiêu khó khán, gian khổ, nhưng chị 
em đa không ngừng phấn đâu vươn lên vê mọi mặt, sử dụng thành 
thạo sung cối 82 ly và các loại súng bộ bính. Đơn vị thường xuyên 
cơ động đảnh địcb ở nỉúều địa bàn trong tỉnh, lúc thì bắn cối, đánh 
mìn, đánh bằng bộ bỉnh, lác thì hiệp đỏng chiến đấu với các đơn vị, 
đột ấp, chống càn, vận tải, tăng gta sản xuất Đơn vị luôn luôn hoàn 
thành mọi nhiệm vụ và xâý dụng được tinh thần đoàn kêt nhất trí 
cao.

Cũng với việc chi đạo phong tráo đ phía trước, phía sau, Tỉnh 
dỵ thường xuyên chứ ưọng công tác xây đựng Đảng. Nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác xây dựng Đảng lúc ũày là củng cố, xáy dựng chi
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bộ vững mạnh và phát triển đảng viên. Tháng 4-1968, Tỉnh ủy họp 
hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chi bộ, 
đẩng viên ỏ các cơ quan ,đơn vị, địa phương và đê ra kế hoạch thực 
hiện chi thị của Trung ương Cục vè việc phát triển ổảng viên, đoàn 
viên ỉứp Hồ Chi Minh kể từ ngày 1-1-1968. Qua một năm thực hiện, 
toàu tỉnli kết nạp được 214 õảng viên (có 113 đồng chí là dân tộc 
it người, 35 đồng chí nu) và 119 đoàn viên lớp Hồ Chí Minli, thànii 
lập thỏm 6 chi bộ (có 4 chi bộ vùng mới giải phóng và vùng tranli 
chấp).

Tháng 6-1908, Tỉnh ùy họp hội nghị vê công tác tô’ chức để 
kiểm điểm, đảnh giá tình b in il xây đựng thực lực cách mạng ở các 
địa bàn trong tỉnh. Hội nghị nhận ứịnầ: do làm tốt công tác tuvén 
truỳên, giáo dục và xầy dựng nẽn các tổ chức quần chúng như thanh 
niên, phụ nữ, nông hội và các loại cơ sd khác có tàng hơn năm 1967, 
trình độ nhận thức và khả năng công tác của các cơ sđ bên trong 
được nâng lên, gĩứ vai trò Iiòng cốt tại các địa phương. Nhưng ở 
thị xã, thị trấn, đồn điền, cơ sở cách mạng còn ít, chưa đáp ứng được 
yêu câu của phong ưào.

Thực hiện phươag châm "kiện toàn tỉnh, tâng cường huyện, 
tập trung xây dựng bộ máy r&, thổn”, Tỉni ủy đã từng bước kiện 
toàn các cơ quan, đơn vị cứa lỉnh., huyện, đồng thời chỉ đạo các xã, 
vùng càn cứ tiến hành bầu cừ đắn chủ để bầu Hội đồng nhân dân 
giải pầóug xã và thành lập chính quyền cơ sử (thay cho ủy ban tự 
trị trước đày). Đến cuối năm Î968, vùng căn cứ đã thành lập chính 
quýên d cãn cứ Bắc và căn cứ Nam (tương đưcmg cấp huyện), 17 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhãn dán xã, 11 Ban chấp hành nông 
hội, 11 Ban chấp hành thanb niên và ]0 Bail chấp hành phụ nữ xã 
Hoạt động của các ban, ngànii, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sđ từng bước 
đi vào nôn nếp và sát phong trào hơi! trước.
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Quá trình xây dựng và bậo vệ căn cứ đã có tác động lớn đối với 
phong trào cách mạng.ờ phía trước. Vùng càn cứ đã thật sự trở 
thành hậu phương, là nơi cung cấp sức ngườỉ sức của cho phía trước 
đánh địch. Đó là điêu kiện thuận lợi để Đảng bộ Lâm Đồng tiếp 
tục lãnh đạo phong trào cách rti ag địa phương phát triển manh 
mẽ, vững oliăc.

n . Đảng bộ Tuyên Đức nêu cao quyết tâm hám trụ phá ấp, 
phá kèm, giành quyên ỉàm chủ ở nêag thôn và đẩy mạnh phong 
trào đấu tránJU chính trị ở Đà Lạt.

1. Kết hợp hoạt động vũ trang với đấu tranh chính trị, tích cực xởy 
dựng cờ sở vã mở rộng phong trcio.

Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam thực 
hiện chiến lược "chiên tranh cục bộ", nhung ở Tuyên Đức lực lượng 
quân ngụy vẫn đỏng vai trò chủ yếu, các hoạt động quân sự, chính 
trị, Ịdnh tế được đẩy mạnh hcm trưđc. Tại Đà Lạt và dọc các đường 
giao thông quan ứọng như đường 11, 21, 20, 21 kéo dài địch xãy 
dựng nhiêu đồn bốt, cứ điểm nhằm bảo vệ các ấp chiên lược và ngân 
chặn lực lượng ta đột nhập vào thị xã, thị trấn. Những nơi ta 
hoạtđộng mạnh, chúng đưa lực lượng bảo an, các đoàn "trường 
sơn","bình đỉnh nông thôn” xuống các ấp để hỗ ượ cho bộ máy kèm 
tại chỗ và bắt. nhân dân cùng cố ấp chiến lược. Lực lượng bảo an, 
biệt kích, dàn vệ phối hợp tiến hành nhíẽu cuộc hành quân càn 
quét, lùng sục Ehằm đánh phá các hướng bàn đạp, phát hiện kino 
tàng và hậu cứ của ta. Bên trong thị xã Đà Lạt, lực lượn# cảnh sát 
tâng cường bắt lính, truy bắt và đánh phá cơ sớ cácầ mạn!’.

Để xây dựng Đà Lạt thành một vị trí chiến lược quan trọng ở 
Nam Tây Nguyẻa, Mỹ-ngụy đưa lực lượng cố vân, ch uyên viên kỹ 
thuật và các đơn vị cóng binh (MỸ và chư hầu) đến xẵy dựng đài 
truyền tin Núi Bà, đài Ra-đa Gâu đả't, md rộng sân ba/ Cam Ly. Ờ 
vung ven, các đưn vị công binh Mỹ-Jigụy nsờ rộng Hoặc làm mđ'
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đimnp, ĩ ừ Xuân Thành đi Phụng Sơn, từ Nam Thiên đên sờ 
Phu Rỏ...

Vù chinh ưị, địcb tàng cường hoạt động gián điệp và phát triên 
mijng lưới mật vụ. Chúng thành lập tổ chức "lực lượng cách mạng 
VICI Nam” để lôi kéo thanh Biên vào tồ chức mật vụ. Bọn mật vu 
lỉnh, huyện được tổ chức thành các ¿toàn với danh nghĩa "Đoàn 
kháo sát mùa mang", "Đoàn thanh niên iàm công tác xã hộf hoặc 
■’Cân bộ y tế  nông thôn’ đưa xuống vùng nông thỏn nhâm bí mật 
đ.fỏu tra, năm tình Mnh hoạt động của ta. Tai Đà Lạí, địch m ổ  trường 
đào ' V í Bíậĩ ■'.'ụ cbo các tĩnh Tây Nguyẽu lấy tên “Cản bộ ¿hán dãn 
linh nguyện", mớ lớp huấn luyện cho 1.500 trướng phường, trướng 
üp IạIJLẨí quán thanh niên. Ngoài ra địch con đẩy mạnh chiên tranh 
lủm lý, chiêu hồi nhăm lừa bịp, mua chuộc nhân dân và tuyên truyỏR 
sưc mạníi của Mỹ.

Vô kình tẽ, ngoai việc tang thuê, giảm toán gạo, địch con idôm 
soat chạt chẽ việc vận Chuycn =>10, muôi, thực phẩm nhăm ngán 
I hân n hãn dãn tiếp tế cho cach mạng. Đông bao cac dân tộc it người 
(i ) jic Dương, Đức Trọng bị đỏn vào cac âp chiến lược, không đượt. 
lự do phát ráy nên đời sống gập nhiêu khó khăn. Trong khi'đó gĩa 
lương thực, thực phẩm, bàng tiêu dùng tăng vọt lara cho ro ứ? sổng 
n ia  n h â n  d â n  n g à v  c à n g  g iã m  SÙI.

Cuối nâra 1965, lực lượng địch ờ Tuyén Đức có trẽn 300 tốc 
Vlv và chư hầu, hai tiêu đoàn cộn« hòa, 16 đại đội bào an, 47 trunjfr 
<J0t (lán vệ, 86 tiểu đội thanh niên chiến đấu, 36 toán "trường sơu\ 
tíAn 400 tèn ‘rbình định nống thôn", trên 3.300 tôn phòng vệ (lân sự. 
N)’,n II ra con cỏ häng ngàn lèn đang được đào tạo tại các trương 
Vỏ 1)1 Dà Lạt, Chiến tranh chính trị, cảnh sát đã chiến... nhưng 
nhm chung địch vản ỡ trong tình trạng sa sút tinh thần, hoạt động 
lu m lucu lực, bộ máy kèm ớ cơ sở làm víộc cầm chửng, chiếu lệ, 
mOl srt xin thôi việc.
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Mặc dù địch tiến hành nhiều âm mưu và thú đoạn đánh phá 
nhưng phong trào cách mạng địa phương vẫn được giữ vững. Trong 
năm 1965,lực iưỢDg vũ trang của tỉnh đánh địch 16 trận, diệt 162 
tên (có 32 tên Mỹ), 71 ĩân đột nhập vào 16 ấp diệt 6 tên ác ôn, bắt. 
49 tên đưa đi cải tạo, vủ trang tuyên truyền tại 15 ấp, phân phát 
trên 10.(300 truyền đơn, iàm lỏng rã thế kèm cùa địch ở 13 ấp dọc 
đường giao thỏng vđi trên 7.000 dán. nít được 78 thanh niên thoát, 
ly bổ sung vào ỉực lượng võ tran;' và cac dội công tác. Tiêu biểu cầo 
hoạt động vũ trang trong năm 1965 lá trận đại đối 810 đánh khu 
tập trung Dú Tờ Nang và Tiêng Liêng (tháng 9- (965). Đêm 
31-12-1965, đội biệt động 850 lỉiỊ xã Đà Lạt đánh ỉiun khách sạn 
Lê-RỜ-Vin (Les Revins) diệt 18 téiĩ Mỹ, phá hủy một xe quân sự. 
Đây là trận đánh Mỹ đàu tiên của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thắng lợi vê hoạt động quán sự đá có tác động thúc đẩy phong 
trào đấu tranh cùa nhấn dan tỉự xã Đà Lật. Trong cuộc bâu cử Hội 
đồng thành phố của địch, hơn mộl nửa cử tri không đi bỏ phiếu. 
Chi bộ chợ Đà Lạt lặnh đao 7.000 chị em bãi thị, đâu tranh đời ngụy 
quỳên bán gạo. Đồng bào phật tử xuống đường biểu tinh đòi nguy 
quyền không được khủng bỏ' phật giáo. Tháng 11 và 12 năm 1965. 
phụ nữ chợ Đà Lạt'nhiều lần đấu tranh phản đối Mỹ định lấy ĩâu 
3 ở cbợ làm nơi khiêu vũ, buộc chúng phải hủy bỏ ý định. Ờ vùng 
nông thôn, đòng bào các ấp Quảng Hiệp, Phú Thạnh, Định An liên 
tục đấu tranh chống xây bốt, đòi tự do đi lại làm ăn.

Vùng căn cứ huyện Lạc Dương tuy chỉ có 3 buôn với trên 340 
dản, nhưng mỗi buôn đêu có chi bộ, chi đoàn, Ban tự trị» Hội phụ 
nữ. Trước đây đồng báo sống theo lôi du canh, du cư với nhiêu tập 
quán lạc hậu, nhưng sau khi được tuyên truỳên giáo dục đã cùng 
nhau đoàn kết đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tham gia xáv dựng các 
tuyến bố phòng chống địch, cắm trên 100.000 cây chông, đao 250
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It Am chỏng, bỡ trí hàng trám vu lchí thô sơ khác như mang cung, 
ujm bảy, góp phần bảo vệ vững chắc vùnẹ cân cứ.

ntf lông cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, tliáng 10-1965 
Khu úy 6 quyết định thành lập lại Tỉnh ủy Tuyên Đức, đồng thời 
giao liuyộn Đửc Trọng lại cho tỉnh Tuyên Đức. Đây là sự kiện quan 
trọng trong công tác tổ chức và lãnh đạo để đưa phong trào cách 
mạng ùnh Tuyên Đức tiếp tục phát triển.

Cuối năm 1965, cơ quan Tỉnh ủy từ căn cứ huyện Lạc Dirơng 
sang đóng ờ khu vực Lán TrauJti (Tây Nam huyện Đức Trọng) để 
các cơ quan, đơn vị có điều kiện tăng gia sản xuất và thuận tiện liên 
lục với Khu ủy và vừng cân cứ tinh Lám Đồng. Sau khi ổn địiỊh thế 
an ri, tháng 12-1965 tỉnh'ủy họp để quán triệt các nghị quyết cùa 
Han chấp hanh Trung ương Đảng, Trung ương Cục và khu ủy 6 vê 
lình hình Mỹ đưa quán vào miên Nam thực hiện chiến lược "chiến 
I ranh ộ ục bộ" đảnh giá tinh ỉúnh địa phương trong năm 1965 và đê 
ra chù írưưng ỉioạt động năm 1966. Hội nghỉ xác định nhiệm vụ 
chủ yếu trong oăm 1965 là: đẩy mạnh hoạt động của lực Iượag vú 
trang, phổi hợp cùng các đội công tác đánh phá ấp chiến lược ưên 
đường 11, 20, 21 kéo dài theo phương cliâxn *2 chân 3 mũi", đưa 
lỏn diện làm chù và giải phóng khoảqg 15.000 dàn để tạo thế xây 
đ ựng cản cứ Đứẹ Trọng và hành lang nối líen với bàn đạp Tây Nam 
tlụ xa Đà Lạt Đối với Đà Lạt, đẩy mạnh hoạt động quân sự sát 
ngoại ỏ để hỗ trợ chò pbong ữào đấu tranh chính trị trong nội thị, 
buộc địch phải lo giữ Đà Lạt, tạo điều kiện cho ta phá ấp, giành 
dủn vimg nông thôn. Ở hậu cứ, các cơ (Ị'jan đẩy mạnh tăng gia sản 
KÌứi, vận chuyểũ số lương thực của tỉiih L âm Đồng chi viện để bảo 
đara đủ lương thực cho các cơ quan vã dh Jẩn bị đón lực lượng của 
iron bổ sung cho tỉnh.

Để thực hiện tháng lợi nhiệm vụ trên Tỉnh ảy và Ban cán sự 
ùnh đội bố ơí lực lượng biệt động hoạt động vùng ven và ưong thị

87



xã Đà Lạt Trang đội công binh tinh và đơn vị 870 bộ độ! huyộn 
Lạc Dương mớ pliong ơao vùng nỏng thôn, kết hợp đánầ giao thõng 
trẽn đường 11, pbá đườag xe lừa. Lực lơợng con lại cũa tỉnh hoạt 
động ưên địa bán huyện Đức Trọng.

Tnrđc khi bước vao đựt hoạt động, lực lượng vũ í rang trong 
tình tiến hành đợi sinh hoạt chinh trị đổ quan triệt cac Nghi qxivèt 
của Đảng, học tập tài Ẹệu 3 dàn chủ lớn (quản sự, chính trị, kính 
tê) nhằm tạo sự chuyển biến về tư ttrứng va nhận Ü1ÏÏC trong mỗi 
cán bộ, đang viên, chiến si.

Trong năm 1966, hoạt động quán sự được đâỉv mạnh- Ờ vung 
trông thổn va vùng ven Đà Lạt, các (lơn VỊ vũ trang, đội công tac 
ỉiẽn tục bám dẫn, bám áp diệt ac pha bộ máy kem tại chố, xây dựng 
cơ sử, làm công tac bmli vận va đảnh địch trên đường giao thòng. 
Tại thị xã Đà Lạt, lực lượng biệt động, du kích mật liêu diệt nhíồu 
tên ác ôn, tập kích một sốvị tri quan trọng cua địch. Tic« biếu nhất 
ỈA trận lặp lách sân bay Cam Ly đêm 9-3-1966 của đai đội 810 va 
đội biệt động 850, dlệl 30 lêu địch, phá hùy 3 mav bay, ứởt chây 1 
triệu lít xăng. Đáy la trận đánh sân bay đãu liẽn cùa lực lương vũ 
trang tỉnh, có tắc động bỏ trợ cho pñong trào đáu txanli chính nọ 
của nhán ơãn Đà Lạt. Ngày 10-9-1966 tại dổc Đu tren đươrig 11, 
đại dội 810 và truag độí 870 phục kích đoàn xe chờ cô' vấn Mỹ từ 
đài ra-đa Cầu Đát, vỗ Đà Lạt, diệt 6 tên Mỹ, 20 tẽn ngụy, phá hủy 
3 xe quân sự. Thắng lợ! đó cáng cổ vũ phong trào thi đua "tìm Mỹ 
mà đánh, tìm ngụy mà diệt" của lực lượng vũ trang tìnb Tuyên Đức. 
Qua một năm hoạt động, quân va (lán ưong tỉnh đã đánh đich 42 
trận, loại khỏi vòBg chiến đâu trên 700 tôn, phá hủy 3Ü xe quần sự 
và nhiêu pbương tiện chiến ưantì.

Những tháng đáu năm ì966, cung với thăng ỉợĩ cùa quân va 
dân ta vừa đánh bại cuộc phan cóng clũên lược tán thư nhát cùa 
Mỹ-ngọy, phong trào đàu tranh chính trí càa nhân dân các thànJh
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phở, thi xã ở miền Nam phát triển mạnh mẽ, nội bộ ngụy quỹẻn 
Sài Gòn lục đục, thanh trừng lẫn nhau. Từ đầu tháng 3-1966, nhân 
dân Huế, Đà Năng đấu tranh chống chính auýên Thiệu-Kỳ, chiếm 
đài phát thanh và nhiêu công sử, làm 1Ê liệt các hoạt động trong 
thànlỉ phố.

Phát huy truỳên thống cách mạng của nhân dân Đà Lạt va 
hưởng ứng phong trảo đấu tranh của nhân dân Huế, Đà Năng và 
các đô thị đ miền Nam, một số cơ sứ cốt cán trong lực lượng học 
sinh, sinh viên Đà Lạt (1) khẩn trương chuẩn bị phát động quần 
chúng nổi dậy đấu t ranh. Tối 2,1-3-1966, tại số nhà 156 đường Phan. 
Dinh Phúng, đại diện lực lượng sinh viên, học sinh họp để thành 
ỉập 10 chức "Lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh tranh thú 
dán chú”, bầu ban lãnh đạo thông qua chương trình kế hoạcỉi va 
quyết định phát động cuộc đấu tranh.

Trưứe tình hình đ á  cơ sở Đảng ở chợ Đà Lạt chi đạo đảng viên, 
cốt cán tích cực vận động quân chúng hường ứng cuộc đáu tranh, 
rối 27-3 Ban chấp hành "Lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh 
tranh thủ dán chủ" cùng với đại diện tiểu thương, công nhân, cổng 
chức họp tại chúa Linh Sơn bàn chương trình hành động, thành 
lập "Lực lượng nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thù dân chủ” và 
bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo phong trào.

Sáng ngay 28-3 khi íễ chào cờ ở trưởng Trân Hưng Đạo vửa 
kết thúc, cơ sớ cốt cán trong học sinh lén phát động cuộc đấu ựanh, 
cùng lúc đó trên sân trường xuất hiện hãng ngân iruyên đơn, biếu 
n)'ứ kêu gọi học sinh tham gia bãi khóa, xuống đường biểu tình. 
Khi đoán biểu tinh đi qua trường Đại học, BÙI thị Xuân, Bò Đê

•( I ) Sổ cư sờ này thuộc sự chi đạo của Ban Trí vặn Mặt trặn-Khu ùv Sài Gòn-Gía 
O lnli (T4)
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(nay là trưởng phổ thòng cơ sở Nguyễn Du) có thêm hàng trăm 
sinh viên, học sinh tham gia và kéo ra khu Hòa Bình tô’ chức mít 
tinh. Ban lãnh đạo cuộc đâu tranh công'bố mục ìiôu đấu tranh và 
kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng trăm biểu ngữ, khẩu 
hiệu được căng lèn ở khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt với nôi dung:

- Mỹ phải tôn trọng cbủ quyền Việt Nam.

- Chúng tôi đòi giảm giá sinh hoạt.

- Bãi khóa để đòi quyền tự quyết.

- Sinh viên học sinh đâu tranh cho tự do, dàn chù.

Từ ngày 29 đến ngày 31-3, nMa dân Đà Lạt <finh cổng, Mỉ thị, 
ỉ ực lượng sinh viên, học sinh tổ chức phát thanh tại khu Iioà Bỉnh 
để kêu gọi đồng bào í.ham gia đấu tranh, thòng báo diễn biên và lcếl 
quả đâu tranh cửa nhâm dân Huế, Đà Năng.

Sáng ngày 1-4, khoáng 3.000 người tập trung tại khu Hòa Bi.nl) 
lổ chức mít tinh, sau đỏ kéo đếữ trung tâm vãn hóa Mỹ ở đường 
Yersin (nay là đường Trần Phú) đưa bản tlỉông báo của lực lượng 
đấu tranh đòi Mỹ phải rúí. khỏi khách sạn Mỏ-Đéc (Modem Hotel) 
va thị xá Đà Lạt. Đoàn biểu tình tiếp tục kéo đến tòa tỉiị chính yêu 
cău Tiự trưởng Đà Lạt giải quyết 3 yêu sách :

-Mượn Đài phát thanh mỗi ngky một giờ và xe thông tin để có 
phương tiện hoạt động.

-Mượn một nơi trong thị xã có đủ tiện nghi lập trạ sở vá khồng 
chịu sự kiểm soát cùa chính quyền.
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-Chinh quýỏn địa phương phải bảo đảm an toàn cho iưc Iirợng 
đấu tranh,

'T hị trướng Đà Lạt (1) không chấp rũiận các yêu sách lạị còn 
tỏ thái (11) hống hách trước nhân dần nên đoàn biểu tìnli kéo sang 
ùliỉếm đài phát thanh đặt trên lầu 3 khách sạn Đà Lạt. Trước khi 
rút lui. chuyôn viên kỹ thuật của đài đã tắt tất cả các may phát üianñ, 
rút dây đlộn liên hợp giữa các máy, đánh tráo các nút mớ máy đế 
đài không hoạt động được. Nhưng khi chiếm được đài, lực lượng 
đáu tranh khản trương sửa chửa và đến 1 giò 30 phứt sang ngày 2-4 
tiếng nói cùa lực lương đẩu ưanh được phát đi trên làn song của 
đài.

Sau khi chiếm được đài phát thanh, lực lượng dấu tranh thường 
xuyên thông báo diễn biến cuộc đấu tranh, đại diện các tầng lớp 
nhàn dân Đà Lạt được phát biểu ý kiên của giớỉ minh. Phụ nử chợ 
và cóng nhân ỉái xe lam, xe taxi ngày đêm lo tiếp tế lương thực, thực 
phẩm, bi mật chuyến gậy gộc, gạch đá và xăng cho lực lượng đấu 
tranh để săn sáng đỏi phó khi địch đàn ap.

Sáng ngày 3-4, Tỉnh trưđng Tyyên Đức (2) cung một số ủy vicn 
Hội đỏng thị xâ đến đài phát thanh thương ỉượng với lực lượng đíu 
tranh đổ lây lại đài, nhưng không có kếl quả. Tối hôm đó, chúng bi 
mật huy động 2 đạí đội cảnh sát dã chiên, 2 đại đội và 1 trung độị 
địa phương quản, tổ chức ÇUÔC bành quân ”Lám Viên" để chiếm lại 
đài. Lúc 4 giờ sáng ngáy 4-4, các đơn VỊ ưên đả chốt chặn các ngà 
đường đến đài phát thanh. Sau 2 giờ kêu gọi nhàn dán giải tán khói 
khu vực đài nhưng không xoay chuyến được tình hình, chung huy 
động xe cứu hóa phun nước va ném lựu đạn cay vao những người

(1 ) Tht trưởng Đà Lạt lúc này lã luật sư Nguyễn thi Hậu.
(2 ) Tinh trưởng Tuyên Đừc lúc náy lả Trung tá Tiần vẩn Phân.
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đang bao vây quanh đài. Từ bên trong, lực iượng đấu tranh cũng • 
nêm gậy gộc, gạch đá, chai xăng vảo bọn lính đến đàn áp. Biết không 
thể chiếm được đài, lực lượng đấu tranh quyết định phá hủy máy 
móc, phưưng tiện rồi dũng xăng đổ’t. đài và rút lui an toàn.

Ngày 5-4, hàng nçàn người tập trung tại khu Hòa Bình rồi kéo 
đến chiếm trụ sở Hợp tác xẫ rau ờ ngã ba đường Phan Đình 
Phùng-Hàm Nghi (nay là đường Nguyên Văn Trỗ!) làm trụ sở của 
Ban chấp .hành lực lượng đấu tranh. Tại đây, Ban chấp hành tổ chức 
cuộc họp có đủ đại diện của các ỉực lượng, các tầng lớp nhân đán 
để thông bao chương trinh đâu tranh và chuẩn bị đối phó với sụ 
đàn ap của địch.

Để đối phó với phong trào đấu tranh của quân chúng, ổịch điêu 
đến Đà Lạt một đại đội biệt động quâa. kết hợp với lực lượng cành 
sát dã chiến chiếm giữ khu Hòa Bình vã khu vực chơ.

Từ ngày 9 đến 17-4. bất chấp sự đàn áp và ngăn chận cùa địch/ 
nhàn dân Đà Lạt vẳn tiẽp tục đấu tranh Nhũng cuộc mít tinh biểu 
tình'đêu mang nội đung đòi Mỹ cứt 'ì nước, đòi chấm dứt chiến 
tranh, 'bảo đảm <J uỵõn tự do, dân chủ.

•

Ngày 18-4, lực lượng học sinh, sinh viên quyết định tuyệt thực 
24 giờ tại khu Hòa Bình đê phán đốỉ địch đàn ap cuộc đáu tran tì 
của đồng b?o Quy Nhan. Đêm hóm đó, íũc 23 giờ địch huy động 
một đoàn xe quân sư 6 chiếc chớ đơR VỊ cảnh sát dã chiến thuộc 
biệt đoàn 222 vã đơn vị quân cánh đến giải tán lực lượng đâu tranh. 
Đoàn xe vừa đến nơi đã bị lực lương học sinh, sinh viẻn bao vảy, 
ném gạch đá vào xe, đốt cháy một chiếc xe Jeep và bát tên đại úy 
chỉ huy đưa vê giam tại Hợp tác xà rau. BỊ tấn công bẫt ngờ, địch 
ìkhông dám nổ súng vã rút về tiểu khu. Sáng hôm sau, lực lượng 
đấu tranh đòi chinh quvìên địch trả tư íio cho 4 người bị bẳt trong 
các cuộc biểu tình, sau đó sẽ tliả tên đạĩ úy. Biết không thể thương 
lượng được chinh quyen địch pliái chấp nhận yêu cầu đỏ.
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Sáng npày 21-4, đại diện Ban châp hành "Lực lượng nhân dân, 
hoc sinh, sinh viên tranh thủ dân chủ", đến tiểu khu gặp Tỉnh mrờng 
Tuyên Đức đưa kiỏn nghị nhimg bị chúng hành hung. Được tin đó, 
t rên 1.000 người kéo đến tiểu.khu phản đới hành động dã man cùa 
chúng. Khi đến rạp Ngọc Hiệp (nay là rạp Giai Phóng) ở đường 
Phan Đình Phùng địch huy động cảnh sát, quân cảnh đến đàn áp. 
Lưc lượng đấu tranh dùng gậy gộc, gạch đá tân công 'tịch. Trong 
1 hê' giằng co quyết liệt, địcầ bắn uy hiếp đoàn biểu tình, anh Nguyễn 
ván Đức người cầm cờ đi đau đã anh dũng hy sinh. Như lửa đổ thêm 
ílihi, đoàn biểu tình kéo đến tòa hành chính Tỉnh đòi trừng trị những 
tồn vừa gây tội ác. Tại đây, địch vừa tìm cách tri hoãn gặp đại diện 
lực lượng đấu tranh vừa bí mật đĩêu 2 đại đội cảnh sát cảnh sát dã 
chiến, đại đội 301 địa phương quân đến đàn áp. Cuộc chiến đấu 
điỗn ra ác liệt, những người biểu tình dùng dao, gạch đá, gậy gộc 
tấn công, trong kỉii đó địch lại dùng vũ khí giết hại 4 thanh niên 
học sinh, trong đó có đồng chí Nguyễn văn Triệt, Đoàn viên Đoàn 
(hanh niên nhân dân cách mạng, làm bị thương 37 người và hàng 
cKục người khác bị bắt. Cuộc chiến đâu diễn ra không cân sức nhưng 
đã ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Đà Lạt.

Đêm 21 rạng ngày 22-4, địch hay động hai đại đội cảnh sát dã 
chiến và một đại đội'địa phương quân đến bao vây và chiếm lại Hợp 
tác xã rau. Ban chấp hành lực lượng đấu tranh quyết định rút về 
chùa Linh Sơn tiếp tạc lãnh đạo phong trào.

Từ ngày 22 đến ngày 25-4, địch ban hành lệnh giới nghiêm 24/24 
giờ để ngăn chặn các cuộc mít tinh biểu tình, đồng thời lùng bắt 
một số người tham gia đấu tranh. Tại chùa Lính Sơn, lực lượng đấu 
tranh vẫn duy trì các chượng trinh phát thanh, kêu gọi đồng báo 
tiếp tục hưởng ứng phong trào.

Chiều 25-4, Ban chấp hành "Lực lơợng nhân dân, sinh viên, 
hoe sinh ưanh thủ dân chủ" và Tỉnh hội phật giáo Đà Lạt-Tuỵên
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Đức đưa Men nghị đòi chinh quyèỉỉ địch ớ địa phương thực lũện 
các yéa cầu:

•Trả lại tử  thí những Ỉigườỉ tử a an,, đên bù xứng đáng và an Ù5 
cac taxỉg gia. *

-Đền bù xứng đáng nhimg người bị thương tích.

Trừng pỉiạt những tẽn gây tội ác trong các cuộc biêu tình.

- Châm dirt việc bát bớ, tilling bố đồng bão để ổn đinh tỉnh hmh-

-Trẩ tự đo cho những người bí bất

Sáiíg ngày 26-4, nhân dán Đà Lạt tỏng đình công, bãi thị, bãi 
khóa và trên 10.000 người đỗn chùa Linh Son dự lễ truy điệu và an 
láng 5 thanh niên bị địch giết hại nong cuộc biểu un!) agay 21-4. 
Đám tang bĩỗn tlỉành một cuộc biểu tính ỈỚD kéo đéii khu Hòa tíìĩứy 
và đí qua các tíường phố lớn trong thị xa. Đoan biểu tinh giimag 
cao khẩu hiệu: 'Sống anh dũng, chết vẻ vaiỉj§\ "các bạn ỉà nhúng 
ngọn đuốc đã bòng lên đế thắp sáng qué hương" nhăm ca ngợi tinii 
thân yêu nước, dám hy sinh vi sự nghiệp cách mạng cùa những 
thanầ niên, ¿ọc sinh Đà Lạt. Những người dự đám tang vô củng 
căm phẫn tội ác đã man ctỉa địch, nhung cung rát tự hao cổ nhãng 
¡agườì con của quê hương đã anh dũng chiến đậu vá ứy sinh, tô thắm 
thêm truyền thống cách mạng của nhân dân Đà Lạt. Trẽn các đường 
phô đoàn bĩểu tình đi qua cõ thêm hàng ngàn ngửờỉ xuỏng đưởng 
Uiam gia để đưa 5 Ihaixíi niên bí địch giỄt hại về nơi an nghi CBỐĨ 
cùng.

Nhằm xuyên tạc sự thật ve phong ưào đáo tranh cùa nhân dân, 
học sinh, sinh viên Ẹ)à Lạt. ngày.27-4, Tỉnh trưởug Tuyên Đức mời 
một pbáỉ đoàn nhà báo ổ’ Sài Gòn gồm 21 người (có 7 người nước 
ngoài) lên Đậ Lặt ổể qúaa sát và nhận xét tinh ỉùnh. Trước íúc ngụy 
quyền tổ chức họp báo, Ban chấp bành cùng vỡi hơn 20 học sính.
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sinh viên đến nhà hàng Si Săng Gai (Chic Shanghai) gặp các nhà 
báo để phỏng vấn và trao bản tuyên ngôn. Nội đung của bản tuyên 
ngỏn nèu rổ:

-Quỳên dẫn tộc tự quyết

-Hòa bình Việt Nam phảị được giải quyết tại Việt Nam, do 
Bgười Việt Nam định đoạt

-Thành lập ủy  ban điều tra.

-Phản đối chính phủ Mỹ đẵ xen lấíì vào nội bộ Việt Nam, xâm 
phạm chủ quyên cáa Việt Nam trÔB ba lĩnh vực: chính trị, quân sự, 
kinh tế.

Lực Tủợng ãấu trank phả Ehận một số vấii đẽ do chính quỳên 
dịch bịa đặt, xuyên tạc sự thật phOEg ơào đấu tranỈL Guộc gặp này 
đã lâm thất bại âm mưa của địch và lầm cho dư luậỉi trdng và ngoài 
'nước iũểa TÕ tầêm mục đích, ý nghĩa và kết quả pầong trào đấu 
iranli cỏa Ithán (lân Đà L ạt

Để ngăn tíbặn sự phát triển của phong trào, ổịch vửa tìm cácầ 
xỏa dịa, mua cầBỘc qùẳiì chúng, vừa tăng cường khủng bô', bắt bứ 
những người lãnh đạo phong trồo, nhiều người bị chúng trục xuất 
đi nơi khác. Trước tình hình đo, Ban cỉiấp hànỉi ỉực lượng dâu tranh 
bố trí một số cán bộ cốt cán rút vào hoạt động M mật, xnột số khác 
thoát ly ra vùng căn cứ, đồng ttìờỉ Ẹâỵ đựng các tổ chức công khai 
hợp ptep để tập hợp qóàn chúng và mở rộng mặt trận đâu tranh.

Từ giữa tMng 5 ổấtì cuối tháng 6-1966, phong trào đấu ìraah 
cứa nhân dần Đà Lạt tiếp tục phát triển dưới hìnỉi thức đấu tranh 
của phật giáo. Dó ảnh hưởng rộng lứa của phong trào đấu tranh 
va một sổ tíQ đồ phật giáo có ý tỈỊiíc chính trị, ngày 30-5 tai clìừa 
Linh Sơn, đại đức Thích Quảng Thiện tự thiêu để chống chính 
quyên tay sai Thiệu-Kỳ. Ngày 23-6, nữ sinh Đặng Thị Ngọc Tuyên, 
19 tuổi, tự thiôu đã để lại 6 bức thư gửi tổng íhống Mỹ Giỏn-xơn,
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Thiệu-Kỳ, nhân dân Mỹ và những người yêu tự do trôn tbế giới. 
Trong bức thư gửi tổng thống Mỹ Giôn-xơn, có đoan viết: "Đây là 
bức thu cùa một thiếu nữ Việt Nam gửi đến ông để cảnh cáo ông- 
rằng: dân tộc Việt Nam đã ghè tứm ông vì ông đã dùng một chính 
sách quá sai íâm ờ Việt Nam. ổng những tưởng ông dùng đô-la để 
có thể thống trị được nước Việt Nam. Nhưng ông lầm, ơân tộc Viôt 
Nam không yếu hèn như ông tưđng. Vậy giờ phút, này, tôi mong 
ông hăy sớm thay đổi chính sách tại Việt Nam và hãy bỏ mộng thống 
trị dân tộc này đi, ví đó chỉ là hão huỳền thôi..."

Cuối tháng 6 năm 1966, địch tăng cường khủng bố, truy bắt 
hàng loạt cơ sở cách mạng và những người tham gia phong trào. 
Cuộc đấu tranh của nhân dân Đà Lạt tạm tầời lắng EỊựốig.

Phong trào đâu tranh của nhân dân Đà Lạt từ cuôì tháng 3 đến 
cuối tháng 6-1966 là một cuộc biểu dương lực lượng lôi kéo hàng 
vạn lượt người tham gia. Tổ chức Đảng, cơ sở cốt cán đã tập hợp, 
lãnh đạo các tổ chức công khai hợp pháp, các tầng lớp nhân dân 
tham gia phong trào. Nội dung và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp với 
nguyện voiỊg CỊ̂ I quân chúng nhân dân, đồng thời làm cho nội bộ 
địch thêm mâu thuẫn, chia rẽ. Phong trào đấu tranh từ chỗ đòi dân 
sirih dân chủ đã phát triển thành phong trào đấu tranh chống chính 
quýên tay sai Thiệu-Kỳ, chống sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. 
đòi Mỹ cút vẽ nước, đòi hòa bình, tự do, dân chủ.

Phong trào đâu tranh tu}' giành được những thắng lợi lớn nhưng 
vẩn còn một số nhược điểm: tổ chức Đảng ứ đĩa phương chưa bám 
sát được phong trào để kịp thời chỉ đạo, trong hoạt động một sổ 
«án bộ cốt cán tại chcTđã không đẩm bâo nguyên tắc và phương 
thức công tác nên bị địch phát hiện và truy bắt, một số phải chuyển 
đi nơi khá.c hoạt động. Diễn biến của phong trào cớ lúc mang tính 
bạo động bột phát của tuổi trẻ nên địch tìm cách đối phó, đàn áp. 
Mặt khác, Ban chấp hành'Lực lượng nhân dân, học sính, sinh viên
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t ranh thủ dân chả'' chưa vận dụng phương châm đâ'ủ tranh phù hợp 
với mục liôu đấu tranh ở đô thị, chưa chuẩn bị kế hoạch đốỉ phó 
vđi hành động đàn áp của địch để tránh tổn Ihấí cho phong trào.

Quá trình diẽn biến của phong trào dã thể hiện rõ: học sinh, 
sinh viên là lực lượng Xĩing kích cùa cuộc đấu tranh, còn các tầng 
lđp nhân dân Đà Lạt trong đỏ pliụ nữ chợ đóng vai trò quan trọng, 
là sức mạnh của pliong trào đấu tranh, làm cho địch lo sợ, bị động 
đối phó. Trong suốt thời gian đấu tranh, phụ nữ chợ ớã tích cực 
hưởng ứng và tự nguyện ủng hộ vật chất, quyên góp được trên 
40.000 đồng (tiên ngụy), trên 1.000 hộp sữa và nhiêu lương thực, 
thực phim cho lực lượng đâu tranh.

Cuôĩ tháng 6 năm 1966, một số cán bộ lãnh đạo cuộc đấu ỉranỉi 
vô Trung ương Cục báo cáo quá trình diễn biến của phong trào. 
Trung ương cục đánh giá cao kết quả và ý nghĩa phong trào đấu 
tranh của nhân dân Đà Lạt, đông thời cũng chỉ ra những mặt còn 
yếu của phong trào.

Đánh giá phong trào đấu tranh chính trị trong Ihờí gian này, 
Hội nghị Khu ủy 6 (tháng 5-1966) nhận định: "Pliong trào đấu tranh 
chính trị ở một sô' thị xã, UbỊ trấn trong khu đã xuất hiện nhiêu nhân 
lố mới, có tác dụng -phối hợp cùng hoạt động quân sự, mà rõ nét là 
phong trào đấu ơanh chống địch của nhản dản Đà Lạt".

Qua thực tế của phong ưào, Tỉnh ủy Tuyên Đức và thỉ ủy Đà 
I Jị t có thôra lánh nghiệm trong lãnh đạo và vận dụng phương châm, 
phương pháp công tác đô thị, tiếp tục đưa phong trào quần chúng 
llốp tục phát triển lên một bưđc mới. Đôi với thị xã Đà Lạt, Tỉnh 
úy chủ trương nhanh chóng củng cổ, xây dựng tổ chức Đảng, phát 
trlốn và bồi dưỡng cơ sở cách mạng bên trong để trực tiếp lãnh đạo 
vft (Am nòng cốt cho phong trào đấu tranh chinh trị của qòẵn chúng, 
í 'ỎIIK lác xây dựng cơ sđ cách mạng tại chỗ phải bảo đám nguyên 
lắc I>gfln cách và phương thức bí.mật, đồng thời khéo léo tập hợp
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quần chúng vào các tổ chức công khai hợp pháp và nửa hợp pháp 
như Ban Trị sự, đại diện các ngành bàng ở chợ, Hiệu đoàn học sinh 
trong các trường học, Ban Trị sự chùa, khuôn hội phật giáo...Thị 
ủy Đà Lạt tô’ chức các lớp huẵn luyện tại các bàn đạp ven thị xã cho 
những cốt cán, cơ sđ cách mạng nhằm nâng cao nhận thức và khả 
năng công tác. Ban cán sự Đảng đặc Ị>iệt của Khu ủy 6 cũng mở các 
lớp huấn luyện d Bình Dương, Lâm Đồng (cũ) cho số cốt cán, cơ 
sơ cách mạng theo hệ thống tổ chức riêng (1).

Trong năm 1966, phong ưào cách mạng tỉnh Tuyên Đức phát 
triển đều trôn các địa bàn, kết hợp được phương châm hai chân ba 
mũi. Ở vùng nông thôn, tuy chưa giải phóng được số dân nlvư Ngliị 
quyết Tỉnh ủy đê ra, nhưng bước đầu đã làm lỏng, rã kèra một số 
âp dọc đường 11, 20, 21 kéo dài, xây dựng được cơ sở bôn trong. 
Tại Đà Lạt, hoạt động vủ trang đã hỗ trợ phong tráo đấu tranh 
chínb trị, phát triển thêm 140 cơ sd cốt cán và 10 du kích mật, hình 
thành các lõm chính trị ở vùng ven như: Nam Thiên, Đa Thiện, 
Xuân An, An Hòa và trong trung tâm thị xã như Thiên Thành, 
đường Hai Bà Tnmg, Trương Công Định, thung lũng Kim Khuê. 
Ở  các lõm chinh trị, phần lớn quần chúng hướng vê cách mạng, cổ 
tô’ chức Đảng tại chôT có cơ sớ cốt cán làm nong cốt, bộ máy ngụy 
quýền chỉ tồn tại trên ỉùnii thức.

Trong quá trình xây dựng và trướng thành, lực lượng vũ trang 
của tỉnh đã hình tliành 3 thứ quán, tạo được tbế bám trụ, chủ động 
đánh địch trên các địa bàn. Phong trào du kích chiến ưanh phát 
triển đêu, các đội công tác tích cực đánh địch bung ra ven ấp và du 
kích mật bên trong cũng bắt đâu hoạt động. Năm 1966, lực lượng

(1 )  Tổ chức Đảng vả cơ sớ cách mạng đ  Đà Lạt cô bal hệ:
-Hệ thuộc Tỉnh ủy, đo thị ùy Đà Lạt phụ trách.

-Hệ thuộc Khu ủy 6 do đông chí Lê Vân Phận (tức Ba Dư) phụ trách.



vũ trang trong tính đánh địch hàng chục trận, loại khỏi vòng chiên 
đâu trên 700 tên, thu 40 súng, phá ầủy 7 xe quân sự, 3 riáy bay. Vđl 
thành tích đổ, 9 đcm vị và cá nhân được tặng thưởng huân chương, 
nhiêu đơn vị đã lập thành tích xuất sắc ưong chiến đấu, nội bộ đoàn 
kết tốt như đơn vị 810, 870 và các đội biệt động thị xã.

Mùa khô 1966-1967 theo kế hoạch chiến lược chung, Mỹ-ngụy 
ở Tuyên Đức tập trung lực lượng thực hiện ¿hiến lược hai^ọậg 
kìm "tìm diệt và bình định" nhưng chủ yếu là '"itĩnỉi định", kết hợp 
với bao vây kinh tê' ổánh phá hành lang, vùng ùầũ ữạp ũể đẩy lực 
lượng ta ra xa dân, xa thị xã. Địch đưa lực lượng bảo an, các đoàn 
"bình định" xuống những địa bàn trọng điểm hoặc nơi có bộ máy 
kèm suy yếu đế củng cố lại tổ chức, bắt dân rào ấp chiến lược. Toàn 
tình có 203 ấp thì 180 ấp cớ bảo an, dân vệ, biệt kích đóng chốt, 
ngoài ra còn có bọn tề điệp, mậl vụ bí mật theo dõi hoạt động của 
ta. Ở các ấp ven thị xã, ban đêm chúng bắt dân vào ngủ trong nội 
ô, ban ngày cho vê nhà làm ăn, nhằm cắt đúi sự liên lạc vdi lực 
lượng cách mạng. Dọc các đường giao thông quan trọng, địch tiến 
hành nhiêu cuộc hành quâD càn quét hòng đánh bật lực lượng ta 
ra khỏi địa bàn hoạt động.

Cuối nám 1966, Tỉnh ủy họp Hội nghị để kiểm điểm đánh giá 
tình hình và đê ra chủ trương phá âm mưu và thủ đoạn đánh phá 
của địch. Với quyết tâm đánh bại kế hoạch "bỉnh định nông thôn" 
và kèm kẹp đô thị của địch, Nghị quyết tỉnh  ủy vê nhiệm vụ năm
I %7 chỉ rõ: Tích cực tấn công địch ở phía trước, lập thế bám trụ 
vững chắc của lực lượng vũ trang và các đôi công tác irèn các đụ  
hàn qui định, bám sát dân, sát địch, đánh trúng đánh đau vào các 
đoàn bình định, tê điệp ác ôn và iứiững đôx tượng kèm phát động 
tịuAn chúng phá âp, phá kèm, chống lại âm mưu 'bình định" gom 
(Un. lân chiếm của địch, xây dựng cơ sở chính trị, vũ traRg tại chỗ. 
|)|M hàn hoạt đông đánh địch là vùng tranh chấp, trục giao thông,
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vùũg yếu và th| xã tTỌEậ điểm hoat động của tỉnỉi là dọc đường 21 
kéo dài, đường 11.

Bên cạnh những thuận lợỉ cơ bản, Tỉnh ủy tập trung giải quyết 
một số khó khăn, nhất là vấn đê lương thực. Vùng căn cứ cúa tỉnh 
không có dần nên số lượng lương thực các cơ quan sản xuất không 
đủ CTung cấp cbo các đơn vị phía trước. Ở  những nơi ta hoạt động 
mạnh, địch hạn chế bán gạo cho dân, bao vây kinh tế, do đó cơ sờ 
bên trong không tiếp tế  được cho lực lượng bên ngoài. Tuy vậy, với 
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, lực ỉượag vũ trang vẫn llỗn tục 
bám sát địa bàn hoạt động, vừa đánh tiêu hao, tiêu diệt sinñ lực 
địch, vừa đột ấp vũ trang tuyên tniỹên, phá kèm, xây dựng cơ sđ 
chính trị, vũ trang và giấi quyết van đê lương thực.

Trên địa bàn trọng điểm huyện Đức Trọng, các đơn vị liên tục 
đột ấp đánh địch, vũ trang tuyên truỳôn, ịảy dựng cơ sở bên trong 
và làm lỏng rã kèm một sô' ấp từ Thanh Bình đến Phú Sơn. Tháng 
6-1967, đại đội 810 và đại đội 816 của huyện Đức Trọng phối hợp 
đánh diệt đồn PSụa do một trung đội dân vệ Jtigười dân tộc chốt 
giữ, phá 3 ấp chiến, lược PSua A, PSua B và RiôngTô, gỉảỉ phóng 
800 dân. Nhưng sau đó địch phản kích và'kết hợp với bọn tê điệp 
tại chỗ rát hết dân ở 3 ấp này đưa ve khu tập trung DămPao trên 
đường 21 kéo dài.

Ờ hướng Tây Nam thí xã Đà Lạt, cầc đơn vị đột nhập vào các 
ấp Tà Nung, Nam Ban, Bang Bị, Păng Thiêng đế phá kèm, vũ trang 
toyên troyêiỊ xày dựng cơ sứ, tạo bàn đạp đứng chán. Nhưng sau 
đó địch cùng dồn số dân ở đây vê .Gằng Reo (Đức Trọng), Măng 
Un (Đà Lạt) và Ảng K’Roét (Lạc Dữơng). Bên trong thị xã, lực 
lượng biệt động tập kích bọn cố vấn Mỹ ở khách sạn Catỉna, kho 
quân cụ Quyết Tiến và tiêu diệt nhiêu tên tê điệp, ác ôn. Công tác 
xây dựng cơ sđ được tiến hành có chiêu sâu,bảo đám nguỹẽn tắc bí 
mật nên hầu hết các địa bàn đều có thực lực cách xnạiig.
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-Trên đường 11, đơn vị biệt động 850 của thị xã và đơn vị 870 
của huyện Lạc Dương đảnh bọn "bình định nông thôn” ở các ấp 
Thái Phiên, Xuân Thành, Đa Lộc. Ở các ấp Xuân Sơn, Đất Làng 
thuộc xã Xuân Trường, đơn vị 870 bám trụ đánh địch suốt một 
tháng, hỗ trợ nhân đẫn đấu tranh chống rào làng, giữ vững thế làm 
chủ.

Sau khí mđ rộrìg phong trào sang phía Nam sông Đa Nhim, 
khoảng giữa nãm 1967, Ban cán sự Đảng huyện Đơn Dương được 
thành lập, đanh dâu bước phát triển của phong trào cácli mạng và 
TỔ chức chỉ đạo đ địa phương. Toàn huyện tuy chỉ có 3 đội công tác 
nhưng đã liôn tục bám ấp, xây dựng cơ sd ở Bắc Hội, Lạc Xuân, 
Phú Thuận 'hành lập một chi bộ đảng tại Phú Thuận và tiệp tục 
mở rộng phong trào ra các vùng xung quanh.

: Để mô rộng vòng cân cứ cùa Khu ủy và md thôm đường hành 
lang với tỉnh TuỵêB. Đức, ũiáng 12-1966, tiểu đoàn 186 tập kích đon 
Tà In, tiêu diệt mộl đại đội bảo an, bắn tơi chiếc máy bay trực thăng 
chờ 4 tôn sĩ quan,trang đó có tên quận ứương Đơn Dương, phá các 
kỉm tập trang. Vùng mớỉ gỉải pỉióng này thuộc sự chỉ đạo của Khu 
ủy 6 (gọi là K67) gồm 3 xã, 25 buồn â'p với gần 4.000 đồng bào dân 
tộc ít người.

Qua mội năm đẩy mạnli hoạt động trên các địa bàn, phong trào 
cách mạng tỉnh Tuyên Đức đặ có birớc phát triển .mới. Lực lượng 
vu irang trong tỉnh đánh địch 35 trận, diệt 420 tên. Tuy số lượng 
địch bị diệt it hem so với năm 1966, nhưng ta đã đánh trúng lire 
lượng kèm kẹp cùa địch ở xã ậ'p, có tác động hỗ trạ quần chúng nổi 
dOy giành quỳền làm chủ. Vi vậy, ỏ vung nông thôn thực lực cách 
mang tiếp tục phát triển như-Xuân Sơn, Đất Làng, Đa Lộc (trên 
(lường 11), Lạc Lâm, Phú Thuận, KaĐỎ, Nam Hiệp (Đơn Dưcmg), 
(Juànj; I Iiệp (Đức Trọng), phá lòng tã kèm ờ 5 âp với 1.700 dân
II i'll dtroìig 21 kéo dài. Đó ỉà đíÊu kiện thuặii lợi tạo ra thế và lực
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mới để đưa phong trào cách mạng địa phương phát triển mạnh mẽ. 
toàn diện hơn.

2jCuộc tổng tiến công và nổi dậv năm 1968 - một bước chuyển 
biến Ịớn cửa phong trào cách mạng tình Tuyên Đức.

Òuối năm 1967, chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc 
Mỹ ở miền Nam đã phát triển đến đỉnh cao. Trên chiến trưởng, 
Tuyên Đức, lực lượng địch có khoảng 600 tên Mỹ và chư hầu, 2.500 
tên bảo an, 2.000 tên cộng hòa; 28 đoàn "bìnỉi định nông thốn" và 
3.500 tên phong vệ dân sự, Trong khi đó, lực lượng võ trang của 
tinh chỉ có 1 đại đội bộ binh, 1 đại đội trợ chiên, 1 trung độỉ công 
binh, 1 trung đội đặc công. Huyện Đức Trọng và huyện Lạc Dương 
mối huyện có 1 đại đội bộ binh (thiếu), thị xã Đà Lạt có hai đội biệt 
động. Tuy vậy tỉnh Tuyên Đức vẫn có điều kiện thuận lợi để cùng 
phối hợp với toàn Miền trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy đâu 
xuân 1968.

Sau khi được quán triệt tinh thần nghị quyết hộì nghị íần thứ 
14 của Ban chẵp hànhCTrung ương Đảng (khóa 3) và những nhiệm 
vụ cụ thể của Khu ủy giao cho địa phươog, Tỉnh ủy Tuvên Đức họp 
để đánh giá tình hinh phong ưào cách mạng trong tỉnh, rà soát lại 
thực lực trên các địa bàn. Hội nghị nhận định: Đây lã thời cơ muận 
lợi cho địa phương tranh thủ đưa phong trào chính trị, vũ trang tấn 
công địch lên một bước mới và giành thắng lợi to lớn hơn những 
năm trước để tạo ra bước ngoặt có tinh nhảy vọt cho phong trào 
cách mạng đĩa phương.

Được sự chỉ đạo của Khu ủy và Quản khu ủy, Tỉnh ủy quyết 
định tập trung phần lớn lực lượng vũ trang cùa tỉnh phối hợp với 
các đơn vị của khu đến chi viện, tiến công những vị trí quan trọng 
của địch ở Đà Lạt nlnr: Tiểu khu, Tỉnh đoàn bảo an, các trường sĩ 
quanr sân bay, trận địa pháo nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát động 
quần chúng nổỉ dậy giành quỳên lâm chủ. Ở vùng nông thôn, các
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đơn vị bộ (Tội địa phương, đội công tác đánh chiếm các chi khu, 
quận lỵ, hỗ trợ quần chúng diệt ác phá kèm, phá các khu tập trung 
đưa dân vê buôn làng cũ, thành lập chính quỳên cách mạng.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy dầu xuân 1968, Khu ủy 
chọn thị xã Đà Lạt làm trọng điểm 2 (thị xă Phan Thiết là trọng 
điểm 1), yì vậy ngoài việc tăng cường hai tiểu đoàn 186 và 145 đến 
phối hựp hoạt động, Khu ửy còn cử một số cán bộ Khu ủy và Quân 
khu ủy xuống trực tiếp chỉ đạo, thành lập Đảng ủy mặt trận do đồng 
chí Vũ Anh Ba, ủy viên Thường vụ Khu ủy làm bí thư.

Do thời gian chuẩn bị hết sức khẩn trương và đíôu kiện cơ động 
gập nhiều khó khăn nên đến ngày nổ súng tấn công, hai tiểu đoàn 
tăng cường vẫn chưa đến vị trí tập kết. Trước tình hình đó, Đảng 
úy mặt trận quyết định: dù bâ't cứ giá nào cũng phải hoàn thành 
nhiệm vụ Khu ủy giao, điêu động gấp các đơn vị bộ đội địa phương 
huyện (1) lên táng cường cho các hướng lấn công vào Đà I.at, còn 
ở vùng riông thôn do các đội công tác đắm nhận, đồng thời phân 
cổng cán bộ Tỉnh ủy xuống các hướng trực tiếp chỉ đạo. Kế hoạch 
lấn cỏng vào Đà Lạt được xác định trôn 3 hướng :

-Hướng Tây Nam được chọn làm hướng chủ yếu, mục tiỗu 
chính là tiểu khu Tuyên Đức.

-Hướng Tây. Bắc là hướng trọng điểm nhằm đánh chiếm Tỉnh 
đoàn Bảo an, dinh Tỉnh trưởng, Ty Công an.

•Hướng Đông Nam là hướng thứ yếu, mục tiêu chính là trường
V õ Bị.

( I ) nến gàn ngây tểng tiến công, Quân khu 6 tăng cưởng cho tỉnh Tuyên Đức iBỘt 
||(JI ili}i bộ binh (C815) hoại động trôn địa bàn huyện Đơn Dương.
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- Đêm 30-1-1968 (tức đêm giao thừa tết Mậu Thân), do công tác 
chuẩn bị địa hình chưa được chu đáo nên cả ba hướng lđĩòng vào 
được trong thi xã. các đơn vị phải rủt ra bàn đạp để củng cố lực 
lượng.

Đêm 31-1 (tức đêm mồng một tết), các ớơn vị tiếp tục đột nhập 
vào thị xã và đồng loạt nổ súng đánh các mục tiêu đã định. Như vậy 
ta tân công vào Đà Lạt chậm một ngày so với kê' hoạch chung của 
toàn Miền.

Trên hưứng tấn công chủ yếu, đại đội 816, hai đại đội của tiểu 
đoàn 145 và đội biệt đỘHg 852 đánh cbỉếm một phần tiểu khu, kiểm 
soát viện Pát-xtơ và 9 sỡ, Ty. Ngày hôm sau, lực lượng địch ở tiểu 
khu phản lđch quyết liệt nên các đơn vị phải rút ra các ấp Xanh 
Giăng, Du Sinh, Nam Tỉũên, An Lạc trụ lại đánh địch phản Mcli 
vấ pháo kích sân bay Cam lỵ. Tối 5-2, tiểu đoàn 186 đánh chiếm 
phần lớn tiểu khu, sau đó rát ra trụ lại khu vực viện Pất-xtơ, liên 
tục đánh địch phản kích SUÔI từ sáng đến 12 giờ trưa ngày 6-2.

Ở hướng Tây Bắc, đại đội 810, trung đội dặc công, một đội biệt 
động và 30 cán bộ chính trị đánh vào Tỉnh đòan Bảo an, Lữ quán 
thanh niên, dinh Tỉnh trưởng, Ty cỏng an nhưng khống dứt điểm. 
Trước sự phản kích ác liệt của địch, lực lượng ta đã rút ra trụ lại 
lđiu vực Đa Cát và chiến đấu rất anh dũng suốt 12 ngày đêm, hỗ 
trợ các ấp Đa Cát, Đa Phú nổi dậy piiá kèm, gỉànỉi qiĩỳồn làm chủ 
và thành lập cteính quỳên cách mạng.

Ở hướng Đông Nam, các đơn vị 815, 870, đội biệt động 850 
phối hợp đánh địch ở Trại Hâm, ga xe lửa, Nha địa dư và làm chủ 
khu vựạ trường Yersin, bám trụ suốt hai ngày đánh lui nhiều đợt 
phản kích của địch, sau đó rút ra vùng ven để củng cố lực lượng.

Trong những ngày lực lượng vũ trang liên tục tiến công địch, 
cơ sở côt cán bên trong Đà Lạt đã vận động qúần chúng ở nhiêu
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phường, ấp nổi dậy phá bộ máy kèm tại chỗ. Ở những nơi lực lượng 
vũ trang bám trụ, mặc dù địch phản kích ác liệt, dùng máy bay ném 
bom, bắn phá, nhưng đồng bào đã dũng cảm vượt qua bom đạn để 
tiếp tế  cho bộ đội, tải thương, nắm tình hình hoạt động, của địch 
báo cho các đơn vị để có kế hoạch đối phó. Trong cuộc chiến đâu 
này, chủ nghía anh hùng cách mạng của quần chung được phát huy 
mạnh mẽ, có cơ sđ cácỈL mạng được kết nạp vào Đảng ngay tại địa 
bàn hoạt động, có người đã anh dũng hy sinh. Ở khu vực trường 
Yersin, có gia đình nuôi dâu, chăm sóc hai chiến sĩ ta bị thương 
suốt 7 ngày, sau đó dẫn đường đưa ra ngoài để irơ về đơn vị. Ở  các 
ấp Đa Cát, Đa Phú, sau tM  thành lập chính quyền cách mạng, lực 
lượng dân quần tự vệ được hình thànli làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự 
trị an, truy bắt bọn tê điệp ác ôn, phục vụ các đơn VỊ bám trụ đánh 
địch, nhiều tlianh niôn đã tham gia bổ sung vào các đơn vị bộ đội.

Tuy có chuẩn bị đối phó sự tấn công của ta nhưng địch vẫn bị 
bât ngờ', sau đó chúng tăng cường đến Đà Lạí một tiểu đoàn cộĩìg 
hòa, một tiểu đoàn biệt động quân, một biệt đoàn cảnh sát phối 

' hợp với lực hrợng tại chỗ tổ chức phòng thủ xung quanli lỉụxã, các 
vị trí quan trọng được bảo vệ chặt chẽ hon irưđc.

Đêm 17-2-1968, các đơn vị bước vào đợt 2 của chiến dịch (từ 
17-2 đến ngày 1-3-1968), đồng loạt nổ súng tiến công địch trên 3 
hướng, Lức này 2 tiểu đoàn 186,145 đã đếh đủ và phối hợp yới các. 
đơn vị địa pliương đánh địcli. Ở  hướng Tây Bắc, tiểu đoàn 18ộ, đại 
đội 810, đội biệt động 850 chia làm 3 mũi tấn công trung tâm chính 
trị, trận địa pháo và khu vực ấp Đa Thành. Nhung khi mũi 1 và mũi
2 vào đến ấp Kim Thạch gặp-địch chốt chặn nên phải chiến đâu tại 
đây suốt ngày 18-2, diệt 200 tên, sau đó trụ lại 2 ngày đánh địch 
phán lách, còn mũi thứ 3, sau khi đánh địch ở ấp Đa Thành đã trụ 
lại đánh bọn địch chi viện, diệt hơn 100 tên. Trên hướng Tâv Nam, 
liổu đoàn 145, đại đội 815, đội biệt động 852 đánh địch đang chốt
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$iữ các âp Du Sinh, Nam Thiên, Xanh Giăng và pháo kích vào tiểu 
khu. Hướng Đông Nam,¿ác đội công tác và một bộ phận bộ đội địa 
phương huyện vào khu vực Trại Mát diệt ác ôn, làm công tác binh 
vận và phát động qùân chúng.

Sang đợt 2, các đem vị vẫn tập trung tấn công vào Đà Lạt, nhưng 
tnrđc tình hình địch tăng cường lực lượng phòng giữ và phin kích 
qvyết liệt nên Đảng ủy mặt ưận và Tỉnh ủy Tuyên Đức chủ trương 
đtra phầa lớn lực lượng ra hoạt động vùng nông thôn, nhằm kéo 
địch trong thỉ xã ra để tiêu diệt, hỗ trợ nhân oán nổi dậy phá kèm, 
giành quyền làm chủ. Ngày 21-2, ta chỉ dể lại 1/3 lực lượng tiếp tục 
đánh địch trong thị xã, tiểu đoàn 186, tiểu đoàn 145, đại đội 810 
chuyển ra đánh địch vùng Phú Hội, Tùng Nghĩa, trên đường 20 và 
Gác ấp dọc đường 21 kéo dài. Đại đội 815 tíbạt động vùng Lạc Xuân 
trên đường 21, đại đội 870 hoạt iìộng vùng Xuân Trường, Xuân Thọ 
và trên đường 11.

Qua hai đợt hoạt động cao điểm xuân 1968, quân và dân tỉnh 
Tuyên Đức cùng phổi hạp với hai tiểu đoàn của khu tăng cường đã 
đánh (tịch 180 trận, loại khỏi vòng chiến đấu ưên 2.700 tên (có 200 
têu Mỹ và chư tìầu), trên 700 tên khác đào rã ngũ, bắn rơi và phá 
hủy 14 máy bay, bán cháy và phá hỏng gần 100 xe quân sự (có 10 
xe bọc 'hóp), bức rút 18 đồn bảo an, dân vệ. Kết hợp với lioạt đệrg 
quản sự, các đơn vị còn tổ chức trên 100 cuộc nút linh với gần 5.000 
ỉượt người dự, phát động quần chúng diệt ác pná kèm, giành quỳên 
làm chủ ở 6 áp. Toàr tỉnh có trên 200 thanh niên thoát ly tham gia 
cách mạng. Với lực lượng đó, tỉnh thành lập tiểu đoàn 810 (nòng 
cốt là đại đội 810), đội biệt động 860 và bổ sung vào các cơ quan 
đơn vị trong tỉnh.

Thực biện Nghị quyết Bộ chính trị Trung ương Đảng (tháng 4 
năm 1968) vê tiếp tục mở đợt tấn công và nđi dậy mùa hè 1968, 
cuối tháng 4-1968, lực lượng vũ trang trong tỉnh khẩn t.rương củng
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cổ' lực lượng, chuẩn bị chiến trường để bước vào đợt hoạt động m ii. 
Tỉnh ủy c họn huyện Đức Trọng làm trọng điểm, đồng thời dung lực 
lượng đặc cổng, biệt động đánh vào mội sô' vị trí quan trọng của 
lịch ở Đà Lạt, sử dụng hỏa lực mạnh bẩn vào sân bay Cam Ly, 
trường Võ bị và các trận địa pháo của đ|í‘h. Trong đợt 3 của đợt 
lonp tiến cồng và nổi dậy (tử ngày 1 đếa 31 tháng 5), quân và dân 
trong tỉnh phối hợp với 2 tiểu đoàn 186,' 145 đánh địch 180 trận, 
loại khỏi vòng chiến đấu 2.2.00 tên, tấn công 23 mục tiếu trong thị 
xã, trong đó có những nơi quan trọrg như Trung tâm chính trị, Đại 
học quân sự, trường Võ bị, cảnh sát cơ bản, Tiểu khu... Đến cuối 
Iliáng 5*1968, toàn tỉnh có 129 ấp iỏng rã kèm (chiếm 65% sô' ấp), 
Ihực lực cách mạng trên các địa bàn phát triển thêm, 7 ấp có 
bộ đảng, 10 ấp có chi đoàn bôn trong. Riêng Đà Lạt xây được 150 
cư sờ chinh trị, 30 du kích mậL

Sau những đợt tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ở 
miôn Nam, từ giữa năm 19f'8, Mỹ-ngụy thực hiện chiến lược "quét 
vồ giữ”, nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi thị xã, thị trấn và giành lại 
những vung nông thỏa bị mất. Ở Tuyên Đức, địch tập trung lực 
lương phản tích, đánh phá phong trào cách mạng quyết liệt hơn 
I rước. Càn quét, đánh phá đến đâu chúng gom dân vào các â'p chiến 
lược, cùng cố bộ máy kèm tại chỗ, tiến hành nhiêu âm mưu, thủ 
(loạn xào quyệt đánl phá cơ sỡ cách mạng bên trong. Chúng còn 
tl.ìy mạnh baa vây kỉnh tế, cho máy bay bắn phá, rầi chất độc hóa 
học ử những khu vực sản xuất và hậu cứ của ta.

Cuối tháng 5-1968, Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả qua ba (lợt 
irìtiỊi tiến công và nổi dậy, đê ra nhiệm vụ trong đợt Thu Đông'để 
ỊtlnVi hợp với toàn Miền gianh Ihắng lợi mới. Hội nghị khẳng định:

c;ic đợt tiến eỏng và nổi.dậy, phong trào cách mạng trong tỉnh 
I'ó nhửng bước phát triển ahảy vọt. tàm thay đổi nhanh chóng cả 
vimj> nóng thôn và thị xã Đà Lạt. Ta đã mở phong trào ra nhiều
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Xuân 1967-1968 vđi mức phấn đấu làm 20% diện tích đạt tiêu 
chuẩn ruộng kiểu mẫu.

ậ
1

Sau gần 4 năm đương đâu với chiến lược "chiến tranh cục bộ" 
cùa đế quốc Mỹ, Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức đã 
quán triệt đường lối, chủ trưưng cùa Đảng và vận dụng vào tình 1 
tónh thực tế  ở mỗi địa phương một cách thích hợp, nhất là ưong 
đợt một xuân Mậu Thân 1968. Đảng bộ hai tính lãnh đạo quân vá 
dán trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ ác liệt, giành nhiêu 
thắng lợi quan trọng, đưa phong trào cách mạng địa phương không 
ngửng phát trỉ£n và góp phần cùng toàn mĩên đảnh bại chiến lược 
"chiến tranh cục bộ" của địch.

Tuy vậy. ờ mỗi địa phương phong trào phát triển không <fêu 
trên các địa bàn, chưa kết hợp chặt chẽ hoạt động quân sự, đấu 
tranh chính trị vdí cổng tác binh vận, Ihực lực bôn trong còn mỏng 
và yếu, chưa đáp. ứng vđi yêu câu, nhiệm vụ cách mạng. Trong chi 
đạo, do chưa thấy hết âm mưu, thủ đoạn của địch nên chưa đối phó 
kịp thời và có hiệu quả, việc củng cỏ' địa bàn nông thôn mới mở ra 
chưa vững chắc.

Phát huy những thắng lợi đã đặt đựợc và khắc phục những mặt 
còn tồn tại, Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức tiếp tục 
lãnh đạo quân và dân trong tỉnh quyết tâm đánh bại những âm mưu 
thú đoạn và các chiên lược cồìen tranh mới của Mỹ-ngụy.
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QUYẾT TẰM GIỮ Vữ ng  th ế  tiến  cô ng  c h iế n  lư ợ c , 
ĐƯA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG ĐỊA PHƯƠNG PHAT 

TRIỂN TOÀN DIỆN, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN L ược
«VIỆT NAM HỎA" CHIẾN TRANH CỦA ĐẾ QUỐC MỸ’.

(Từ đầu năm 1969 đẾn tháng 1-1973)

Thắng lọi to lơn và toàn diện của quân và dân ta trên cả hai 
miền Nam,Bắc trong năm 1968 đã làm thất bại chiến lứòc "chiến 
uanh cục bộ” của đế quốc Mỹ, boộc chứng phải tuyên bố chăm dứt 
không điêu kiện việc ném bom và bắn pliá irièn Bắc, chính thức 
đàm phán ở Hội nghị bôn bên vê Việt Nam tại Pa-ri. Trong khi đó, 
phong trào ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh chông Mỹ của 
nhân dân và các lực lượng bòa bình ơên thế giới, phong trào đòĩ 
chấm dứt chiến traĩih rát quân Mỹ về nước củi, nMíi dân tiến bộ 
Mỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong tình thế bị động, lúng 
Iiíng và nhằm đốí phó vđi phong trào cách mạng miền Nam, đâu 
nflm 1969, tổng thông Mỹ Nỉch-xơn đè ra học thuyết Nicli-xơn và 
chlốn lược "Việt Nam hóa" chiẽh tranh.

Bản chất của chiến lược "Việt Nam hóa” chiến tranh là tìm 
ertrh rút dần quân Mỹ mà vẫn duy trì được chínli quỳên tay sai 
Nguyỗn Văn Thiệu và chủ nghĩa thực dâc mới của Mỹ ứ miên Nam 
ninv la. Đế thực biện mục tiổu chiến lược trên, chính quỳên 
Nlí li xirn triển khaỉ kế hoạch "bỉnh định và pliát triển", coi chư(Tng 
irlnh binh định là "trạ cột" là’*xươHg sông" của chiên lược "Việt 
Niiíii hỏa" chiến tranh. Trên chiên trường mtền Nam, Mỹ-ngụy ra

CHƯƠNG IV
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sức củng cô' xây đựng hệ thông phòng ngự dày đặc với những vành 
đaỉ bảo vệ từ xa, bao quanh các thành phô' thị xã và đường giao 
thông quan trọng, liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, đánh 
phá vào vùng căn cứ của ta. Từ Đông Xuân 1968-1969, Mỹ-ngụy 
tiếp tục chương trình "biah định cấp tốc", tiến hành nlvíêu cuộc 
hành quân càn quét với quy mô ỉớn nhằm giành lại những vùng đã 
mất ưong năm 1968, ở một sô' nơi chúng gây cho ta nhiêu lchó khăn 
tổn thất.

Chấp hành chủ trương cứa Bộ chính Irị Trung ương Đảng vê 
phương hưđng, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong năm 1969, 
đầu năm 1969 Trung ưưng Cục chi thị cho các chiôn trường phải 
"nắm vững thời cơ, kiên quyết xốc tớỉ nhằm tiêu hao, tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng sinh lực quân Mỹ và phương tiện chiến tranh 
của Mỹ-ngụy, phát động một cao trào chính trị, binh vận và du kích 
chiến tranh rộng rãi, đánh bại vê cơ bản kế hoạch "bình định cấp 
tốc’’ của địch, làm tan rã phần lđn ngụy quân, ngụy quỳÊn, mở rộng 
vùng giải phóng nông thôn, làm chuyển biến lực lượng so sánh có 
lợi cho ta...”(l).

Trên chiến trường khu 6, thắng lợỉ qua các đợt tổng tiên công 
và nổi dậy năm 1968 đã đưa phong ưào cách mạng các địa phương 
phát triển lên một bước mới. Tháng 11-1968, Khu ủy họp hội nghị 
để quán triệt nghị quyết của Bộ chính trị, trên cơ sở đó dè ra nhiệm 
vụ trước mắt của toàn Khu là:”..táo bạo vươn lên tranh thủ thời 
gian, iợỉ dụng thời cơ đẩy mạnh các hoạt động tấn công địch, nhât 
íà tấn công trên chiến trường vùng ven thị xã, vùng yếu nông thôn, 
phá tan âm mưu "auétvà giữ" của địch, làm cho cliúng nhanh chóng

(1 ) Trích: Những sự kiện Lịch sử Đảng, tập 3, NXB Thông tin lý luận, Hà Nội-1985, 
trang 452. • ■



suy yốu, quyết tâm giành cho được về ta vùng ven thị xã, vùng yếu
nôtiR thrtn".

V(Ỹi quyết tâm đổ, Đông Xuân 1968-1969, quân và dân các địa
|iliH(fitj’ irong Khu liên tục tấn công địch, làm thất bại những mục 
I lAu cơ bàn trong kế hoạch "bình định cấp tóc" của chúng, loại khói 
W)H'Ỉ chiến đâu gần 13.000 tên địch (có gần 3.000 tên Mỹ, chư Iíầu), 
bán rơi và phá hủy 20 máy bay, bắn cháy và phá hỏng trên 200 xé 
(Ịuân sự, hỗ trợ cho quần chúng ở một số nơi nổi dậy phá ấp, phá 
kèm, giành quỳên.làm ehủ.

I. Đáng bộ Lâm Bông (cứ) lãnh đạo nhân dán ổẩỵ mạnh 
phong trào du kích chiến tranh, ỉícb cực đanh filch mở rộng vảng 
¿jả| píióng;

1-TậỊỊ trung lựolượiìg đánh bại mọi âm mưu và hành động của 
địch, giữ vững phong trào cách mạng (từ đâu ndm Ì969 đêh tháng ó 
năm 1970).

Đông Xuân 1968-1969 theo kế hoạch chiến lược cluing, quân 
dịcỉí ở Lâm Đồng thực hiện chương tiinh "binh định cấp tốc", ỉực 

' iượag cơ động Mỹ-ngụy được tăng cường 1.000 tên, đưa lổng số 
quản lén trên 5.000 tên. Với lực lượng đó, từ tháng 1 đến tháng 
3-1369 chúng tiến hành trên 100 cuộc liànlì quân càn quét nliằm 
giành dân, chiếm đất, đánh bật lực lượng cách mạng ra khỏi qúần 
chúng

Ở vùng căn cứ và vang mới giải phóng, lực lượng cơ độr. % 
Mỹ-ngụy càn quét đánh phá hành lang, kho tàng và hậu cứ của ta. 
Chúng bát đi một số dân vùng căn cứ, đốt cháy 12 buôn, cướp hàng 
chục tấn lương thực, gia súc và nlííều tài sản của đồng bào. Tại 
những nơi bỉ ta đánh trả quyổt liệt, chúng cho pbáo tầm xa bắn, 
máy bay rãi chát độc hóa họcpliá hoại sản xiiất, làm cho đời sống 
của đồng bào và các cơ quan gặp nhiêu klió khăn. Ngoài ra cluing 
còn tung biệt kích, gián điệp vào vùng càn cứ để nắm tình hìĩih,
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phao tin đồn nhầm, xuỹên tạc chù trương, chinh sách cứa Đảng, gây 
dũa rẽ giữa các dân tộc.

Ờ vùng tranh chấp, địch đưa lực lượng bảo an, dân vệ đến càn 
quét, gom dân vào các khu tập trung, ấp chiến lược, tiếp tục củng 
cố bộ máy kèm tại chỗ, bắt thanh niên đi lính và tổ chức lực lượng 
phòng vệ dân sự.

Vê kinh tế,địch thành lập các tô’ chức buôn bán, chăn nuôi, làm 
ruộng do ngụy quỳên cho vay vốn. giúp đỡ phương tiện và dưới sự 
hướng dẩn của các đoàn bình định, thực chất là để lừa bịp, mua 
chuộc và tranh thủ quần chúng.

Vè chính trị, tổ chức "Phượng Hoàng” (1) vừa hoạt động công 
khai, vừa hoạt động bí mật với nhiêu thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, 
các đầng phái pbản động như Đại V iệt, Quốc dân Đảng, Đân xã, 
Đại đoàn kết...bắt đầu hoạt dộng mạnh để tranh thủ nắm dân, phục 
vụ mục đích lâu dài của chúng.

Quán triệt tỉnh thăn Nghị quyết 8 cùa Trung ương cục (tháng 
10-1968) và Nghị quyết hội nghị du kích chiến tranh toàn Miên ĩân 
thứ 4 (tháng 10-1968), tháng 12-1968, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức 
hội nghị kiêm điểm, đánh giá phong trào du kích chiến tranh cùa 
tỉnh trong hai năm 1967-1968 và học tập những điển hlnh của toàn 
Miên. Hội nghị ổt ra nliiệm vụ cùa; những năm tới là "xáy dựng và 
mờ rộng phong trào du kích chiến ưanh lên một bước mới, rộng 
mạnh toàn diện để kịp thời đáp ứng yêu câu, nỉúệin vụ đặt ra cho 
Oịá phương: diệt địcb giành dán, giành quýên làm chủ của quàn 
«hung; móc nối xây dựng và phát triển cơ sở chính trị, thực lực cách 
mạng bên trong".

(1 )  Phượng hoàng lả một tổ chức Tâm lý chiỂh v ỉ tình báo do Mỹ lổ  chức.
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Trước yêu càu mới của cách mạng, Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh 
hoạt chính trị trong các cơ quan, đơn vị để quán triệt các chi thi 
nghị quyết của Đảng, làm cho mọi can bộ, đảng viên, chiến sĩ thây 
rõ thắng lợi tò lớn, toàn diện của quân và dân miên Nam trong các 
đợt tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, thây được âm mưu và thủ 
đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh. 
Nhiệm vụ trọng tâm của quân và dân trong tỉnh lúc này là tập trung 
đánh bại "kế hoạch bình định'', tiêu điệt nhiều sinh lực địch, hỗ trợ 
nhân dân phá ấp phá kèm, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính 
trị, làm tốt công tác bỉnh vận vè xây dựng căn cứ vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, các đơn vị vú trang trong tỉnh đẩy 
mạnh hoạt động đánh địch trên các địa bàn, buộc chúng phải căng 
kéo lực ỉượng đối phó. Điển hình là trận tập Iđcb một đại đội Mỹ 
thuộc lữ đoàn dù 173 ở suối Đạ Nga, diệt 80 tên (tháng 3-1969), 
trận đánh thiệt hại nặng đại đội 3 thuộc trung đeàn 53 ngụy ở Đạ 
Giam (ngày 7 tháng 4 năm 1969) và nhiêu trận phối hợp đánh địch 
ớ thị xã, thị trân.

Với phương thức hoạt động nhỏ lẻ và nhiều cách đánh mưu tri 
dũng cảm, các đội công tác và du kích mật đã có nhiều trận đánh 
đạt hiệu qủa cao. Có trận đánh địch giữa bán ngày ngay tại sào huyệt 
cùa chúng như diệt tên trưởng ban "Phượng Hoàng" huyện Di Linh, 
tôn phó ty chiêu hồi, hay trận diệt 2 tên cố vấn ,Mỹ và 2 tên ngụy ở 
nhã hàng Đức Thiện (thị xã Blao).

Phôi hợp với hoạt động vũ trang, phong trào đâu tranh chính 
trị với nhiều hình thức thích hợp đã lôi cuốn và tập hợp được các 
lAng lớp nliân dân thám gia. Chi bộ Đảng và cơ sở cách mạng bên 
nong vận động và lãnh đạo quần chúng đâu tranh đòi dân sinh dân 
chù, chống âm mưu binh định của địch, chống lập phòng vệ dân sự 
VÍI đòi chồng con về nhà làm ăn. Tháng 7-1969, trên 1.000 đang bào
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phao tin đồn nhảm, xuỳên tạc chủ trương, chinh sách của Đảng, gây 
chia rẽ giữa các dân tộc.

Ờ vùng tranh chấp, địch đưa lực lượng bảo an, dân vệ đến càn 
quét, gom dân vào các khu lập trung, ấp chiến lược, tiếp tục củng 
cố bộ máy kèm tại chỗ, bắt thanh niên đỉ lính và tổ chức lục lượng 
phòng vệ dân sự.

Vé kinh tế,địch thành lập các tổ chức buôn bán, chăn nuôi, làm 
ruộng do ngụy quyền cho vaỵ vốn. giúp đỡ phương tiện và dưới sự 
hướng dẩn của các đoàn bình địch, thực chất là để lừa bịp, mua 
chuộc và tranh thủ quần chúng.

Vè chính trị, tổ chức "Phượng Hoàng" (1) vừa hoạt động công 
khai, vừa hoạt động bí mật với nhiêu thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, 
các đảng phái phản động như Đại V iệt, Quốc dân Đảng, Đân xã, 
Đại đoàn kết...bắt đâu hoại dộng mạnh để tranh thủ nắm ủ&n, phục 
vụ mục đích lâu dài của chúng.

Quán triệt tinh tbần Nghị quyết 8 cùa Trang ương cục (tháng 
10-1968) và Nghị quyết bội nghị du kích chiến tranh toàn Miên íân 
thứ 4 (tháng 10-1968), tháng 12-Í968, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức 
hội nghị kiểm điểm, đánh giá phong trào du kích chiến tranh của 
tỉnb trong hai năm 1967-1968 và Ỉ1ỌC tập những «Bển hinh của toàn 
Miền. Hội nghị đt ra nhiệm vụ của; những năm tới là "xãy dựng vã 
mờ rộng phong trào du kích chiến ưanh lên một bước mới, rộng 
mạnh toàn diện đế kịp thời đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ đặt ra cho 
Oịà phương: diệt địch giành dấn, giành quýồn làm chủ của quần 
«húng; móc nối xây dựng và phát triển cơ sứ chính trị, thực lực cách 
mạng bên ưong*.

(1 )  Phượng boàog là một tổ chức Tâaa lý chiíh và tÌBh báo do Mỹ ỉố chức.
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Trước yêu cầu mới của cách mạng, Tỉnli ủy tổ chức đợt sinh 
hoạt chính trị trong các cơ quan, đơn vị để quán triệt các chỉ thị
nghị quyết của Đảng, làm cho mọi cần bộ, đảng viên, chiến sĩ thây 
rõ thắng lợi tó lớn, toàn diện của quân và dân miên Nam trong các 
đợt tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, thây được âm mưu vá thủ 
đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh. 
Nhiệm vụ trọng tâm của quân và dân trong tỉnh lúc này là tập trung 
đánh bại "kế hoạch bình định", tiêu điệt nhiêu sinh lực địch, hỗ trợ 
nhân dân phá ấp phá kèm, đẩy mạnh phong ưào đấu tranh chính 
trị, làm tôt cống tác binh vận và xây dựng căn cứ vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, các đơn vị vũ trang trong tỉnh đẩy 
mạnh hoạt động đánh địch trên các địa bàn, buộc cliúng phải căng 
kéo lực lượng đối phó. Điển lùnh là trận tập lđch một đại đội Mỹ 
thuộc lữ đoàn dù 173 ỏ suối Đạ Nga, diệt 80 tên (iháng 3-1969), 
trận đánh thiệt hại nặng đại đội 3 thuộc trung đoàn 53 ngụy ở Đạ 
Giam (ngày 7 tháng 4 năm 1969) và nhiều trận phối hợp đánh địch 
ử thị xã, thị trân.

Với phương thức hoạt động nhỏ lẻ và nhiêu cách đánh mưu tri 
dũng cảm, các đội công tác và du kích mật đã có nhiêu trận đánh 
dạt hiệu qủa cao. Có trận đánh địch giữa bán ngày ngay tại sào huyệt 
cửa chúng như diệt tên trưởng ban "Phượng Hoàng" huyện Di Linh, 
tôn phó ty chiêu hồi, hay trận diệt 2 tên cố vấn Mỹ và 2 tên ngụy ở 
nhà hàng Đức Thiện (thị xã Blao).

Phối hợp với hoạt động vũ trang, phong Irào đâu tranh chính 
trị với nhiều hình thức thích hợp dã lôi cuốn và tập hợp được các 
1 Ang lớp nliân dân thàm gia. Chi bộ Đảng và cơ sứ cách mạng bên 
nong vận động và lãnh đạo quần chúng đâu tranh đòi dân sinh dán 
» lui, chống âm mưu bình định của địch, chống lập phòng vệ (lân sự 
vh (lòi chồng con về nhà làm ăn. Tháng 7-1969, trên 1.000 đông bào
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ở các â'p 12,16,17 đâu tranh đòi giải quyết đời sống, buộc địch pliải 
chấp nhận một số yêu sách.

Phong trào đâu 'tranh chính trị của quần chúng có tác động lôi 
kéo binh lính địch tham gia. ơ  các â'p Đạ Nghịch, B’Ke, Tân Dân, 
Kon Hin Đạ trong ciing một ngày có 80 phòng vệ dân sự kéo lên 
quận đã u tranh đòi irả xúng. Tại Di Linh, trên 400 thương phế binh 
kéo lên quận, tỉnh đấu tranh vạch mạt bọn tay sai bán nước và tố 
cáo những đối xử bất công của clúnh quyền đối với họ. Cuộc đấu 
tranh đã có tác động đến tinh thần binh lính đang câm súng làm tay 
sai cho Mỹ-ngụy.

Thang 9-1969, Tỉ ĩ; ft ủy họp ầội nghị mở rộng để quán triệt ngliị 
quyết 9 của Trung ương Cục, đánh giá tình hìnỉi địa phương và <Jề 
ra những nhiệm vụ cụ thể trong Đông Xuân 1969-1970.

Thực liiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang trong 
tỉnh cùng phối hợp với tiểu đoàn 200 c  của khu tiếp tục giữ vững 
thế tiến công, bẻ gãy nhiều cuộc hành quãn cằn quét của địch. Đặc 
biệt trong hai trận đánh vào hậu cứ ciìa trung đoàn 53 ngụy ở Di 
Linh, các đơn vị đã tiêu diệt gần 700 tên, buộc địch phải điêu hai 
tiểu đoàn từ Tuyến Đức TOổng giữ Di Linh và giải tỏa đuừng 20.

Sau hơn một nãm đối phó với chiến lược "Việt Nam hóa" chiến 
tranh của đế quôc Mỹ, phong trào cách mạng địa phương đã có 
bước phát triển mới, giữ vững thô'tiến công địch bằng "hai chân ba 
mũi".

Về hoạt động quân sự, lực ỉượng vũ trang trong tỉnh đánh địch 
gần 870 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 5.200 tên, thu 342 súng 
các loại, bấn rơi và phá hủy 24 máỵ bay, bắn bị thương 23 clùếc 
khác. Đột. nhập 325 lần vào 87 ấp diệt 772 tên ác. ồn, làm tan rã tổ 
chite phòng vệ dân sự ở 3 xã, 21 â'p, đồn diên, đưa trên 8.000 dân 
lên thế làm chủ và trên 48-500 dân lên thế tranh chấp.
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Vc đáu tranh chính trị và công tác binh vận, có gần 170 cuộc 
đấu I ranh với trên 12.600 lượt người tham gia. Các đội công tác và 
cơ sờ bôn trong đã tuyên truỳên, giáo dục 630 gia đinh ngụy quân, 
ngụy quỳôi]. rải trên 10.000 truyền đưn, làm tan ra-ưại đội bảo an 
S IS ví) 15 đội phùng vệ dân sự, vận động được trên 1.000 binh lính 
dim ra ngũ làm cho nhiều đơn vị địch thiếu hụt quân sô' tinh thần
Sil SIÍI.

Vúi sự phát triển của phong trào, thực ỉực cách mạng trong 
vu IM', địch kiểm soát ldióng ngừng tăng lên. Toàn tỉnh có 87 âp thì 
í I ấp có cơ sứ Đảng (10 ấp có chi bộ), 51 âp hình thành các tổ chức 
quân chúng với bàng nghìn hội viên.

Dỏng thời vứi việc phỉ đạo phong trào ở phía trước, Tỉnh ủy 
I hường xuyên chú trọng nhiệm vụ xây dựng vùng cán cứ. Nghị quyết 
rỉnh ủy tháng 12-1968 chỉ rõ : phải chú ý đúng mức việc xây dựng 
phía sau thành một căn cứ hoàn chỉnh vững chắc ve mọi mặt, bảo 
ilàm cho các cơ quan chỉ đạo và lực lương vũ trang bung ra tấn công 
dịch ở phía trước, là lá cờ hiệu triệu cho nhãn dân vùng địch hướng 
vê cách mạng, đông thời là chỗ dựa vững chắc bảo đẩm cho cuộc 
( lijen đâu lâu đài và thắng địch trong mọi tình huống.

Sau khỉ Chính, phủ cách mạng lâm thời Cộng hòà miền Nam 
Việt Nam ra đời (ngày 6-6-1969), tại tỉnlì Lâm Đồng, chính quýền 
cách mạng từ tỉnh đến cơ sở được thành lập. Ở vùng căn cứ, ủy 
han nhàn dân cách mạng các cấp lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực 
hiện 5 phong trào thi đua, xây dựng căn .cứ vững mạnh, góp phần 
cùng phía trước đánh địch.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng ở vùng căn cứ là đẩy 
mạnh lâng gia sản xuất để bảo đảm đời sống cho các cơ quan đơn 
Vĩ và nhân dân. Trước tình hình địch bao vây, phá hoại kinh tế, Tỉnh 
úy đã lạp thời chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tiếp 
tục Ihực hiện phương châm "lây ngan nuôi dài, trồng trọt quanh
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nãm thu hoạch 4 mùa”, do vậy nạn đói ở vùng căn cứ cơ bản được 
giải quyết và có một phần dự trữ. Cơ quan kinh tài của tỉnh cung 
cấp cho nhân dân vùng mất mùa hoặc bj địch phá hoại nặng hàng 
chức tấn lương thực, muối, thuốc chữa bệnh, vải và dụng cụ sẩn 
xuất. Việc thu thuếlưu thông trên đường 20, trong các rtòrt đièn và 
bán lâm sản ở các cứa líhẩn vẵn được tiến hồnh có kết quả.

Đời sống vãn hóa, xã hội ở vòng căn cứ có nhiêu tiến Ị)ộ. tát cả’ 
các xã, buôn đêu có cán bộ y tế, tổ chức nhiêu đợt pỊiòng và chống 
dịch, điều trị cho hàng ngàn lượt người, từng bước xoá bỏ những 
ầủ tục mê tín dị đoan có hại đến đời sổng và sức khỏe của đồng 
bào, Ở các cơ quan, buôn làng, phong trào học văn hóa ctxrực nhiều 
người hưởng, ứng, các lớp học duy trì thường xuyôn, sô' ngưởi biết 
đọc, biết viết ngày càng nhiều.

Gắn chặt nhiệm vụ sản xuất với đẩy mạnh phong trào du kích 
chiến trantí, dân quân du kích vùng căn cứ đã độc lập đánh địcli 
trôn 100 trận diệt gần 600 tên địch. Ngoài ra còn phối hợp với các 
Ơơn vị bộ đội đánh địch đ khu vực Tin Rai, vùng 3, đánh giao thông, 
làm thất bại nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Phong trào 
bắn máy bay phát triển khá sôi nồi và đạt kết qủa tốt. Ớ các buôn 
làng, nương rẫy đều có các tổ trực chiến, trận địa bắn máy bay. 
Ngoài lực lượng dân quân du kích còn có những cụ già trên 60 tuổi, 
thiếu niên, phiỊ nữ tham gia chiến đấu, Ngày 7-7-1970, đồng chí 
K’Vét, du lcích xã I (nay là xã Lộc Bắc) đã bắn rơi chiếc máy bay 
lên thẳng HU 1A, tên trung tướng Ki-Si tư lệnh sư đoàn ky binJh 
bay số 1 của Mỹ cùng 6 tên sĩ quan khác đi trên máy bay bị tiêu 
diệt.

Công tác bố phòng bảo vệ căn cứ. lập vàah đai bao váy địch 
được phát độnậ rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị và các xã Căn cứ. 
Ợ  phía trưđc và phía sau xáy dựng được 9 tuyến bố phòng, 3 vành 
đai bao vây địch, trong đó có vành đai bao vây Tân Rai dài 38 Km.
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Trong một thời gian ngắn, nhân dân vùng căn cứ cắm trên 26 triệu 
cây chống, ổào gần 1.500 hầm chớng và bố trí hàng ngàn vũ khí thô 
sơ khác. Nhờ làra tốt công tác bố phòng nên đã bảo vệ được các cơ 
quan chỉ đạo của tỉnh và tính mạng, tài sản của nhân dân, làm thất 
bại nhiồu cuộc liành quân càn quét của dịch vào vùng cán cứ.

Mặc dù còn gặp nhiêu khó khăn về đời sống, lực lirợng lao động 
ít, nhưng do yôu cầu của chiến trường, nhân dân vùng căn cứ thường 
xuyên thay phiên nhnu đi phục vụ phía trước. Thật cầm động bỉêì. 
bao, trong đoàn dân cổng có cả chững cụ già, các em thiếu niên và 
những chị phụ nữ phía trước địu con, sau lưng gùi hàng nhưng vín 
bảo đảm ngày công vận chuyển. Có những lúc các đoàn dân cồng 
chỉ an bột Xà Bu(l), củ rừng, dành gạo cho bộ đội ở phía truức 
đánh địch.

Với Ihành tích xuất sắc trong phong trào du lđch chiếu tranh, 
vùng căn cứ được tặng thưứng huân chương quân công hạng 3, 
nhiêu đơn vị, cá nhân được biểu đưang, khen thưởng. Từ đây, vùng 
căn cứ có thôm phong trào thi đua giành "4 nhất" trong thanh niên, 
"3 đảm đang” của phụ nữ, phấn đâu bảo đảm được 7 khả năng của 
căn cứ trong tình hình mới.(2)

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu 
của Đảng, Tỉnh ủy chú trọng công tác xâỹ dựng Đảng trên cả 3 mặi: 
chính trị, tư tường và tổ chức. Tháng 2-1969, Tỉnh ủy họp hội nghị 
chuyên đẽ vê công tấc tổ chức đế tổng kết, đánh giá kết quả thực 
hiện cuộc vận động xây dựng chi bộ 5 tốt trong cơ quan, chi bộ 3 
tốt trong lực lượng vũ trang, chi bộ 4 tốt ở địa phương và công tác

( 1) Xà Bu là một loại cây rừng có chất bội.
( 2 )  Bảy khà năng đó là: chống càn bào vệ cân cứ; chông biệt kích; bắn máy bay: 
đánh phá cất giao thông; phối hợp VỚI phía trước và phía sau; ph\)c vụ phía trước: 
bỏ’ sung lực lượng cho cac đcm v{ vũ trâng.
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phát triển đảng viên, đoàn viên lớp Hồ Chí Minh. Qua hơn một 
năm thực hiện chỉ thị 41 của Trung ương Cục vê công tác xây dựng 
Đảng bước đâu tạo được sự chuyển biến trong toàn Đảng bộ, nấng 
lực lãnh đạo của chi bộ được náng lẽn, cán bộ. đảng viên đã kiên 
định vê lập írường tư tường và phát huy vai trò ti'ỗn phong gương 
mẫu trong công tác. Trong nãm 1969 và 6 tháng ớ'âu n&m 1970 toàn 
tỉnh kết nạp được 312 đảng viên, 291 đoàn viên lớp Hồ Chí Minh, 
thực lực cách mạng trong vùrtị? địch kiểm soát khống ngừng được 
củng CỐ và phát triển.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho các cấp, các ngành và 
địa phương được quan tâm. Tuy còn gạp nhiều khó khàn, nhưng 
tỉnh đã mở trường Đảng, trường văn hóa nghiệp vụ chuyên môn 
ngán hạn cho cán bộ cơ sở. VI vậy, đội ngũ cán bộ kliỏng ngừng 
được tang cường, số cán bộ nữ và cán bộ dân rộc ít người ngày cáng 
đông, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt ('ông tác.

Giữa lúc cuộc kháng chiến cbống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
. ta đang giành được những thắng lợi quan irọng, thì ngày 2-9-1969 

Chủ tịch HỒ Chí.Minh qua đời. Đó là nỗi đau thương lớn nhất của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Được tin Bác mất, Tỉnh ủy 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức trọng thể lể truy 
điệu, học tập di chúc của Người, phát động phong trào thi đua biến 
đau thương thành hành động cách mạng, góp phần đưa sự nghiệp 
chông Mỹ, cứu nước đốn tháng lợi hoàn toàn, thực hiện hòa bình 
thông nhát nước nhà để thỏa ỉòng mong ước của Người.

Trong vùng địch kiểm soát, đồng bào tìm mọi cách lập bàn thờ 
tưởng niệm Bác, các chùa tổ chức lỗ cẳu siêu, nhiều cửa hiệu bán 
hạ giá nhang, đèn trong tùân lễ để tang Bác. Trước những việc làm 

_ -Công khai của quần chúng, bọn ngụy quân, ngụy quyền phải làm 
ngơ và không dám ngăn cản.
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Học tập và thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vl đại, toàn Đảng, loàn quân và toàn dân trong tỉnh tăng cường 
đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi
lo lớn hơn nữa.

2-Dại hội Đảng bộ tình Lăm Đòng (cũ) iđn thứ nhất.
ĐỔ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đưa phong 

u ào cách mạng địa phương phát triển íên một bước mới, lừ ngày 
I >. đốn ngày 15*7-1970 Đại hội Đại biểu Đảng bộ lính Lâm Đồng 
ĩ.in thứ nhít được tổ chức trọng thể tại RTrú thuộc vòng căn cứ 
Iliíc cùa tỉnh. Dự Đại hội có 57 đại biểu thay mặt cho trên 1.000 
đang viên trong tỉnh. m

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần Ihứ nhất ỉà một sự kiện 
chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dâu bước trưởng i.hàaii a b  
Đảng bộ sau 9 năm thành lập. Đại hội đáah giá những thắng lợi to 
lớn. toàn diện của phong trào cách mạng địa phương và biếu ri ương 

I công lao to lởn của (tồng bào các dân tộc ít người vùng cãn cư góp 
Ịiliân xứng đáng trong việc xây dựng và báo vệ căn cứ ngày càng 
vững mạnh, là nơi cung cấp sức người, sức của cùng phía trước 
(tanh địch.

Đại hội Ihông qua Nghị quyết vê phương hướng, nhiệm vụ 
trong thời gian tới, đê ra những nhiệm vụ cụ thể trên các mặt quân 
sư, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng cãn cứ... vẻ công tác 
xây dựng Đàng, Nghị quyết Đại hội đủ rõ: "Tiếp tục xây dựng chi 
hộ 4 tốt, đẩy mạnh phát triển đảng viên, đoàn viên đều khắp ở 3 
V ùng, nhất là vùng yếu, vùng ven và trong nội thị. Nhanh chóng 
hình thành cơ sỡ Đảng ở các địa bàn xung yếu quan trọng. Tăng 
cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên..."(l)

(1 ) Trích Nghị quyết Đql hội Đàng bộ tỉnh Lâm Đồng fân thứ nhất
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Đại Lội bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới gồm 9 ủy viôn chính 
thức và 2 ùy viên dự khuyết.

. Sau Đại hội, Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các 
cơ quan, dưn-vị để học tập Nghị quyết Đại hội, tiếp tục quán triệt 
thêm tinh thần Nghị quyết 9 cua Trung ương cục. Yêu cầu của đơl 
sinh hoạt chính trị lần này là phải tạo được sự chuyển biến về nhận 
thức và hành'động trong mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ, phẫn đấu 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đã tfê ra.

Từ giữa năm 1970, sau khi tiến hành chương trình "bình đinh 
cấp tốc" bị thất bại, Mỹ-ngụy chuyên sang thực hiện chương trình 
"bình đinh đặc biệt". Lực lượng quân Mỹ làm lá chán bỏn ngoài để 
quân ngụy tiến hành bình định, xây đựng bôn trong, kế hoạch bình 
định được tổ chức với quy mô lđn và toàn diện hơn.

ớ  Làm Đồng, địch mỡ các chiến dịch "Phượng hoàng", "Đồng 
liên", "Vì dân", lổ chức các cuộc hành quân "đại bàng", "đại phong" 
nhằm đánh phá ta trên cả 3 vùng, 3 tuyến. Trên các tuyến đuừng 
hành lang, vùng bàn đạp, dọc đường 20 và ven ấp, chúng gài mìn 
thành từng bãi, từng tuyến, nhằm ngăn chặn lực lượng ta từ bên 
ngoài đột nhập vào ấjp và cắt đứt sự liên lạc, tiếp tế của quần cliúng 
bên trong đối với lực lượng bên ngoài. Từ tháng 5 đến Iháng 9 năm 
1970, địch tổ chức nhiều cuộc hàah quân hỗn hợp gồm lực lượng 
cộng hoà, bảo an, cảnh sát, đân vộ vào các khu vực íừ Trảng Bia, 
Kim Anh, Tân Lạc đến cầu Đại Nga, Thanh Xnân nhằm ngãu chặn 
các hoạt động của ta, củng cố lại bộ máy kèm tại chỗ và đánh phá 
cơ sở cách mạng bôn trong. Đi đỏi với các hoạt động trôn, dịch ra 
sức củng cô'ngụy quâu, ngụy quỳên, ráo riết bắt-linh, đôn quân, lập 
nhiều đơn vị mới để thay thế dần quân Mỹ, lập phản clũ canh sát 
và ủy ban "Phượng Hoàng" xã, â'p.

Những ảm mưu và hoạt độag cùa địch đã gáy cho ta nhiều khó 
lchãn, tổn thất ở một sỏ' địa bàn, nhưng mặc khác, ta chưa kịp thời
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dinh Ịj(a đúng tinh hình để chuyển phương châm, phương thức hoạt 
riOnjt ptiù hợp hơn, ch*ra đẩy mạnh hoạt động vũ trang để hỗ trợ 
cho phong trào đâu trang cỉúnh trị phát triển.

Sau khi quán triệt chỉ thị 01/71 của Thường vụ Trung ương 
» 'ih: vô nhiệm vụ đánh phá kế hoạch bình địnli cúa địch và Nghị 
(ịuyíM 1 lội nghị Khu ủy fân thứ 14, Tửih ủy Lãm Đồng ra Nghĩ quyết 
VẾ phương hưứng ĩihiệm vụ trong thời gian tới và nhiệm vụ cụ thể 
lừDK địa bàn.

Trong năm 1971, quân và dân lỉnh Lâm Đồng đã triển khai 
thực luvii bước l kế hoạch đánh phá binh định, phấn đâu hoán 
tltòilh những nhiệm vụ mà NghỊ quyết Tỉnh ùy đê ra.

Ve hoạt động quân sự, lực lượng vũ trang đánh địeh 217 trận, 
liutl khỏi vòng chiến đấu 2500 tẻn (có 174 tên Mỹ), bắn rơi 14 máy 
bay, phá hủy 38 xe quân sự. Tuy số lực iưựng địch bị diệt chưa nhiều 
nhưn|? đã co những trận đánh ờ thị xã, thị trấn đạt hiệu quả tốt, 
dầnli trúng đỏĩ tượng kèm ở nông thôn. Các đơn VỊ vũ trang, đội 
COIIK lác dột nhập 217 lần vào 41 ấp, sờ, tập'hợp được gần 9.000 
lượt người để tuyên truyền chính sẩch cùa Đảng và Mật trận.

I 'I6u biểu cho phong trào thi đua trong lực lượng VÜ trang tỉnh 
I i»m Dỏng là đưn vị nữ pháo binh 8-3. Hơn hai nàm xây (iựng vã 
Iiưiiii)» thành, đơn vị đã đanh địch 50 trận, tiêu diệt gần 300 tôn 
Mv IIỊMỊỴ, pha hủy 50 xe quân sự, một máy bay L.19. Đơn vị được 
Iflii)’, Ihưởng huàn ciiương chiến công hạng 3; Trung ương Hội liên 
lnOp phu nữ giải phóng miền Nam tặng cở luân lưu; 80 lượt cán 
hộ, chiên si được tặng Uaah hiệu "Dũng si diệt Mỹ", "Dũng sĩ diệt 
ngụy'' Chiến công cùa đơn vị gắn liên với chiến cổng của' anh hùng 
lắội si LÜ Thị Pha, thiếu úy, chính trị viên đơn vị. Tháng 5-1971, 
Iheo yỗu cầu nhiệm vụ mới, đơn vị phân tán lực lượng để bổ sung 
vAo các đội công tác, làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần 
chung, xfly dựng cơ sđ cách mạng bên trong vùng địch kiểm soát.

123



Phong trào đâu tranh chính trị trong năm 1971 đã có 94 cuộc 
đâu tranh với gần 15.000 lượt người tham gia. Nội dung chủ yêu 
của các cuộc đâu tranh là đòi dân sinh dân chủ, đòi tự do đi lại làm
ăn, đòi bồi thường thiệt hại, chống bắt lính. Tiêu biểu nhất là cuộc 
đấH tranh của 3.000 đồng bào thị xã Blao từ ngày 22 đến ngày 
25-5-1971, trong tháng 9-1971, đồng bào ờ'Đồng Lạc, Đạ Dòn rổ 
chức 15 cuộc đấu tranh buộc địch pliải phá 3 lò cốt, nhận bồi thường 
thiệt hại lính mạng và tài sản do chúng' gây ra, dồng bào được tự 
do đi lại làm ăn.

Kết hợp với đấu tranh chính trị, công tác binh vận đã thuyết 
phục, giáo dục được 204 gia đình ngụy quân, ngụy quyền, phân phát 
hàng ngàn truyền (ton và bản chính sách của Mặt trận, kêu gọi binh 
lính bỏ ngũ về nhà làm ăn, kết quả có 265 bỉnh ÍÍ11ỈL đào rã ngũ, 451 
dân vệ trả súng.

Nlnrng kết quả đạt được qua một năm!.hực hiên nhiệm vụ đánh 
phá binh định đã đưa phong trào cách mạng trong vùng địch kiểm 
soái phát triển lên một bước, thực lực cách mạng tại chỗ có 14 chi 
bộ với 96 đáng viên (clura kể sô'đảng vicn hoạt động đơn tuyến) 5 
Chi đoàn vói 42 đoàn viên, 78 du kích mật, trốn 670 cơ sở cách mạng.

Ở vùng căn cứ, cuộc vận động thực hiện 5 phong trào thi đua 
ngày càng thu được kết quả tốt, đồng bào tham gia các pliong trào 
với khí thế sôi nổi, thể hiện quyết tâm xây (lựng vùng căn cứ vững 
mạiih. Lực lượng dân quán du kích đánh địch 48 trận, diệt 287 tên, 
bắn rơi 13 máy bay. Pbong trào tăng gia sản xuât có nhiêu chuyển 
biên mới, đồng bào được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, trồng xen 
canh gồí vụ nên năng suất tăng lôn nhiều. Đồng bào còn tham gia 
phục vụ phía tnrớc gần 10.000 ngày cổng, truy lùng biệt kích và cắm 
íhêm 1,3 triệu cây chông trên các tuyến bố phòng.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động xây dựng chi bộ 4 tốt, ren iuvện phấn đâu trở thành
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ị lili hùng liệt sĩ Lê Thị Pha, Thiếu úy Chính trị viên dơn vị nữ 
'ì 1,1 binh 8/3



đảng viôn 4 lớl Ou« ule dợt binh xét, Tỉnh ủy kịp thời uốn nắn 
những mật COii yổn nhAm thực hiện tốt những vêu câu và nội dung 
của cuộc vện

ỡiữa film I'i7l. HMU khi giải thể khu 10, để thông nhất sự chỉ 
đạo và nul ÍỘIIH VIIIIK cAn cư liên hoàn, Trung ương Cục quyết đĩnh 
giao phía Nhiii tỉnh Uuíì 11 1', Đức vê tỉnh Lâm Đồng, bao gồm 2 huyện 
Khiêm Đllĩ, KIỔII I )ưc với 25.000 dân, 9 đổng chí Tỉnh ủv viên và 
Bí thư Bun win dự huyen ớươc bổ sung váo Ban chấp hành Đảng 
bộ tỉnh.

Từ glữH IIÍIIII I‘>71. Mỹ -ngụy chuyển sang kế hoạch "bình định 
phát triển* VIT! ntM t'.ung tự vệ, tự .quản, tự túc. Trên khắp 3 vùng, 
chúng đCu b| III lAn cồng, ìực lượng ngày càng bị tiỗu hao, tinh thần 
ngày càng M Na SUI nghiêm trọng, b,ộ máy kèm ở cơ sở kém hiệu 
lực.

ơ  Ulm OỎII)', sau khi quân Mỹ rứt khỏi địa phương, quản ngụy 
mất hẳn dufiltra nỏn càng tò ra hoang mang ỉo sợ, chúng .thay đổi 
ihủ đoạn hoụi động nhằm ngân chặn lực lượng ta tử bên ngoài vào 
và khùng bổ phong trao quần chúng bẽn trong, ơ  các xã, địch thành 
ỉập Cuộc cánh sát, quán sự hóa và cánh sát hóa bộ má}' kèm ở cơ 
sở bằng cách tilng cường bọn sĩ quan quân đội hoặc cảnh sát xuống 
năm nhưng thức vụ chù chốt trong bộ máy kèm, mở rộng mạng 
lưới tình báo nhãn dân đế theo dõi hoạt động của ta.

Quán triột các Nghị quyết của Đảng về tình hình nhiệm vụ và 
chủ trương của Bộ chính trị mờ cuộc tiến công chiến lược 1972, 
tháng 1-1972 Tỉnh ủy họp để kiểm điểm tinh hình và đề ra nlũệm 
vụ của địa phương (rong thời gian trước mắt. Tỉnh ủy tiến hành rà 
sôát lại tình hình và 1 hực lực ở các địa bàn, tăng cường cán bộ xuống 
các địa bàn trong điểm. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sđ củng cố 
và kiện toàn lổ chức, bảo đảm lãnh đạo toàn diện các hoạt động 
theo phương thức "chiến dịch‘tổng hợp".
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Trong năm 1972, phong ưào cách mạng ồ  địa phương vẫn gỉữ 
thế chủ động tấn công địch, góp phần cùng các địa phương trong 
khu và toàn miên thực hiện được quyết tâm chiên lược của Đảng.

Vê hoạt động quân sự, lực lượng vũ trang trong tỉnh đánh địch 
321 irận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 2.500 tên, phá hủy 45 xe 
quân sự, đột â'p diệt ác phá kèm đưa 17 ấp với 7.500 dân lên thế 
làm chủ.

Phong trào đấu tranh chinh trị có trên 20.000 lượt người tham 
gia 121 cuộc đâu tranh trong <JÓ có 21 cuộc nhân dân kéo lên tỉnh, 
huyện đưa yêu sách. Nổi bật nhất là những cuộc đấu tranh của đông 
bào các ấp Đạ Dòn, Đồng Lạc, â'p 16, 17. Đồng bào các dân tộc ỉt 
người nhiêu lần đầu tranh đòi bỏ khu tập trung trỏ' vê buôn làng 
cũ làm ăn.

Các hoại động quân sự và phong trào đáu tranh chính trị đã có 
tác động lớn ớối với công tác binh vận. Qua tuyên iruyért vận động, 
có 5 trong đội dân vệ đào ngũ, 761 binh lính đào rã ngũ.

Ở vùng căn cứ, 5 phong trào thi đua vẵn được đấy mạnh, nhât 
là các phong tràơ tăng gia sản xuẫi, du kích chiến tranh và phục vụ 
phía trưđc. Lực lượng dân quán du kích và đồng bào càn cứ tiếp 
tục củng cổ' các tuyến bố phòng và các tuyến vành đai bao vây địch, 
tổ chức 5 trận đánh ổịch càn quét và 72 lần truy lùng biệt kích, thám 
báo. Vùng căn cứ đã cơ bản giải quyết nhu câu lương thực và có dự 
trữ, đồng bào Kí, vùng 3 đóng đảm phụ và bán 4.537 xá lúa (tương 
đương 100 tấn) cho cách mạng. Theo yêu càu của tỉnh và khu, đồng 
bào căn cứ tham gia 16.436 ngày công, A'ận chuyên 27.858 Kg hàng 
phục vụ các đơn vị phía trước.

Nhằm đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ mới của cách mạng, đâu năm 
1972, Tỉnh ủy triển khai tiiực hiện chỉ thị 07/71 của Trung ương 
Cục và chỉ thị 44 của Khu ủy vê công tác xây dạng Đảng. Qua một
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iiủm thực hiện, toàn Đảog bộ có bước chuyển biến mới trong cộng 
tác xáy dựng Đảng. Các chỉ bộ cơ quan và vùng cân cứ giữ được nê 
nếp sinh hoạt, lãnh đạo quần chúng thực hiện tôt nghị quyết của 
chi bộ, nhất là việc thực hiện 5 phong trào thi đua ở vùng căn cứ. 
Các chi bộ trong vùng địch kiểm soát từng bước nâng cao trình độ 
và năng lực lãnh đạo một số mặt công tác, thông qua việc phát tr iển 
thực lực cách mạng tại chỗ để lãnh đạo qùân chứng đâu tranh chống 
(lịch. Do làm tôi công tác tuyên truỳên, vận động quần chúng nên 
trong năm 1972 đa phát triển được 722 cơ sở cách mạng, irong đó 
co 19 đảng viên, 27 đoàn viên.

Những tháng cuối năm 1972, sau khi lật lọng trì hoãn việc kv 
liíộp định Pari, đế quốc Mỹ tiếp tục gây thêm nhiêu tội ác đối với 
nhân dân ta, tranh thủ thời gian đưa thêm vũ khí, phương tiện chiến 
iranh vào miên Nam. Trong khi đó, quân ngụy tập trung lực lượng 
liến hành các chiến dịch nhằm giành dấn, chiếm đất, đối phó với 
cac cuộc tán công của ta và ngăn chặn quần chúng nổi dậy trước 
khi có Hiệp định Pari.

ơ  Lâm Đồng, địch củng cố các chi khu, phán chi khu, cuộc 
c'ánh sat và lập thêm nhiều đồn bốt. Trên đường 20 bố trí hai tiểu 
đoàn chốt giữ từ Dỉ Linh đẽn An Lạc và khu vực Km 142 nhàm cắt 
dứt hành lang liên lạc giữa vùng cãn cứ Nam và càn cứ Bắc của ta. 
V(11 àra mưu giành dân chiếm đất, chúng đưa dân đôn lân chiếm 
vùng Tân Rai, đưa dân các nơi khác đến định cư dọc đường 20.

Chấp hành chỉ thị 01/CT 73 của Trung ương Cục vê tình hình 
nhlộm vụ mới, đấy mạnh hoạt động nhằm đánh bại âm mưu giành 
tlfln chiếm đất của địch trước khí có Hiệp định Pari, Tỉnti ủy Lâm 
I )rtng chủ trương đưa phần lớn lực lượng vũ trang, ¿ân quân du 
klch va các fơ quan tỉnh, huyện ra phía trước phối Hợp hoạt động 
Ilico "kế hoạch thời cơ". Trước khỉ có Hiệp định Pari, quán và dân 
ironjị tỉnh đẩy mạnh hoạt động trên các địa bàn, đánh đich 63 ưận,
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diệt 212 tên, bắn rơi 6 máy bay, phá hủy 43 xe quân sự. Ta đã làm 
chủ hoàn toàn 8 â'p, 3 sd, đồn điên và 7 đoạn trên đường 20, đường 
14 ỉàm gián đoan giao thông, ầm mưu giành dân chiếm đất của địch 
bị thất bại. Với thắng lợi đó, qaân và dân trong tỉnh không nhưng 
gỉữ vững và mở rộng thêm vùng giải phóng mà còn tạo thế lấn công 
địch sau khí Hiệp định Pari được ký vào ngày 27-1-1973, góp plỉân 
cùng toàn miên từng bước đánh bại cliiến lược "Việt Nam lióa" 
chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Ề
ILĐảng bộ Tuyên Đức lãnh đạo nhân dân giữ vứng thế tiên 

côngchỉến iƯỢc, đẩy mạnh phong trào thị xã Đà Lạt,
1) nếp tục tấn công tiêu diệt địch, đưa phong ỉrào địa phương lên 

một bước mới (từ đau J969 đến tháng 6-1970).
Thắng lợi của quân và dân ttong tỉnh giành được trong các cuộc 

tiến công và nổi dậy nam 1968 đã đưa phong trào cách mộng địa 
phương phát triển lên một bưóc mới, làm thất bại ầm iniru và hành 
động của địch, đẩy chúng vào thế phòng ngự, bị động đối phó. Sau 
khỉ thực hiện chiến lược "quét và giữ", Mỹ-ngụy chuyến sang thực I 
hiện chươrig trình bình định trong chiến hrợc "Việt Nam hóa" cliỉếa 
tranh.

Từ năm 1969, địch tiếp tục dồĩi dân ở sHững vùng nông thôn ’ 
xa đường giao thông, xa đồn bốt vào các khu tập trang để dễ kiểm • 
soát và cắt đứt liên lạc giữa lực lượng ta ở bên ngoài vđi cơ sở cách ị 
mạng bôn trong. Chúng đưa lực lượng bảo an, các đoàn bình định 
xuống các â'p để củng cố bộ máy'kèm đã bị suy yếu, hoạt động kém ị 
hiệu lực; đồng thời thành lận các tổ chức phản động, phát triển điệp 
ngầm bí mật theo dõi hoạt động của ta và đánh phá cơ sở cách mạng 5 
bên trong. Trong năm 1969, dịch tiến hành bình định có trọng (Tiêm 
các xã Xuân Trường, Xuân Thọ trên đường 11 xă Hiệp Thạnh trổn 
đườug 20, các ấp Lạc Xuân, Lạc Bình trên đxrờria 21, Quảng Hiệp, 
Nghĩa Hiệp ở phía Nam sông Đa Nhim và các ấp Gía Thạnh, G)i
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Vu, Sim, Lạc Sưn irên đường 21 kéo dài. Đó là nliững địa bàn 
In (11 ilư.i ICn lam chủ và iranh chấp mạnh. Toàn bộ số (lân vùng 
Kft7 l>l rtịch (lỏn vào các khu tập trung Ka Đơn, Ka Đô, PRÓ. Chúng 
I ÍIII rtir.i bon I hám báo, biệt lđcli bí mật luồn sáu vào vùng bàn đạp, 
liùu Cit cùa ta rồi bít ngờ tập lách các cơ quan đơn vị, kho tàng gây 
» lit) tỉi nhiỏu tổn lliất.

Oua một nám tập trang lực lứợng của các cơ quan đơn vị hoạt 
iIộiik <* plúa trước, nên mùa rẫy năm 1968 ta không sản xnất ăược 
lliunji Ihực. Cuối năm 1968, các cơ quan của tinh và một sổ'đơn vị 
l'buyOn sang phía Đóng Nam huyện Đơn Dương giáp với căn cứ 
phiu 1:1 y tính Ninh Thuận để giải quyết Lhó khăn vồ lưưng thực.

'ITiáng 12-1968, Tỉnh ủy họp lđểm điểm đánh giá tình hình 
l>hniH( ir.!0 cách mạng địa phương trong năm 1968 và đẽ ra phương 
llintMg nhiệm vụ của địa phương trong Đông Xuân 1968-1969. 
NIHCin vu trọng tâm là giữ cho được sô' dân mới giải phóng và sô' 
(Mu (t;l đưa lỏn làm chù, đồng thời mờ thêm các hướng sát trục giao 
lliôiiíỉ. Dể phát huy được hiệu qủa chiến đâu và giữ gìn lực lượng, 
Tlnli úy chù irưưng chuyển các đơn vị bộ binh lên đánh theo chiến 
I hitộ I cùa bộ đội đặc công, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
(lũn \ I irong đựt hoạt động.

1'liực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang trong tỉnh 
KI »ức khắt phục khó khăn, liên tục hoạt động đánh địch trôn các 
<1|a bí»n. ừ  thị xã Đà Lạt, các đội biệt động lập kích cư xá Lam Sơn 
•IIÇI <10 lôn địch, diệt gọn 2 đại đội chốt giữ phía Tây thị xã. Ở huyện 
l)tm Dương, liểu đoàn Í45 tập kích cứ điểm M Lọn và đánh bọn

ilôn chi viện diệt 130 tên, đại đội 815 đánh ổịch đóng dã ngoại 
li lui'ii Thông B diệt 100 tên. Trên địa bán Đức Trọng, Lạc Dương, 
IIỂu đoàn 810, đại đội 870 và các đội công-lácđánh địchưên đường 
/I), đường 11, pháo kích chi khu Đức Trọng, đánh đồn Định An.
I r< >11# đợt hoạt động Đổng Xuần 19Ó8 -1969, quán và đân trong tỉnh
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đã loại khỏi vòne chiến đâu trôn 2.000 tên địch, phá luỉy ] 8 xe quán 
sự, 8 máy bay, 7 kho súng đạn, đốt cháy 2 triệu lít xăng.

Tháng 4 năm 1969, Tỉnh ủy họp đánh giá những tliắng lợi đa 
giành được, dồng thời chỉ ra những mặt còn yếu trong hoạt động 
quân sự là chưa có những trận đánh lớn, đánh chưa gọn, đánh đối 
tượng kèm và diệt ác còn ít, chưa giữ được dân nên để số dân vùng 
K67, Nam Ban, Hoạt, Riông Tô bị địch dồn vê các khu tập trụng, 
ấp chiến lược Hội nghị ốẽ ra-nhiệm vụ trong thời gian tới lẩ: Phải 
giành vê ta vùng vcn thị xã, vùng yếu nông thôn, mỏ rộng địa bàn 
nỏng thôn và chuyển phong trào thị xã lên một bước, gâ'p rút xây 
dựng lực lượng ía lớn mạnh về mọi mặt.

Để Ihực hiện thắn^ 'ại những nhiệm vụ trên, Tỉnh ủy chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị làm tốt cô. 1 tác giáo clục chính trị tư tưđng. 
Lực lượng vũ trang tronj, ìùih khân trương củng cố lực lượng, Ihay 
dổi phương Ihức hoạt động cho phù hợp với tình liìqh địa phương. 
Bộ đội địa phương tỉnh, huyện, các đội công tác học tập kỹ' chiến 
thuật của bộ đội đăc cỏng, công tác.víĩ irang tuyên truỳên và xây 
dựng cơ sở cách mạng trong vùng địch kiểm soát. Các đơn vị đặc 
cỏng, biệt động được bòhdưững vẽ phương thức hoạt động, học lập 
những cách đánh hay, những trận đánh giỏi của các địa phương 
khác nhằm nâng cao hiệu qủa chiến đấu.

Qua học lập, lực lưựng vũ trang trong tỉnh đã nâng cao trình 
độ kỹ chiến thuật, liên tục hoạt đỏng tấn công địch, tiêu diệt được 
nhiêu sinh lực, phá hủy nhiêu phương tiện chiến tranh. Ở thị xã 
Đà Lạt, các đơn vị phối hợp tập kích nhícu vị trí quan irọng như 
trường Võ bị; Đại học chính trị, sâu bay Cam Ly, khu cư xá Mỹ. 
Đặc biệt là hai trận tập kích của tiểu đoàn 810 vào trường cảnh sát 
dã chiến đêm 7-9-1969 diệt gần 600 tôn và trường cảnh sát cơ bản 
đôm 7-12-1969 diệt 500 tên, phá hủy nhiêu nhà cửa, lô cốt và 
phương tiện chỉến tranh của địcli ở vún£ nông thôn, tiểu đoàn 145
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Ml t III đon VI bộ đội địa phương tỉnh, lu y ện  phôi hợp đánh chi kim  
I »til 111 HI)’, síln bay Liên Khương, các đồn Quảng Hiệp, Nghĩa Lâm, 
Klnt 1’liiii, tlánh lực lượng kèm ờ các ấp Ka Đô, Nghĩa Hiệp. Suối 
I Ill'll)', It. Nhieu đoàn bảo an xuống cấc ấp hỗ trợ bộ máy kèm bi 
IA lAn I^ng liêu diệt, các đoàn "bình định" tăng cường cho xã, ấp 
I III ililni lioạt dỏng ban ngày, ban đêm phải nít về các đồn bốt, thị 
If Alt < .K đon vị vừa đột ẩf) diệt ác phá kèm, vửa kết hợp vôi trang 
luvOtl Iruvôn, một. 30 ấp trứớc đây khỏng vào được, nav đột nhập có 
lill (ịthi nhưPhú Hội, Phú Thạnh, thị trấn Tùng Nghĩa...Trong năm 
lww, Im lượng vũ trang trong tỉnh đánh địch 266 trận, đột ấp 120 
Um. Ioiii khỏi vòng chiến đấu 995 tên.

I'll fling lợi vê hoạt động quân sự của ta đã làm cho tinh thần 
imvy I|ufln, ngụy quyên ngày càng sa sũt nghiêm trọng. Nhiêu gia 
(Anh ngụy quân sau khỉ đuạc ta tuỷên truyén, giáo dục đã viết thư 
gul t on cm ươ vê nhà làm ăn. Trong năm 1969 có 1150 Lính bảo 
tin. (lẳn vC và 3 trung đội phòng vệ dân sự đào rã ngũ.

Phong trào đâu tranh chinh trị ở địa phương tuy chưa có những 
IIIOI Mu I ranh lớn, nhưng ở nhiôu nơi đã cỏ những cuộc đấu tranh 
ilòt dún sinh dân chủ chống dồn dân lập ấp, đòi‘tự do đỉ lại làm ăn,
I Iiổiik bát lính, làm cho địch khộng thực hiện được những âm mưu 
vt» kố hoạch đè ra. Ngày 23-4-1969 được tin lưc lượng bỉộí động 
ilrtnh min tại khách sạn Ngọc Lan tiêu diệt 50 tên Mỹ, hcm 3.000 
iiIiAm Mn Đà Lạt kéo đến xem xác những tên Mỹ, đồng bào vừa 
hhíin iiKựi, khám phục cách đánh dũng cảm, thông minh cùa chiên 
»I III vư.i lỏn tiếng hú dọa bọn địch làm cho chúng càng hoang mang 
IttMj.

Song song với việc chi đạo phong trào ở phía trước, Tỉnh ùỵ 
chu (rụng công tác xây dựiig Đảng và cống tác giáo dục chính tri tư 
Itnhig. I )ỏn Iháng 6-1969, toàn Đảng bộ đã triển khai kè hoạch thực 
hlộiuhi Ih|4l cúa Trung ương Cục vè công tác xáy dựng Đảng. Các

131



chỉ bộ trong vùng địch kiểm soát vửa lãnh đạo quần chúng tấh công 
địch bằng ba mũi, vừa xây dựng thực lực cách mạng tại chỗ để làm 
nòng cốt cho phong trào..

Vê công tác phát triển Đảng, Tỉnh ủy tập trung vào những 
thành phần cơ bản và các địa bàn quan trọng. Chỉ tính trong 6 tháng 
đâu năm 1969, toàn tỉnh kết nạp 152 đảng viên lớp Hồ CỈ1Í Minh, 
trong đó có 76 đảng viên ở các xã, phường (riêng thị xã Đà Lạt kết 
nạp được 48 đảng viên). Công tác phát iriển Đảng được chỉ đạo 
chặt chẽ, cỏ phương hướng và kế hoạch cụ thể nên vừa bảo đảm sô' 
lượng, vừa nâng cao chất lượng.

Thực hiện chỉ thị 136 của Trung ưưng Cục và Nghị quyết Hội 
nghị Khu ủy (tháng 1-1970) vê nhiệm vụ trong thời gian trưđc mắt, 
đậc biệt là trong đợt hoạt động Xuân-Hè (lây tên là đợt TK), Tỉnh 
ủy Tuyên Đức xác định quyết tâm: Đẩy mạnh hoạt động quân sự, 
chínlì trị nhằm mở rộng vùng làm chủ ở nông thôn và đua phong 
trào thị xã Đà Lạt phát triển lên một bước. Để tỉện việc chỉ đạo 
huyện trọng điểm Đức Trọng và thị xã Đà Lạt, các cơ quan của tỉnh 
lại chuyển hậu cứ vê địa bàn huỵện Đức Trọng.

' Bước vào Xuân-Kè 1970, Khu ủy 6 sát nhập K67 vào huyện 
Đơn Dương, chọn tỉnh Tuyên Đức làm trọng điểm trong đợt hoật 
động. Quân khu điầu tiểu đoàn đặc công 200 c  lên phối hợp với 
tiểu đoàn 145 và lực lứợng vú trang tỉnh để tấn công tiêu diệt địch. 
Tháng 1-1970, tiểu đoàn 200 c  tập kích tiểu khu Đơn Dương; điệt 
200 tôn địch; tiểu đoàn 145 đánầ sân bay Liên Khương và các đồn 
Kim Phát, Xê Ri Nhắc. Ở Đà Lạt, tiểu đoàn 810 pháo kích vào tiểủ 
khu, sân bay Cam Ly; các đội biệt động, du lách mật tập kích trường 
Đại học chính trị, diệt gầu 2(30 tên (phần lớn là sĩ quan), đêm 
19-2-1970 đánh mìn tại khácầ sạn Ngọc Lan diệt 38 tên (có 20 iên 
Mỹ), 18 tên khác bị thương và đáah vào trung tâm vồ tuyến viễn 
íhông, phá hủy 1 6 máy vô tuyếađỉện.



l)Au tháng 5-1970, ngụy quyền Sài Gòn cử một phái đoàn quân 
\Ị 101) Tuyốn Đức để nghiên cứu tình hình và triển khai kế hoạch 

|1(M phó với các hoạt động của ta. Tại các cứ điểm và những vị trí 
(Ịtnin ưọng, chứng tăng cường thêm vật chướng ngại, hệ thống ánh 
MttiK hào vệ xung quanh. Ở vòng ngoài, địch đưa lực lượng bảo an, 
(Irtri vộ ra phục kích các hướng ta thường đột nhập. Nhưng mọi âm 
mưu VÍ1 thủ đoạn của địch vẫn không xoay chuyển được tình hĩnh, 
càng làm tăng thêm sự căng thẳng, lo sợ cho bọn ngụy quân, ng»y 
quyôn.

Chấp hành mệnh lệnh của Mien, Quân khu ố mở đợt hoạt độtìg 
11i'll một diện rộng để phối hợp với các chiến trường. Quvết tâm 
I IIIIV hiện những nhiệm vifQuan khu giao cho địa phương, Tính ủy 
rhl (I.ÌO lực lượng vũ trang khẩn trương chuẩn bị lực lương, triển 
khiu phương án chiến đấu. Cuối tháng 5-1970, chiến dịch TK (1) 
IIIII còng váo Đà Lạt được thực hiện irên ba hướng:

( 'ỉ hướng chủ yếu, từ phía Đông Bắc đánh vào trường Võ bị, 
hung lâm vở tuyên viễn tliông, Lữ quán thanh niên, dinh Thị
I rường, Tỉnh đoàn Bảo an.

Trôn hướng thứ yếu 1, từ phía Nam đánh vào dinh 2, trại Cao 
‘Hiring, trận địa pháo Tán Lạc.

Hướng thứ yếu 2, từ phía Tây Bắc đánh chiếm lãnh địa Đức 
Hà, Đa Cát, đồi Đất Đỏ.

Riêng 2 đại đội của tiểu đoàn 145 bở trí đoạn đèo Pren đánh 
địch đốn chi viện cho Đà Lạt.

Lì úng 18 giờ ngày 28-5-1970, các đơn vị đồng loạt nổ súng tân 
cớng địch trôn/3 hướng. Ở hướng chủ yếu, các đơn vị chia làm bạ

( I) TK là chiến dịch tập kích chiến lược.
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mũi đánh chiếm các mục tiêu đã đinh: Mũi 1 đã đánh vào trường 
Võ Bị nhưng không dứt điểm, sáng ngày 29-5 phải rút ra ngoài. Mũi
2 đứng ở â'p Đa Thiện dàng súng cối. đại liên bắn yếm trợ cho mã:
3 còn mũi thứ 3 thọc sâu đánh các mục tiêu bên trong rồi chiếm 
giữ khu vực Giáo hoàng chủng viện, đánh địch phản kích suốt ngày 
29-5, diệt một đại đội dich vã tiốu hao 2 đại đội khác. Tối ngáy 30-5 
raữi cíiuyển ra ấp Đa Thiện cùng với mũi 2 đanh địch phàn kích. 
Sáng ngày 31-5 lực lượng ta mới rút ra khỏi thị xã.

ơ  hướng thứ yếu 1, các đơn VỊ đánh vào dinh 2 và trại Cao 
Thắng nhưng không dứt điểm, phái rút ra ngoài dùng hỏa lực bắn 
vào trận địa pháo Tân Lạc. Tại đèo Fren, hai đại đội của tiểu đoàn 
145 đánh địch đến chi viện, diệtAĩiỏt đại đội, phá hủy 3 xe quân sụ.

Ở hướng thứ yếu 2, müi 1 vào khu vực đồi Đất Đỏ bị địch ném 
bom, phản kích ác liệt nên phải rút ra, mũi 2 trụ lại lãnh địa Đức 
Sà đánh lui 8 đợt phản kích của địch, diệt gọn 1 đại đội, đánh thiệt 
hại nặng một đại đội khác, đến tối 29-5 nít ra ngoài.

Phối hợp vớỉ các hướng tiến cóng, du kích mật đánh min nhiòu 
VỊ trí trong thị-xã, tiêu diệt một số sinh lực địch, Được sự hướna 
dẩn của cơ sở cách mạng tại chỗ, nhân dân ở 10 ấp đa nổi dậy phối 
h.ơp; vua củng bộ đội tniy kích địch, diệt ác ôn, giải trang piiòng vệ 
dân sự, tiẽp tê lương thực thực phá® cho bộ đội, vừa đưng vật 
chướng ngại tren đường phố, phá trụ sử ngụy quyền, kêu gọi dân 
vệ, phong vệ dân sự bỏ súng .

Trong chiến ứịch TK, các đơn vị tiến công 23 mục tiêu, diệt 
gần 1.000 tên địch, phá hủy 17 xe quân sự, 7 khẩu pháo, phần lớn 
bộ máy kèm, tê điệp bị tiêu diệt hoặc tan rã. Tuy lực lượng ta có ít 
hơn so vớị cuôc tổng tiến công và nổi dậy đầu xuân 1968, nhưng 
các đơn vị đêu đánh theo chiến thuật đặc công, có quỹết tâm cao, 
cộ kinh nghiệm trong chỉ huy và hợp đồng chíẽn đấu, phối hợp được
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IỊ||| I I An cổng quán sự và nổi dậy của quần chúng nên gỉành.được 
llirtng lơi lớn.

( 'liiCn dịch TK khổng những có ý nghĩa lớn đối với phong trào 
I mli mang địa phương mà còn có ảnh hưởng đôn các địa phương 
irnnn Khu và toàn Miền. Trong lúc Mỹ-ngụy đang rêu rao là đã 
ríitnh bAt chủ lực "Việt cộng1' ra khỏi miên Nam, tlù ở Đà Lạt quân 
và ilíln la tiến công nhĩêu vị trí quan trọng và trụ lại ngav tại sào 
luiyột của chúng. Dư luận thế giới ca ngợi thắng ĩợi và ý nghĩa to 
Iđn của chiến dịch. Báo thếgiđi (Pháp) cho rằng "diễn biến và kết 
(ỊUil CUỘC tiến cồng Đà Lạl là một thí dụ nổi bật nhất từ trước đến 
nny cùa sự phôi hợp hành động giữa những bộ phận tiến công từ 
hí 11 ngoài và những bộ phận đã xâm nhập vào bôn trong thành phở”. 
Tở Nhân đạo (Pháp) viết "chiến công Đà Lạt nhắc nhở bbn ngụy 
qtiỳôn Sài Gòn biết tình thế của chúng núp dưới bóng quan tlíâỵ 
My là mỏng manh biốt chừng nào".

Cùng với hoạt động vũ trang, phong trào đâu tranh chính trị ở 
Dà Lạt đã có nhiêu cuộc đáụ tranh đòi dân sinh dân chủ, ciiống 
khùng bô'đàn áp. chống bết lính. Hirơng ứng phong trào đâu tranh 
cùíi học sinh, sinh viên Sài Gòn và các Ihành thị ở miên Nam, ngày 
26 4- f 970 hơn 700 sinh viên Viện Đại học Đà Lạt tô’ chức hội thảo, 
biU khóa để phản đối chính quyền Sài Gòn đàn áp học sinh sinh 
viCn, đòi quýỏn tự trị Đại học, lên án Mỹ-ngụy cùng chính quỳèn 
1.01) Non đàn áp việt kiêu ở Cam Pu Chia. Tháng 7-1970 sinh viên 
lai đáu tranh chống chủ trương "quân sự hỏa học đường" của 
Mỹ-ngụy. Lực lượng ớâu tranh kéo đến phòng huân luyện quân sự 
học đường đuổi 6 tên sĩ quan ngụy, gỡ bảng hiệu treo trước phòng, 
(lốt toàn bộ hồ sơ và một hình nộm mang quản phục "quân sự học 
đường".

Từ cuộc tiô'n công và nổi dậy đầu xuán 1968 đến ạiữa năm 1970, 
phong trào cách mạng ở Tuyên Đức tiếp tục giữ vững thế tiến công,
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tiẽu hao, tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, phá hủy nhĩêu 
phương tiện chiến tranh. Phong trào tại thị xã Đà Lạt đã có bước 
chuyển biến mới kết hợp được hai chân ba mũi, đánh địch ngay tại 
sào huyệt của chúng.

Tuy nhiên, phong trào phát triển chưa đêu trên các địa bàn, 
chưa phá được âm mưu và thủ đoạn của địch, phong trào đấu tranh 
chính trị, công tác binh vận chưa đêu, chưa mạnh, thực lực cách 
mạng tại chỗ phát triển chậm, lực lượn? du kích mật ỏ  nông thôn 
hoạt động yếu. Trong khi đó, lực lưựng vũ trang bị tổn thất chưa 
được bổ sung, lương thực thường xuyên gặp khó lchăn nên ảnh 
hưởng đến hoạt động cùa các đơn vị và sự phát triển eủa phong trào 
cách mạng địa phương.

2-Dại hội Đảng bộ tình Tuyên Đức tân thứ nhất:
Giữa lúc toàn Đảng, toàn quán vã toàn dân trong tỉnh vừa giành 

được thắng lợi trong đợt hoạt động Xuân-Hè 1970, Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Đức lần thứ nhất được tiến hành trọng 
thể từ ngay 10 đến ngày 13-7-1970. Vê dự đại hội lù những đại biểu 
ưu tú thay mặt cho gần 1.000 đản lí viên trong toàn Đảng bộ.

Đạí hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với phong ưào 
cách mạng địa phương trong 9 năm qua, biểu dương những thành 
tích mà Đảng bộ và nhân dân đã giành được nhất là từ cuộc lổng 
tiên công và nổi dậy đâu xuân 1968 đến giữa năm 1970.

Trên cơ sđ phân tích, đánh giá tinh bình địch, ta ở địa phương, 
Đại hội ra nghị quyết xác định phương hướng, nhiệm vụ trong Ihờí 
gian tới là: "Tích cực đẩy mạnh tấu công vũ trang, chính trị, binh 
vận của tất cả các lực lượng bên trong và bên ngoài, ở cả thành phô' 
và nòng thôn nhằm diệt và làm tan rã đại bộ phận lực lượng ngụy 
quân, làm suy yếu và làm giảm hiệu lực ngụy quỳên bên trên, đánh 
sụp đại bộ phận ngụy quyền cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm là đánh phá 
binh định, phá ấp phá kèm, giành dân mở vùng nhằm làm thất bại
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vẻ cơ bản âm mưu bình định của địch" (1). Đại hổi thông qua yêu 
l ítu nhiệm vụ cụ ựiể 5 cóng tác chính là: công tác quân sir, công tốc 
tlAn vận; công tác vùng ven, vùng yếu; công tác đô thị và cổng tác 
nr nrởng, tổ chức.

Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ mới gồm 11 ủy viên, đồng 
chí I ỉuỳnh Minh Nhựt được bầu lại làm bí thư Tỉnh ủy.

Sau Đạl hội, Tỉnh ủv tổ ehức đợt sinh hoạt chính trị trong các 
ca quan, đơn vị để quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tiếp tục 
(|uán triệt tỉnh thần Nghị quyết 9 của Trung ương Cục, khẩn trương 
cúng cố lực lượng và chuẩn bị bước vào đợt hoạt động mói.

Từ sau chiến dịch TK tân công vào Đà Lạt của quân và dân ta, 
quán dịch ở Tuyên Đức tiến hành nhiêu âm mưu, thủ đoạn mới 
nhằm dối phó với các hoạt động của ta Va đánh phá phong trào cách 
mạng bên trong. Để tăng cưỡng lực lượng cho quân rigụv ở Tuyên 
I )ức, địch đưa 3 tiểu đoàn bộ ,binh Và m ội chi đội xe bọc thép đến 
pliối hợp mở chiến dịch "Nguyền Trãi", càn quét khu vực Tây Nam 
IVi I ai, khu tam giác và dọc các đường giao thòng quan trọng. Ở  
vunịĩ nông thôn, địch tiến hành binh định có trọng.điểm, sau đó mờ 
tv>iif! ra các vùng xung quanh theo phương thức vết dầu loang, tăng 
I ương gài min và phục lđch ven ấp, trang bị thêm vũ khí cho bọn 
phong vệ dân sự. Xung quanh Đà Lạt chúng bố trí 3 tuyến mìn ở 
phin Tây, Tây Nam và Tây Bắc để ngăn chặn lực lượng ta từ bên 
Iigoỉki đột nhập v;io bên trong thị xã.

-r
I loạt động cùa địch trong những tháng cuồì năm 1970 dã gây 

I linia nhiều khó khăn tổn thất. Trên các tuvến hàng lạng, bàn đạp, 
(1|( li điinh phá mạnh nên việc vận chuyển lương thực, vũ khí gặp

I I ) Trích: Ngln quyèt Đại hội Đàng bộ tỉnh Tuyên Đức fân thứ nhất. Tài liệu lưu 
IrtM rt IS-l/VỉT
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Hoạt động của địch trong những tháng cuối năm 1970 đã gây 
chota nhiêu khó khán tổn thất. Trên các tuyến hàng lang, bàn đạp, 
địch đánh phá mạnh nôn việc vận chuyển lương thực, vũ khí gặp 
nỉiiêu khó khăn. Nhiêu cơ sứ sản xuãt của các cơ quan đơn vị bị 
địch phá jhoạí nên thu hoạch không đáng kể. Ở thị xã Đà Lạt và các 
â'p vùng nỏng thôn bị địch khống chế, kiểm soát chặt chẽ nên nhân 
dârỉ không tiếp tế  được cho lực lượng bên ngoài.

Trước tình hình địa phương, có nhiều khó khăn ác liệt, Tỉnh 
ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị táng cường công tác giáo đục 
chứih trị tư tường cho cán bộ, đầng viêìi, chiến sĩ xác định quyết 
tâm bám địa bàn, bám qúần chúng để giữ vững phong trào cách 
mạng.

Trong năm 1970, lực lượng vũ trang trong tỉnh đánh địcỉi 341 
trận, ỉoại khỏi vòng chiến đấu trôn 5.500 tôn (có 333 tên Mỹ và chư 
hầu, 727 tên sĩ quan ngụy), diệt gọn 8 đại đội, 10 trung đội. tiêu hao 
nặng 7 đại đội, một đoàn bình định, bắn rơi và phá hủy 17 máy bay, 
phá hỏng 162 xe quân sự.

Hoạt động quân sự đã có tác động hỗ trợ quầnchúng nhân dân 
nổi dậy giặnh quýên ỉàm chủ với nhiêu mức độ khác nhau ờ các ấp 
Tự Tạo, Sào Nam, Phước Thành (ngoại ô Đà Lạt), Phú Thuận, Lạc 
Xuâu, Lạc Bình (Đơn Dương), Định An, Quảng Hiệp,Côi Ya, Gia 
Thạnh (Đức Trọng), và Xuân Sơn, Đất Làng (Xuân Trường) với 
gần 3.000 dân, đưa lên tranh chấp khoảng 11.000 dân và làm lỏng . 
rã kèm ử 30 ấp với trôn 10.000 dân. Ngoài ra CÒĨ1 xây dựng được 
các lõm chính trị ở các áp An Hòa, Đa Hòa, Võ Tánh, Đa Cát, Sào 
Nam, Tây Hồ, Thái Phiên, Đa Phú (Đà Lạt)ị Đjnh An (Hiệp 
Thạnh).

Thực hiệ n chỉ thị 01/CT71 của Trung ương Cục và Nghị quyết 
hội nghị lần thứ 14 của Khu ủy 6 vê nhiệm vụ đánti phá kế hoạch 
bình định của địch, Hội ngliịTỉnii ủy Toyên Đứt(ÌMng 3-1971) nêu
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it HI 1(1, l’iành quycn làm chủ Ở â'p, xã, phá rã hệ thống phòng thủ 
Dtlrt il|t li ớ nôag thôn, mở rộng phong trào dô thị, giữ vữntị và tang 
t l ác địa bàn căn cứ, các ban đạp, hành lang nhằm tạo ra thế 
Vil Im mới trên cả 3 vùng.

Prỏn cơ sở đanh giá tình hình địch, ta và thực lực cách rnạnụ 
ItOn (ác địa bàn, Hội nghị quyết định điêu chỉnh, sáp xếp vã bố Irí 
|t|i luợng vũ trang trong tỉnh cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ 
nun. I luyộn Đức Trọng có,3 đại đội là 816, 805 và 809, huyện Đơn 
I »ương có 3 đại đội: 815, 814, và 830; thị xã ĐàLạt có 4 đội biệi 
dộn^: 850, 852, 854 và 860 và2 đại đội 820 và 870; giải thể huyện 
livvA huyện đội Lạc Dương, chỉ để lại xã căn cứ và một đội công tác 
I.)p trung xáy dựng phong trào ờ 2 â'p chiến lược Tiéng Liêng và
I );i Ra Hoa, còn các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, một đội công tác 
VỈI (lai dội 870 giao cho tili xã Đà Lạt; lực lượng vũ trang tập trúng 
cún tình chỉ còn tiểu đoàn 8 L0 và một đai đội đặc công. Tỉnh ủy chỉ 
dill) lire lưựng vũ trang tiếp tục huấn luyện và đánh theo chiến thuật 
cù» bộ đội đặc công; phát động phong trào rà phá, gỡ mìn dich; lây 

. mill dịch đánh địch; thực hiện ba bám: bám địch, bám ấp, bám dan.

rừ tháng 3-1971, cá 3 thứ quân tập trung vào nhiệm vụ đánh 
phá kố hoạch bìưh định, thường xuyên bám sát địa bàn hoại động, 
I0i>1 hê đánh địch theo mục tiêu và đôĩ tượng được phân công. Các 
dơn vị phối hợp đánh địch tại chi khu Đức Trọng, khu tập trung
I )flm Pao, Rơ Lơm,,Đồn Khút và quân bám đánh nhỏ, lẻ trên các 
iruc đường giao thông. Trong năm 1971, lực iưựng vũ trang trong 
linh đánh địch 359 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 2.300 tên., 
pha hủy nhiêu phương tiện chiến tranh.
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Trước tình hình địch tiến hành bình định với nhiêu thủ đoạn 
thâm độc, xảo quyệt, tập trung đánh phá ác liệt nôn phong trào cách . 
mạng địa phương phát triển chậm, thực lực cách mạng tại chỗ yếu, 
đường hành lang từ các huyện về tỉnh nhiều lần bị cắt đứt, cớ sở 
chính trị và du lách mật bên irong bị vỡ nhiêu. Đến cuối năm 1971, 
địch kèm kẹp dân chặt hơn trước, vùng làm chủ của ta chỉ, còn 763 
dân, vùng tranh chấp còn ircn 4.200 dân, vùng lỏng rã kcm còn 
3.900 dân và vùng căn cứ huyện Lạc Dương cũng chỉ còn 316 dàn.

Tuy vậy, hoạt động quân sự trong năm 1971 vẫn có tác động liỗ '■ 
trợ phong trào đấu tranh chính trị phát triển! Ở một sô'vùng nông 
thốn, cơ sở cách mạng bên trong lãnh đạo quần chúng đấu tranlỉ, ;■ 
đòi giải quyết đời‘sống, chông bắt lính. Từ nuày 21 đến 23-9-1971,® 
đồng bào ở Soan, Cô Hia, Đa Huynh, Plìú Hội, Tùng Ngliĩa (Đức V 
Trọng) kéo lên quận đòi thả 32 thanh niên bị bắt lính, trirôc sứé$ 
mạnh của quân chúng, địch phái Uià những người bị bát. Đồng bào 
ở Quảng Hiệp, Ka Đô (Đơn Dươna) tiến hành ba cuộc dấu tranh 
đòi dịch bồi thường thiệt hại vê người và tài sản đo chúng gây ra.

Tiêu biểu cho phong trào đấíi tranh chính trị trong năm 1971 
là cuộc đâu tranh cùn hàng ngàn nhân (lân Đà Lạt từ 28-9 đến ngày 
31-10 năm Ĩ97Í chòng cuộc bầu cử độc diễn của cỉiính quyền 
Nguyễn văn Thiệu. Trước kỉũ phát động CIIỘC đáu tranh, thị ủy Đà 
Lại chỉ dạo cơ sở cốt cán hoạt động trong các tổ chức công khai 
hợp pháp nỉnr: Mặt trận nhân dán tranh thủ hòa bình, Phong trào 
phụ nữ đòi quyền sông, Mặt trận bảo vệ vfln hóa (lân tộc, Đoàn sinh, 
viên phật tử và Tổng đoàn học sinh Đà Lạt, để thống nliất tìội (lung 
và chương trình đâu tranh. Đêm 27-9, tại chùa Linh Sơn, học sinh 
sinh viên tổ chức cuộc hội thảo với chủ tfê'’Sinh viên, học sinh trước 
hiện tình của đất nước" nhằm vạch trần bản chất độc tài phát xít 
của chính quyền Nguyễn văn Thiệu, ớòi dân sinh dân chủ, đòi hòa 
bình, chấm dứt chiến tranh.
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Sáng 28-9, Ban lãnh đạo các tổ chức côag khai ở Đà Lạt tổ chức 
I uòc hội thảo "Nhận dính về cuộc bầu cử độc diễn ngày 3-10".Tham 
Jịia cuộc hội thảo còn có đại diện Mặt trận nhán dân tranh thủ hòa 
hình thành phô' Sài Gòn, phong trào học sinh, sinh vicn Sài Gòn, 
giáo hội phật giáo và một số ký giả các báo. Những người dự hội 
tháo phản đối trò hề bầu cử bịp bợm của Mỹ-Thiệu, đốt thẻ cử tri, 
các bích chương cổ động cuộc bầu cử, thành-lập "ủy ban nhân dân 
Đà Lạt-Tuyên Đức chống bầu cử bịp bợm ngày 3-10" và ra bản tuyên 
bổ' chung. Bản tuyêa bô' lêu án cuộc bầu cử độc diễn ngày 3-10 là 
một àm muu cùa Mỹ nhằm đuy trì chế độ độc tài hiếu chiến để thực 
hiỘE "Việt Nam hóa" chiến Iranh, đòi hủy bỏ cuộc bầu cử, đòi Mỹ 
rút ve nước, trả lại quyên tự quyết cho đồng bào miên Nam và kêu 
gọi các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, hượng ứng cuộc đấu 
I ratih chống bầu cử, chống chính quỳên Nguyễn Văn Thiệu. Trước 
I rụ sứ của ủy ban căng nhiêu biểu ngữ với nội cỉung: "Muốn âm no,
10 đuổi Mỹ, có độc lập, đập Thiệu-Hương", "Mỹ-Thiệu còn, chiến 
iranh còn"...

Tối 28-9, tại chùa Linh Sơn, khoảng 100 học sinh sinh viên tổ 
chức dêm không ngủ, hát những bài ca, đọc những bài Ihơ mang 
nội dung yêu nước do học sinh, sinh viên miền Nam sáng tác.

Ngày 29-9, ủy ban đâu tranh thành lập 10 tổ xung kích và tổ
I hức I ừng toán nhỏ trong học sinh sinh viên mở chiến dịch "nói với 
dồng.bào" làm nhiệm vụ rẵị truyền đơn, căng biểu ngữ, phân phát 
hiíii luyên bố chung đ khu vực chợ và trên các đường phố để vận 
động nhản dân hưứng ứng cuộc đâu tranh và không đi bỏ phiếu
11 ong ngày 3-10.

Từ ngày 30-9 đến ngằy 3-10, tại chùa Linh Sơù, lực lượng đấu
II mill tổ dì ức mỗi rigấỵ 3 buổi phát, thanh đệ’ phản đôi trò liề bầu ~ 
t li |>tp hợngpủa Mỹ-Thiệu, thông báỏ tìĩứi hình dâu traníi, kêu gọi 
(ÍAng bào láiông đi bỏ rhiếu và hát những bài ca tçanh đâu.
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Nhằm phá rốì chương trình phát thanh của ta, Ty thông tin 
chiên! hồi ngụy dùitg một số xe phóng thanh lập "đài phát
thanh lưu động" gần chùa Linh Sơn. Mặt khác, địch huy động lực 
lượng cảnh sát dã chiến, một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 23, một chi 
đội xe bọc thép M113, đại đội địa phương quân 302 và bọn "bình 
định nông ihôn”, cảnh sát, mật vụ bao vây khu vực chùa Linh Sơn, 
đóng chốt ở khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt và trên các đường phố để 
ngăn chặn các cuộc biện tình.

Ngày 1-10, lực lượng đấu tranh mờ chiến dịch "xuống đường", 1 
khi đoàn biểu tỉnh đến gần cổng trường Bồ Đề (nay là trường phổ I 
thông cơ sở Nguyễn Du), địch huy động các đơn vị cảnh sát dã chiến 1 
chặn đường và dùng lựu đạn cay, dùi cui đàn áp. Sau hơn 2 giờ 
giằng co quyết liệt, đoàn biểu Lình rút về chùa Linh Sơn.

Sáng ngày 2-10, ủv ban đau tranh bố trí 2 tổ xung kích đến khu 
Hòa Bình treo biểu npữ, đưa một bộ phận Ehỏ kéo lêu đường Võ i 
Tánh (nay là đường Bùi Thị Xuân) để đánh lạc hưứng địch, còn lực 
lượng chủ yếu diễu hành trôn đường Phan Đình Phùng gỡ các bích . 
chương cổ động bầu cử và đự OỊiih kéo về khu Hòa Bĩnh tổ chức 
mít tinh. Nhtrng khi đến rạp Ngọc Hiệp (nay là rạp Giải Phóng), 
lực hrợng cảnh sát dã chiến đa dàn hàng ngang chặn đường, dùng 
súng Mi 6 bắn uy hiếp và ném lựu đạn cay vào đoàn biểu tình. Trước 
sự tíàn áp của địch, đoàn biểu tìr-h phải rút ve chùa Linh Sơn.

Để đối phó với cuộc biểu tình lớn tỏ thể nổ ra, trong ngày 3-10, 
địch huy động toàn bộ lực lương ở Đà Lại bao vây chùa Linh Sơn, 
chặn cấc COĨÍ đường vào trung tâm thị xã, làm cho tình hình Đà Lại 
hết sức căng thẳng. Tuy lực lượng đấu tranh không tổ chức được 
cuộc biểu tình, Iihưng trong ngày 3-10, toàn £)à Lạt bãi thỊ, bãi khóa 
để phản đối bầu cử, phân lứn nhân óân không đi bỏ Ẹhìếu. Những 
người bị bát buộc đi bầu cử ứã lim cách làm cho phiếù không hợp 
iệ. Trong 47 phường ấp của thị xã chỉ có 2 tên trưởng phường đi
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tếit lirtiiy Iliiic ép nhfln đán đi bỏ phiếu, sô'còn lại nằm*im hoặc tỏ 
INI ilỏ iMnr, linh vtí'i quần chúng chống cuộc bầu cử. Trước tình 
Mitll «Itilịi li |)h:li huy dộng ngụy quân, ngụy quỳên, công chức, cảnh 
MI (II ln\ phi.’',II r.liiôu lân để đù số phiếu qui định.

< 'ÍIIIH Iij'áy hỏm đó, nhân dân Tirar» Nglüa (Đức Trọng) và các 
A|| Ktiniỉ quimil đa phối hợp với cuộc đầu tranh của nhân dân Đà 
I 41 NlilPu 11 uyên dơn xuất hiện ở các đường, xóm ấp kêu gọi nhân 
ilAn Iluim lĩ ỉn đấu iranh, tẩy chay cuộc bầu cử.

< '»lộc đấu iranb chông cuộc bầu cứ độc diễn từ ngày 27-9 đến 
Iiịiíiv » 10 1971 một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết của các 
lAitli IH|> nhân dân Đà Lạt. Nội dung cuộc đâu tranh đã vạch trần 
hộ IIIQI lììn bạo, thối nát của chính quyen dịch trong cuộc bâu cử 
ặlitn lôn, l'ip bợm. Cuộc đấu tranh tập hợp đirợc nhiêu tổ chức công 
khrtl hi;|> pháp và đông đảo quần chúng tham gia, trong đó nong 
tity lì lực lương học sinh, sinh viCn Đà Lạt.

Tuy nhiỗn trong cuộc đâu tranh này, do cơ sở Đảng bên trong 
Wíiif MÍ ('.ốt cán lại chỗ con yếu, chưa kếl hợp được giữa đấu tranh 
dòl <1/1 n fluí với díu tranh đòi dân sinh, nôn chưa tập họp được táng 
M|. dfln nghèo thành thị và nông thôn tham gia đổ mở rộng mặt 
IiOii <1(11! tranh. Công tác tố chức, lãnh đạo cuộc đáủ tranh chưa bảo 
iMm nRuyỏn tắc ngăn cách, bí mật nên một stf cơ sở bị địch bắt, một 
»ỏ M lỏ Iiòn phải thoát ly ra ngoài cãn cứ. Sau cuộc đâu tranh này, 
linh ùy Tuyôn Đức và thị ủy Đà Lạt có rút kinh nghiệm chỉ đạo 
||||I *!>)« I rào đấu tranh chính trị và công tác đỏ thị, tiếp tục đưa phong 
irAn phát triển mang nhiêu nội dung và hành thức mới.

I u'n cơ sở đẩy mạnh hoạt động quân sự, chính trị và binh vận, 
Ihựt lực cách mạng trọng vùng địch kiểm soát tiếp tục phát triển.
< i VIIIIH Hỏng thôn xây dựng được 441 c ơ  s ở  cách mạng các loại. Thị 
»n IM I có 6 phường có chi bộ, 9 phường có đàng viên hoạt động
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triệt và học tập clủ thị 07/CT71 của Trung ương Cục và chỉ thị 44 
của Khu ủy về xây dựng chi bộ theo 4 yêu câu nhằm nâng cao chất 
lượng của chi bộ, đầng viên. Nhưng nhìn chung công tác xây dựng 
Đảng tiến hành còn chậm, chưa kịp với yêu cầu nhiệm vụ, số lượng 
đảng viên kết nạp trong năm còn ít (9 tháng đầu năm 1972-chỉ phát 
triển được 12 đảng viên). Công tác xây dựng đảng trong vùng địch 
kiểm soát gặp nhiều khó khăn vì cơ sở tại chỗ còn yếu, chưa phát 
động được phong trào cách mạng cùa quần chúng.

Trong năm 1972, tình hình địa phương vẫn còn gập khó khăn, 
hoạt động của ta đạt hiệu quả thấp nhưng lại thương vong nhiêu, 
trong khi đó bọn địch hết sức ngoan cố quyết giành dân, giữ đất, 
bảo vệ ấp và các trục đường giao thông nôn phong trào có phân 
chững lại, diện làm chủ và tranh chấp vẫn chưa lchôi phục lại được.

Cuối năm 1972, lực lượng vũ trang trong tỉnh tuy quán số không 
được bổ sung thêm, nầưng vừa tiếp tục đẩy mạnh lấn công địch, 
vừa khẩn trương củng cố lực lượng, vật chất để bước vào "kế hoạch 
thời cơ" cluuig của toàn Miên, đánh bại âm mưu giàiỊli dân, chiếu 
đất trước khi có Hiệp định Pa-ri. Đầu năm 1973, được sự châp thuận 
của Khu ủy và Quân khu ủy, Tỉnh ủy quyết định giải thệ’ tiểu đoàn 
810, rút gọn lại thành đại đội 810, một đại đội đặc công và một trung 
độỉ hỏa lực trực thuộc tỉnh. Ở  các huyện, giải thể Ban chỉ huy huyện 
đội còn lại Ban cán sự huyện đội và mỗỉ huyện chỉ còn lại một trung 
đội làm nhỉệm vụ cùng phối hợp với độí công tác bám địa bàn, xây 
dựng cơ sứ. Riêng thị xã Đà Lạt còn 3 đội biệt động và 2 đội công 
tác.

Trước khi Hiệp định Pa-ri ký kết, quân địch ở Tuyên Đức hoạt 
động mạnh trên các địa bàn nhằm thực hiện âm mưu giành dân, 
chiếm đất. Chúng tập trung củng cô' những đồn bốt có khả nang 
khống chế từng mảng lớn như đồn Kim Phát, đồn M’Lọn, yêu khu 
Phi Nôm, xây thêm một số đồn bốt ở Đức Trọng và phía Tây Bắc
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IM I |>I Ỏ vtìng nỏng thôn, địch tiên hành ủi phá địa hi nil, làm 
llifn* timing imtt và giãn dân từng bước nhằm lân sâu vào vũng ta 
IfMtt t liil I ,ực lượng cảnh sát được đưa xiiốiig các xã làm Hên £ìa 
IttNtag đế kòm kẹp nhân dán, truy bắt cơ sở cách mạng.

I liyt: titộn chỉ thị 01/CT-73 của Trung ương Cục, tháng 1-1973 
I lull tly I rlón khai đợt hoạt động theo "Kếhoạch thời cơ". Lực lượng 

VII IfttitK trong tỉnh được triển khai và phốỉ hợp đánh địch trên các 
|||II bỉin. Trước khi Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, các đơn vị đồng loạt 
ititllh ch lốm làm chủ 10 âp ở vùng ven thị xã Đà Lạt va một số  âp 
tlụi dường 11,20,21 kéo dài. Sau đo, địch lập trung lực lượng phản 
|| lull quyôl liột, lực lượng ta có hạn không.đủ sức giữ những nơi đã 
ttrinli 1'hlốm mà phải rút ra bám trụ xung quanh vùng ven thị xã và 
Hh) hitn đạp ở nông thôn, do đó chưa Ihực kiện được những nhiệm 
vụ uiln Tỉnh ủy đê ra và không tạo được khí thế sau khi Hiệp định 
I’ll M II) hiệu lực.

Sau hơn 4 năm chống chiến lược "Viột Nam hóa” chiến tranh 
cún đố quốc Mỹ, dưởi sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phừơiíg, quân 
vrt dân hai tỉnh Lâm Đồng (cũ) và Tuyên Đức đã vượt'qua nhiêu 
khỏ khăn, gian khổ ác liệt, đưa phong trào cách mạng địa phương 
llôp tục phát triển, nổi bật là thị xã Đà Lạt và vùng căn cứ Lâm 
Dòng, góp phần cùng toàn Miên làm that bại Gác kế hoạch bình 

1 dinh cùa Mỹ-ngụy. Trong quá trình lãnh đạo, phong trào cáđi mạng
<1|a phương, mặc dù lực lượng vũ trang ít và gặp khó khăn về ĩương 
thực -nhất là ở Tuyên Đức, nhưng Đảng bộ haỉ tỉnh luôn luôn chấp 
hỉlnh nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, ớặc biệt là các đợt phốỉ 
hợp hoạt động tần công địch trong chiến dịch TK aãm 1970, ”kế 
hoạch thời cơ" và trong thời gian ký Hiệp định Pa-ri. Các chủ trưong, 
(lirờng lối của Đảng được Đảng bộ hai tỉnh vận dụng vầo tình Iiìrih
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.thực tế ở mỗi-địa phương, kịp thời đê ra chủ trương và lãnh, đạo 
nhân dân làm thất bại âm mưu và hành động của địch.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì phong trào phát triển 
GÒn chậm, nhât là trong thời kỳ đâu kế hoạch bình định của địch 
chưa đánh giá đúng-và có chủ trương kịp thời, đúng đắn để chống 
lại âm mựu, thủ đoạn của chúng. Việc thực hiện phương châm đánh' 
địch bằng hai chân, .ba mũi chưa chặt chẽ, đêu khẩp. Thực lực cách 
mạng trong vùng địch kiểm soát còn ít, nhâ'i là những năm cuối 
thời kỳ này, khả năng công tác còn yếu, nhất là tổ chức Đảng tại 
chỗ, nên chưa xây dựng được lực lượng nòng cốt có đủ khả năng, 
trình độ để phát ữộng quần chúng nổi dậy giành quỳôn làm chủ khi 
có lực luợng bẽn ngoài hỗ trợ. Những mặl còn hạn chê' đó đã ảnh 
hưởng đến sự phát triển của phong trào cách mạng địa phương.
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OẲNG BỘ LÂM ĐỒNG, TUYÊN ĐỨC LÃNH-ĐẠO 
Ọl IÂN, DÂN ĐẨU TRANH CHỐNG ĐỊCH LẤN CHIẾM, TÍCH 
l'ự< CHUẨN Bĩ L ực LƯỢNG BỔN THỜI c ơ  GIẢI PHỎNG 
l)|A PHƯƠNG(Ìừtháng 2-1973 đến tháng 4-1975).

í. Dâu tranh quyết liệt chống địch lân chiếm, ghĩ vững phái 
trỉAn fihong trào và giành quyên làm cliủ (tù't!iáng 2-1973 đếu tháng
11-1974).

Thắng lợi trôn ba mặt trân quân sự, chính trị, ngoại giao và 
chiến cònjỊ> oanh liệt của quân vá dân ta đập tan cuộc tập kích chiến

• lược Ivìng không quân cùa Mỹ váo Hà Nội, Hải Phòng đã buộ<-
I hình phủ Mỹ phải ký Hiệp dinh vé châm dứt chiến tranh, lập lại 
l ub ì nh  ở Việt Nam, vào ngày 2.7 1-1973 tại Pa-ri. Hiệp địnli Pa-Ĩ! 
(lánh tlấu một buức ngoặc quan lrọng làm thay đổi so sánh lực. hrợũg 
co lợi cho cácỉi mạng và !ạo ra khả nàng hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng miền Nam. Hiệp định được ký kết, cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nưởc của nhân dân ta đã giành được thắng lợi vổ vang. Đây 
lù thắng iợi rất to lớn của cuộc kháng chiến oanh lỉụ  nhất trong 
lịch SỪ chống ngoại xâm cùa dân tộc Việt Nam ta" (1).

CHƯƠNG V

( I ) Nliững sự ktện Lịch sử Đđng, tập 3 (1954-1975), NXB Thông tin lý luận, Hà 
NOI, 1985, trang 679.
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Ngấy 24-1-1973, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị vê 
nằững công việc trước mắt ngay sau khi Hiệp định Pa-ri được ký 
tắt. Chỉ thị khẳng định: "Cuộc cách mạng'của Iiliftn dân ta đã bước 
sang mọt giai đoạn mới, giã đoạn đấu tranh để giữ hòa bình, tiếp 
tục dưa cách mạng tiến lên. Trong giai đoạn mói, cách mạng miền 
Nam có lửiíêu thuận lợl mới tthirng vẫn còn gay go pliức tạp, có 

/ khá năng tiến triển irong diêu kiện hòa bìnli được giũ'vững nhưng 
■ vẫn phải sẵn sàng rtôl phó với khả năng địch ngoan cô' phá hoại hòa 

b ìn l i" ( l ) .

Thực Mện chỉ thị cùa Ban Rí lliư,. Thường VII TrnngVơng Cục 
ra các chỉ thị hướng đẫn những nhiệm vụ trước mắt và phương 
châm, phương thức hoạt động, đc ra một số công tác cấp bách trong 
giai đoạn đâu khi có giải pháp chính trị (2).

Ngầy 142-1973, Thuòng vụ Khu úỹ 6 ra chỉ thị 01 chỉ đạo Gác 
tmh (tẩy mạnh tỏng lác tuyên iruýèn nội dung cơ bản của Hiệp định 
Pa-ri, đấu tranh buộc địch phải tlú lừ.nh Hiệp định, tồn trọng các 
quỳên tự do (lân chủ. Vê nhiệm vụ trước mắt, chỉ thị nhấn mạnh: 
Phải nhanh chổng tập họp quần cliúng í hành lực ỉượog chính trị 
mạnh mẽ và dây lèn phong trào hành động cách mạng rộng khắp 
trên 3 vụng, chú ý vấn đề bung dân vồ f»uổn làng cũ, mở rộng pliong 
trào vùng ven, vùng yếu, đồng thòi ra sức xây đựng lực hrợng vũ 
trang. Trong chỉ đạo phải chuyển hướng clto phù hợp với đặc điểm 
tình hình, nhiệm vụ của giai đoạn mới để,vừa tấn còng địch, vừa 
xâv chmg ta vê mọi mặt.

Quán triệt các chỉ tĩìị của Đảng, tháng 2-1973, Thường vụ Tỉnh ■ 
ủy haí tỉjih?Lám Đồng và Tuyên Đức ầọp mở rộng ra Nghị quyết

(1 ) Sách đã dẫn, trang 671, 672.
f2>Chỉ thị 02 ngắý 19-1-1973, chỉ thị 03 ngày 14-2-1973.
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VẾ những nhiộm vụ trước mắt. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là động 
vlAn loft 11 B.ing, toàn quân và toàn dân trong tỉnh phát huy íhắn£ 
M (lft J’.l/inh được, ra sức khác phục klió kliăn, đẩy mạnh cao trào 
»Irtn ir;inh chính trị theo khẩu hiệu.trung tâm là đòi thi hành Hiệp 
itinh, (1ÒÍ các quỳên tự do dân chủ. Khẩn trương xây dựng và phát
11 lòn lực lượng vũ trang, chính trị, xây dựng vùng cãn cứ vững chác 

moi mạt đổ làm hậu thuẫn cho cuộc đấu-tranh chính trị sắp đến 
V/I M o (t'im thắng lợi trong m ọi tình huống.

Rau khỉ Hiệp ứịah Pa-ri được lcý kết, nhân dâu hai tỉnh Lâm 
Đrtnt’, Tuyên Đức tổ chức nhiều cưộc mít tinh mừnp, liòa bình. Tại 
DhI ạt, cơ sở bên trong hirớng dẫn học sinh, sinli viên tổ chức nhiều 
cuộc hội thảo; hoạt động văn nghệ và phái hành một số tập san 
cổng lchaí, nửa công khai với chủ ếê "Quê hương với hòa bình", 
"Chính sách hòa hợp dân tộc". Những tập san của sinh viên phật 
lử, phong trào phụ nữ đòi quyên sống đêu tái bản các văn kiện cùa 
I llộp định và phát hành rộng rãi trong các táng 1ỚỊ3 nhân dán. Ở 
thi xã Blao, "ủy ban đòi thi hành Hiệp định Pa-ri" đẩy mạnh tuyên 
iruyền trong các ìáng lớp nhân dán, đồng thời đấu tranh đòi chinh 
quyên Sài Gòn phải thực hiện ngừng băn, đòi chấm dứt chiến tranh. 
TỔ chức Đảng bên trong lãnh đạo tổ đảng ờ trường Trung học đệ 
nhị cấp (nay là trường phổ thông trung học Bảo Lộc) và các tổ chức 
cồng khai hoạt động báo chí, tìm cách liên lạc với phong trào hợp 
pháp đ Sài Gòn, Đà Lạt để tuyên truyền nội dung Hiệp định Pa-ri, 
chính sách hòa hợp dân tộc.

Trong vùng căn cứ, đồng bào các dân tộc phân khđi tổ chức 
mùng hòa bình, mừng công biểu dương thànlt lích kháng chiến, 
đỏng thời đẩy mạnh hơn nữa 5 phong trào thi đua, tick cực huy 
động sức người Stic của phục vụ phía trước.

Tuy bị thất bại nặng nê và phải chấp nhận ký Hiệp định Pa-ri, 
nhimg đếquớc Mỹ vẫn ngoan cố bám lấy "học thuyết Ních-Xơn" và
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chiến lược "Việt Nam hóa” chiên tranh, tiếp tục dùng-ngụy quýên 
Sài Gòn làm công cụ hòng thực hiện âm mưu đặt miên Nam dxrớỉ 
ách thônp trị của chúng, chia cắt lâu dài đất nước ta. Đế quốc Mỹ 
ra sức xây đựng quàn đội ngụy thành, một đội quân manh nhất ở 
Đồng Nam Á, dùng lực lưcmg tay sai tiếp tục bìrth định, lấn chiếm, 
tạo thành vànti đai ngăn tuyến, phân vùrig để tiêu diệt lực iượng 
cách mạng, xóa bỏ tình trạng hài chính quyền, hai quân đội và ba 
lực lượng chính trị liỉện có ở miền Nam.

Tại Tuyên Đức, địch tăng cường lực lượng, đóng thêm một số 
đồn ở Đức Trọng và phía Tây Bắc Đà Lạt, củng cô' các đồn có khả 
năng không chế từng mảng iđn như đồn Kim Phát (trên đường 21 
kéo đài), đồn M’Lon (trên đường 21) và yếu .khu-Phi Nôm. Thực 
hiện kế hoạch bình đinh lấn chiếm, chúng tiến hành 3 hình thức: 
giãn đần từng bước, ủi phá địa hình và mở đườnp mới. Trong vùng 
kiểm soát, chúng chủ trương vô hiệu hóa eư sở cách mạng, đua cảnh 
sát xuống làm liên gia trưởng để kèm kẹp (lân, ngăn chặn sự liên 
lạc giữa bôn trong với bận ngoài.

Những tliáng đầu saú khi có Hiệp định Pa-ri, phong trào cách 
mạiụ tỉnh Tuỵện Đức vẫn giữ được thế tấn công địch, iực lượng vũ 
trang và các đội công tác bám trụ trên các địa bàn để hỗ trợ quân 
ciuing bên Trong đấu tranh, làm cho đích gặp nhiều khó khăn ỉúng 
lúng. Nhưng từ tháng 5-1973 trở đi, địch vừa đánh phá phong trào 
bêu trong, vừa đẩy mạnh hoạt động ra bên ngoài nhằm lấn chiêm 
vùng Quàng Trung (phía Nam thị xã Đà Lạt), khu vực Nam Ban, 
Núi Chai (Đức Trọng), vùng Tam giác Hò Tiên, là những bàn đạp 
đứng chân của lực lượng vũ trang ta. Ở Nam Ean, địch đưa 3 tiểu 
đoàn có trực thăng yểm trợ càn quét liên tục 2, 3 tháng liền để cố 
đẩy lực lượng ta ra khỏi vùng này. Lức dầu, lựClượng vũ trang và 
các đội công tác chỉ đánh địch khi chúng càn quét ra ngoài các bàn 
đạp cùa ta, chưa dám vào ấp phá kèm, phát động quần chúng vì s’ợ
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vi phạm Hiệp định. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, 
các đơn vị ldên quyết đánh địch lấn chiếm. Do vậy, trừ lthu vực Núi 
Chai, Còn các nơi khác ta vẫn giữ được bàn đạp và địa bàn đứng 
chân.

Tháng 4-1973, Tỉnh íỉỵ Tuyên Đức ra nghị quyết, về nhiệm vụ, 
phựơng châm, phương tliức đấu tranh quân sự chính trị và binh 
vận trong tỉnh hình mơi. Lực lượng vụ trang phải cùng với lực lượng 
chính trị của quần chúng ra sức giữ vững thế trận hiện có, sẵn sàng 
đánh bại các cuộc hành quân càn quét của địch, kiên quyết giữ vững 
vùng căn cứ và vùng bàn đạp.

Tại Lâm Đồng, địch tập trung củng cốbộ máy kèm, ỉdiống chế 
quần chúng, đôn quân, bắt lính. Chúng bố trí một tiểu đoàn công 
lộ bảo vệ đường dây cao thế và từ Di Linh đến An Lạc có hai tiểu 
đoàn chốt giữ. Từ tháng 2 .đến tháng 6-1973, địch vi phạm Hiệp 
(lịnh gan 500 vụ, chủ vếu là những cuộc hành quân càn quét lấn 
chiêm, dùng máy bay ném bom và phao tầm xa bắn phá vùng ta 
kiểm soát. Từ tháng 6 đến tháng 12-1973, chúng đã ủi phá 1.500 ha 
và đưa 12.000 dân từ Bình Long, Phước Long đến khu vực Tân Rai, 
Minh Rồng và mở rộng lấn chiếm phía Bắc thị xá Blao.

Sau gần 4 tháng ớấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Pa-ri. 
(lien biến tinh hình giữa ta và địch có nhiêu phức lạp. Cuối tháng 
V Ị973, Khu ủy 6 họp hội nglỉị lần thứ 15 để kiểm điểm tình lành 
va đê ra nhiệm vụ sắp tới, Hội nghi nhận định: "Phong trào trong 
Khu đã có một bước pliát triển so với trước, thế triển khai bố trí 
lực lượng của ta có lẳn sâu, áp sát ấp, sát dân hơn nhất là các hướng 
trọng điểm, từng bước đẩy lùi âm mưu bình định, lấn chiếm của 
địch. Vùng căn cứ được củng cố, tình hình ổn định hơn. Thực lực
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tại chỗ phát triển và củng cố khá hơn trước, phong trào chính trị, 
binh vận có tiến bộ, bước đầu có clniyển biến huận lợi"(l)- Hội 
nghị đề ra nhiệm vụ sắp tới là: "Đẩy mạnh 3 mũi ấn công buộc địch 
phải thi hành Hiệp định, đẩy lui dịch từiig bưóc, giành thắng lợi 
từng phần, đông thời phải khẩn trương xâv chmg thực lực vũ trang, 
chính trị, xây dựng căn cứ và vùng giải phóng, sẵn sàng đánh bại 
địch nếu chúrig gày chiến tranh trứ lại"(2i).

Thực hiện Nghị quyết Khu ủy, tháng 6-1973, Tinh ủy Lâm Đòng 
họp kiểm điểm tình hình và ra Nghị quyết về nhiệm vụ của địa 
phương irong thòi gian tới. Nghị quyết chỉ rỗ: Trên cơ sở chuyển 
mạnh phương châm, phương thức hoạt độr.J, tiếp lục đẩv mạnh 
khâu bám, tân, xây và ra sức giữ, nâng vùng tranh chấp lên, tích cực 
mừ cơ sờ vào vùng sâu, vùng yếu, xóa vùng trắii]». Phát động quần 
chúng đ.'ty mạnh 3 mũi tấn công địch, khẩn trương xây dựng thực 
lực về mọi mặt.

Để giải quyết lương thực, thực pliẩm cho các cơ quan, đơn vị 
irong tỉnh, ngày 19-8-1973, Tỉnh ủy Lãm Đồng thành lâp "Công 
Doanh" gồm 207 người, cư sở sán xuất này đã mua 5 máy úi Rông 
Đe, 10 con trâu và khai hoang trên 300 lia đất trồng trọt. Trong 
năm 1974 sản xuất được trẽn 700 tân lúa, đánh bát trên 6.100 kg cá 
làm thực phẩm và chế biến nước mắm, góp phần khắc phục khó 
khái) vê đời sống.

Qua 1 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết 
Tỉnh ủy, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đã cơ bảu hoàn thành nhiệm 
vụ chính trong giai đoạn mới, giữ vũng phong trẩo oách mạng. 
Nhirng thực lực bên trong phát triển ràn chậm, có đơn vị vũ trang

(1 ) (2)Trích: Nịhi quyết Hội nghị Khu ùy 6 fân thứ 15 (tháng 5-1973).
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hoạt động ở phía trước giảm sút ý chí chiến đấu, xuất biện tư urởng 
bi quan, đao động nèn một số cán bộ, chiến sĩ đào ngũ về Miền. 
Trong năm 1973, lực lượng vũ trang trong lỉnh đánh địch 203 trận, 
loại khỏi vòng chiến đâu trên 700 tên, bắn rơi 6 máy bay, phá hủy 
7 xe quân sự. Các đội cône lác đột nhập 160 lần vào 38 ấp, 12 
sở, tuyên truỳên cho gần 10.000 lượt người. Do ảnh hưởng rộng 
lớn của vùng căn cứ và uy thê' của cách mạng nôn đồng bào ở các 
ap Bù Bắp, Bù Bông, Đạ Dòn, Tán Rai, Khiêm Bình, KJhiêm Cân, 
Bích Khê và buôn Phi R’Te nổi dậv giành quỹện làm chủ, vùng căn 
cứ giải phóng được mở rộng.

Đi đôi với hoạt động quân sự, cổng tác binh vận được chú V 
hơn, ta đã giáo dục 1.034 gia đình binh lính đich, 457 dân vệ. Qua 
I uyên truyền giáo dục đã xây dựng được 2 cơ sở nội tuyến, 10 cơ sở 
(lân vệ, 17 du kích mậi và sử dụng có mức độ 20 toán phòng vệ dân 
sir.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Khu ủy lần thứ 15, tháng
6-1973, Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Đức họp Hội nghị, đê ra Iihiộm 
vụ cụ thể cho từng địa bàn. Hội nghị khẳng định: Phải chuyển mạnh 
phương châm phương thức hoạt động trong tììih hình mới, quyết 
lâm bám trụ giữ vững và mở rộng vùng tranh chấp, xỏa đại bộ phận 
ấp trẩngì Tích cực mở rộng phong trào vào vùng sâu, vùng yếu kết 
hợp với phá kèm, giành dân, giành quyền làm chủ, xây dựng được 
các lõm giải phóng. Ra sức xây dựng lực lượng bên trong và bên 
ngoài vững mạnh, đào tạo nhiều cơ sở cốt cán bên trong. Đẩy mạnh 
sản xuất, bố phòng, chống địch tập kích vào vùng căn cứ.

Thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang và các đội 
công tác đẩy mạnh hoạt động, quyết tâm bám trụ, đấu tranh giằng 
co quyết liệt với địch trên các đia bàn. Nhưng do lực lượn‘g ta có 
hạn và địch hoạt động mạnh hơn trước, nên 6 tháng cuối năm 1973 
I h í và lực của ta bị giảm súl, các đội công tác chỉ bám bôn ngoài.
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diện bám dân còn hẹp. Cơ sở Đảng ở vùng nông thôn hầu như 
không còn, cơ sở cách mạng ở vùng tranh chấp và vùng ven thị xã 
Đà Lạt bị địch đánh phá. Tuy gặp nhiêu khó khăn, tổn thấi, ntnrag 
trong năm 1973 lực lượng vũ trang và các đội công tác đã đánh địch 
97 trận, diệt 494 tên, phá hủy 7 xe quân sự, 2 máy bay C130.

Được cơ sở bên trong tuyên iruỳên, vận động, đồng bào ở nhíôu 
nơi đâu tranh đòi đtrợc tự do đi lại làm ăn. Đồng bào các dân tộc 
ít người ở các buôn R’Lơm, M’Nông. B Rết (Đức Trọng) và đồng 
bào kinh ở các ấp Đất Làngr Phước Thành, Nam Thiên (Đà Lạtỵ 
đi sản xuât ngoài vùng địch qui định. Cơ sở bcn trong còn phái triển 
trên 100 cơ sở mới, 15 du -kích mật, đưa 29 thanh niên thoát ly ra 
vùng giải phóng, vận động được 1.160 binh Ịính đào rã ngũ và thanh 
niên trôn linh.

Phong trào học sinh, sinh viên Đà Lat vẫn duy trì hoạt (lộng 
bằng các tổ chức công khai hợp pháp và nửa hợp pháp nhằm tuyên 
iruỳên rộng rãi chính sách hòa hợp dân iộc, ứng hộ phụ nữ cl)Ợ Đá 
Lạt đâu tranh chông tăng thuế và ho trợ phong trào đáu tranh của 
cóng nhân vận tải Đà Lạt chông nghiệp đoàn "Vàng", đòi giải quyết 
đời sống. Lực lượng học sinh, sinh viên còn phát động phong trào 
chống t ham nlnĩng nhằm lố cáo chế độ ngụy quyền tay sai thối náu 
vận động quần chúng chống lệnh giới nghiêm của địch.ở vị^ng căn 
cứ Lạc Dương, công tác bố phòng tiếp tục được đẩy mạnh, xây dựng 
buôn chiến đấu và vành đai phía trước thành thế liên hoàn. Đồng 
bào xã căn cứ và các cơ quan, đơn vị cắm thêm 845 ngàn cây chông, 
đào 149 hầm chông, gài 1.619 quả mìn và 69 mang cung nên đã hạn 
chế được các cuộc lùng sục, càn quét của địch.

Sau-khi ký Hiệp định Pa-ri, tuy đã rút quân về nước nhung đế 
quốc Mỹ vẫn tiếp tục đùng ngụy quân, ngụy quỳên làm công cụ để 
thực hiện chủ ngbĩa thực dân mới, gãy chiến tranh lấn chiếm các 
vùng giải phóng của ta.
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Trước tình hỉnh đó, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành trung 
ương Đảng (tháng 7-1973) chỉ rõ: Nhiệm vụ cơ bản của cá< mạng 
miồn Nam trong giai đoạn mới là hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân. Vê phương châm chiến lược, Hội nghị xác định: 
Dù phái triển theo khả năng nào, con đường cách mạng micn Nam 
vẫn là con đường bạo lực cách mạng, bất kể trong lình hình nào ta , 
cũng phải nắm vững tLời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến 
cổng và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên.

Dữới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, Iháng 12-1973, Tỉnh ủy 
Lám Đồng họp Hội nghị kiểm điểm tình hình và đê ra nhiệm vụ 
năm 1974 là: Đẩy mạnh hai mũi tân công, phá âm mưu bình định, 
lấn chiếm cùa địch, từng bước nãng phong trào vùng tranh chấp; 
đồng thời mở rộng phong trào vùng sâu, vùng yếu, củng cố và phát 
triển phong trào thị xã, thị trấji; tạo thế, tạo lực để chống bình định 
lấn chiếm, làm thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho tạ.

Ve plúa địch, trong nãm 1974 tiếp tục bình định bên trong và 
lấn chiếm bên ngoài, chúng đưa bọn ác ôn xuống tăng cường bộ 
máy tề, thànỉì lập các phán chi khu quân sự ở xã, tổ chức các đảng 
phái phản động và ngụy đoàn thể để tranh thủ nắm quần cliúng, 
đánh phá cơ sở cách mạng tại chỗ. Đi đôi với bình định bên trong, 
địch đẩy mạnh lấn chiếm bên ngoài, chiếm giữ khu vực Trảng Bia, 
pliía Tây Minh Rồrig, B’ Kẻ, đưa lực lượng càn quét, lùng sục dài 
ngày ở khu vực Xà Lùng, Tân Dân, đường Hàng No. Những âm 
mưu và thủ đoạn của địch đã gây cho ta nhiêu klió khăn trong đi 
lại và hoạt động. Tuy vậy, địcli vẫn không thể nắm được quần chúng, 
iư tưởng ngụy quán, ngụy quỳên cầu an dao động, tinh thần chiến 
đâu giảm sút, nhiều tên trôn lính, bỏ việc.

Trong năm 1974, cách mạng miên Nam có nhièu chuyển biến 
quan trọng đã tác động lớn đến phong trào cách mạng tỉnh Lâm 
Đồng. Sau khi quán triệt các nghị quyết cùa Đảng vê tình hình và
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diện bám dân còn hẹp. Cơ sở Đảng ở vùng nống thôn hầu như 
không còn, cơ sđ cách mạng ở vùng iranh chấp và vùng ven thị xã 
Đà Lạt bị địch đánh phá. Tuy gặp nhiều khó khăn* tổn thâ't, nhimg 
trong năm 1973 lực lượng vũ trang và các đội công tác đã đánh địch 
97 trận, diệt 494 tên, phá luìy 7 xe quân sir, 2 máy bay C130.

Được cơ sớ bên irong tuyên truyền, vận động, đồng bào ở nhíỗu 
nơi đâu tranh đòi được tự đo đi lại làm ăn. Đồng bào các dân tộc 
ít người ở các buôn R’Lơm, M’Nong. B Rếĩ (Đức Trọng) và đồng 
bào kinh ở các â'p Đất Làng,' Phước Thành, Nam Thiên. (Đã Lạt), 
đi sản xuất Iigoài vùng địch qui định. Cơ sở bcn trong còn phát triển 
trên 100 cơ sđ mới, 15 du -kích mật, đưa 29 thanh niên thoát }y ra 
vùng giải phóng, ván động được 1.160 blnli Ịính đào rã ngũ và t hanh 
niên trốn lính.

Phong trào học sinh, sinh viên Đà Lạt vẫn duy trì hoại dộng 
bằng các tổ chức công khai hợp pháp và nửa hợp pháp nhằm tuvên 
truyền rộng rãi chír.h sách hòa hợp dân íộc, ùng hộ phu nữ cbợ Dà 
Lạt đâu tranh chống ưíng thuế và ho trợ pliong trào đấu tranh của 
công nhân vận tải Đà Lạt. chông nghiệp đoàn "Vàng", đòi giải quvết 
đời sông. Lực lượng học sỉnh, sinh viên còn phát động phong trào 
chống tham nluìng nhằm tô' cáo chế độ ngụy quyền taỵ sai thối nát, 
vận động quân chúng chống lệnh giới nghiêm của đich.ơ vjjng căn v 
cứ Lạc Dương, công tác bố phòng tiếp tục được đẩy mạnh, xây đựng 
buôn chiến đấu và vành đai phía trước thành thế liên hoàn. Đồng 
bào xã căn cứ và các cơ quan, đcra vị cắm thêm 845 ngàn cây chông, 
đào 149 hầm chông, gài 1.619 quả mìn và 69 mang cung nên đã hạn 
chế được các cuộc lùng sục, càn quct của địch.

Sau-lchỉ ký Hiệp định Pa-ri, tuy đã rút quân vê nước nhưng đế 
quớc Mỹ vẫn tiếp tục dùng ngụy quán, ngụy (Ịuyền làm công cụ để 
thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, gây chiến tranh lấn chiếm các 
vùng giải phóng của ta.
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Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành trung 
ương Đảng (tháng 7-1973) chỉ rõ: Nhiệm vụ cơ bản của cá< mạng 
miồn Nam trong giai đoạn mới là hoàn thành cách mạng dân tộc 
dán chủ nhân dân. Vê phương châm chiến lược, Hội nghị xác định: 
Dù phát triển theo khả năng nào, con đường cách mạng miên Nam 
vẫn là con đường bạo lực cách mạng, bất kể trong tình hình nào t a . 
cũng phải nắtn vững tLỜỈ cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến 
cổng và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam liến lên.

Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, tháng 12-1973, Tỉnh ủy 
Lâm Đồng họp Hội nghị kiểm điểm tình hình và đê ra nhiệm vụ 
năm 1974 là: Đẩy mạnh hai mũi tân công, phá âm mưu bình định, 
lấn chiếm của địch, tùng bước nãng phong trào vùng tranh chấp; 
đồng thời mở rộng phong trào vùng sâu, vùng yếu, củng cô' và phát 
triển phong trào thị xă, thị trấji; tạo thế, tạo lực để chống bình định 
lấn chiếm, làm thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho ta.

Vẻ plúa địch, trong năm 1974 tiếp tục bìnhđịnh bên trong và 
lấn chiếm bên ngoài, chũng đưa bọn ác ôn xuống lãng cường bộ 
máy tê, thànlì lập các phán chi khu quân sự ở xã, tổ chức các đảng 
phái phản động và ngụy đoàn thể để tranh thủ nắm quần chúng, 
đánh phá cơ sở cách mạng tại chỗ. Đi đôi với bình định bên trong, 
địch đẩy mạnh lấn chiếm bên ngoài, chiếm giữ khu vực Trảng Bia, 
pliía Tây Miah Rồng, B’ Kẻ, đưa lực lượng càn quét, lùng sục dài 
ngày ở khu vực Xà Lùng, Tân Dân, đường Hàng No. Những âm 
mưu và thủ đoạn của địch đã gây cho ta nhiêu khó khăn trong đi 
lại và hoạt động. Tuy vậy, địch vẫn không thể nắm được quần chúng, 
iư tưởng ngụy quân, ngụy quyền càu an dao động, tinh thần chiến 
đấu giảm sút, nhiêu tên trốn lính, bỏ việc.

Trong năm 1974, cádi mạng miên Nam có nhiêu chuyên biến 
quan trọng đã tác độpg lớn đến phong trào cách mạag tỉnh Lâm 
Đồng. Sau khi quán triệt các nghị quyết của Đảng về tình hình và
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nhiệm vil mới, cán bộ, đảng viêu và chiến sĩ lrong tỉnh đã nâng cao 
nhận thức, xác địíih rõ trách nhiệm, nội bộ đoàn kết, nhất trí cao. 
Vì vậy phong trào cách mạng địa phương vẫn đửợc giữ vững, vùng 
căn cứ được củng cổ, 5 phong trào thi đua đạt kết quả tđi» Lực lượng 
vũ trang và các đội công tác đánh địch 286 trận, loại khỏi vòng chiến 
đâu 1.102 tên, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quỳên làm chủ, mở 
rộng vùng tranh châ'p, xóa được một sô' â'p trắng, phát triển thỏm 
nhiêu cơ sở cách mạng. Các độ!-tông tác đột nhập vào các ấp Đạ 
Lao, Lam Sơn, Bảo Liim, khu thương phế binh, Đồng Đò, Đồng 
Lạc kinh...t»ỵên truỳên, giáo dục quân chiíng, tổ chức 24 cuộc mít 
tinh với 600 lượt người dự để nói rõ chính sách hòa, hợp dân tộc, 
vận động qùân chúng dấu tranh chống địch lấn chiếm.

Vê ớấu iranh chínli trị, cơ sở bèn trong đã vận động và tổ ehức 
53 cuộc đấu tranh với 4.370 lưọrt người tham gia đòi giải quyết đời 
sống, đòi tự do đi lại lâm ăn. Tại trường trang học đệ nhị cấp thị 
xă Blao, tỏ’ Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của giáo 
viên học sinh và các tổ chức công khai, hợp pháp tại trường như: 
Hội đồng giáo sư cố vấn, Hội đồng giáo sự hướng dẫn (lỊiáo viên 
chủ nhiệm); Ban dại diện học sinh. Tháng 3-1974, ca ĩở  cán và 
học sinh trong trường ra tập san "Niềm tin" (in ronéo 500 bản) có 
nội dung tiến bộ và được bạn đọc hưởng ứng. Nhvmg sau 66 chính 
quyền địch ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành. Đảng viôn và cơ sớ 
cốt cán trong trường tham gia ban biên tập tờ báo "Thắp đuốc" 
(dirđi danh nghĩa là tờ báo của Lién đoàn học sinh phật tử Lâm 
Đồng), tờ báo có tác dụng giáo dục lớn trong giáo viôn, học sinh và 
thanh niên. Tổ Đảng còn tljam gia lãnh dạo các lổ chức: Liên đoàn 
học sinh phật tử Lára Đồng; Lực lượng hòa giải pBật giáo và ủy 
ban đòi thi hành Hiệp định Pa-ri ở tlụ xã Blao. Mục tiên hoạt động 
của các tổ chức trén lồ lên án âm mưu và hấnU động ẹụa đế quớc 
Mỹ và bọn tay sai bán nước, klíơi dậy tinh thần yèu nước và hướng 
quần cnúng vê cẩch mạng.
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Ngày 15-3-1975, nhân dịp nhà trường tổ chức thi "Khánh tiết" 

( nang trí lđp học), cơ sở trong trường hướng dẫn học sinh các lớp 
đưa một sô' tranh vẽ và khẩu hiệu vào nội dung trang trí. Ỏ lớp 12c, 
hçc sinh vẽ bức tranh lđn hình một cô gái cầm liềm ôm bó lúa màu 
vfliig in lên bầu trời màu đỏ, quanh hình là một vòng tròn mang 
dòng chữ: "Độc lập, tự do, không có gì quí hơn”. Khi Hiệu trưởng 
cùng Ban chấm thi đến ki ốm tra, chúng hết sức ngạc nhiên và tức 
lối, liền cho bọn phản động trong trường đến gỡ bức tranh. Ở lớp 
121), học sinh trang trí câu khẩu hiệu: "Tổ quốc trên hết”, thể hiện 
ý thức và tình cảm của mình đô'i với đán tộc. Tên Hiệu trưởng ra 
lộnli học sinh xé bỏ khẩu hiệu đó nhưng không được chấp nhận, 
haß liên tỏ thái độ láo xược và xúc phạm đến lòng tự trọng của học 
sinh (1). Nhân sự việc đó, tổ Đảng và cơ sở cốt cán vận động học 
sinh toàn trường bãi khóa. Liên tục trong 5 ngày học sinh ngồi trước 
sân trường đồng thanli hát bài "Dậy mà đi", dồng thời cử đoàn đại 
diện học sinh đến gặp Ban lãnh đạo nhà trường và bắt tên Hiệu 
trưởng phải ra xin lỗi trướẹ học sinh. Mặc đù địch đưa lực lượng 
cảnh sát đến baơ vây và sẵn sàng đàn áp, nhưng cuối cùng tên Hiệu 
trường của trường lậ Phó Chủ tịch đảng dân chủ Bảo Lộc phải xỉn 
lỗi học sinh. Qua phong trào đấu tranh của hộc sinh, ta đã xáy dựng 
được 50 oa sở cốt cán, uy tín và ảnh hường của cách mạng ngày 
càng nâng cao. Với sự phát triển của phong trào cách mạng địa 
phương, thực lực cách mạng trong vùng địch kiểm soát không ngừng 
được củng cố và phát triển. Từ đâu năm 1973 dến íháng 5-1974 
trong 116 ấp, sđ đã tổ chức được 1.321 cơ sứ, 12 chi bộ với 97 đảng 
viên, gân 100 du kích mật và tự vộ mật, 35 cơ sđ bỉnh vận, 4 lõm 
chính trị với trôn 160 qùàn chúng.

( 1 ) Tên hiệu trưđng nói trưde học slnh:"ctiúng mày chỉ có "tổ cò" chứ tổ quốc gì ?".
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Ở vùng căn cứ, đời sống ổn định hơn, sản xuãi phát triển mạnh, 
nôn đã giải quyết được lương thực, một ¡.ố nưi có dự trữ từ 3-5 
tháng. Công tác xây dựng Đảng và phát triển lực lượng dân quân 
du kích đuợc quan tâm hơn. Đốn cuối năm 1974, ở 13 xã căn c ứ f ó 
40 chi bộ vđi 1.328 đảng viên và 1.425 dân quân du kích.

Nhằm thực hiện âm mưu binh định lấn chiếm và đối phó với 
các hoạt động của ta, trong năm 1974 quân địch ở Tuyên Đức tiếp 
tục đôn- quân bắt lính, củng cô' bộ máy kèm ở cơ sở. Chúng tuyên 
truyền và bắt buộc vào Đảng dân chủ nhằm thanh lọc quần chúng, 
truy bắt cơ sđ cách mạng. Ở bên ngoài, địch ra sức ủi phá, phát 
quang địa hình, đưa dân đến lấn chiếm lập khu định cư. Tại Đức 
Trọng, địch tập trung lực lượng lấn chiếm khu vực Núi Chai, đóng 
cứ điểm ở thác Pông Gua, tiến hành cày ủi, chia ra từng ô đổ chuẩn 
bị đưa dân Tùng Nghĩa đến ở, làm vành đai bảo vệ quận lỵ Đức <Ể 
Trọng, sân bay Liên Khương. Địch còn tiến hành làm đường từ ịJ 
đường 21 kéo dài vàoJRiông Tô, IChứt, B’Teng để đưa dân vê chỗ 
cũ lập líhu tập trung, chặn liành lang của la từ căn cứ của tỉnh ra 3j 
bàn đạp thị xã. ơ  Đơn Dương địch đưa lực lượng ra khu Tam Giác ; 
đóng chốt các cao điếm, hỗ trợ cho bọn khai thác gỗ nlỉằm đẩy lực 
lượng ta ra khỏi bàn đạp. Hướng Nam thị xã Đà Lạt, địch lấn chiếm 
khu vực Qudng Thừa, Quang Trung, đóng Ihêra một số cứ điểm.
Đến cụối năm 1974, địch đã ủi phá trên 10.000 ha ở các khu vực ■*" 
Núi Chai, Tam Giác Hồ Tiên và phía Nam thị xã Đà Lại, dự định 
đưa 20.000 dân đến ờ nhằm làm vành đai' bảo vệ bên trong, lấn 
chiếm các bàn đạp và cắt đứt đường hành lang của ta. Đối với vùng 
căn cứ, chúng tăng cường hoạt động thám báo, biệt kích, đùng lực 
lượng nhỏ, thọc sâu phá hoại sản xuất và tập kích vào hậu cứ các I
cơ quan đơn vị. Những ầm mưu và thiì đoạn hoat động cùa dịch ^ 3
làm cho ta gập nhiều khó khăn, tổn thất, làm hạn chế sự phát ưiển
cùa phong trào.
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Quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội righị fân thứ 21 củà Ban 
chap hành trung ương Đảng và các chỉ thị của Trang ương Cục, 
tháng 12-1973 Tỉnh, ủy Tuyên Đức họp kiểm điểm tình hình và xác 
định nhiệm vụ chủ yếu năm 1974 là: Ra sức đánh phá âm mưu bình 
định lấn chiếm, ủi phá địa ill nil của địch, khẩn trương xây dựng và 
phát triển thực lực cách mạng trên các vùng. Xây dựng các bàn đạp 
bào đảm thế đứng vững chắc cho lực lượng VÜ trang và đội công tác 
ven thị xã các trục giao thông, xây đựng lõm chính trị bên trong và 
các ấp vùng ven thị xã nhằm tạo thế bám cho Tỉnh ủy và Thị ủy vào 
clủ đạo phong trào Đà Lạt. Trước mắt, tập trung khôi phục lại thế 
tranh chấp, làm lỏng rã kèm ứ các ấp trên đường 11,20.21 kéo dài, 
chủ yếu là các xã Xuân Trường, Xuân Thọ và Hiệp‘Thạnh.

Bước vào năm 1974, tình hình Tuyên Đức gặp nhiều khó khăn, 
các đơn vị vũ trang quân số giảm nhiều. Đơn vị 810 từ chỗ 1 tiểu 
đoàn nay còn lại 1 đại đội với 75 cán bộ, chiến sĩ, đại đội đặc công 
54B còn 37 đồng chí; bộ đội địa phương các huyện mỗi đơn vị chi 
còn 15 đồng chí. Tuy vậy, trong năm 1974 phong trào cách, mạng 
đ|a phương tiếp tục có chuyên biến mới. Lực lượng vũ trang đánh 
địch 48 trận, loại khỏi vòng chiến đâu 224 tên. Các đưn vị liên tục 
đílnh địch nông ra lân chiếm khu vực Tam Giác Hồ Tỉên, Nam Ban. 
Dộc biệt trong tháng 11 năm 1974, 40 cán bộ, chiến si đại đội 810 
ch lốn đấu suốt 3 ngày đêm chông cuộc hành quân càn quét của 3
I I6'u đoàn bảo an, có pháo binh yểm trợ vào khu vực Nam Ban, loại 
khỏi vòng chiến đấu 60 tồn. Các đội công tác cùng lực lượng vũ 
tiling đã 41 lần đột nhập vào 11 ấp, rải 8.270 truýên đơn, gặp 109 
gill đỉnh và 209 lượt người để tuyên truýên chính sách hòa hợp dân 
tội. Từ Iliáng 4 đến tháng 6 năm 1974, các đội công tác của thị xã 
l)A Lui đột nhập vào các ấp Nam Thiên, Sào Nam diệt một số tên 
một vụ vù chỉ điểm. Tại thị xã Đà Lạt, lực lượng học sinh sinh viên 
(lộp tựcđ.ĩu Iranh bằng các hình tliức công kỉiaỉ, nửa hợp pháp, vừa 
tuyín iruyỏn Hiệp định Pa-ri, vừa kết hợp vớỉ phong trào đấu tranh

161



đòi dân sinh, dân chủ. Ngoài các tổ chức công khaỉ hợp pháp như: 
Ban chấp hành phụ nữ đòi quyền sống; Mặt trận nhân dân tranh 
thủ hòa bình, Mặl trận bảo vệ văn hóa dân 'tộc, ở Đà Lạt còn thành 
lập ủy ban đòi thi hành Hiệp định Pa-ri, Mặt trận cứu đói; ủy ban 
nhân dân chông tham nhũng; ủy ban đòi cảHhiện chố độ lao tù để 
tập hợp qùân chúng và đấu tranh bằng nhiều hình thức phong phií. 
Nliân ngày phật đản đầu năm 1974, tại sân chùa Linh sờn, khoảng 
200 sinh viên tổ chức đêm lửa trại "Lửa hông", chủ đề cuộc hội thảo 
là: Qua một năm Hiệp định Pa-ri đã đem lại gì cho Việt Nam ? Co 
sở bên trong hướng đẫn sinh viên phật tử tổ chức cắm irại 2 ngày, 
rước đuốc, tùân hành mang biểu tượng chim bồ cáu trên bản đồ 
Việt Nam và hô vang khẩu hiệu hòa bình.

Đến cuối năm 1974, thực lực cách mạng trong vùng địch tạm 
kiểm soát có 295 cơ sở (so với năm 1973 giảm 204 cơ sở), 299 cảm 
tình, 4 tổ du kích mật, án ninh mật. Riông thị xã Đà Lạt còn 95 cơ 
sở, 100 cảm tình, 1 chi bộ thợ  Đà Lạt, 1 tổ .Đảng trong sinh viên 
(có 7 đảng viên), càç lõm chính trị ở Thái Phiên, Sào Nam, Tâv I lồ, 
Trại Mát, Phước Thành, Xuân An vẫn giữ được.

Để nâng cao sức chiến đâu của lực lượng vũ trang, Tỉnh ủy và 
Ban cán sự tỉnh đội Tuyén Đức quan tâm clủ đạo cỏng tác xây dựng 
Đảng và phát triển đáng viên. Nhưng do chỉ bộ còn nhiầu mặt yếu 
kém, nội đung sinh hoạt chưa tốt và chưa thường xuyên làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nôn trong cuộc vận động xây 
dựng chi bộ 4 tôt nhiêu chi bỏ chưa đạl yêu cầu. Công tác phát triển 
đảng viên còn chậm, trong năm 1973 và 6 tháng đẳu Răm 1974 chỉ 
kết nạp được 41 đảng viền, trong khi đó số đảng viên hy sinh 42 
đồng chí.

Từ khi có Hiệp định Pa-ri đến CIIÔÌ năm 1974, Tỉnh ủy Lâm 
Đồng và Tỉnh ủy Tuyên Đức lãnh đạo quân và (lân trong tỉnh phát 
huy tinh thận .tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ
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cùng toàn miền đánh trả hành động bình định lấn chiếm của địclì.
< 'ỏng tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tám nhằm 
Uim cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quán triệt tình hình nhiệm vụ 
mới, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Nhưng nhược điểm cơ bản của hai Đảng bộ trong thời gian này 
là chưa kịp thời đánh giá âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch sau 
khi có Hiệp định Pa-ri, chưa quán triệt quan điểm bạo lực cách 
mạng trong giai đoạn mới, do đó có địa phương, đơn vị lúc đâu còn 
chần chừ đánh địch lấn chiếm. Công tác giáo dục chính trị, lãnh 
đạo tư tưởng có lúc chưa giải quyết kịp thời những băn khoăn, 
vướng mác của cán bộ, cồiến sĩ nên có xuất hiện tư tưdng bi quan 
giao động. Công tác xây dựng Đảng, phát triổn Đảng viên và xây 
Iltrng thực lực cách mạng bên trong cỏn chậm, chưa đáp ứng yêu 
cíiu cùa giai đoạn mới, nhất là ỏ Tuyên Đức.

II.Lâm Đồngs Tuyên Đức chuẩn bị lực lượng, tranh thủ thời 
cơ Ịịiải phóng toàn tỉnh (íừ tháng 12-1974 đến tháng 4-1975).

Từ giửa năm 1974, trên chiến trường miền Nam đã xuất hiện 
tinh thế mới, tình hình có nhiêu chuyển biến căn bản. Đến cuôĩ 
nam 1974 các quận lỵ Thượng Đức, Minh Long, Nha Bích, Tông 
l.ỗ Chân, Tánh Linh, Măng Đen, Giá Vụt được giải phóng, nhưng 
đ|ch không có khả năng chiếm lại. Trước tình hình đó, tháng 
10-1974, Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và quyết định phương 
an hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong hai năm 
1975-1976.

Chấp hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của Ban cháp hành 
Trung Ương Đảng, tháng 8-1974, Trung ương Cục tổ chức Hội nghị 
tring kết, đánh giá kế hoạch đánh phá bình định và thông qua kế 
Itoiuli hoạt động mùa khô từ cuối năm 1974 đến tháng 5-1975 gồm
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2 đợt: đợt 1 từ tháng 12-1974 đến tháng 2-1975, đợt 2 từ tháng
3-1975 đến tháng 5-1975.

Quán triệt linh thần đó, Khu ủy 6 đê ra yêu cầu, nhiệm vụ đựt 
1 là:ĩập trung lực lượng, đẩy mạnh tấn công trên 3 vùng, làm chuyển 
tình thế, tạo ra bước ngoặt mới nhằm đánh bại một bước quan trọng 
kế hoạch bỉnh định lân chiếm của địch, ở những địa bàn trọug điểm 
giữ vững và mỏ rộng vùng giải phóng, khôi phục và mở thêm vùng 
tranh chấp, thu hẹp vùng kèm, phát triển cơ sở cách mạng đưa 
phong trào đô thị lên bước phát triển mđi nhằm làm thay đổi tương 
quan lực lượng cổ lợi cho ti. Vấn đồ quan trọng nhât là giành dân, 
giành quyền làm chú, làm lỏng hay thu hẹp diện kèm của địch.

Để phù hợp vđi tình hình địa phương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đè 
ra yêu cầu của chiến dịch là: Ra sức tân công địch, đẩy lùi một bước 
ám mưu bình định lấn chiếm của địch, phát triển phong ưào du 
kích chiến tranh, mở rộng diộn hoạt động đêu khắp. Đánh phá một 
sô' phân Ghi khu, đồn bót, vừa đánh tiêu diệt, vừa giải trang phòng 
vệ dân sự ở các ấp, đưa một sô' ấp yếu lên tranh châ'p mạnh, kể cả 
vung ven thị xã. Cùng với vỉệc mđ rộng phong trào, phải xây dựng 
và phát triển lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị, cơ sở cách 
mạng và du kích mật bên trong, xẳy dựng nội tuyến trong phỏng vệ 
dân sự. Vàng căn cứ vừa bố phòng đánh địch càn quét, chuẩn bị 
đón dần phía trước vê, vừa ỉniy động dân công phục vụ phía trước, 
lực lượng du-kích luân phiôn ra phía trước cùng đội công tác đánh 
địch, bám qủần chúng phát động và xây dựng phong trào.

Ở Tuyên Đức, bước sang năm 1975 tình hình vẫn còn nhiêu 
khó khăn. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ còn 300 cản bộ, chiên 
Sĩ. Phong ưào qùân chúng yếu, cơ sờ' cách mạng trong vùng địch 
kiểm soát còn rất ít. Trobg kỉii đố, lực lượng địch ở địa phương còn 
khoảng 15.000 tên, được ưaBgbịdầy đủ. Nhưng với quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ chiến lược ừoiag giaỉ đoạn mớỉ, Hộỉ nghị Tỉnh ửy
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t'tiOl 11,1m 1974 (tã xác định: Phải tập trung sức đánh bại một bxrđc 
(Ịimn Irợng kố hoạch bình định, lân chiếm của địch. Ra sức khôi 
phục các bàn đạp đã mất và mớ rộng các lõm chính trị bôn trong 
III! xa nhăm tạo được thế đứng bển ngoài lẫn bển trong vững chắc, 
l'il li cực giành lại vùng làm chủ, tranh chấp cũ và mở thêm vùng 
mơi, làm thay đổi tương quan có lợi cho ta để khi có thời cơ tiến 
lỏn lỊiílnh thắng lợi quyết định.

Pliổì hợp vđi phong trào loàn Miền, qua hoạt động đợt 1 mùa 
khỏ 1974-1975* quàn và dân Khu 6 phối hợp với lực lượng vũ trang 
Khu 7 tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, 1 đại đội, tiêu 
Ii.k) nặng một bộ phận chủ lực cơ động thuộc sư đoàn 18 ngụy, làm 
<¿»11 riĩ bộ máy kèm xã, ấp ở liuyện Tánh Linh và phần lớn huyện 
H<jrií Đức ( 1 ), tiêu diệt phân chi kh u Võ Đắc, san bằng 80 đồn bốt, 
bÁn rơi và phá July 19 măy bay, phá hỏng 67 xe quân sự, fhu 2.389' 
súng các loại, giải phóng hoàn toàn một huyện và 4 xã với 35.000 
dAn.

Tại Lâm Đồng, lực lượng vũ trang của tĩnh tân công khu tập 
trung Quảng Lâm; đội công lác và du kích Gìn cứ đột nhập vào các 
ấp Long Trao, Hàng Làng, các đồn điên. Trong đợt 1, lực lirợng vũ 
I rang tỉnh đánh địch 83 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 194 tên, đánl)
I hiệt hại nặng một đại độí và một trung đội bảo an, san bằng nhiều 
(Tốn bót, địch buộc phải rút khỏi khu vực Trảng Bia.

Hòa nhịp VỚI’khí th í  tiến công của chiến dịch, lực lượng vũ 
trang tỉnh Tuyên Đức tuy còn yếu nhưng đã cố gắng đẩy mạnh hoạt 
đông, tiêu diệt địch tại ấp R’Lơm, liên tiỊC đánh địch lấn chiếm ở 
khu vực Nam Ban; các đội công tác phổi hợp với du Iđch mật đánh 
vao trụ sở xã Bắc Ị-Iội, đánh địch đóng chốt ở Đất Mới, đột nhập

(1)1 lai liuyặr. Tánh Linh, Hcãl Đức thuộc lình Bình Tuy nay là tỉnh Thuận Hải.
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vũ trang tuyên truyền vàồ các ấp Gia Thạnh, Bắc Hội, Lạc Xuân, 
Nam Sơn, Phú Hội, Quảng Hiệp, Địnli An và cẩc âp vùng ven thị 
xã Đà Lạt như Đa Lộc, Đa Cát, Quang Trung. Do đó ta đã giữ được 
các bàn đạp (trừ khu vực Núi Chai), giành lại được một số ấp tranh 
chấp trưđc đây bị mãi như Đất Làng, Xuân Sơn,'Định An, Bắc Hội, 
Phú Thuận. Đó là điêu kiện thuận lợi cho tỉnh Tuyên Đức khi bước 
vào đợt 2 của chiến dịch.

Nhìn chung trong đợt 1 mùa khô 1974-1975, phong trào cácli 
mạng hai tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức có bước phát triển mđi, từng 
bưđc ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu bình định, lấn chiếm của địch, 
củng cố và xây dụng được thực lực cách .mạng bên trong. Nhưng vì 
lực lượng ta có hạn nên hoạt động chưa được thường xuyên, kết 
quả chưa đáp ứng với yêu cầu giai đoạn mới.

Thắng lợi vang dội, dồR dập trên các chiến trường trong r.J ữrv. 
tháng đẳ^.ĩnăm 1975 đã tạo ra bước ngoặt mới của cách mạng miẽa 
Nam. Nlírâig íííêu kiện $10'việc giải phóng hoàn toàn miên Nari’ 
đang chín muồi.

Chấp hành Nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng (Hội 
nghị tháng 10-1974 và tháng 1-1975), từ ngày 4 đến ngày 24-3-1975 
chiến dịch Tây Nguyên mở đâu cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải 
phóng miên Nam đã giành được thắng lợi vang dội. Thừa thắng, ta 
mở các chiến dịch lớn giải phóng Trị-Thiên và một số tỉnh*đồng 
bằng Khu 5. Để tranh thủ thời cơ chiến lược, ngày 25-3-1975 Bộ 
chính trị liọp quyết địnli giải phóng miên Nam trước mùa mưa năm 
1975. Ngày 31-3-1975, Bộ chính trị nhận định: Thời cơ để liến hành 
cuộc tổng tiến công và nổi ‘dậy giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn 
toàn miên Nam đã chín muôi. Bộ chính trị tìạ quyết tâm chiên lược: 
Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo thần 
tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc tháng, thực hiện tổng tiến công và nổi 
dậy, giải phóng miền Nam trong tháng 4-1975.

166



Ngày 29-3-1975, Hội nghị Trung ương Cục fân thứ 15 ra Nghị 
quyết dặc biệt đê ra nhiệm vụ trực tiếp khẩn cấp là: Bắt đâu vào 
đợi 2, cách mạng, miền Nam đã chuyển lên nhảy vọt, phát triển 
thì'nil cuộc tổng công lách, tổng khởi nghĩa giành toàn bộ chính 
quỳôn vồ tay nhân dân, Vì vậy, phải tranh tliù thời gian, vì thời gian 
lúc này )à sức mạnh, phải tập trang từng giờ, từng ngày, từng tháng 
vào từ đầu tháng 4-1975>Hnyện ủy tập trung chỉ đạo huyện lỵ, Tỉnh 
úy tập trung chỉ đạo tỉnh lỵ, Khu ủy chỉ đạo thành phố, cơ quan 
quan trọng nhất của mình.

Trung ương Cục và Quân ủy Miền giao nhiệm vụ cho Khu 6 
là giải phóng huyện Hoài Đức và toàn tỉnh Bình Tuy, đồng thời 
phổi hợp với lực lượng Mi'ên đánh chiếm chi khu Đạ Huoai, giải 
phóng Bảo Lộc, Di Linh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Bước vào đợt 2 của chiến dịch, hai tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức 
văn còn gặp nhiều khó khăn. Ở Lâm Đồng, lực lượiig vũ trang của 
tỉnh chỉ còn 504 cán bộ, chiến sĩ. Trong khi đó, địch tăng cường 
thêm lực lượng để phòng thủ, đưa số quân các loại lên 18.800 tên. 
Ngoài ra ở hai tỉnh còn có các đơn vị thiết giáp, pháo binh, máy bay » 
và trên 1.000 sĩ quan ở các trường Võ bị, Chi huy và tliam ìniru, 
Chiến tranh chính tri, cảnh sát tai Đà Lat. „

Trước thời cơ ngàn năm có một và được sự chỉ đạo trực liếp 
cùa Thường vụ Khu ủy 6, Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy Tuyên Đức 
xác định: Chủ động tấn công địch để phôi hợp với các chiến trường, 
đồng thời khi có lực lượng chủ lực của trên về hoạt động tại clịa 
phương thì phải sẵn sàng phôi hợp tấn công và nổi dậy, giành chính 
quyền vê tay ĩihân dân.

Thắng lợi to lớn trên các chiến trường đã có ảnh hừởng rất lđn 
dến địa phương. Ở Lâm Đồng, iror.g các cơ quan, đơn vị và nhăn 
diln vùng cân cứ không Iđií nhộn nỉìịp hán lên, toàn bộ sức npuởi 
sức cùa dươc huy dộng phục vụ chiếu dịch, quyỏt tã'.n giải phó.]«:
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quê hương. Trên 2.500 lượt người dân căn cứ Bắc tham gía hàng 
vạn ngày công làm con đường kéò pháo từ Mađaguỉ đến B’Trú để 
phối hợp tiến công thị xã Blao. Cơ sờ "Công doanh" của tỉnh cung 
cấp hàng trăm tấn lươTìg thực, thực phẩm cho các đơa vị chủ lực 
và các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Trong vùng địch kiểm soát, các 
chi bộ lánh đạo cán bộs đảng viên, cơ sở tại chỗ có kế hoạch nổi dậy 
diệt địch, phá kèm, chiếm lĩuli và bảo vệ các cơ quan, nhà máy, xí 
ttgMệp và thành lập chính quỹên tự quản. Tại thị xã Blao, lực lượng 
tại chỗ (1) tuy chưa được phổ biến tình hình và giao nhiệm vụ cụ 
thể, nhưng qua đài phát thanh biết được tình hình chung có nhiêu 
chuyển biến nên chi bộ họp bàn kế hoạch hoạt động khi có lực 
lượng bên ngoài vào đánh chiếm thị xã. Với phương án đó, các cơ 
sđ đã chuẩn bị 42 ô tô, 14 xe lam, 500 lít xăng, lương thực, thực 
phẩm, may cờ và có kế hoạch tiếp quản, bảo vệ các cơ quan nhà 
máy.

Đâu tháng 3-1975, tại cầu Cháy (Tà Lài), đồng cM Trần Lê bí 
thư Khu ứy 6 triệu tập Hội nghị gồm một số đồng chi Thường vụ 
Khu ủy và Bộ chỉ huy Quân khu 6. đại diện của Mien để thống nhất 
chỉ đạo, triển kliaỉ kế hoạch tân công và thành lập Đảng ủy tiên 
phương. Khu ủy chỉ định ủv ban quân quản tỉnh Lám Đồng, phân 
công đồng chí Trân Như Khuôn (tức Năm Lực) bí thư Tỉnh ủy Lâm 
Đồng trực tiếp chỉ đạo địa bàn Di Lỉnh, phổi hợp với lực lượng 
Khu và Miên chuẩn bị chiến trường, đánh chiếm và tiếp quản.

Tình hình trên các chiến trưởng ngày càng phát triển thuận lợi, 
cổ điều kiện thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ chính trị đ'ẽ ra. 
Do vậy, chỉ saụ 15 ngày được Khu ủy giao nhiệm vụ, Tỉnh ủy Lâm 
Đồng đã ba íần thay đổi phương án cho phù hợp với tình hình và

(1 )  có  1 chl bộ VỚI 7 đảng viên. 29 đoàn viên, 7 tự vệ mật, 7 đoàn viên cổng đoàn.

168



Dont ( hí Trân Như Khuôn, Bi thư Tính lỉv Lâm Dồnịi 
(1973-1975ì



yêu câu ch lỏn địch. Phương án lần thứ 3 là khẩn trương chuẩn bị 
giải phóng B’Xu, Đạ Huoai, Đạ Gùi, uy hiếp Di Linh, cô lập thị xã 
Blao và‘khi có lực lượng của trên đánh chiêm Quảng Đức thì Lâm 
Đồng tranh thù Ihời cơ giải phóng tỉnh nhà. Với phương án đó, 
Tinh ủy lộp irung chỉ đạo các đơn vị khẩn trưong chuẩn bị chiến 
trường, bồ trí cán bộ chiến sĩ dẫn đường cho binh đoàn chiỉ lực 
hành quân chiến đấu.

Cũng tại Câu Cháv, đâu tháng 3-1975, đồng chí Huỳnh Minh 
Nhựt, bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức được đồng chí bí thư Khu ủy giao 
nhiệm vụ và kế hoạch phối liợp hoạt động. Đối với tỉnh Tuyên Đức, 
để phối hợp với chiến trường Lâm Đồng, phải tập trung lực lượng 
gỉải phóng đoạn đường 21 kéo dài từ Đạ Me đến Phú Sơn, tạo thế 
bàn đạp cho quân chủ lực chuẩn bị giải phóng Đà Lạt và toàn bộ 
tinh Tvtyên Đức. Theo sự chỉ đạo của trên, Tỉnh đội Tuyên Đức có 
nhiệm vụ cử cán bộ đến bến phà Phi Có bẩt liên lạc với bộ phận 
chuẩn bị chiến trường cùa Sư đoăn 10, đưa bộ pliận này về chuẩn 
bị ir.ở chiến dịch giải phổng Đà Lạt.

• Do tìnli hình các chiến trường thay đổi quá nhanh nên Thựờng 
vụ Tỉnh ủy Tuyên Đức thay đổi kế hoạch ỉioạt động. Đại đội 810 
không bố trí đứng trên đường 21 kéo dài mà chuyển hai trung đội 
(thiếụ) sang chiêm lĩnh địa bàn xã Xuân Trường để phá ấp, phá 
kèm làra chủ đường 11, một trung đội còn lại cùng các đội công tác 
hoạt động trên địa bàn xã Hiệp Thạnh. Khi nào được tin ta giải 
phóng thị xã Blao thì các đơn vị phải kịp thời chiếm lĩnh và làm 
chủ xã Hiệp Tầạnh, xã Xụ,ân Trường nhằm tạo thế uy hiếp Đà Lạt, 
buộc địch phải rút lực lượng ở các vùng phụ cận về giữ Đà Lạt, tạo 
điều kiện cho ta giải phóng toàn bộ vùng nông thôn ở Đức Trọng, 
Đơn Dương. Thực hiện phươQg án đó, Thường vụ Tỉnh' ủy phân 
cởng các đồng chí trongTỉnh ủy,T ỉnh đội xuống các địa bàn, đơn vị 
để triển khai kế boạch hoạt động. Đồng chí bí thu' Tỉnh ủy trực tiếp
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giao nhiệm vụ cho Thị ủy Đà Lạt theo ba tình huống. Chấp hàíih 
chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy Đà Lạt clủ đạo cán bộ, 
đảng viên và cơ sở bên ương chuẩn bị mọi mặt để phối hợp với lực 
lượng chủ lực tiến công giải phóng Đà Lạt, phát động quần chúng 
nổi dậỵ giành quyền làm chủ.

Trong khi ta chuẩn bị giải phóng tỉnh Lâm Đồng, ngày 
25-3-1975, bộ đội chủ lực Miền giải phóng thị xã Gia Nghĩa và tỉnh 
Quảng Điíc, tàn quân địch ở đây theo đường 8 rút về Lâm Đồng. 
Bộ đội địa phương huyện và du kích xã 5 (K3) kịp thời chặn đánh, 
tiêu diệt 150 tên, bắl sông 170 tên, thu và phá hủy nhiều vũ khi, xe 
quán sự. Tình hình đó càng làm cho quân địch ở Lâm Đồng hoang 
mang lo sợ.

Ngày 25-3-1975, sau khi giải phóng La Ngà, Địnỉi Quán trên 
đường 20, Trung đoàn 14 cùng với các Can vị pháo cao xạ, pMo 
binh và sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn 7 hành quân theo đường 20 chiếm 
lĩnh các vị trí phía Tây Bắc Bảo Lộc. Ngày 26-3 toàn bộ đội hình 
chich dịch đã đện các vị trí qui ổịnii. Lúc 14 giờ ngày 27-3, tiểu đoàn 
5 thuộc Trung đoàn 2 nổ súng đánh chiếm chi khu Đạ Huoai, cùng 
lúc đó đại đội 11 của tiểu đoàn 6 và 3 xe tăng liến công đồn Mađagui 
và tiêu diệt các chốt từ Mađagui đến chi khu Đạ Hụoai. Sau ỉđii 
chiếm được chi khu Đạ Hao ai, tiểu đoàn 5 đánh chiếm và bảo vậ 
Cầu Đậm M’Rế, càu Đạ Hòoaỉ để đội hình của sư đoàn hành quân. 
Phát huy uy lực của xe tâng và pháo binh, các đơn yị hành quân 
bằng cơ giđi iân lượt tiêu diệt các đồn bốt ờ Kữn Hưng, Đậm MÏC, 
đèo Ba Cỏ, nhanh chóng vượt qua đèo Bảo Lộc tiêh vê thị xã Blao. 
IChi đoàn xe tăng đến cách trung tâm thị xã Blao 5 kill, bọn địch 
phát hiện và bắn pháo chặn đường làm một chiếc bị trúng đạn, song 
;ác đơn vị vẫn kicn quyết tiến lên, vừa lieft công uy hiếp địch, vừa 
củng cố đội hlnh, chuẩn bị đồug loạt tiến công vào thị xã.



Đúng 4 giờ sáng ngày 28-3, các đơn vị xc tăng, pháo bỉnh, bộ 
binh đồng loạt tiến công đánh vào tliị xã Blao. Từ trên đỉnh dốc
< 'on Ó (phía Bắc thị xã Blao) pháo 130 ly của ta nã đạn vào trung 
tâm thị xã. Ngay loạt đạn dâu đã bắn rất chính xác vào tòa tỉnh 
I rường, phá hủy 2 máy bay trực thăng. Tôn tỉnh trưởng ngụy cùng 
V(ti quàn lính tháo chạy hoảng loạn theo đường 20 về phía Di Linh, 
Dá Lạt. Bộ binh và xe tăng ta tiến vào chiếm lĩnh và làm chủ hoàn 
loàn thị xã, 8 giờ sáng ngày 28-3-1975, cờ Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam phâp phới tung bay trên cột cờ tòa tỉnh 
trưởng ngụv. Sau ,đó, đoàn cán bộ do đồng ctú Nguyển Xnán Du 
(lire Tám cảnh), phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng vào tiếp quản thị 
xã trước sự đón tiếp hân hoan, phấn khởi của đồng bào, Nhờ có sự 
chuẩn bị trước và phối hợp chặt chẽ nên chi bộ và cơ sở bên trong 
đã nhanh chóng ổn định ti nil hình, kêu gọi binh lính ra trình điện 
và nộp súng, các cơ sứ ỉdnh tế, văn hóa trong thị -xã được bảo vệ an 
loàn. Khi lực ỉưựũg bên ngoài tấn còng địch, chi bộ lãnh đạo cơ sở 
tại nhà máy điện Blạo nổi dậy làm chủ nhà máy nên nguồn điện vần 
được duy trì, bảo đảm ảnh sáng cho thị xã.

Khi được tin quân ta đã giải phóng thị xã Biao và bọn đich ở 
I )i [ ,inh hoang mang, giao động, đại đội 5 trinh sát của Quân khu
< hớp thời cơ đánh chiếm cM khu và quận lỵ Di Linh, đồi Pát-xíơ. 
Iton địch ở đây tan rã nhanh chóng và nít chạy theo đường 20 lên 
Tam BạĐại Ninh. Nhưng ngày 29-3, địch thây lực lượng la ở Di 
Linh quá ít, chúng tập hợp sô' tàn quân của liai tiểu đoàn 361, 362 
va xin tiểu khu Tuyên Đức chi viện tỉíêm 2 tiểu đoàn bảo an số 200 
vá 276,hai chi đội xe bọc thép, một đại đội pháo’ 105 ly để phản Iđch 
chiêin lại thị trấn Di Linh. 15 giờ ngày 29-3 một bộ phận của Sư 
(loàn 7 (quân chủ lực) có cả xe bọc thép đã đến lchi! vực Liên Đầm, 
cách Ihị trấn Dí Linh 5 km, nhưng vì chưa bắt được liên lạc với lực 
.lượng ta trong thị trấn nên chưa triển khai đánh địch, Mặc đù trong 
linh Ihê' bị bao vây và quân địch đỏng gấp nhiều lần, đại đội 5 trịnh
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sát qủa ta vẫn ngoan cường chiến đâu, giữ vững các vị trí đã chiếm 
được. Chiều ngày 30-3, tiểu đoàn 840 thuộc trung đoàn 812 (chủ 
lực Quân khu 6) hành quân câ'p tốc đểh khu vực Đan Rách (Nam 
thị trân Di-Linh 3 km) thì bắt được liên lạc và hiệp đồng với ỉực 
lượng ta tại Di Linh phản công địch. Vê Sư đoàn 7, do yêu cầu 
nhiệm vụ mới, đã chuyển hướng hànii quân, cliỉ để lại một trung 
đội xe tăng, một trung đội pháo phối hợp với các lực lượng địa 
phương tiếp tục đánh địch. Đêm 30 rạng ngày 31-3, lực lượng của 
ta liên tục tiến công, đánli tan lực lượng địch, giải phóng hoàn toàn 
thị trân Di Linh, sau đó tiếp tục truy kích địch chạy vê phía Tuyên 
Đức.

Trong khi lực lượng vũ trang tiến công giải phóng thị xã Blao 
và thị trân Di Linh, tỉù ở các khu tập trung, â'p chiến lược, cơ sở 
và cốt cán tại chỗ đã pliát động quần chúng Dổi dậy diệt ác, phá 
kèm, giànli quỳên làm chủ. Hàng Ví. đồng bào các dân tộẹ ít người 
bị địch dồn vào các lrhu tập tnmg, ấp chiến lược nhanh chóng phá 
banh â'p, trở về buôn, làng cũ. ' •

Ngày 31-3,-1975, toàn tình Lâm Đồng (cũ) hoàn toàn được giải 
phóng.

Sau khi tỉnli Lâm Đồng được giải phóng, Bộ chỉ huy tiền 
phương của Khu ủy và Quân khu 6 quyết định tiếp tục tân công, 
truy kích địch, thực, hiện kế hoạch giải phóng Tuyên Đức-Đà Lạt. 
Đồng chí Đổ Quang Tháng, ủy viên Thường vụ Khu ủy được plìân 
công đi trước đến địa bàn Tuyên Đức để chỉ đạo và phối hợp các 
lực lượng thực hiện kế hoạch đó. Chiêu ngày 2-4-1975, lực lượng 
chủ lực củaQuân khu đã đến khu vực Nam câu Đại Ninh (ranh giới 
hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng cũ) thì phrìi dừng lại vì khi rút 
chạy từ Di Linh về Đà Lạt, địch đã phá hỏng cẳụ để làm chậm cuộc 
tiến quân của ta. Nhưng cơ sở cácli mạng tại chỗ đã kịp thời hưđng 
dẫn quần chúng đưa đến hàng chục chiếc thuyền cho bộ đội qua
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sông và hàng chục xe ô tô để đón bộ đội vào giải phóng thị trấn 
Tùng Nghĩa, quận lỵ Đirc Trọng ngay trong đêm 2-4-1975. Toàn bộ 
quân địcli ở đây tan rã nhanh clióng. ủy ban quân quản huyện Đức 
Trọng và thị trấn Tùng Nghĩa được thành lập ngay trong đêm đó.

Càc'tfông chí lãnh đạo Khu ủy và Bộ chỉ huy tiền phương cùng 
theo sát cuộc hành quân của bộ đội *đã Hì) thời động viên cán bộ, 
chiến sĩ ta và ra lệnh tiếp tục tỉòh lên giải phóng tụ  xã Đà Lạt, một 
sào huyệt CUÔÎ cùng v à  rất quan trọng của địch ở T ây  Nguyên.

3 giờ sáng ngày 3-4-1975, lực lựợng của ta đã đến kliu vực ngã 
ba Phi Nỏm và chia làm hai mũi: tiểu đoàn 840 tiến theo đường 21 
vê thị trân DRan, nhưng bọn địch ở đây đã bỏ chạy đơn vị tiếp thu 
chi lđíu, quận lỵ và tliànli lập ủy ban quân quản huyện Đơn Dương. 
Tiểu đoàn 186 theo đường 20 lên Đà Lạt. Đến 8 giờ sáng ngày 3-4, 
đơn vị đã đến ngã tư cây xăng Kim Cúc, cửa ngõ nội ô Đà Lạl, thì 
gặp một sỏ' cán bộ cơ sứ của ta. Ngay sau đó, một pliân đội của tiểu 
đoàn cùng với số cán bộ, cư sở Đà Lạt vào chiếm lĩnh Tòa hành 
chính tỉuh của ngụy quýên. 8 giờ 20 phút ngày 3-4-1975, cờ cách 
mạng tung bay tại cơ quan đâu não của ngụy quyên tỉnh, thị xã Đà 
Lạt và tỉnh Tuyên Đức đã hoàn toàn giải phóng. Tiểu đoàn nhanh 
chóng triển khai .việc cliiến^lữũi tiếp quản, bảo vệ các cơ sở chính 
trị, kinh tế, văủ hóa, kỹ thuật trong thị xã, tổ chức công tác giữ gìn 
trật tự, truy quét bọn tàn quân của địch, trừng trị bọn lưu manh 
côn đồ đang cướp phá, bảo vệ tínli mạng và tài sản của nhân dân.

Tỉnh ủy Tuyên Đức và ThỊ ụy Đà Lạt đã triển khai kế hoạch 
hoạt động pliôì hợp theo sự chỉ đạo của Khu ủy, nhưng trong chỉ 
ctạo, Gông tác nắm tình hình địch và thông tin liên lạc lthông chặt 
chẽ trong lúc tình hình diễn biến rất nhanh. Vì, vậy, từ đêm 31-3 
bọn địch ở Đà Lạt và Đức Trọng đã rút chạy nhung các ỉực lượng 
của tỉnh, của Đã Lạt và Đức Trọng không nắm được nên không kịp 
thời vào chiếm Hnlivà tiếp quản. Tuy vậy, khỉ thây địch hoang mang,
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giao động, tháo chạv, thì một số đảng viên, cơ sở cách mạBg tại chỗ 
đã tổ chức quần chúng liàah động, thành lập các tổ chức tự quản, 
giữ gìn trật tự, kêu gọi binh lính, sĩ quan và nhân viên ngụy quyền 
nộp vũ khi tổ chức bảo vệ những cơ sứ kinh tế, kỹ thuật quan trọng 
như: Nhà máy điện, Viện Pát-xtơ, Viện Nguyên tử, Nlia Địa Dư, 
Ngân hàng...

Vê lực lượng vũ trang địa phương và các đội công tác của Tuyên 
Đức, Đà Lại, trong những ngày 1 và 2 tháng 4-1975 cũng đã đánh 
địch và hoạt động một số nơi ở vùng ven và ngoại ô Đà Lạt như: 
đại đội 810 đánh chiếm làm chủ vùng Xuân Trường, rồi phát triển 
lên klui vực Sào Nam, Tây Hồ, các đội công tác hoạt động đ mội 
số ấp phía Bắc Đà Lạt...

Tối ngày 3-4-1975, tại số nhà 15 ớường Trần Hưng Đạo đã tiến 
hành cuộc họp có đại diện Thường vụ Khu ủy và Quân khu 6, để 
thànli lập ủy ban quân qtiản tỉnli Tuyên Đức và ủy  ban quàn quảtì 
ihị xã Đà Lại, phân công can bộ trực tiếp chỉ đạo từng khu vực để 
on định tình liình, thành lập chinh quyền, cách mạng ở cơ sở và công 
bố bàn mệnh lệnh sô' 1 gôm 10 điểm nhằm bảp vệ tính mạng và tài 
Sun của nhân dân, giữ gìn trật tự, an ninh cho thị xã.

Trưa ngày 4-4-1975, các lực lượng t ỉnh Tiiỵên Đức và thị ủy Đà 
Lạt vào Ihị xã, cùng với các lực lượng đã vào tiếp quản trirớc đó 
tiếp tục tiến hành công tác ổn định tình hình.

. Cuộc tổng tiến công và nổi đẠv của quân và dân hai lỉnli Lâm 
Đồng, Tuyên Đức ứã kết thúc tliắng lợi. Với sir chi viện to lớn của 
bộ đội chủ lực Miền và lực lượng lví trang quân khu 6, quân và dán 
hai tỉnh tiêu diệt và làm tan rã hon 27.000 tỗn địch, đánh chiếm 10 
đểu líhu, chi khu, quận lỵ, và hàng trăm đồn bót, giải phóng trên 
300.000 dân. Sau khi giải phóng, quân và dân hai tỉnh tiếp tục truy 
quét bọn tàn quân, kêu gọi 20.757 ngụy quân, ngụy quyền trình 
diện, truy bắt 1.230 tên, thu 11.355 súng các loại. Chính quyền cách
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.11 )IIJỈ c;ic cAp (tược thành lập, tổ chức lực lượng tự vệ ưế' ổn định 
irfll tự ir| an, ctồng bào ở một .0'nơi nhưĐà Lạt, Tùng Nghĩa, Thanh 
ninh...đi "di tản" íân lượt trở về.

I lai tinh Lãrtl Đồng, Tuyên Đửc được giải phóng tạo điều kiện 
I huộn lợí cho các đơn vị chủ lực tiếp tục tiến cỏng địch, giải phóng 
cúc lỉnh còn lại ở Khu 6, mđ thông hai quốc lộ 20 và số ĩ  cho các 
blnli đoàn lứn của ta hành quân đánh chiếm phía Đông Bắc Sài 
(iỏn, kết Ihúc chiến dịch Mồ Chí Mình lịch sử, làm nên đại thắng 
mùa xuân năm 1975.

>
Từ lchi Hiệp định Pa-ri được ký kết (ngày 27-1-1973) đến khi 

tini tỉnh Làm Đồng, Tuyên Đức được hoàn toàn giải phóng ỉà một 
Klul đoan đấu tranh gay go quyết liệt giữa ta và địch, nhưng Đảng 
hộ hai linh đâ quán triệt quan điểm bạo lực, tư tưởng chiến lược 
llốn cổng của Đảng, phát huy tinh thần tự lực tự cường để hoàn 
Ih/inli mọi nhiệm vụ. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh 
<Jụn nr nrờng nên cán bộ, đảng viên, chiến sl cớquyết tâm khắc phục 
khỏ khan, gian khổ để bám trạ địa bàn, đi sát cơ sở, quần chúng. 
Vil II/; cfln cứ của tỉnh ngày càng được củng cố và mở rộng đã trở 
lli/lnh hậu phương vững chắc, nơi cung cấp sức người, sức của cho 
phiu irưđc đánh địch. Trong chỉ đạo đã vận dụng phương châm hai 
chrtn bu mủi để tân công địch, bộ đội địa phương, đội công tác, đán 
lịtiAn (Ju kích, du kích mật, tự vệ mật đêu đánh địch có kết quả.

Song trong lãnh đạo và chỉ đạo, Đảng bộ hai tỉnh còn có nhược 
đlOin lá: nước sự phát triển nhanli chóng của tình hình và yêu cầu 
túu giai đoạn mới, nhưng ở địa phương vẫn chưa phát huy đây đủ 
VÍI lqp thời sức mạnh tổng hợp cùa qùân chúrig. Những lúc tình 
hlnh cỏ nhiều lchó khàn, ác liệt, công tác xây dựng Đảng, công tác 
Klitn (Jục chính trị tư tưởng chưa được kịp thời nên cá biệt còn có 
Iinirởi bỏ nhiệm vụ, đầu hàng địch. Trong thời kỳ trước khi ký Hiệp
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định Pa-ri và chiến dịch mùa khô 1974-1975 có bộ phận chưa hoàn 
thành nMệro vụ.

' ***

Để thắt chặt hơn nữa tinh thần kết nghĩa giữa hai tỉnh Làm 
Đồng, Tuyên Đức với Đảng bộ và nhân dân các dãn tộc tỉnh Hà 

. Tuyỗn, đầu tháng 5-1974, đoàn đại biểu phụ nữ Lảm Đồng, Tuyên 
Đức ra thăm và dự đại hội phụ nữ tỉnh Hà Tuyên. Sau khi được tin 
hai tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức hoàn toàn giải plìóng, đồng bào các 
dẩn tộc Hà Giang gửi thư chúc mừng, tổ chức mít tinl) mừng chiến 
thắng và phát động phong trào thi đua ủng hộ Lâm Đồng, Tuyên 
Đức nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống.

Tóm lại, qua 15 năm kết nghĩa, Đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc tỉnh Hà Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực. Hường ứng 
phong trào thì đua "Vì miên Nam ruột thịt, vì Lâm Đồng, Tuyẻn 
Đức thân yêu", tỉnh Hà Giang có những "cánh đồng Lâm Đồng kiêu 
mâu". "Năm tẩn tháng Mỹ", thành ỉập "Công trường Lăm Đồng” và 
những cuộc.vận động quyên góp ủng hộ Lâm Đồng, Tuyên Đức 
mang lại hiệu qủa thiết thực. Tổ quốc gọi, hàng vạn thanh niên các 
đẫn tộc tỉnh Hà Giang lẽn đường nhập ngủ, đặc biệt hai tiểu đoàn 
mang tẽn Lâm Đồng thành lập nám 1968 và năm 1972 (1) biểu hiện 
tình nghía sắt son và tình cảm cùa Đẳng bộ và nhân dân tỉnh Hà 
Giang ớối với hai tỉnh Lâm Đổng, Tuyên Đúc trongsự nghiệp chổng 
Mỹ, cứu nước.'

(1 ) Do yều cSu chung nên cấp trên điêu hai tiểu đoàn này đl làm nhiệm vụ à  nơi
khác.
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KẾT LUẬN

Ngày 3-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cöa nMn dấn Lâm 
Đồng đã kết thức thắng lợi, góp phần làm nôn đại thắng mùa xuân 
1975 vè cùng Ui kết thúc cuộc trường kỳ jkháng chiến 30 năm chống 
ngoại xâm cùa dân tộc ta và hoàn thảnh cách mạng dân tộc dàn chủ 
d  miền Nam nước ta.

Tronfsuôt 21 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải 
phring qû Ị hương, Đảng bộ và nhân đân-haí tỉnỉi Tuyên Đức, Lâm 
Dồng (tủ) ớ trong những điêu kiện khách quan không thuận iợí: 
XJI sự chỉ đạo cùa Trung ương, vùng căn cứ và giải phóng rất ít dân 
vồ bị chia cắt, vùng địeli tạm kiểm soát rộng vả phong trào cách 
mụng ở đó chưa mạnh, thực lực các mật của ¿ách mạng đêu mỏng 
và yếu...Nhưng VÓ1 lống yêu nước cao cả, chí câm thù đich sâu sắc,. 
thấm nhuần chân lý "khổng có gì quí hơn độc lập tự do", "thà hy 
sinh tít cầ chứ quyết không chịụ lầm nô lệ", nhân dân các dân tộc 
hai tỉnh dưởi sự lãnh đạo cứa bai Đảng bộ đã đoàn kết một lòng, 
vượt qua mọí thử thách, quyết đánli và quyết thắng, đưa sự nghiệp 
kháng chiến cứu nước ở  địa phương đến thắag lợi hoàn toàn.

Thắng iợl trong sự nghiệp kháng Chiến cựu, nước mà nhân dân 
Lảm Đồng đạt được, bắt nguồn trước hết từ đường lới và phương 
pháp cách mạng đúng đắn cửa Đảng Cộng sản' Vỉệt Nam; nghệ 
thuật lãnh đạo, chỉ đạo tàỉ giỏi cổa Tiling ương jẸ>ảng, Bộ chính trị 
Trung ương, của Trung ương Cạc míềtì Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp vậ sâu sát của Khu ủy và Quân khu ủy Khu 6; sự chi vỉộn 
giúp ữớ to lớn stíc người sức của tứ hậu phương lổn miên Bắc và 
tỉnh Hà Giang anh em; cứa tình -đoàn kếVcMến đấu "chong một
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1-Nấm vững, vận dụng và thực hiện đường lối, phương châm, 
phường pháp cách mạng cua Đảng vào điêu kiện cụ thể của địa
phtíơng: :

Đường lôi và phưcmg pháp tiến hành cách mạng giải phóng 
dân tộc cổa Đảng ỉấ thể hiện-xuyên suốt quan điểm bạo lực cách 
mạng, tư tướng chiến lược tấn công, quan điểm quần chúng và độc
lập iự eỉrủ. Quán triệt tinh thần đó. Đảng bộ hai tỉnh Tuyên Đức 
và Lâm TSồĩìg fcô) đã có S’f  vận dụng sáng tạo.trên cơ sđ đánh giá 
•đúng tìn h  t ìn h -  v à  xấc đ ịn h  đ ứ n g  đắn. n h iệ m  v ụ  c h ín h  t r ị  c ủ a  đ ịa  

phương. Là một đia bàn có vị trí chiến laợc quan trọng ở Nam Tây 
'Nguyên gẩn liền vói ĩiìíẽií Đông Nam Bộ và thành phố Sài Gòn 
.trung tâm đâu não về ríbínỉĩ i.rị kính tếvà quân sự của ngụy quỳên, 
Lâm Đồĩig có nỉuệm vụ xây dụng và mở rộng căn cứ cách mạng, 
xây đựng và bảo vệ thõng suốt hànlx lang chiến lược Bắc-Nam, nhằm

- vừa tạo tv-ếtạo lực cho phong trào cách mạng địa phương vừa.phục 
' y« cho. nhiệm vợ cách mạng toàn miên NamT ;

WiAfi r.ố f'3'’g đậu bẳọ đảm thực hiện thắng lợi nhỉệm vụ cách 
mạng, cửa địa phương là phải binh'thành bệ.thống tổ chức lãnh 
đạo -hệ thông tổ chức Đảng. Từ Ban cán sự Cực Nam đến Liên tỉnh 
ủy 3 và Khu ủy khu ố đã râí: cM trọng vỉệc hình thành tổ chức Đảng 
cho 'Lâm Đồng. Những “tổ chức ban đâu như Ban cán sự Đảng Đà 
Lạt, Ban cán sự Đáng Di' Linh, và từ cuối năm Ị96Ị trứ đi Ịần hrọrt 
thành ỉập Đảng bộ Lâm Đồng (cũ), Tuyên Đức. Với chủ trương mở 
phong trào đến đâu hình thành tổ chức cliỉ đạo đến đó nên suốt 
trong quá trình kháng chiến trôn hầu hết các địa bàn của hai 'tĩnh 
có phong trào và cơ sở cảch ỉĩiang-đềífxây dựng đượe tổ chức Đảng 
đểcỉủổạo

dùrỈỊg với yiệc xẳỷ dạng hệ thông tổ chức Đảng, lỉnh hồn của 
phong trào cáchmạng. Đảng bộ hai tỉnh rất coi trọng xây dựng và 
lãnh đạo lire lượng vũ trang cách mạng. Chiến trường Tuyên Đức, 
Lâm Đồng (cữ) suốt cẫ cuộc kháng chiên không phải là địa bàn



Inml (lộng niit các đơn vị chủ lực lớn, do đó việc xây dựng lực lượng 
> VO Irnnjt <1|II phương ngày càiig lớn mạnh có ý íighĩa rất quan trọng. 

Vto» l'hlftii (1/1U vừa xây dựng, lực lượng vũ trang 2 Tỉnh từng bứđc 
tnnhiK rliímh, 3 thứ quân phôi hợp clỉặt chẽ hoạt động sìầnli địch 
In'll mọi địa bàn, cả phía trước và phía sau, vừa bảo vệ vững chắc 
VÍIIIỊÍ d»n cir cách mạng, vừa đánh vào M il plĩtĩơng và các căn cứ 
»••In ironj» các đồ thị, hỗ trợ nhân dân các'/ùng địch tạm kiểm 
M i nrtl cIẠy ũiột ác, phá kèm giành quyền làm chủ. Lực lirợxig vũ 

phương hai tỉnh đã thực sự ỉà tra cột của chiến tranh flhân 
•Iflli, (1:íng với ỉòìig tin yêu, quí mến của nhân dân.

VẠ|| (lung phương châm 3 vùng chiến lược (vùng căn cứ giải 
pluttiK. víin;> Dỏng thôn, vùng đô thị) ở Lâm Đồn.í? cõỊìg thế Mên 
«Ai iu'1 ri. n;>, dp tính chãi và hình thể chiến trường qui địniì. Mỗi 
vflnjỉ Iuy <■<> yỏu cầu nliiệm vụ cụ thể khác nhan BỈnm? lại có quan 
he Klin I'« ' rli.Ịt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm phục vụ một yêu cãiỉ 
(’hlốn lư<rc là xây dựng thế và hrc của ta mạnh để tân công địch, 
Ifftifl bươi mở rộ n g  ảnh ỉnrởng, u y  thế và quyền làm chủ của cách , 

. mon«, v.iy c.p (lịch buộc chúng thu hẹp dần vùng kiểm soát, tiến lên 
Irtn CỔI1K kỏt hợp với nổi dậy của nhân dân, giành thắng ỉợi cuối 
l’ftiJK (t (1ổ thị là hậu phương và sào huyệt của địch,

Vĩmj>, căn cứ, giải phóng của cách" mạng, chủ yêu là địa bàn 
«Mille, miỉ, (lia thế hiểm trở, diện tích rất rộng, dân sô'ít, là địa bàn 
ĩ IM ky non/« yếu đối với sự ngblệp ktìầiig cỉũến. Đây ià'Mnh ảnh 
thu nhổ ( lia xả hội mới dưới chinh quyen dân clnỉ nliân dân. Được 
»I/ II ực liếp lãnh đạo và giáo dục của các tổ chức Đảng, có ìrình độ 
glilt ngộ «ích mạng Cíto. cọng vđi tính ưu việt của chế độ dân chủ 
vỉ» nliffng ipiỳủn IỢỈ khác do cácli mạng.đẹm lại, nliân dân vùng căn 
<nf,gl4l ph(')HỊ> phấn kliởi, hăng hấi, tự giác thực hiện mọỉ nhiệm vụ 
«li’h mụn# với líhẩu hiệu "tất cả cho tiên tuyến", "tất cả cho phía 
irmtc" Drtl vái Cite lực lượng vũ trang, đây vừa là địa bàn đứng chân,
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xây dựng huấn luyện, là căn cứ xuất phát để tấn công địch, vừa là 
địa bàn để căng lực lượng địch, thực hiện tiêu, hao, tiêu diệt sinh 
lực của chúng.

Vùng nông thôn, là địa bàn rộng lớn, đồng dân,' nhiều tiêm lực 
kinh tế, dại bộ phận đêu nằm dưới sự kiểm soát của địch, hầu hết 
nhân dân đèu bị dồn vào những khu tập trung "ấp chiến lược" chủ 
yếu bố trí veri eầc đường giao thông và chang quanh các đô tlự, nhậĩ 
là 2 trung tâm lớn, thị xã Đà Lạt và thị xã BLao. Đây là địa bàn có 
ý nghĩa chiên lược đốĩ với ta và cả với địch, là vùng ưanh chấp 
thường xuyêa và quyết liệt giữa 2 phía. Tùy tình hình so sánh lực 

v lượng cụ thể mỗi địa bàn mà sự kiểm soát của địch hay sự làm ẹhủ
của ta có thay đổi từng lúc. Đây cũng là địa bàn mà lực lượng vũ 
trang cách mạng hoạt động với nhiều hình thức phong phú, vừa 
tiôu hao tiêu diệt sinh lực địch với hiệu suât chiến đấu cao, vừa hỗ 
trợ nhân dân nổi dậy phá ấp, phá kèm, giành quýên làm chủ, mở 
rộng vùng giải phóng. Vùng nổng thôn nói chung, nhất là vùng do 
cách mạng làm chủ và tranh chấp mạnh là nơi cung cấp một ptíân 
quan trọng sứẹ người sức của cho kháng chiến.

Vùng đô thị ưong kháng chiến là địa bàn chiến lược quan trọng
- củạ địch, chủ yếụ là 2 thị xã Đà Lạt, BLao, là những trung tâm chính 
trị, kinh tế và quân sự củạ địch. Toàn bộ cơ quan đâu não và hệ 
thần kmh chiến tranh của địcli đêu tập trung ở vùng này. Song, đây 
cũng là địa bàn mà địch dễ bộc lộ những điểm yếii của chúng, nhất 
là do đặc điểm vê địa lý và giao thông nên các trung tâm này dễ bị 
cô lập và uy ỉũêp. Đặc biệt, thị xa Đà Lạt, hầu như suốt thời gian 
kháng chiến, lúc nào lực lượng cách mạng cũng tổ chức được cơ sở - 
trong nhân dân lao động, và từng lúc phong trào đấu tranh của nhận 
dân do lực lượng cách mậng chỉ đạo, tổ chức diễn' ra mạnh mẽ, 
quyết liệt với cả thời gian đài, không những'gây cho bọn địch tại
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dlứ khỏ kl'.an, lúng túng, mà còn gảy tác động dây chuyên đến các 
dỏ thị klitỉc íỉ iníỏn Nam.

Chiến trirởng Cực nam Trung Bộ nói chung, nhất là 2 tỉnh 
Tuyên F)ức, Lim Đồng (cú) do điểu kiện địa lý tự nỉiiẽn, trong suốt 
Î cuộc khring chiến chống Pháp và chông Mỹ là chiến trròng khó 
khAu, «lan khô’ nhất. Một trong những thành tích và là kinh nghiệm 
cỏ y Iighla nhất ưong sự nghiệp cách mạng của 2 tỉnh là đã quán 
triột và thực hiện sáng tạo quan diêm tự lực tự cường, dựa vào sức 
inlnli là chính. Các lực lượng cách mạng liêu cao quyết tâm chịu 
(lựiig khó khăn, kiên tri bám chiến trường, bám dân, bám phong 
irho, vìra đánh địch, vừa xây dựng và phát triển lực lượng, vừa lổ  
chức hậu dân để tự nuôi sống mình. Mỗi cân gạo, mỗi viên đạn từ 
hậu phương lớn đưa đến cho lực lượng cách mạng hai tỉnh phải 
mất I hừi gian cả năm hay nhiều tháng, phải đổi bằng biết bao mồ 
liỏỉ, sức lực và cả bằng máu của những chiên sĩ các đợn vị vận tải 
chuyỏn nghiệp hay trọng các đoàn dân công. Vì vậy, đói cơm, lạt 
muối, thiếu thuốc chữa bệnỊi là chuyện thường xảy ra đối với iực 
lượng cách mạng của hai tỉnh. Song không nơi nào, lúc nào lực 
lượng cách mạng thoát ly khỏi địa bàn công tác ngay cả những nơi 
khổ lchàn nhất, những thời kỳ đen tối ahất. Bdỉ vì nắm được dân, 
cỏ co sờ cách mạng, có phong trào là có tất cả.

m

2- Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng gấn với xây dựng 
miỊỊ cơn cứ cách mạng vững mạnh:

Địa bàn hai tỉnh Tuyên Đức, Lâm Đồng (cũ) là nợi cư trú của 
\2 dân tộc. Người Kỉnh, hầu bết sống tập trung ở các thỉ xã, thị 
I l ấn va dọc các đường giao thỏng, coa các địa bàn khác là nơi cư 
tru cùa đồng bào các dân tộc ít người. Trước đây, thực dân Pháp, 
đổ' quốc Mỹ đã dùng mọi âm mưu, thủ đoạn bằng kinh tế, chính trị, 
Irtn giáo để mua chuộc, lổi kéo đồng bão, gây chia rẽ, thù hằn giữa 
íjác dân tộc. ,
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Thực hiện ciíủ tnrơng của Đảng về xây dựng căn cứ cách mạng 
ỏ  Nam Tây Nguyên, các đội vũ trang tuyên truyền củà liên tỉnh 4, 
liện tỉnii 3 và miên Đổng Nặm Bộ làm nhỉệm ỵụ xây dựng phong 
trào cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc ít người ở Lâm Đồng, 
nối thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam và hình thành vùng 
căn cớ cách mạng.

Dò thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, nên chỉ trong 
một thời gian ngắn các đội võ trang tuyên truỳên đã tuyên truỳên, 
vận động hơn 10.000 đồng bằo tham gia cách mạng, xây dựng các 
vùng căn cứ phía Nam và phía Bắc đường 20 (tỉnh Lâm Đồng cũ), 
phía Tây Bắc tỉnh Tuyên Đức.

Thành công lớn nhất trong quá trình xây dựng căn cứ là phát 
động cuộc cải cách dân chủ và thực hiện 5 phong ựào thi đua. Vì 
vậy, vùng căn cứ khổng ngừng được củng cế và mđ rộng, đời sống 
vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, những 
hủ tục mê tín, dị đoan cíán dãn được xóa bỏ. Vùng căn cứ của tỉnh 
đã trô thành hậu phương trực tiêp vững chắc ỉà nơi cung cấp sức 
người, sức của cho phla trước đánh địch.

Để xây dựng vùng căn cứ vững mạnh, Đảng bộ Lâm Đồng 
thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc 
ít người. Những cán bộ, đẩụg viên người tại chỗ đã phát huy được 
vai trò lãnh đạo trong các tổ chức Đảng,, chính quýèn và đoàn thể 
qúàn chúng, là lực lượng nòng cô't trong việc vận động đồng bào 
thạc hiện 5 phong trào thi đua.

Tuy nhiên, quá trinh xây dựng vũng căn cứ ở tỉnh Tuyẽn Đức 
gặp nhiêu khó khăn do công tác tuyên truyền, giác ngộ quần chúng 
củacác đội vũ trang tuyên truỳên làm chưa thật tốt, chưa có biện * 
pháp chống iạỉ âm mưu tôn giáo hóa của địch đổi với đồng bào dân 
tộc ít người, không xây dựng được cơ sở cốt cán trong quần chúng, 
Trong khỉ đổ, địch dùng lực lượng quân sự cưỡng ép, lcết họp vtíỉ

184



ilùng thần quyền giáo lý và vật chất để dọ dỗ, lôi kéo đồng bàò vào 
sổng trong các khu tập trang, ấp chiến lược. Từ cuối năm 1963, 
vùng giải phóng cùa tỉnh tuy rộng lớn, nhưng chỉ có 300 đân ở vùng 
căn cứ huyện Lạc Dương. Dó đứị phong trào cách mạng tỉnh Tuyên 
Đức khổng có một vùngcăn cứvưng chắc để bảo đám mọi ycu câu 
cùa cuộc kháng chiến.

3- Vè vận (hing phương châm, phương thức công tác đô thị:

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thị xã Đà Lạt và thị xã Blao 
là tỉnh lỵ, trung tâm cỉúĐh trị, kinh tế  và quán dự của địch ỏ  hai 
tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng (cũ). Đặc biệt, Đà Lạt có vị trí quan 
trọng đốỉ vđí Nâm Tây Nguyên, có quan hệ mật thiết về kinl) tế 
chính trị và phong trào quần chúng với các đồ thị ở miền Nam.

Tháy đừợc tầm quan trọng và vị trí cMến lược cua Đà Lạt, sau 
ì liộp định Giơ-ne-yơ 1954, Ban cán sự Cực Nam bố trí cán bộ ở . 
lại hoạt dộng và thành lập Ban cán sự Đảng Đà Lạt để ìrực tiếp 
lảnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng cơ sở trong quần chúng. 
Từ giữa năm 1961 trở đỉ, Kim ủy 6, Tình ủy Tuyên Đức và Thị ủy 
Dà Lạt đã từng bước vận dụng phương châm, phương thức công 
lác đô thị theo yêu cáu của từng giai đoạn cách mạng. Hệ thông tổ 
chức Đảng, cơ sđ cách mạng ở Đà Lạt được tổ chức theo nhiêu hệ 
khác nhau, đè phòng khả năng bị địch đánh phá, nếu có bị tổn thất 
thl cũng chỉ tổn thât cục bộ, mất hệ Dày vẫn còn cảc hệ khác hoạt 
động. Nhầm tập họp lực lượng qúần chúng thành một mặt trận đâu 
iranh rộng rãi, tổ chức Đảng và CÖ sứ bên ưoũg ỉuôn luôn nắm vững 
khẩu hiệu đấu tranh là: hòa bình, độc lập, dân chủ, dân sinh. Những 
mục ưỏu đó gắn dỉặtyđỉ nhau, được thể hiện bằng nhiêu hình thức * 
phung phú, ĐỈnmg vẫn giữ được thế đấu tranh cống khai hợp pháp 
và nửa hợp pbág, Do có quan hệ màt thiết với các đô thị miên Nam, 
Hỏn phong trào đấu tranh chính tifo  Đà Lạt đã cố sự phổi hợp nhịp 
nhàng vớỉ phong trào bẳo vệ hòa binh; phong ttào đấu trank của
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học sinh, sinh viên; phong trào đấu tranh của phật giáo; đấu tranh 
đồi thi hành Hiệp định Pa-ri... Ngược lại. những cuộc (tấu tranh 
cbính trị lớn ở Đà Lạt cũng được sự đồng tình, ủng hộ và có ảnh 
hrnởng đôì với các địạ phương khác.

Từ phóng trào đấu tranh của quần chúng, ta đã chú ý xây 
dựng và bồi dưỡng cơ sứ, cốt cán tại chỗ trên nguyên tắc tuyệt đối 
bảo ổảm bí mật. Đây là lực lượng nòng côjt, hạt nhân lãnb đạo của 
các cuộc đấu tranh. Phong trào đâu tranh chính trị ở Đà Lạt tập 
họp được các tầng lớp nhân dân tham gia, tranh thủ được sự đồng 
tình, ủng hộ của các tổ chức công khai hợp pháp, vỉ khẩu hiệu và 
mục tiêu đấu tranh phù hợp với nguyện vọng cùa quần chúng. 
Nhưng khỉ vận dụng phựơng thức đấu tranh, có lúc còn chủ quan, 
bộc lộ lực lượng nên bị địch đánh phá gầy tổn thất cho phong trào.

Để hỗ trợ phong trào đẩu tranh chính tri, hoạt động vũ trang 
ở E>â Lạt cũng được đây mạnh, các đom vị biệt động, đội công tác, 
du kích mật của thị xã hoạt động trôn các địa bàn, có nhĩêủ trận 
đánh đạt hiệu quả cao, làm cho địch hoang mang, lo sợ và bị âộng 
đối phó. Những chiên dịch lớn tấn công vào Đà Lạt như cuộc tổng 
tiến công và nổi dậy xuân 196?, ctíiến địch TK cuối tháng 5-197Ọ 
đánh váo nhiều vị trí quan trọng của địch, làm chủ một số nơi trong 
thị xã đã khẳng định rằng Đà Lạt không còn là hậu cứ chiến lược 
an toàn, bất khả xâm phạm. •

Do yêu cầu của phương châm cỏng tác đô thị nên công tác binh 
vận ở Đà Lạt cũng cỏ những đặc điểm khác. Mục tiêu chủ yếu là 
xây dựng cơ sở, cốt cán trong ngụy quân, ngụy quỳên làm Chiện vụ 
cung cấp tình hình địch để tạ có kế hoạch đối phó lặp thời, góp 
phần làm suy yếu giảm hiệu lực bộ máy kèm của địch ở cơ sứ, từ 
đó ta có điều kiện xây dựng các lõiĩỉ chỉnh trị bên trong thị xã.

Quá trình thực hiện pliươnpchám đánh địch bằng 3 mũi giáp 
công: quồn sựj chính trị, binh vận và phương thức công tác đô thị
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li Đồ Lạt đã mang lại một hiệu quả lớn đối với phong trào cácB 
mạng địa phương. Sự vận dụng sáng tạo phương'châm, phương 
thức công tác đô thị vấo điều kiộn cụ thể cùa địa phương là một 
kinh nghiệm lớn của Đảng bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cihi nước. •

4- Vê công tác xây dựng Đảng:

Thực tỉễn công tác xây dựng Đảng cùa hai tỉnh Tuyên Đức, Lâm 
Đốn/» (cũ) trong thời kỳ kháng chiến tuy chưa phong phú, nầimg 
Đíìng bộ hai tỉnh đã đóng vai trò quyết định ữong việc tổ chức và 
lAnh đạo phong trào cách mạng.

Một đặc điểm của đội ngũ cáH bộ của hai tỉnh lúc bây giờ là 
Kỏm nhiêu nguồn khác nhàu và thường không ổn định. Do đó, đào 
lạo và bồidưỡng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quan trọng không những 
<tố|) ứng yôu cầu nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt cho phong trào 
Cikh mạng, mà còn gắn liền với công tác xậy đựng, bồi dưỡng lưc 
lượng cốt cán quân chĩrngs lừ (tó mà phát triển đảng viên, xây dựng 
chi bộ và hình thành hệ tliông tổ chức chỉ đạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ rất chií trọng công tác 
phát triển (tảng viên, nhằm tăng cường sức chiến đâu và sự lãnh 
<1w> cùa Đảng. Đối tượng chủ yếu để phát triển đảng viên là cơ sớ, 
cốt cán irong phong trào quần chúng, những quần chúng tích cực 
<> vAc vùng căn cứ và cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị. Căn 
cứ VÍIO trình độ nhận thức và vị trí công tác của từng đối ttrợng, 
rỏnjĩ lác tuyên truyền giáo dạc được tiến hành bằng các hình thức 
khai nhau, nhưng phải mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, chất 
Itrựng đàng viên ngày càng được nâng cao, plìát huy được vai ưò 
HA» phong gương mẫu trong mọỉ lãnh vục công tác. ■

Nliầni nâng cao năng ỉực lãnh ớạo của các chi bộ, Đảng bộ đã 
cò kố hoạch bồi dưởng và xác định tính chất, nhiệm vụ của lừng
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loại chi bộ. Từ đó mỗi clii bộ có phương hướng hoạt động, lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành ahiệm vụ chính trị 
được giao. Đô'ỉ với các chi bộ trong vùng địch kiểm soát, hỉnh thức 
tổ chức Và sinh hoạt phải tuyệt đối giữ bí mật, bám sát phong trào, ̂  
cơ sđ để chỉ đạo. Đảng bộ rất coi trọng công tác bồi dưỡng trình độ 
và năng lực cho các cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ để các chi bộ 
nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ được nề nếp và nguyên tắc củà 
Đảng.

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cũng được Đảng 
bộ thường xuyên quan tâm nhằm quán triệt các chủ trương đường 
lối của Đảng, không ngừng nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng 
và ý chí chiếtt đấu. Qua công tác giáo đục chính trị tư tưởng, mỗi 
cán bộ, đảng viên, chiến si càng tin tưởng vào sự lãnỈL đạo của Đảng, 
tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, tăng cường sự đoàn kết nhất 
trí 5ừ đó xác định trách nhiệm và quyêá Ííim lioàn thành nhiệm vụ 1 
được giao. Từv điêu lĩiộn cụ thể của các cơ quan, đơữ vị, đia phương 
để có biện pháp và hình thức sinh hoạt cho phù hợp, đồng thờỉ tổ 
chức các phong trào thị đua vđi những nội,dung cụ Ihể» có ưkg kết 
đánh giá để lặ p  íliời biêVdương thành tích và uốn nắn những mặt 
còn tồn tại. ỉ*

Những kinh nghiệm trên ứây là sự-kế thừa và phát triển nhimg 
kinh nghiệm mà Đảng bộ tích lũy được trong kháng chiên chống 
thực dân Pháp. Ngày nay, cách mạng đã chuyển sang giai đoạn mới, 
nhưng những lãnh nghiệm đó vẫn có giá trị và ý nghĩa thiết thực, 
cân được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
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PHỤ LỤC

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CỦA QUÂN VÀ DẬN TỈNH 
«ÂM ĐỒNG TRONG c u ộ c  KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

c ứ u  N ư đ c  (1954-1975) (1).

A- Những đơn vi được tặng danh hiệu anh hùng:

1- Trung đoàn 812
2- Tiểu đoàn 186
3- Tiểu đoàn 840
4- Đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 840 -
5- Đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 840
6- Đạì đội 810
7- Xã, Lộc Lâm (huyện Bảo Lộc)
8- Xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh)
')- Xã Đồng Nai (huyện Cát Tiên)

B- Những cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng:

1- Đồng chí Nguyẽn Văn Sơn
2- Liệt sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa
3- Liệt sỹ Nguyễn Tấn Định
4- Liệt sỹ Trân Văn Côi
5- Liệt sỹ Lê Thị Pha

( I ) SA IIỘII Irên đo Ban thi đua Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên 
MiiAn Hộ chi huy Quân sự tính và Phòpg Chính trị Sở Công an tình Lâm Đồngcurs,
IA11

1*9



6- Liệt sỹ Nguyễn Đỉnh Quân
7- Liệt sỹ Nguyễn Văn Trúc

C- Các loại huân chương:

* 01 Huân chương Sao vàng
* 02 Huân chương Hồ Chí Minh
* 10 Huân chương Thành đồng
* 03 Huâh chương Quân công
* Trên 12.000 huân chương tặng thưđng các gia đinh có công 

với cách mạng.
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- MỤC LỤC -

* LỞI giđi thiệu

* Chương I

* ( 'hư<mg II

* Chương III

* Chương IVo
* Chương V

* Kốt luận

Trang
3

5

. 40

65 

111 

149

177



Chịu ừách nhiệm xuất bản :
BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

Biên tập:
NGUYỂN XUÂN KÝ

NGÔ XUÂN TRƯỜNG

NGUYỄN Sĩ HIỀN

Trình bày và sửa bản in
NGÔ XUÂN TRƯỜNG

NGUYỄN Sĩ HIỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG VDÍH

Giấy phép xuất bản số:
02/QĐ XB ngày 5/3/1990 do sổ VHTTLĐ cấp

In 2000 cuốn khổ 13x19 tại Xí ngbỉệp in Lâm Đồng, 
ỉn xong và nộp lưu chiểu tháng 7/90.

Sắp chữ điện tử tạí 
Trang tầm Khoa học Kỹ thuật Trẻ Lâm Đông.


